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CÙỦNG &iÔ1 TÁC GIÁ 


Á. Triết hực và đạo đức học: 


— VỆ cách mạng tư tưởng 
Nhà ruất bản Sự thài — 195% 
Nhà 1i! bài Sự thật Ến lần thơ 37 — TẾ 
=~— Äftc -: Ä‹gghen — Lênia bìa nề đạo đức 
(Chủ bin) 
Nhà ruất bản Khoa ¬ọc xl hôi ¬ 1872 
— Đáng ;( hìn uề đạo đức 
fChủ biên) 
Nhà ruế! bản Khoa hợc xã hội — 197 
— Đựẹc lức mới 
{Chủ biên} 
Nhà xuất bản họa Khọc vÑ hội — 1974 
— Lao đông là nguồn gốc của mọi giả trị 
Nhà xuất bản Thanh niên — 1975 


— Mấy tấn đề đạo đức cách mạng 
Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chỉ Minh — 12 


¬_ 


— Triết học tư sẵn phương Tây hêm nay 
(Chủ biên) 
Nhá xoất bản Thông tín lý Mậu Voêo Ác 1 mụn - MÔNG 
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#. Hỹ học và nghiện cứu nghệ thuật : 
— Đự¿p (sẽ tải bần năm 1987) 
Nhà xuất bản Thanh niên — 1963 
— Ảnh hùng oà nghệ sĩ 
Nhà ruất bận Khoa học xã bội — ¡972 
Nhà xuất bản Văn học giải nhúng 
(ia lầu thử lai) — 1976 
— Cách mạng và nghệ thuật 
Nhà xuất bầu Thành phó lô Chí Minh — 197 
— Cán người mới Việt Nata cả tứ mệnh quang vính cầu 
săn nghệ 
Nhà ruổ! bẫn Sự thật — 1950 


.C. Nghiê!: cứu và giới thiệu: 
— Thơ Caa Bá Quát 
Nhà xuất bẵn Văn học-¬1970 
— fịn lần thứ hai) — 197? 
Nhà xuất bìn Văn hóa Í¡n lần lhữ be)—1@í 
~— Thơ tăn Ngô Thì Nhậm 
Nhà Kuất bản Vin học - IU?7 — ;98É ị 
— Tủm Đặng Xuân Thiều 
Nhà xuãt bản Vău học — 1978 
— Thơ N,uyễn Trải 
Nhà x:iất bản Văn học — 1980. 
— Nguyễn T:ải | 
Cục thông tín và eÖ động phái hình - 10 
—= Nguyễn Đình Chiều "gôi rao tầng của người !rÝ thửa 
Liệt Nuà 
{ Viớfi cùng Nguyễn Đức Sự) 
Nhà ruấ' bắn Khoa học xã bởi ~ 199 
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— Nguyễn Đinh Chiều 
Nhà x.ất bản Tông Ha Bộ Văn hóa — H981 


D. Chng viết với tập thề; 
— Vì nước xả thân 
Nhà xuất bản Thanh niên —1928 
— Không có gì quý hơn Đặc lập Tự đa 
Nhà ruãt bắn Thanh niền— 1972 
c— Mười năm tắn học chống đÍg 
Nhà xuất bản Giải phóng — H72 
— Triết học Mlc — Linin 
Vụ Huăn học Ban. Fuyên giún trong œ#wng—1173 
— Đường lối cách mạng Triệt Nam - : 
Vụ Hụ ta học Ban Tuyên giáo trung tơng — 1973 
— Tấm gvơng yêu nước nà lao động nghệ tà â' N uvẫn 
tuh Chiều 
Nhà xuế: bản Khoa học xã hội — 1973 . 
— Lòng tin 0à trách nhiữm 
Nhà xuất bảệa Tác phầm mới - H7T 
— Nàng thôn Việt Nam ong lcñ sử 
Nhà suã bản Khaea bọc kã hội — 1978 
— Nghiưn cứu học tập tà tăx của Hồ Chế tịch 
` - Nhà riất bản Khoa học xã hội — 1979 
— Nguyễn Trải khÍ pÀÁch 0à tính họa của dân tộc 
Nhà guÄi bản Khoa học xã hội — LUBÊ 
— Giữ-oac-gh. Địi-mi-tơ-rfp 
N! à riấ! bìn Thông tìn 'ý luận 
Viện Mác ~ Lên.n —~ 1982 
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Kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trải 

Nuà xuất bảa Khca học xã hội — 1982 

. ỨẸ gii trị ăn háa tinÀ thần Việt Nam thai tập) 

krả xuất bán Thống !ín lý luận 

Yiện Mac ~ Lêntn — 1883 * 

Chủ k⁄aa nhân đạo cộng tấn nối ấn đ? giáo đục 
thể hỷ trả 

Nhà guất bản Giáo dục — 1954 

ÀAflt số uấn đ2 lý luậa về lịch sử tư tưởng Việt Nam 

(V.êt phần kết luân} 

Vị p Tiết học — HàNI 

Chứ mgÀ1a đuy vật lịch tử 

Nuá xuất bản SÁ h giáo khóa Me — Lânin — 1985 

Đữn mười hăm Đề cơ g 0ăn hóa Việt Nam 

Núa toát bàn Sự tiật — 1983 - 

Tìn vàn 0à Gia đình 

Viện XÃ hội Lọ: — 1955 

Câng tiệ. viết ấn 

F:rang Việt văn Nguyễn Da — 1085 

ÁNgh # cứu Trung Quốc hiện đạt 

Min Xut bín Kuoa học Xã hội 1783 

Hi: nhân uả hạnh p¿aúc 

Viện Aã Hhợt bục — 19au 
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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Nể vVhỜời trí thức chân chính Việt Nam qua c4: chặng 

đường lịcÀ sử đầy thử thách của dân tộc đã đ? lại 
mãi mới cÀo các thế hệ đời sau nhiỀu lấm pương yêu nước. 
thương đân, ki: cường chống giặc thật là cao đẹp. 


TÈx :uồi của những nÀhà trí thức lên sâu Nguyễn Trải. 
Nguyễn Binh Khim, Lê Quý Đôn, Ngô Tủìi Nhậm, Cao Bá 
Quát, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Đình Chiều mà Giáo sự Về 
Khu đề cập trong quyền sách này đã rất gần gũi, quen thuậc 
và là niềm (ự hèàae, ngưỡng mộ đối với mọi người chúng ta. 
Phân tích, đánh giá và nêu bội tư tưởng lớn, chí khí kiện 
cường. tài năng cuất sắc, tình cảm xồng nàn và đạo đức ca@ 
cầ của những vĩ nhân trong lịck sử sẽ cồn là những đề tđi 
khám phá lâu dài. Cũng vậy, người đọc về thải liế và rự 
nghiệp củu các vĩ nhân ấy vẫn Ì ôn luôn đòi hôi hiều biết nhiều 
hơn, sêu hơn những tấm gương sáng chói ấy đề làm bát học 
trong cuộc sống 0à (rong tícc lam. Đội ngũ trí thức Việt Nam 
qua các chị g đường lịch sử của dân tộc, dù là trêu biều, sẽ 
không dừng lại chỉ ở những tên tồi nói trên, mà còn được 
nối dại trong những quyền tách tiếp theo, 


Nhà xuất bán Thành phố Hồ Chí Minh xin trên trọng 
giới thiu quyền cách Người trí thức Việt ham qua cấc 
chặng đường lịch sử của Giáo sư Vũ Khiêu, dò mọng.xhận 
âượo sự gép Ý của bạn đọc. 


NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINR 
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ĐẶC DIỀM TRUYỀN THỐNG Ở NGƯỜI 
TRÍ THỨC VIỆT NAM 


I 
TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI TRÍ THÚC VIỆT NAM 


GƯỜI tri thức Việt Nam xuất hiện trong lịch sử 
như người đại biều chân chính về tư tưởng và 
văn hóa, về tài năng và trí tuệ của cá dân tộc Cùng 
với sự phát triền của sản xuất, của thực tiễn dựng 
nước và giữ nước, sự hiều biết của dân tộc về giới 
tự nhiên, về đời sống xã hội và về chính bản thân 
con người cũng dần dần được nâng cao, Chủ nhân 
sủa những kiến thức ngàv một phong phú đó chưa 
phải là một tầng lớp riệng biệt của xã hội mà chính 
là khối cộng đồng người Việt Nam đã liên tục qua 
nhiều thời đại vừa đấu tranh với thiên nhiền, vừa 
thống xâm lược và áp bức.. 


Từ buồi bình mỉnh của xã hội nước ta, những 
thành ífựu huy hoàng của thời đại Hùng Vương và 
Âu Lạc đã chứng minh sự phong phú của trí tuệ 
Việt Nam, 
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Những di vật khảo cỗ học mà ngày nay chúng ta 
sưu tầm được đã chứng mình điều đó, Những công cụ 
sản xuất bằng đi và bằng kim loại, những đồ trang 
sức, đồ gốm, đặc biệt là trống đồng và vũ khi bằng 
đồng được chế tạo tử trước Công nguyên đã chứng 
-_ tổ rang ngay tử bấy giờ ông cha ta đã có mội sự hiều 
biết tĩnh tế về hình khối và trọng lượng. về tính quy 
định của chất lượng và số lượng, về ám thanh cũng 
như về thuộc tính của kim loại, của động vật, thực 
vật... Những hoa vặn trên các trống đồng, trên đồ 
gốm và đồ trang sức thời bấy giờ. cũng dủ đề khẳng 
định trình độ thầm mỹ của người Việt Nam lúc ấy, 
đà nhận thức được tính đối xứng và. mỗi quan hệ 
phức tạp giữa các đường thắng và đường cong. đã 
tạo ra được những giả trị vật chất và tỉnh thần 
đàng kẻ. 


Văn học đân gian, đặc biệt là các truyện thân 
thoại. cũng nói lêp những hiểu biết của người Việt 
Nam thời bầy giờ về các hiện tượng tự nhiên và xã. 
Họa, đồng thời phần ảnh nguyện vọng và khả năng. ý 
chí và ước mơ của họ. Lúc đỏ, xã hội chưa có sự 
phân hóa giai cấp rõ rệt, chưa có: sự nhân công lao 
động giữa trí óc và chân tay. Tập thề nhàn đân gánh 
trên vii mìỉnh toàn bộ trách nhiệm lịch sử: sản xuất, 
chiến đáu, suy nghĩ và sáng lạo... 

Lịcil. su trí thức Việt Nam đã bắt đầu từ: do. 
Những người trị thức vô danh đã hòa với tập thề 
nhân dân và chính tập thể nhân đân lúc đó đã làm 
nhiệm vụ của người trí thức. 


Hước vào đêm tối của hơn mọt nghìn năm Bắc 
thuộc, nhân dàa lao động Việt Nam vẫn giữ vai trò 
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-là người trí thức tập thể, vẫu đại biểu cho trình độ 
vần hóa và tư tưởng, cho tinh thần đấu tranh và sáng 
tạo của dân tộc. Lúc ấy, cùng với việc truyền bá chữ 
Hán, bọn phong kiến Trung Quốc đã áp đặt một nền 
giáo dục ngoại lại và nô dịch nhằm đào tạo ra: một 
số người có chút ít kiến thức và trình độ Han học 
đủ đề phục vụ cho bộ máy cai trị của chúng. Cho nên 
suối một nghìn năm Bắc thuộc trên đất nước ta chưa. 
-hình thành nên một tầng lớp riêng biệt gọi là trí thức 
- của dân lộc. 


Một số Nho sĩ lúc đó được đào tạo về Hiẫn học 
đề phục vụ bộ máy thống trị 'của kể xâm lược, như 
Lý Cảm, Lý Tiến, Trương Công Phụ, chưa xứng 
Táng là những người trì thức tiêu biều.cho một dân tộc có 
"nền văn hóa lâu đời và đang chiến đấu kiên cường - 
chơ độc lập tự do. 


“Chiến thắng Bạch Đẳng vĩ đại của Ngô Quyền vào 

, păm 938 đã chấm dứt hẳn ách đô hộ kéo dài hơn mội. 
- nghìn năm của bọn phong kiến Trung Quốc. Tử đà y, nhân 
. đân Việt Nam bướế vào kỷ nguyên độc lập tự chủ. có 
đầy đủ điều kiện đề phát triền về mặt văn hóa và tự 
tưởng làm cho kho tàng trí thức của dân lộc tăng lén ˆ 
nhanh chóng. = 


Ở vào kỷ nguyên, nay, những người irí thức đầu 
tiên của nước ta phần nhiều là những nhà sư. Họ 
không dừng lại ở cương vị một người tu hành thoái. 
tục mà đã tham gia vào những hoạt động nội trị và - 
ngoại giao đẻ góp phần cũng cổ nền đọc lập vừa mới. 

-„ giành được. Các vị Sư Khuông Việt, Pháp Thuận được. 
nhà vua lrọng dụng, chơ «tham dự triều chính p và - 
tiếp các sứ giả nhà Tống. Còn sư Vạn Hạnh thì được 
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lệnh cế li. HAmnh hội § siêu: SCNG ý +. &tÁ! quau đânÈ 
Tổng. bước sang thời Lý, tìay '^a trí thức là sư tăng: 
vẫn cỒn giữ vị trÍ du lrong Sóng công cuộc dựng 
HưỚC và gÌữ nước. S' 1n 71.n ;4 người có vai trò lớn 
trong việc thành lập vương triều Í.y. Sư Đà Bảo được Lý 
Thái Tồ Mời đến kinh đó tham giá chính sự. $ử Viên 
Thông được triều định lồn làm quốc sự. 


Nhưng cũng lì ;hời ¡y trở đi, do yên cầu xây 
dựng một bộ máy nhà nước phong kiến hoàn chỉnh 
và yêu cầu phát triền vấn hỏa của một quốc gia độc: 
tập, một nền giáo dục theo kiều nho học đã xuất biện 
. trên đất nước ta. Vua Lý Thénh Tông cho xây Văn 
_miếu, lập Quốc tử giám và mở khoa thi đầu tiên ở 
Thăng long. Tiếp đó, việc học hành và thi cử ngày 
cảng được đầy mạnh, Các kỳ thi nho học xen lần với. 
các kỷ thi Tam giáo đần đến được mở đều đặn dưới 
các triều đại Lý Trần, do đó đã đào tạo ra hàng loạt 
trí thức, làm cho đội ngũ trí thức nước ta trở nên 
đông đảo. Với một đội ngũ trí thức như vậy, thời Lý 
Trần đã tạo ra nền « văn mính Đại Việt n, trong đó 

văn hóa tự tưởng, khoa học nghệ thuật đêu có những 
bước phát triên rõ rệt. Điền đó gắn Hếi: © ởi công lao 
của miới lãng lớp trí thức ViỆT Xem đã cuất hiện, Học 
không củn là người ti IỨC $o thể hỏa án trong các 
thanh viên của xã hội sự nhân công giữa lao động 
di Ốc và lao dộng vuân tay đã rõ rắng. Khải niệm 
người trí thức không phải đề chỉ tất cã mọi người biết 
chữ mà lÀ chỉ một tầng lớp người có !rình độ học. 
văn nhất định do ngành giáo dục. chuyên nghiệp của 
xã hội đao tạo ra, hoặc do cóng pha cm (ôi học hối 
tủa bàn thân họ Ở họ. ;sroài sự hbiều biểt trực tiếp 
. đơ kinh nghiệm của cuáain gình còu có sự hiểu biết, 
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_gián Hiếp thônggqua sách sở cá hình nghiệm gửa tgười 
. khắc. Họ. ethông-kim bảo cỗ» nằm đượa kiến thức, 
„ ửa dân lộc và cả" nhân loại trong phạm vi giao lưu 
văn hóa thời ấy. Vì vậy mà họ thường đứng ở đỉnh 
_.#o của trí thức đương thời đề suy nghĩ và sáng (ạo. 


: Các triều đại Lý, Trần và Lẻ. »sø đều liên tục tạo 
_r4 những người trí thức như thế... - 


Trần Quốc Tuấn, nhà quân sự và chính trị thiên 
tài của dân: tộc ta ở thế kỷ 13, đã đồng thời là một 
trị thức có trinh độ học vấn uyên. thâm, thông suốt 
cồ kim. Ông đà lồng kết kinh nghiệm những cuộc chiến ˆ 
tranh giữ nước của dân tộc ta trong nhiều thế kỷ về 
trước và lừ đó đã rút ra những kết luận chính xác 
về quy luật của những cuộc chiến tranh giữ nước, 


Nguyễn rãi, nhà tri thức kiệt xuất của nước Đại 
Việt ở nửa đầu thế kỷ 15, không những tỉnh thông 
toàn bộ kiến thức đương thời. mà còn hiều biết sâu 
rộng về đời sống xã hội trong nước, ngoài nước; 
thấu suốt nỗi đau khồ và nguyện vọng của nhân đân, 
nắm được chỗ mạnh, chỗ yếu của kẻ địch. Tử đó, ỏng 
đã có những cống hiến quan trọng =ho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, xây dựng đất nước, | 
,_ Nối gói hai nhà trí thức lỗ: lạc ấy, hàng loạt trí 
thức nồi liếng liên tục xuất hiện khiến cho đât nước: 
la «tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, nhưng hào kiệt 
không thời nào thiếu» : ƒ 7. 

Nguyễn Hỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Ngõ Thi Nhậm,. 
.Lê Hữo Trác, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương v.v... ,mỗi. 
người mỗi vẻ. đều góp phần vào nền văn hóa của dân: 
tộc ngày càug thêm phong phú và rực rỡ. .. 
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Tt ˆ hè nọ mến tiêu (hé hệ kÌA, người trí thức Việt 
Nam luớên lgâp c@© naặi trong lịch sử của dân: tặc và: 
4iữ tội vị trí quen ng trong sinh hoạt tỉnh thần 
¡sủa nữa dáp cá nước. Ở mỗi người trì thước đẻ đều 
„a ghũng điền: độc Si trong đời sống vậi chải vụ 
8oại động tình thần, Những giữa họ với nhau. và cÀ 
Jiữa những người trí thửe ở các thế hệ khác nhau, 
lửa họ vấn có những nói cơ bản giống nhau trong 
phương pháp nhận thứ. và giải quyết vấn đề, trong ' 

phong cách sáng tạo nghệ (thuật, và cả trong nhân cách 

và đạo đức hằng. ngày. lất cả những nẻi chung đa - 
được hình thành, ön dịnh và củng cố qua thời gian 
và trở thành những tiuyền thống chỉ phổi ý nghĩ va: 
nành vi của người trí thức. 


M 
PƠ SỜ XÃ HỘI CỦA TRUYỀN THÒNG TRÍ THÔC 


Truyền thống ‹ của người trí thứu Vì Ệi Nam cẼm, ˆ 
hư truyền thống chung của dân tộc bắt nguồn lừ điều. 
xiện sinh hoạt vật chất của xã hội Việt Nam, tử nhụ 
'au tự bảo fồn mình trong hoàn cảnh chiến đấu: và 
si xuật rất gian khô. 


Đặc điềm đau (iên của xã hội Việt Nam ia trORg 
suốt mãy ngũ d¿!t, nhấp dân la Thôn luôp phải. 
_phỗng ngoại xám ô¿ guính độc tập củo dân tộc và bảo 
vệ nền độc lái ấy, Nước là ở bản cạnh Trung 


Quốc là một quổ: bị thong ki rộng lớn, thường 
xuyên theo đuổi chính sách bành trướng và xâm lấn 
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cát xườu láng giềng., nhỏ hệ ở ung quanh, †à thời “đj 
'cáo vua Hằng, thời đại các nước Vầu Í.ang về Âu Lạ 
vấn đề chống ngoại xâm đỀ gik gia seøng vực. wéđịa. 
bản sinh tụ dã trở thành một vấn Š cấp bách của: 
'?hãm đân tạ, vấn đà điệi vong hy kồn tại của cỉ mỹ 
dân tộc, ˆ 


Suốt mót nghìn. nă rà (hồng trị aước t4, kẻ địch đã 
dùng mọi thủ đoạn làn bạo để nó dịch nhân dân ta, 
đồng hóa dân tọc 1a. Không thể nào tồn lại được nếu 
như dân tộc đã không biền lệ một ý chỉ kiềp cường. 
Hều tục đản tranii đề giải pà sông đất nước, Giành được 
độc lập. lu tưởng vả tài năng sủa dân bệc lại liên tục 
được huy động và phái lay đề chó ¡g lại những cuỘc 
tiến công xám lược cần ... Tăng. quân Nguyễn. quân 
"Minh, quân Thanh — 

. Chỉ có hiều biết về ah chất, quy Imậi của chiến. 
'tatii Trần Hưnz Đạo mớt đề ra được những phương 
chảm chiến. lược, chiến thuật là: tỉnh, mới có niững 
cách đánh địch thích hợp. Chỉ có dựa vào ức mạnh 
đoàn kết của toàn dâ3. òng mới đề ra được phương: 
châm «lấy đoán bình shống trường trận ». "ủ 
` Cóhiều biết đầy du v? la, về lu yờ “Nguyễn. Trãi 
mới nêu lên được : 


` tiếu gễu chống. mạnh Thường đánh ĐẤr ngờ 
Lâu {L dịch nhiều. hay dùng mai phục 

Rút cục lấu 40 nghĩa nả:thẳng hung tản 
Lấu chỉ nhân: a!á 1hag tường bạo (9. 


Những điều trên đã L` nói lăn tằng bao chiế 4. ng 
hiền bách của ông cha ta không shỉ. do làng xong + 


(1) Aguyke, Trải toàn tập- Màn xeýi cắu KHXH, XaNG. lên, trên, 


t.T htps:/ Jieulun. hoá, si 


— - 


hồi trÍ thức và đã (ạo ra ¡r! thức, 

_ Đặc điềm thứ hai cửa xã hội Việt Nam, không kẽm 
phần quan trọng là, việc chống thiên tai đề bảo vệ sẵn 
xuất, bảo vệ cuộc sống yên lành của nhân dân. 


Kho tàng vỏ tận của các truyền thuyết lịch sử, 


truyện dân gian, và nhất là ca dao tục ngữ đã cho thấy 


~ 


người Việt Nam sản xuãi ra lúa gạo và những sản 


_ hỷ sinh, mà còn là kết quá của cuộc chiến đấu đây” 
#aưu trì và sảng tạo của nhân dân, cuộc chiến đấu &öi 


phầm nòng nghiệp như thế nào trong hoàn cảnh thiên - 


tai, mất mùa thường xuyên xảy ra. Hết bão lụi, lại đến 


hạn hán hoặc sâu bệnh phá hoại sẵn xuất, Tìm mọi 


cách đề ngăn chặn lũ lụt, hoặc « vắt đất ra nước thay 
trời làm mưa », đó là kbí phách anh hùng của nhân dâu 


ta trước mọi sự iàn phá của thiên nhiên, 


Trồng lúa nước trong hơ*n cảnh này là một công 
việc cực kỷ gian khồ và khó khăn, Nó đời hồi không 


những thái độ cần củ lao động mà còn phải có tỉnh. 


thần tim tòi sáng tạo, Ngay lừ thời Lý, Trần. nó đã. 


hướng trí tuệ Việt Nam vào, việc dấp đẻ và quản lý đê. 
Nhiều đoạn đê quan trọng của các con sông chính đã 


được đấp ngay từ thời ấy, Sau đó nhiề* cuộc hàn cãi - 


đã xây ra giữa những người trí thức Việt Nam chung 
quanh vấn đề đắp đê hay bẻ đề, 
Kinh nghiệm « nước, phân, cần, giỗng» là sự kết 
tỉnh của bao (trí tuệ Việt Nam trong nghề trồng lửa, 
Khi hậu âm ướt và mưa nắng bí! thường của xứ 
#Ởở này đã gây bao bệnh tật hủy diệt sức khỏe và sinh 


mệnh của nhân dàn. Trí tuệ Việt Nam đã tạo ra những, 


Tuệ [ĩnh và Lăn Ông, đề lại kho làng phong phú về 
y bọc dân tộc, 
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Những khó khăn: và gian khồ của nhâu dân Wd 

: tại họa thường xuyên của thiênnhiên đã tác dộng mạnh 
- mề vào tâm tư và thái độ của người trí thức. Rất 
_ nhiều thơ văn đã nói lên nỗi thống khồ của nhận dân 
trong bão lụt và lòng day: dứt của người trí ĐIẾC Việt 

_ Nam luôn luôn gắn bó với nhân đân, 


Sự thử thách của thiêu tai và của nạn ngoại xâm 
đặt ra sự sống còn của cả đân tộc và đòi hỏi nhân: 
_ đân cẢ nước ta từ đời này qua đời khác phải thương 
_ yêu nhau, đoàn kế! nhau lại với truyền thống «chi 
ngã em nâng». với tỉnh thương của những « người 
- trong một nước ». Chỉnh Iinh thương sâu sắc dày đã 
phát huy cao độ sức mạnh tập thề của nhân dân, tính 
thần hy sinh anh dũng, sự cố gắng bẻn bỉ, và hành 
'. động anh hùng của cÄ dân tộc. Chính tình thương đó. 
đã khiến Trần Hưng Đạo «ngày duên ăn, đem quên 
_. ngủ», và Lê Lợi «nằm gai nếm: mật » tim ra những kế 
sách đánh giặc. Chỉnh tình :Rương ấy làm cho người 
trí thức gắn bó với nhân đân, khiếp họ tìm ra Aức: 
- mạnh vô tận của nhân dân. 


Trong lịch sử lâu dời của dân tộc. chức năng đầu: 
tiên của nhà tri thức là phụ: vụ nhân đân, phục vụ 
- sự.nghiệp đoàn kết chiến đấu và sản xuất của nhập 
đâu. Chính như cầu lịch sử này. đã quyết định sự ra 
đời, rèp luyện và cống hiến của !àng lớp trí thức nước 
(a. Nhười tri thức chỉ có thê thảnh đại khi họ gắn bó 
với nhàu dân, với chủ nghĩa yêu nước, và với yêu 
_eầu của công cuộc dựng nước và giữ nước như thể. 


+ Ñ Trí thức Việt Nam không chị hình Hhành trên cơ 
sở gắn bó với nhân dân trong sản xuất và chiến đấu. 
Trị thức Việt Nam đã ra đời và 'phat triền trong bối 
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dảnh cưa sẻn vều hóa đản kó ryng mHỐi quán hệ vốn: 
các nn vẫn hớa :iền tiến trò thế giới, cha 


Nềm văn hóa eŠ xưa của Việt Nam đã phát triền 
giữa húi trung tổn vai bếo œ đại lrên thế giới là 
Trung Quốc và Ấn Độ. Hai nền văn hóa này đã đại: 
được những thành tựu rạc rỡ lử (hiên niên kỷ thử 
nhất trước Công nguyên. Nước ta ở Dông Nam châu 
Ắ, giáp giới Trung Quốc, và có dường biền thông sang 
“Ấn Độ, cho nên không khối chịu ảnh hưởng của hai 
nền văn hóa ấy. Tw thời Bắc thuộc, sự thâm nhập 
của nền văn hóa Tring Quô- eÖ đại vào nước ta càng 
mạnh và thường xuyên bu. »ụự thâm nhập này một 
mặt do bọn xâu lược sử dung văn kóa Trwng Quốc 
như roột phươin/ tiệm thếng trị mặt khác sự tương 
giao văn hóa giữa các nước Bìn cẻn là mỏi hiện 
tượng tố! yếu của lịch sử. Bạn vấm lọc Trung Quốc 
không những đã áp đặt cho rẻ bội Vi” Naua những 
cách tỒ chức và mô hình zsÁc thể chế xẽ hệi thee kiều 
- Trung Quốc, mà còn có SÃ sự thấm nhập của chữ 
Hán. của văn bạc nghệ !hgật, của lẻ giáo Trung Quốc. 
nhất là của ý lhức bệ phong kiến, mà nồi bi trong 
đó là sạ thâm nhập cấ» Nho giáo. Thật giào và 
Đạo giáo. 


Như chúng 14 đi bí lông đa -ử thường xây 
ra hiện tượng đồng tôi. lân phâu giốy hài nền văn 
'hỏóa: văn hóa của kể xảip iược và văn =2 của dân 
-tộc bị xâm lược, Nếu kế xám lược có nều văn hóa 
. phát triền sớm. và cao bợa, thì dân lộc bị xâm lược 
sẽ bị đồng hós, Nhưng cũng có khi, dân 'óc bị xâm 
lược đang có một Rền văn hóa rực rồ, và lâu đởi, còn 
kế xâm lược lại lá một bộ lậc du nhục GÒP ở trinh đệ 


" tB.. https://tieulun.hopto.org 


đổp cố mật cấm bóa th “hinh kẻ cm BỌC sẽ hộ 
lầng hóa ieo năm văn lóc cửu đến tố bị vòm lục, 
lẻ H tường hợp cóc sóc bác lộn QQổG:ARÀ ÂU. 
lược để que Lœ Mã. vx -s«‹ be tác Những tua S2) HN 
fang Quốa c . ANH 
*- Trong trường hợp Việt Nam, uen văn hóa ca kê 
„âm lược chẳng những khỏag thề đồng hóa được dân 
rác ta, mà trải lại phải phụ: !lìng quy luậi phát triền 
trên trọng của nền vàn hét sước ta. Nước 1a là mỘI, 
nước vốn có uềo văm bóa lâu đời. Ngây iự thiên niên 
kỷ thứ nhất trước Công nguyên, nhân dân ta đã tạo 
nên được những giw trị văn hoa và một bản lĩnh tỉnh 
thắn vững chắc. (bìmh vì thí mà suết mội nghìn năm. 
lịch sử, nó đã chế sơyg được mọi âm mượn đồng hóa. 
vần bệ xâm lược. Bồi sẽ sea, nó đã phát triền thành ' 
ồn văn hóa Dạọi Việi rực rõ trong thời kỷ độc lập. tự 
shủ cổa dâu lộc. Che nên không phải ngẫu nhiên mà 
ở thế kỷ l5 Nguyễn Tôi đã ky hàa đề cập đến nền 
vấn hóa của nước ta: 
› Xét như nước Đại Yiét ta~ 
Thật lả một nước săn hiển 
Cỗi bờ sóng núi đã riêng 
Phong tục Bắc Nam cũng khúc. 
Trải Triệu, Định, Úụ, Trần nối đời dựng nước `, - 
Cùng Hán, Đường. Tổng Nguyên đều chủ một: 
ƒ phương. 
Tug mạnh gấu có lúc khác nhan | : 
Mà hào kiệt không thời nào lhiến (9,_ 
Với mội đân lộc có đời sống văn hóa phá! triền - 
rà phong phủ như vậy. thì dĩ nhiên những yếu tố . 
d) Nguifi Trai f.Èaz tập. “*h dân, tế BA. 
J42/04)20304 21-32 


văn hôa ca nước ngoài, trước hết lä của nền vẫn 
hóa cồ Trung Quốc khi thâm nhập vào nước ta, nhất 
định sẽ không tránh khỏi sự lựa chọn gại bỏ, cải tạo 
và nhào nặn lại cho phù hợp với yêu cầu phát triền 
của 4ä hội nước ta và của nền văn bóa nước ta, 


Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo vào nước ta đều 
phải như vậy. Khi bén rễ trên mảnh đất Việt Nam, 
cả Nho, cả Phật, cÃ Đạo đều thay hình đổi đạng và có 
một đời sống đặc thù và đổi mới. Chúng Irỡ thành 
những yếu tố của hệ tư tưởng phong kiến ở Việt Nam, 
trở thành một bộ phận trong kiến trúc thượng tầng 
của xã hội phong kiến Việt Nam. Thế giới quan cửa 
người trí thức Việt Nam trong thời kỳ này không khổi 
chịu ảnh hưởng của Nho, Phật, Đạo mang màu sắc dân 
tộc như vậy. Những trào lưu tư tưởng này không 
những tồn tại phô biến trong .xã hội, mà còn được 
. uhà nước phong kiến hết sức ủng hộ và cỗ vũ. Đã 
- có những thời kỳ lịch sử mà Phật giáo và Nho giáo 

lăn lượt giữ vai trò của mội quốc giáo và đào tạo 
ta đội ngũ những người có học thức. . 

Những đặc điềm củả xã hội Việt Nam. về cả mặt 
vật chãi và tỉnh thản như trên, đã quy định đặc điềm 
hình thành và phát triền của người trí thứ: Việt am, 
và từ đó xác định vị trí cùng vai trỏ vủa nọ trong 
lịch sử dân tộc. 
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ữ 
VỊ TRÍ VÀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TRÍ THÚC 
VIỆT NAM TRONG XÃ HỘI THỜI XƯA: 


Ở nước ta. cũng như ở .ác nướe kháe rên thế giới, 
sự xuất hiện của tầng lớp trí thủo lá sa phẩm cha sự 
phân công giữa lao động trí thức và lao động chân 
tay, Tri thức là một tập đoàn xã hội phảam biệt với 
tác giai cấp và các tập đoàn xã hội khéc ở tính cbắt 
của quá trình lao động, ở trình độ hiều biết sâu rộng 
do công phu học hồi, và cuối cùng ở sẵn phầm tính 
thần, mà họ cống hiến cho xã hội. Tầng lớp trí thức 
yẫn 'không phải là một giai cấp. Không như địa chủ 
tay. nông dân,“họ chỉ liên hệ một cách giản tiếp với 
tư liệu sẵn xuất. Tuy nhiên, ở nước ta ngày xưa tăng 
lớp trí thức có những ' mốt quan hệ đặc thù với Ì các 
giai cấp trong xã hội. Điều đó giúp chúng ta hiều sâu. 
về bản thân họ, vẻ lâm tư và hành vi cũa họ, về ảnh 
hưởng khác nhau của œ&c loại trí thức trong lịch sử. 


Ở .thế kỷ 10 và thế kỷ 1Í irí thức nước ta phần 
nhiều do nhà chủa đào tao ra và thường là các nhà. sư. 
Tầng lớp nhà aư này không phải là một giai cấp rã hội, 
Nhưng quan hệ giai cấp và đẳng cấp trong xã hội đề. 
phần ánh vào nhà chùa thành quan. hệ thứ bậc giữa 
sắc nhà sư, Trí thức là nhà sư có trình đệ học vẫn cao, 
Mọ thường là những bậc cao lăng thuộc về đẳng cấp 
trên trong giới nhà chủa. . ; 


_ Tử những qăm tâm mươi của thế kỷ 11, nền điáo 
đục và khoa cử đo nhà nước phong kiến thiết lập bắt 
đầu hộp động vả ngày càng mở rộng tiến đổi nàục 1à 
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lâm cho hàng ngũ trí thức lấn; lên nhanh chóng. 
cả vẻ mặt số lượng lẫn chất lượng. Tử nửa cuối thế, 
kỷ 14, và nhất là bước sang thế kỹ l5. vào thời Lê wơ,. 
Nho học được phát triền rất mạnh mẽ. Học hành và 
thi cử theo khuôn khồ Nho học tầng lèn với một nhịp 
độ chưa tửng thấy. Tình hình đó làm cho tầng lớp trí 


D 


thức Nho sĩ trở nên hết sức đông đảo. 


Lê di nhiên, đối tượng của nện giáo đục chính. 
_whống này không loại trừ nhân dàn lao động. Nhưng. 
chủ yếu nó vẫn nhằm phục vụ cho tầng lớp quý lộc,- 
quan lại, địa chỉ, vì bình thường chỉ có tầng lớp này 
mới có đủ điều "kiện cho con em theo học đến nơi đến 
chốn, Còn trong nhân đân lao động nghẻo khồ nếu 
- phư cũng có những người học giöi đỗ cao, thì đó là 
những người đã phải có nhiều công phu và may mắn, 
Tinh chất giai cấp của guồng máy giáo dục này là ở chỗ 
nó nhằm đào tạo ra tầng lớp trí thức trung thành tuyệt. 
đối với chế độ phong kiến. Nội dung của sự học hành 
"và thi cử đưới chế độ phong kiến phải quản triệt mục 
đích ấy. Một học sinh dưới mái trường Nho học phải 
tiếp thu mọi sự hiều biết từ ông thầy theo khuổn khð 
của Nho giáo. Đi hợc cũng là đề đi thí. Có tên trên 
bằng vàng trong oác kỳ thí hương, thì hội đề từ.đó 
_ dương danh hiền thân là mục đích phấn đấu của nho. 
sinh. Khô công học tập, tích lũy kiến thức, rên giữa tư 
duy và ngôi bút. eũng là. nhằm hướng lới thực hiện 
được yêu cầu của các kỳ thi đó, Các kỷ thi hương, thí 
“hội có bốn bài thi, gọi là bốn trường, thì có đới ba 
trường thi là nhằm kiềm tra sự thông biều về kinh 
"điền Nho giáo. Bài kinh nghĩa đề thuyết minh và giải 
thieb kinh điền, Bài chiếu, chế, biều nhằm kiềm tra khả 
năng làm việc trong bộ máy quan liêu, Bài văn sách 
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biều lộ thái độ về tình hình chính trị trước mất. Qua 
các kỳ thi này, những nho sinh thí đỗ ra làm quan vẫn 
tiến tục giương cao ngọn cờ Nho giáo, lấy Nho giáo 
làm cơ sở lý luận và căn cứ cho hoạt động chỉnh trị 
và cách đối nhân xử thế của mình. Họ vận dụng Nho. 
giáo đề. chứng mình và giải thích cho mọi chính sách 
của triều đình, góp phần ca ngợi ny quyền và ân đức 
của nhà vua, Côn những nho sinh không đỏ, hoặc 
không ra làm quan, thì phần nhiều trở thành những 
ông thầy truyền đại cho học sinh những kiến thức 
Nho học và những giáo điều Không Aianh, Có thể nói 
"các trí thức nho sĩ, đủ làm quan hay đi dạy học, đêu 
lầy những quy tắc của Nho giáo làm chuần mực, 
những quy tắc ấy họ đã liếp thu vào máu thịL suối 
mấy chục năm lrời. 


Nho giáo ngự trị trong tư tưởng và trong đời 
sống của người bí thức Việt Nam qua nhiều thế kỷ 
như thẻ đã tạo nên ở họ những nhược diễm thâm 
căn cố để, Nhược điểm đầu tiên mà Nho giáo đem lại 
cho ngườk Uí thức là bệnh xa rời quần chúng, Nho - 
giáo vốn đề cao người quản tứ, coi thương tiều nhân 
và động đảo những người lao động nghẻo khô. Điều 
đó làm cho, người trí thức dễ có sự nhìn nhận lệch 
lạc về quần chủng nhân dàn, thậm chí tách mình khỏi 
quầu chúng nhân dân. Šau nữa là Nho giáo đã làm 
cho chủ nghĩa giáo diễu và bệnh khuôn sáo phát 
triển trong lĩnh vực tư tưởng và Ý thức hệ, trong địa 
hạt giáo dục và khoa cử. Các nho sĩ đền lấy kinh 
truyện của Nho giáo làm khuôn vàng thước ngọc cho 
mọi sự suy aghï và hành dộng của mình. Bệnh giáo 
điều nảy ăn sâu cả vào trong lĩnh vực văn học và sử 
bọc. Khi lam thơ, làm văn, họ thường hay uốn phoug 
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"sào: của mình thân khuôn xhẢ có sẵn. hã+* _dùng điển 

lịch và hình tượng cũ trong các sách vỗ của nho gia. 
Côn khi viết sử thì họ lại thường BÄt chước theo Mã 

sử và kinh Xuân Thu. Sự thịnh hành của Nho giáo 
còn khuyến khich mọi người, nhất là các hầu lử. 
trí thức, đi sâu vào cải 'đạo « tứ tệ trị bình », vào „ việc 
học hành thi đỗ và phục vụ cho triền đỉnh phong kiến. Vì 
vậy mà trong thực tế, Nho giáo đã làm cho những người 
gia nhập từng lớp, trí thức nho sĩ x# tời sinh hoại kinh 
tế và lĩnh vực sẵn xuất của xã hội, Đỏ cũng là điều 
đễ hiều, vì nho giáo vốn xem thường ]ao động chân: 
tay, Nó chỉ biết đề cao đạo tt thân và trị nước, chữ 
không hề đếm xỉa đến những trí thức eụ thề về sản 
xuấi, phân phối, cũng như về khoa học tự nhiên, 

Những phần tử trí thức mà nó đảo tao ra rất ¡ quan 
lâm đến việc trau đồi những kiến thức äw, và hầu như 
không bìo giờ tự mình Lô chứ:: rực tiếp và diều thiên 
eụ-thể những cổng việc sản xuất và lưu thông, Họ chỉ 
`oốt thuộc sách, giỏi văn dễ thí đủ ra làm quan mà thôi, 


Như vậy là, người trí thức thôi xưa phải chịa sự 
tác động của những quan hè chích trị, quan hệ giai 
cấp. quan hệ tư tướng, nhất là sửa Nho giáo, với dư 

. cách là hệ tư trởng thống lí Nhĩ ng cuộc đấu tranh 
giữa các lập đoàn xã hội giữa cúc giai cấp, giữa các 
kannyntr hướng tư lướng tÀ và củng phong phú và đa 
đạng. Do đó những : nhần tử tií thức khi bước vào đời, 
khi vượt khỏi chẳng đường khoa cứ, thì họ lại phân. 
“hóa, đi theo những con đường khác nhau, do hoàn 
Tông cụ thề của -họ trong cuộc c tranh xã hội, 


„ . Họ dếu ôm ấp lý trồng của thánh hiền. nhưng 
mỗi người lại hành dạo trên- những lập trường khác 
nhau, thậm chỉ đối lập nhau. Họ nhìu nhận và đánh 
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gik sự việc khác xa nhau. Điều đô gây nên một tỉnh 
trang hết sức phức tạp. Qua sự phân hóa của người 
trí thức Việt Nam thời xưa, có thể xếp họ vào ba loại. 
trí thức khác nhau: trí thức quan phương, trí thức đi 
ở ầa. và trí thức gắn bó với nhân dân, : 
—— Trí thức quan phương là tầng lớp trí thức do &oñ 
đuòngz khoa cử hoặc tiến tử mà chiếm được địa vị 
cao sang trong xã hội, Họ là chỗ dựa của nhà nước 
phòng kiến. Họ luôn luôn đem hết tỉnh lực ra đề bảo 
vệ ngai vàng và tập đoàn thống trị đương quyền. Họ 
đứng trên lập trường đó đề xem xét và giải quyết 
mọi văn đề. Đối với họ, Nho giáo trở thành ngọn cờ 
tư tưởng đưa đường dẫn lối cho họ trong thực tiễn. Họ 
tổ ra trung thành vỏ điều kiện, thậm chí trung thành 
mội cách mù quảng với những giáo điều Không Mạnh. 
Họ có uy thế lớn và có nhiều quyền lợi yề mặi chiếm 
"hữu ruộng đất, cũng như về mật bồng lộc. Họ sống 
mội cuộc đời vinh thân phì gia trong lầu son gúc tia, - 
cách biệt với đời sống nghèo khổ của nhân dân, Dưới 
eon mắt họ, nhân dân là nhŸng kể ngu hèẻn cần được 
họ giáo hóa và phải lao động cực nhọc đề phụng sự 
họ. Ngay đến những trí thức quan phương có nhiều - 
chiến công trong cuộc chiến tranh giữ nước như Trần 
Khánh Dư, hoặc có nhiều cống hiến trong việc bảo 
vệ và phat triên nền văn hóa tính thần của dân tộc 
như Lê Qúy lðôn, cũng không tranh khỏi điều đó. Trần 
Khánh Dư đã nói: aTướng là chỉm ung, quân dân 
là con vịt đem con vịt mà nuôi chỉm ưng thì có gì 
. là lạ» @). Còn Lê Qúy Đôn thì coi «gian dân » là mối. 





(1) Đại Vi rẻ Àệ teàn thư, tập \ Nhà xuấu bản KHXH, Hà Nữ, 
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_®guy lớn cÑm triều đỉnh. 2ho nêu ông suốt đời lo lắng. 
« đánh tan cài khi ngang trái chống đối và khêu gợi 
được cái lòng quy phục thân thiết của nhân dắn 2 (). 


Trong tầng lớp trỉ thức quan phương cũng có những 
người không những yêu nước mà còn thương dân. Họ 
chủ trương « khoan sức cho dân », Nhưng đó là trưởng 
hợp rất hiếm. Nó chỉ xuất hiện khi giai cấp phong kiến 
đang lên và đang giữ vai trò cần thiết cho.sự phát 
triển của lịch sử mà thôi. Trong thực tế, phần đông 
'rong số họ, dù có ý thức đân tộc đi nữa, thì vẫn xa 
cách hoặc đối lập với nhân dân Đến khi giai cấp phong 
kiến đã trở thành phần động, thì một bộ phận đáng kề 
trong tầng lớp trí thức này thỏa hiệp với quần xâm 
lược. phẩn bội Tồ. quốc, như trường hợp Trần Ích 
Tác. Hoàng Cao Khải, Tôn Thọ Trường v.v... : 


Bên cạnh tầng lớp trí thức quan phương, là tầng 
clởp I1 thức đi ở ần., Đây là những người cũng đã 
_"ửng “xôi kinh nấu sử » và tiến thân bằng con đường. 
thoa ^ử, Có nhiều người đỗ đạt, nhưng khỏng,ra làm. 
quan. Cũng có những người không thì hoặc không đỗ. 
Gũng có người ra làm quan nhưng do bất mãn với sự 
đồ nát của triều đình, hoặc bất lực trước cành rối loạn 
của xã hội đã từ bổ quan chức. Những người này xa 
_kảnh cảnh phồn hoa đồ hội. trở về sống giữa nông thỏn 
hoặc rừng núi đề tiêu dao ngày tháng. Một số người 
lích cực hơn, chuyền sang nghề dạy học, làm thuốc. 
sống lẫn với nhân dân, Với bầu rượu túi thơ họ tự hào 
về cuộ: sống thanh cao và khi tiết của người quân từ. 


- CH Vân đại loại ngữ, tập L. Nhà xuất bẩn Văn hóa, Hạ Nội, 1§62, 
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Hành động và Lư Lưởng của họ là mội sự phan ứng, 
tiệu cực đối với triều đình và chế độ phong kiến biện. 
hành. Nhưng hợ không báo Sắc ngoài hệ tư tưởng phong 
kiến đề phê phán nó. Hạ vẫn sử dụng những' quy 
phạm của Nho giáo, những lời dạy của thánh hiền mà 
bìaH luận mọi hiện tượng của con người và xã hội, 

Đôi khi họ ghé chân sang ngiếng đất của tư tưởng 
Lão Trang đề tim ở đây một sự an ủi, một phương 
pháp dưỡng sinh. một lý thuyết lánh đời, Tuy nhiên - 
cơ sở đhỉnh cho sự suy nghĩ và cách xử thế của họ 
vẫn thường là giáo lý của RKhồng Minh. Họ tự cho 
mình là đang đi theo «con đường an bàh lạc đạo » của 
,: Nhan Uyên, hoặc thực hiện tấm gương tronø sạch tiết. 
"thảo của Bá Di, Thức Tế thà chịu chết đói không ăn 
; thóc của nhà Chu, Họ xác định một cách xử thế « thiên 
_ hạ hữu đạo thì ra làm quan, thiên hạ vê đạo thì đi ở 
ần p mà các bậc thánh hiền của đạo Nho đã để xuất, 

Trong số những người ở ần, cớ người có thiên, 
hướng tu luyện theo Đạo giáo, có người vui thú cảnh 
điền ‹viên chơi họa Hồn, rượu, có người thích. !iêu k. 
nay đây mai đó. 


Dưới chế độ phong kiến, khi chưa có một giai. 
cấp tiên tiến tiêu biều cho lực lượng sản xuất mới, 
chưa có một hệ tư tưởng mới đề thực hiện sự xóa bỏ 
. chế độ đó, thi sự xuất hiện một tầng lớp tri thức tiêu - 
-_ eực-€lãnh đời ø là mội 'điều tất yếu. Đếu nhữ Nguyễn - 
Trãi, một “nhà trí thức vĩ đại luôn luôn đem hết Bị. 
- sức ra. phục,vụ cho dân, ° cho nước, mà cũng có lúc. 
phải, bỏ quan về Côn Sơn vui với cánh tĩnh mịch của 
núi rừng, Nguyễn Định Chiều suốt đời làm thuốc, dạy. 
"học, và lấy búi làm vũ khỉ chống. những bọn - xâm" 
lược, những quân gian tà, ahưng Ông vẫn tổ ra có - 
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qhiều thiện cầm với những nhân vật đi ở ân nhứ ông 
Ngư, ông Tiều, Kỷ Nhân Sư v.v.. Thực ra bản thân 
Nguyễn Trãi và Nguyễn Đình Chiều là những người 
trí thức suốt đời gắn bó với nhân dân, suốt đời chiến 
đấu phục vụ nhân dân, thì không thề xếp vào loại trí 
thức đi ở ần được. Tuy nhiền, đối với hai ông thì 
trong hoàn cảnh nhân đầu khốn khồ và bọn vua quan 
thối nát, thà đi ần còn hơn là gia nhập bộ máy qua 

liêu đề đàn áp bóc lột nhân dân. .' 

Loại trí thức gắn bó với nhân dân cũng được đào 

tạo ra dưới mái trường Nho học và cũng đã từng tiến 
thân bằng con đường khoa cử. Họ pbần lớn đều xuất. 
thân tử những gia đình nhân dân lao động hoặc sống 
gần gũi nhân dân lao động. Họ cùng chia sẽ với nhân ˆ 
dân mọi nỗi vui mừng, buồn khô, lo lắng, ước mong... 
Họ đem trí tuệ và tài năng phục vụ nhân dàn và, liếp 
thu được từ phía nhân dân những tình cắm trong sáng 
và phầm chát cao đẹp. : 
_——— Nhân dân lao động Việt Nam vốn là người thiết 
tha yêu nước và thường giữ vai trò chủ lực trong các: 
tuộc chiến tranh bảo vệ Tô quốc. Người trí thức gắn . 
bó với nhân dân cũng là gắn bó với truyền thống ấy. 
của nhân dân. : : 

Khi ra làm quan với nhà nước phong kiến, họ giữ 
gìn đức tính thanh liêm, hết sức làm cho dân giàu nước 
mạnh, Khi về sống với nhàn dân thì họ dạy học, làm 

_ thuốc. Khi đất nước bị xâm lược, thì họ cùng với nhân 
đân chiến đấu. _ 

Lẽ dĩ nhiên, sinh hoạt tư trởng và hành vi xử thế của 
tầng lớp trí thức này không đi hẳn ra ngoài qui đạo của 
Nho giáo hoặc đối lập với Nho giáo, Họ yấn phải sử dụng - 

- những khái niệm và phạm rủ của ho giáo, nhưng sỬ 
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- dạng theo cách: hiều cửa họ đề giải 1. xà 
bội. Họ chú trọng khai thác trong học lhuyết của Không 
Mạnh và của các tiên nho những gì mà hợ coi là có thề 
có Íth cho dân cho. nước. Trong khi vận dụng học 

_ thuyết đó, họ xuất phát từ lợi ích và yêu cầu của quảng 
đại nhân dân, Chính vì thế mà trong thực tiễn họ đã 
nhào nặn lại Nho giáo, đem vào trong đó những nhân. 
tố mới tử trong cuộc sống, và những ý nghĩa mới theo... 
cách hiều của họ. Như vậy là, Nho giáo rõ ràng đã có . 
những biến động về mặt nội dung và được sử dụng - 

.nhằm đạt. những mục đích nhiều khi xg lạ với mong 
muốn của giai cấp thống trị. Không phải ngẫu nhiên 

mà tầng lớp trí thức cửa nhân dân lại thường là lực 
lượng quan trọng trong việc sáng tác văn học dân gian 

'mà bọn phong kiến và trí thức quan phương thường kết 
tội là «yêu thư yêu ngôn ». Ủng hộ những cuộc khởi 
nghĩa của nóng dân và tham gia những cuộc chiến: 
tranh ẩiữ nước của dân tộc, họ thường bị những nhà - 

.trí thức quan phương. nhìn bằng con mắt thù địch. 


_ Đứng về một phương diện khác mà xét, thì đo 
sự phân công lao động của xã hội, người trí thức Việt 
Nam đứng ở vị trí hàng đầu trong sinh hoại tỉnh 
-thần, rong đời sống văn hóa và tư tưởng của nhân ' 
đân cả nước. Hoại động tư tưởng của các thế hệ trÉ 
thức nối tiếp nhau đã thề hiện quá trình nhận thức - 
về giới tự nhiên và về cuộc dấu tranh xã. hội của 
TM chúng, Họ làm nhiệm vụ tông két những kiến 
thức và kinh nghiệm của nhân dân, nhắn ánh những 
đức lính trong sáng của nhàn dân trong cdộc sống 
hằng ngày. Họ tìm !hấy ở trong nhân dân sức mạnh. - 
vô tận vẻ vậi chất và tỉnh LIẶN, giúp họ thành công ˆ 


trang sự nghiệ 
ề Emộp, -_https:/tieulun.hopto.org 


"TỪ KHÍ PHÁCH VÀ TINH HOA CỦA DẢN TỘC 
ANH HÙNG: ' NGUYỄN TRÃI 


ÖTl 


VINH DỤ VÀ KHỒ ĐÀU CỦA NGUỜI TRÍ THỨC 


&tv nghiệp anh hùng của một đân tộc bao gồm 'sụ 
nghiệp cũa những người trí thức. Nguyễn Trãi 
luôn luôn cøi mình là trí thức và ông đã có những 
đóng gúp vẻ vàng của người trí thức vào sự nghièi:: 
của đân lộc anh hùng. 

Là trí thức, đó là niềm vinh dự và đó cũng là 
nội khỗ đấu đã theo đuổi Nguyễn Trãi suốt cả cuộc 
đời, : 

Ủng đã từng xót xa cho thân phận người tri thức : 
„ Xưa nay người biết elữ thường làm lo âu và hoạn 
nạn. Ông già Tô Đóng Pha đã nói như thế và tôi cũng 
nói như thế ». 


Cô lai thức tự đa ưu hoạn, 
Pha lão tăng vân, nợa điệc vân. 
(CAMyn hứug, sĩ 61} 
3? https://tieulun.hopto.org 


. Cuộc đời Nguyễn Trãi là cuộc đời đầy ưu hoạn. 
SAU năm tuôi. ông đã mồ côi. sớm mất đi tình thương 
tiếng hát của người mẹ dòng đồi anh hùng, Năm 
lệ 10 tuồi. Trần Nguyên Đán qua đời, ông mất đi 
_ người ông ngoại kinh yêu, người đã luôn luôn ở bên 
. ông đề nuôi dạy ỏng bằng truyền thống đân lộc và 
đạo lý làm người. Với Trần Nguyên Đán mất di, ánh 
sáng cuối củng của nhà Trận đã tắt, Những năm tháng 
đen tối đang đưa một dòng họ anh hùng đi tởi điệt 
. #òng. Ông theo cha trở lại nơi quê hương nghẻo khô 
- là làng Nhị Khê, sống những "gày cơm khỏng đủ no, 
ảo không đủ ấm. Ưu hoạn của gia đình trí thức nàv 
đã hòa với ưu hoạn của bap (ầng lớp nghèo khồ 
đang sống trong vất và và đói. rét. 

Năm 20 tuồi đỗ tiến sĩ và cùng cha làm quan 

cho nhà Hồ, ông lại trải qua những ưu hoạn của 
. người trí thức trước muôn vàn khó khăn của đắt nước 
„ và nguy cơ xâm lược của quân thù. 
;” ` Năm công 27 tuồi. nôn sông găm vóc của tô t tiên 
-ÄÄ nằm trong tay giặc Cha và các em bị bắt đem đi, 
Nồng bào sống khốn khò đưới sự tàn bạo của quân 
thù. Những ưu hoạn lớn nhất của con người lại theo 
đuôi ông trong suối những ngày lưu lạc xa nhà, - Phững 
năm chiến đấu gian khô.. 

Đất nước được hoàn toàn giải phóng. Nhân đa 
trở lại cuộc sống thanh bình, nhưng vua quan của. 
triều đại mới đã chuyền vào cuộc sống sa họa, chẳng 
_ cồn ngó tới nỗi khồ của nhân đân. Ông lại. lắng tận 

những lời sầu than oán gin của quản chúng v 
- đến tai ông, như những nói ưu hoạn của chỉnh mình. 
Những lời giềm pha của bọn xiềm nịnh đã đưa 


ông vào nhà tủ, rồi gạt Ông ra khôi Tà He NG ĐI 


dã. 


tựt 


nỗi ưu hoạn của ông đã được kết thúc qua vụ ˆ 
hàn bệ Chi viên. Nỗi oan fày trời nây đã cắt đứt cuộc, 
đời ông. giết hại cÃ nhà ông “đề lại cho đờ; sau nỗi 
thương xót không bao giờ nguôi đối với gyết trí 
thức ấy của dân lộc, 


Tử những cuộc đời ưu hoạn của mình, Nguyễu - 
Trãi đi liên tưởng đến những ưu hoạn của Tó. Đông 
Pha người trí thức xuất sắc này của nhà Tống đã từng 
sống một cuộc đời thường xuyên bị đay ải. Nỗi long. 
đong của ông ta đã luôn ¡uỏn thê hiện qua những lời 
thơ chua chát. Tô Đông Pha đã lưôn luôn bù đắp chonỗi 
rư hoạn của mình bằng những cuộc hành lạc, uống 
rượu, ngâm Lhơ, và cùng bè bạn tồ chức những cuộc 
tiêu dao trên sông, trên biền, trên hồ, 


Nhưng ở Nguyễn Trãi thì khác, ưu hoạn của ông. 
lại chẳng giống ưu hoạn của Tô. Đông Pha, 


Ưu hoạn của Nguyễn Trãi là ưu hoạn của người. 
gẫn bỏ với nhân dân, là ưu hoạn của bàn thân nhân 
dân, là ưu hoạn đã tạo nên chính sự nghiệp của người 
trí thức, 


Sao có thề gọi là trí thức những kẻ chỉ lo lắngcho 
bản thân mình và chỉ bắn khoăn trước sự mất còn nhó. 
nhặt của cuộc sống riêng tư? 


Sao có thề gọi là trí thức những kế không ra khỏi 
cái vỗ ốc của thân phận m:nh.`' không thấy được lễ 
sống của nhân loại, không xác định được !rác¡. nhiệm 
của người trí thức trước vận mệnh ca Tỏ quốc và 
nhân dân ? 

Khi Trần te Đạo &nz+y quên ăn, đêm quên 


nưủ lòng đau như cắt. sước mái đầm đìa ø. thì ưu hoạn 
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ki 


của ông chính là ưu hoạn của ngưỡi trí thức anh hủng 
:tướu Sự làn bạo- -của quân HỊP và nguy cơ diệt VỮNG 
ủ +1 dân lộc. ‹ 


Khi Ngô Thì Nhậm sống lẫn với người nông dân 
Phái Blnh; khiCao Bá Quát nhìn sao suốt đêm chẳng 
ngủ khi Nguyễn Đình Chiều muốn mử đỏi mắt, thì 
ưu hoạn ở những TEHGG, trí thức ấy chính là nỗi đaư, 
xhô của nhân dân. 


Dau khỗ của người trí thức là đau khổ được nhàw 
clên gấp đôi, bởi đó !lA đau khổ của nhân đân được 
. ônz thêm những suy tư của.người trí thức, 

? § ` 

Suy tư của người trí thức vừa là số mệnh của anh 
fa, vừa là mội điều bất lạnh. Trí thức là người biết 
xi#ông hơn. biết sâu hơn và nhín xứ hơn những người 
“không phải là 'trí thức. Chỉnh vì ihế mà người trí thức 
; đã lo trước khi người khác, chưa lo. Anh ta thấy rõ con 
đường phải đi khi người khác chưa thấy. Anh la tin 
tưởng tuyệt đối vào lương lai khi người khảc còn chưa 
Tin tưởng. Vì thế, tru hoạn của người trí thức chỉnh là 
định mệnh của anh ta, 


Nguyễn Trãi đã suốt đời suy tư Irước nỗi đau khô 
=ủa nhân dân, Biết bao nhiêu bài thơ đã phá ìn ãnh những 
uy tư ấy của Nguyễn Trãi trước cảnh nước mất nh 
tan, quân thù bạo ngược. ` 


Bình sinh độc. bão tiên ưu niệm, 
Tọa ủng hàn khâm dạ bất miên. 
(Hải khầu đạ lạc hữu rêm) ˆ 
(Suốt đời ôm mãi lòng «lo trước»- 
Chăn lạnh choàng vai thức suốt đêm). 
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' 


_ NỒI lo đặn đã thường xuyên đaý đứt Ñguyễn Trãi - : 


: Nguyễn Trãi đã đêm đêm chẳng ngủ. Có đệm thức mãi 


bên ngọn đèn mờ, Có đêm ngồi /mãi dưới vầng trăng 
lạnh. Có đêm tựa mãi bên”song suốt ba canh mưa gió. _ 
Có đêm thồn thức nỗi nhớ quê hương, Có lúc nửa Đền) 

bỗng rô gối ngồi dậy: 


Quốc phú binh cường chẳng có chước, 
DU tôi nào thửa ích chưng dân. 
(Trần rình, số 37} 


Làm gì đây đề giớp ích cho nhân đân ? Nhân dân còn 
sống dưới nanh vuốt của quản thủ. Nhân dân bao giờ 
được giải phóng ? Nhân dân bao giờ trở lại cuộc sống: 


no ấm, an vui ? Nhân dân bao giờ hết nỗi sầu than, oán 


giận ? , 
“Những ưu hoạn của nhân dân ngày đêm thôi thúc 


. Nguyễn Trãi suy tư đề tìm ra con đường đuổi giặc cứu 
. nước. Ông đã đem hết trí tuệ, tâm huyết, tài năng cùng 


Lê Lợi và nghĩa' quân Lam Sơn giành lại đất nước- Sự - 
nghiệp lẫy lừng của ông trên mọi lãnh vực chính trị, 


"quân sự, ngoại giao, văn hóa, gắn liền với tấm lòng yêu. 


nước mãnh liệt của ông, gắn liền liền với những suy 
tư, sáng tạo của người trí thức. 

Người trí thức ấy đã trở thành anh hùng bởi người 
ấy đã gắn bó với nhân dân trong sự nghiệp chiến đấu 
đánh đuôi quân thù: 

Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược, 
Có nhân, có trí, có anh hùng, 
CHảo kính cảnh giới, số 132} 


Câu thơ của ông vừa khái quá! quy luật của chủ 


nghĩa anh hùng, vừa nêu lên trách nhiệm của người 


$6 -https://tieulun.hopto.org 


_ tr! thức, Có hôa mình trong sước chiến đấu vi đẹi da 
_ phân dân (nhân) thì nhất định có mưu trí sáng tạo (trị) 
_ nhất định sẽ thành công rực rỡ (anh hủng), - - 


Từ xưa đến nay, nhân đân ta vẫn suy tôn Nguyễn 
- Trãi như một vị ảnh hùng. Tên tuổi ông mãi mãi sáng 
. ngời bên cạnh tên tuổi của Lê Lợi, của các tướng lĩnh: 
và nghĩa quân Lam Sơn. Các vị anh hùng của Lam Sơn 
đều góp phần về vang của mình vào sự nghiệp chung. 
"Nhưng mỗi người lại có những cống hiến khác nhau ` 
- từ những góc độ riêng biệt. : 
. __ Không thề vì đề cao Nguyễn Trãi mà gắn cả sự, 
nghiệp của Lê Lợi cho óng. Sự nghiệp của Nguyễn 
Trài dà lớn lao đến đâu cũng không thề che mờ Lê Lợi. 
1ê Lợi là vị anh hùng kiệt xuất của Lam Sợn. ống đã 
đỗ sức hấp dẫn kỷ diệu. tập hợp lược cả « bốn phương 
manh lệ» và toàn thề nhân dân, Ông đã có cái nhia 
sắc bén của lãnh tụ dè hiều địch, hiều mình, đề quyết: 
định mọi việc mau lẹ và quả cảm. Ông đã hiều Nguyễn , 
Trãi và sử dụng Nguyễn Trài như một mưu sĩ tải giổi 
dưới trướng của mình. Về mặt đó, Nguyễn-Trãi không 
thề bằng Lê Lợi, Nhưng Nguyễn Trãi cũng không vi - 
thế mà giảm bớt vinh quang. Nguyễn Trãi vi đại ở chỗ 
đã nhận ra được vị lãnh. tụ anh hùng, đã nhất tr† với 
Lê Lợi về mọi chủ trương và đã biến tài năng bầm 
sinh của Lê Lợi thành những nhận thức sáu sắc tử 


đỉnh cao của trí tuệ đương thời, — _ 
Chúng ta có thề coi Nguyễn Trãi như một nhà 
quân sự thiên tài, nhưng không: vì thế mà làm mờ 'đi 
những công lao tuyệt vời của các tướng lĩnh Lam Sơn, 
mà hạ thắp chiến lược tiến công của Nguyễn Chỉnh, 
sách bài bình bố trận của Lê Sắt, Lê Ngân, tài đánh 
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* % ` 
viện. diệt đồn cỉa Trủn Ngưryên fiần, PÖym Văe Wàe. 
Đối vơi Nguyệu Tàu, cuốn lược kiêm: công» dã h- 
sống biến cực ký vỂ vàng sổa ông Chiến lược Êy số 
lá o dụng quyết định, làm tan rõ tỉnh thầu quấu định 
và điệp tam ý chỉ xâm lược sẳa cả triều điạb nhà Mink, 

Chúng ta kỷ niệm Ngayều Yröi là kỷ n#ộa một vị 
ah hùng nhưng cũng kỷ niệm vị anh hùng Ấy từ góc 

_ đệ ông Ì& trí thức. Là trí thức, ông đã đem hết khối óc 
và trải lim phục vụ sự nghiệp chung. Ông đã tìm )h 
đường đi của sẻ đán tộc và cổa bản thân. đã đấy 

_sửng tạo trong suy nghÌ và hành dộng. 

Ông xứng đáng là đỉnh seo sùa thời đại, lR tính 
hoa của dân tộc, lá oon dễ của nhân đân, là tấm gương. 
sáng mãi của người trí thức. l 


H 
TỪ NỈNH GẠÀO CŨA TMNÍ TUỆ ĐƯƠNG THỜI 


¡. Mgmyễn TrRN luớn MKgôn tự nhận là nhà Me 
Điều này chỉ có nghĩa óng sự nhận là trí thức.  ° 
Ở thời đại 6ag, có sỉ đã không qua của KhỒng sân 
Trinh mà trở thành trí thức? Mọi người trí thức đều 
cùng đội chiếc khần nhà Nho, cùng nói một thứ agồn 
ngữ giống nhau, cùng giương cao lá cờ « Tam @tơng, 
ngũ thường», sIrụng, hiếu, tiết, nghĩa...». 

Tuy nhiền, đẳng sau những câu chữ mà nhà Nhụ 
“thương dùng, lại có biết bao ý nghĩ và hành động khác 
-nhau, thạm chí đối lập nÙau. 
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Tìm hiền vò đánh đi mội chà Mìvo, dị 6 đó. 
không thề dừng lại ở đi xẻ ngoài cỗu ngói. từ Nho 
giáo mà nhải đi sắp vào suộc dời, va€ Làm tự, vào 
những công hiếp ca người tí thức mang dụnh nh› 
Nho ấy. 

Nho giáo từ Đông Chư đến thời 'qguyến Trãi trải 

:ua nhiều bươc thăng trấn đã được bồ sung bởi nhiều 
¡ưu phải khác nhau. nhất là từ Hán Nho, Tông Nho.. 
Nho giáo được du nhập vao Việt Nim cùng với gó! giày 

_ela quân xâm lược đã gặu phải sự phản ứng của nhân 
- đân, Suốt hơn một nghn năm, theo học Nho giáo chỉ 
là những người ở tầng lớp trên, muốn thông qua học 
tập đề thi đỗ và làm qiian với giác, Trong hoàn cảnh 
đó, Nho giáo được coi như phương tiện nô dịch của 
bọn cướp nước và bán nước, đã không thệ được phát 
riền rộng rãi như Phật giáo và tạo giáo. | 


Đạo giáo đã hòa lẫn với những ,tin ngưỡng cồ 
iruyền của nhân dân trở Lhảnh )::Ề biến. Phật giáo. 
với những khầu hiệu œtử bí, bác ải» đã dễ tranh thả. 
được cảm tình của những người dâu: đang sống lrong . 
đau khồ và áp bức. 


Sau khi củng với nhân dân giành lại được đất 
nước, giai cấp phong kiến Đại Việt đừng trước nhu 
cầu cũng cố trật tự xã hội và xây dựng chế độ quan 
liêu phủ hợp với lợi ích của nà, Nho giáo vốn từ lâu 
là hệ tư tưởng ihống trị của xã hội phong kiến Trung 
Quốc lúc này có đầy đủ khả năng đề trở thành công - 
cụ tỉnh thần mà giai cấp phong kiến Đại Việt đang 
cần tới. 

Với việc xây dựng Văn miếu, thành lập Quốc tử 
giảm, mở các khoa thỉ Tam giáo, Nho giáo đã dần. 
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Fư F 
đầu đhự ;ruyềp hệ côap rấi vá Kmớ thành raôn bẹứ 
chỉnh thẩng đề ;Kìo tạo trí thứy, 

lu tQế.cầa Pa¿t giáo giấm dẫu và nhường chế 
cho Nữẹ©o giảo. Gác nhà Xô được wœ đãi và chiếm 
đền nhằng đu vị vễn krướn dày được dàch củ những 
nhà se. \ - 
Xe giáo thâm nhập vào đời sống chính trị và 
văn hóa đã góp phần đề sao địa vị của YWo QUAD Về 
cửng cố trật tự phong kiến. Mặt khác, Nhe giáo dã phá. 
hoại không M những truyền thống tối đẹp của dân tỘ€ 
và ngày cảng bộc lộ shững yếu lỐ Liêu cực trong đời 
vóng xã hội, nhất là khi êất nước trải qua những thử 
. thách hiền mebèa. 

` Tay nhiều, trong bảng ngủ Nho giáo có những 
người trí théo lễ lạc. do gấn bó chặt chế với Tề quốc 
và nhàa đâu. đo lối say nghĩ đọc lạp và sáng tạo, 
đà vượt ra khải khuêm khồ thông thường của Nhe 
giáo đề gúp phần vào sự nghiệp chung. lé là tường. 
hợp Nguyễn Trôi. 

2. Nguyễn Trải rí đổi khong mỘI gia định nhà Mi 
và đã được nuôi dưỡng bắng những câu chữ cửa nÌm 
Nho từ troạg sẼa các, Bố để là Nguyễn Phí Khánh, 

lỗ tiến sĩĨ, Ông ngoại l4 Trần Nguyên Đân, :rgười đã 
từng đọc « va quyền sách ?, Cả hai đdšu là những 
trí thức uyên hác. Cá bai ỞA4 cùng để công phầm dạy 
đỗ cậu hè Nguyễn Tri lí khi còn rất nhỏ. 

Nguyễn Phi Khanh đã rất vui mừng truớs thái độ 
rat tầông mình: và chăm chỉ của con: «Lục (ue nhì đồng 
nhủ ái thmrø tNauyên Phi Khanh; Gia oiên lạe). Trần 
Nguyễn j3: cũng đã !Ác động sâu sắc vào tuôi Lhơ của 

° Nguyên Trãi bằng hính ảnh mội con người « nếp nhà 
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tÓ-EỀ, dối giỗng tên đi.h, có hoài ĐẠO mỘC lêm 


L-Ì 
3 


„hay Ôlgmgis Toại: Chaệu «Ð cổ ng ẤW- kiên 
xim ĐỘ. 

Ÿ' Tương Ki được ứng về củn giảng vàn, đạy chế. + 
Nguyễn Trải cũng bọc được # lrai ngôn áo Nam bền 
cao đẹp của mội kiều nhà Nhe. Học ở ông tám lừng 


thương nhân dân đến bạc đầu : « Bạch đầu không phu ' 
ái dân lâm » (Trần Nguyên Đán ; Nhân dán lục Ngưu! 
tác. Học È che trong ngày giá rét « muốn thôi 
_ #8 giỏ ấm vào lông mọi người s (Nguyễn Phí Khanh : 
Xuân hàn). Ộ | 


VỘI quan niệm hẹp đề á trọn niềm trung hiếu », đề 

_ MỸI «le trước vui sau», đề giữ (ầc: hón «thanh cac 
— t®g 8hưg», Nguyễn Trải đã say m lrong « virờn chữ 
!R, bề lạc kinh » và đã sớm nồi danh trong rùng Nho : 


' Thanh niên phương dự ái Nho đâm, 
| Äen rhành TL, vế 79)” 

_ Năm #0 tuồi, Nguyễn Trãi đã đồ tiên sĩ, và từ đó 
vấn tiếp lục hẹc lập và nghiêu -ïu. Kii hứng thì « raở.. 
cửa Nhe, chờ khách đến s. Trong am quạnh tì «thiêu 
hương đọc ngũ kính» Ông luổn luồn nói đến trách 
nhiệm của nhà Nho. Sống thì làm thế nào cho đúng 
«Nhe phòng». Làm quan thì nghĩ đến tư cách của 
a Nho thần. Được ơn vua thì mừng chó « chiếu nhà 
Nho » được ấm. : "¬ 


Trơng the vă¡: của minh, ủng liên luôn nhc đến 
. 0m tuổi của những nhà Nho mà cự mca phỤC, Ông 
- nuễn bảo vệ đạo của Chu Cóng, Không Tử. Ông nhắc, 
tới chah nghèo sáo Tứ Lệ, Nhan Ly», lòng trang sạch 


« 
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cla Hứa Do, Sào Phú. nổi oan ức của Khuất Nguyên. 
cảnh chim nồi của Đổ Phủ. hào khi của Văn Thiên 
Tường, tấm lòng cô trung của Bá Nhân, Tử Mỹ... 
Nguyễn Trãi không chỉ dừng lại ở Nho giáo. Bộ 
óc vĩ đại của nhà trí thức ấy đã tiếp thu toàn bộ khiến 
thức đương thời. Ngoài Nho giáo, ông đã đọc và nghiên 
cứu các loại sách có thể có trong tay; từ giío lý nhà 
Phật đến tư tưởng Lão Trang, từ các tác gia thời Tiên 
Tàn cho đến những sách mới nhảt được du nhập. 


Cũng có người coi ông như một Phật tử bởi 
ông hay viếng cảnh chùa, hay bàn luận và ngâm vịnh 
với nhà sư, có lúc ông bàn về đạo Phật: « Dụt ấy là 
lòng, bụt hả cầu» (Mạn thuậi, số 30) Có lúc ông lại 
ngỏ ý muốn theo phải học Thượng thừa. Tuy nhiên, ˆ 
ông không hề có tư tưởng tiêu cực và mẻ lín,  — 


Nguyễn TrÄi cũng đã làm hàng trăm bài thơ ngợi 
ca thú tiêu dao giữa cảnh trời mây, trăng nước. Ông muốn 
làm bạn với chim hoa. với suối rừng và mây núi. Ông 
cũng từng coi bầu trời là nhỏ bé, coi cuộc sống là hư 
vô, Người ta cũng thày phẳng phải ở ông những lời 
nói và cử chỉ của Lão lử, Trang Tủ, Liệt Tử, những ý 
nghĩ hào phóng của Lý Bạch, Tò Thức, Vương Duy, 
hưng con người thật của ông vẫn không ở cái vỗ ngoài 
đôi ¿úc máng màu: sáo Lão Trang ấy, 

Tát c4 những điều ấy chỉ là những kiến thức đương - 
thời mả ông đã tiếp {hủ và sử dụng như những phương 
tiện «lấy vưa nghiệm nay », chiều người hiệu mình », 
đề sáng tạo và hành động, : 

Kiến thức của ˆng sũng không phải chỉ có bấy 
nhiêu, Nguồn bồ sung qua» trọng nhất của nỏ là những 
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đi sẵn vẫn hóa quỷ báu của đân tộc qua hơn. ha ngàn , 
năm dựng nước Khoa học quân sự tử Đình, Lê, L‡, 
Trần, kết tỉnh ở Bình thư ấu tược của Trần Quốc Tuấn, 
là niềm tự hào chính đáng của khối óc Việt Nam, Truyền 
thống về y học, về.kiến trúc, về các ngành nghề, về 
quan hệ tốt đẹp giữa người và người. đã được Nguyễn 
Trãi coi trọng và thường nêu lên trong tác phầm của ông, 


Người tri thức “không chỉ học tập qua sách vở mà 
còn học !ập trong chính cuậc sống hằng ngày, Nguyễn 
Trãi thuở nhỏ đã sống gần gũi nhân dân lao động, lớn 
lên lại qua mười năm lưu lạc hết nơi này đến nơi khá, 
Ông đã dà công phu nghiên cứu đất nưởc mình về mọi 
mặt : lịch sử, địa lý, phong tục tập quản. nghề nghiệp, . 
thồ sản “Những hiều biết sâu sắc của ông về xã hội 
Việt Nam đã là eơ sở vững chắc đề sau đây ông chế 
định ra đường lối và mưu lược trong sự nghiệp giải 
phỏng nhân dân Những hiều biết ấy đã thê hiện phong 
phú biết chừng nào trong cuốn Dư địa chí mà ông. 
chỉ viet trong có mười ngày, khi có lệnh của vua. 

3. Với vốn hiền biết sâu rộng ấy, Nguyễn Trãi luôn. 
luôn suy nghĩ về trách nhiệm và vinh dự của người 
trí thức : 

Đầu tiếc đội mòn khăn Đã Phủ, 
Tải côn, lo hái cúc Luên Minh. 
` CMgẹn thuật, số 31) 

Nguyễn Trãi quả nhiều lúc có nhắo đến Trường 
hợp Đào Tiềm về vườn hải cúc, Làm Bô thính 4 nuôi. 
hạc, trồng mai ». Đương Thực qưen sống với hạc rừng 
Và vượn núi». Tuy nhiên, ông không thể đi ở ần như 
những người ấy. Ông muốn làm việc đÌ cö ích. cho :tời,. 
đề. khổi thẹn với chiếc khăn Đỗ Phủ đội trên đầu, 

VEREPHBRIEUENS 


Nhưng Wtn PA Phh c dng ‹ GD viêns (ý? 1à cứ 
Khẩu mà mọi nho tao đều đại _ 

'Cũng đợi cái Khẩn ¡y có ng: vôc sứm tưởng 
thi đồ làm quan, đẹt tối v¡iah hoa ni qwý. dõ người 
_ lại mong làm một điền gi ch quốc li đếm, 

Cùng một mạc liêu «tm Llừ trị bừnlé, cổ người. 
mong ước được cai quản dãt rxớe. thống w{ nhàn dân, 
có người lại hiều rằng phải rèn luyện khẩn thân, xây 
dựng gia đình tốt đẹp, góp phản đerm lại SSỆC sống 
thahh bình eho TÔ quốc và nhân la. 


Củng ham mê đọc sảoh, có người chỉ MNỚI thuật 
lòng những câu chữ rồi lấp lại như vọi, có người lại 
say nghỉ và sáng tạo từ những vấn để đo đất nước 
đặt ra. 


Cùng đội cái khăn Đề Phá Mn đầm. nhưng Nguyễn. 
Trãi lại thường say nghĩ không giống hức nhà he khác, 
Theo ởng. « lập thân ehwa hắn do đẹc nhiều súøh (Trí: 
thầm vị lái đậc Lhư ổa — Ngồu thánh. sẽ 32 


Đẹc nhiều. biếi rêng iuạc ra cồwa đi đề thùnh 
người trí thức châm chính. Nguyễx Trãi khéc hẳn 
những nhà Nho khác ở chỗ ỏnng không nồng đọc rộng, 
biết nhiều, mà cỏn suy nghĩ và sáng Lạ®, 

!, 


Giữa cảnh hoạn nạn của gỉ: đỉnh và TẾ quốc, 
wwớc những vấn đề vô cùng phức tạp đo cuộc sống 
đặt ra, trong những lúc gian nguy thử thách đỗi với 
sống chết của con người, Nguyễn Trãi đã tìm ra được 
hưởng ởi của lịch sử, hiền rô được đâu là dùng, sai, 
mạnh yêu, đề từ đó xác dịuh thái độ và hành động 
của mình, 
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Đô oliob b đ8ểm nỒi bật & Nguyễn Tre khiến ông” 
vượi lên trên hến những nhà Nhớ đường thời, trở 
thành người trì thi tiêu biều sbo khí phách và tiaà 
họa của dân tậe, : 


.m 
TỪ TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG CỦA DÀN TỘC 


Nguyễn Trãi đã hàng trăm lần nói về trung hiể w,. 
về nghĩa quân thần và: đạo phụ tử. mm" 
Bui có một niễm trung hiếu cũ, 
Chẳng nằm thức dậy nèo ba canh. s 
(Bảo hính cảnh giới, s6 188) 


Trung hiếu là lẽ sóng của ông, là phầm chắt « má 
chẳng khuyết, nhuộm chăng đen » của người trí thủ 

Trung hiếu là bài vỡ lòng của ông Lừ nhỏ, là điều 
day dứt ông trải bao thàng nàm lưu lạc, là ý chỉ sÄt 
- đà của ông trong những ngày chiến đấu. là điều gần -. 
bỏ với Ông đến phút cuối cùng. mm" 

Cùng vơi trung hiều như mẹi nhà Nho, những 
trung hiểu ở êng lại mang một nội dung ltruyền thống 
của dâm lọc Việt Na. Quan niệm của ông khác hẳn 
với quan niệm dược ¡ú‹ ra từ sách vở của Nho giÁo. 

Nguyễo Trãi ra dời và lớn lêu giữa những ngày 
đen tối nhái, TÔ quốc độc lập được. xây dựng từ bao 
đời với bao xương máu của óng cha đã biến thành 
quận, huyện của nước người. JĐòng bào trên 'khắp mọi 
miền đang rên siêt dưới sự lần bạo của quâu giặc. Nền 
văn minh rực rỡ của nước Đại Viê! hùng cường đang, 
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hị đập nắt, Hàng vạn con em ơư tả cửa đân tậc đã BỂ - 
ninh irosz cBiêo đâu. Người “*‡ thú. Việt Nam cùng với . 
làn thể nhàn đến dan, dựng trước những thŸ tháeề 
lớn nhất của lịch sử cả từ đồ đã này sinh bao nhiềo 
hướng khác nhau trong suy nghĩ và hành động 

Bao nhiêu trí thức đã chiến đấu kiên cường trong 
Các cuộc nôi dậy. Bao người đã ngã xuống, không khuất. 
phục trước quán thì, Bao người đã tuyệt vọng vi, «ng 
nước chưa xong đầu đ1 bạc ›, Nhưng tiếc thay, còn ba& - 
nhiêu trí thức khác đã ;aang dành nhà Nho lại cúi đầu 
trước quân xà¡n lược. nhận mũ cao. áo dài của chúng 
đề quay lại thống trị nhản dân. Bằng những câu chữ 
rút ra từ sách vỉ của thành hiền, họ đã bào chữa cho 
những hành vi phân bội của họ, _ 


La châu nza¿i của dồnghọ anh hùng, Nguyễn Trki 
đã, từ ngày còn thơ, sống giữa những truyền thuyết 
và đi tÍch anh bùng « Đoạt sáo Chương Dương độ, cầm 
. Hồ Hàm Tử quap ». Cảu thơ đầy khí phách ấy của cạ 
ngoại là Trần Quang Khải đã sớm vang trong đầu óc 
-_ 9ngtrước khi ông đọc chữ e thánh hiền », 


Còn đầy, sóng Bạch Đằng và bến Vạn Riếp, nơi 
¬Àng ngàn chiếc thuyền giặc lừng bị đảah đắm giữa 
lông sông! Cách đây không lâu, nhân dân ta đã ba lần 
đánh gục ngã kế thù hung hăn nhất của thế giới và 
vũ khi của chúng văn còn vếp lại như núi ở bên bờ 
(Xem Bạch Đẳng hải khầu). ˆ, 

VỚI khi ,.iách ana húng áy, Nguyễn Trãi sẽ viết 
Bình Xgá đại cáo, âng « thiền cỗ hủng ví5 » vừa phản 
ảnh sự nghiệp tẫy lừng của Lê Lợi và nghĩa quân Lam 
. Sơn, vừa nối tiếp Lý Thường Kiệ: và Irần Hưng Dạo 
thể tiện tầm hôn và dũng khí của đán tộc Viêt Nang. 
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Whóng nhận ra ý dài quải sướng áỹ ca ứng cha, ˆ 
_ không sâm thấy tự hào về truyều thống cấm dân lộ, 
không ngằng e&o© đầu đề nhận lấy trách whiệm sẵe 
mình trước lịch sở, se sé thề gọi là trị thức Ì 


Nguyễn Trãi không những kết nh truyền thống 
yêu nước của, dân tộc, ông còn là người đầu tiên số 
ý thức sảu sẵe về khái niệm mước và yêu nước, ˆ 


Nước cña ởng H nước Đại Việt « vỐn xưng mào. 
văn hiển từ lâu ». Nước của Ông là một lãnh thề riêng 
biệt với « eÐi bẽ sông núi đã chia » và « phong lục 
Đảo, Nam cũng kháe ». Nước của ông có một nền chính 
trị riêng biệt, đã « cùng Hán, Rường. Tống, Nguyên. 
mỗi đàng Mưa đã mới phương » Nước của ông là một 
đẳnh œne sêa trí Xông măng với những «bào kiệt 
Những yếu tổ hoàn chỉnh của ` phạm lưà dân tậc 
tôi như mội sộng đồog hình thành trong lịch sử, có. 
` vợ Nhống nhi về lãnh “hồ, kinh tế, chính trị, văn hỏa. 
nha chúng la quan niệm ngày say, đã được Nguyễn 
Trải nhịa tháy Y mặc cánh Hiện li cách đây gân Q00 
“HIẾN, —. 

Chính với ý dhức. sáu sảu ấy về TẾ. ph ông 


hãi? 0o 2222: b2 nao nung bàng 
_và hiếu. 


__ ở Kuồag giao, trang là trung với ng vúa của. mình, 
trang với dòng bọ nhà vua ấy. Khái niệm mất nước ở 
Trung Quốo chỉ có nghĩa là mất quyền thống trị, của 
mội dòng họ. Các nhà Nho thời xưa ở Trung Quốc 
khêng có ý thức về TÔ quốc. Họ di hất uước này sang 
nước khác, Nơi dào dùng hẹ lú noi ấy là TẾ quốc, 
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Người nào muôi họ tử tẾ thì họ thờ phụng, coi đó 
-trung. Họ là thực khách ở những nhà Mạnh Thường 
quân, Bình Nguyên quân. Tin Lăng quản, hàng ngày 
được nuôi ăn rồi chờ một dịp nào đó dẻ bảo đáp, HỘ 
nhất cũng bắt chước được tiếng mèo kẻu, chó sửa đề 
cuối cùng có thề dùng được vào việc gì cho chủ. Họ là 
Yêu Ly, là Kinh Kha, là Dự Nhượng, là Điền Vi sẵn 
sàng chết cho một người đề đền ơn trí ngộ, lv 4 


Ngũ Tử Tu vẫn được gọi là «trung thần ® mặc đầu - 
anh ta thủ ghét Tô quốc-minh là nước Sở và thê đạp 
đồ nước Sở. Anh ta trung thành với vua nước Ngô, - 
tên vua xâm lược mà anh ta từng đưa về dề giày xéo 
quê hương. 5 | 

Nguyễn Trãi, với truyền thống đân tộc, không bao 
giờ lại quan niệm trung là trung với một dòng họ, 
Tồ quốc, theo ông, không phải của riêng một triều đại, 
mà của toàn thề nhận dân. Nhân dân báo vệ lồ quốc 
của mình và ủng hộ bất cứ ai chiến đấu cho sự nghiệp 
của Tô quốc. Dù người ấy là Thục Phán ở Cao Bằng 
xuống, dù người ấy là Định Bộ Lĩnh ở Hoa Lư ra, 
nhân dân đều ủng hộ họ nếu như họ chiến đấu cho Tô 
quốc, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, các dòng họ ấy đã từng 
nối tiếp nhau đề xây dựng và bảo vệ đất nước. Họ 
đã tranh thủ được sự đồng tình của toàn thê nhân dân,. 


Khi Lê Hoàn thay thế nhà Định, nhân dân đã chẳng, 
hề phần nàn về sự « chiếm đoạt», mà ngược lại đã chiễn 
đấu quên mình dưới sự lãnh đạo của Lẻ Hoàn đề đánh 
tan quân xâm lược nhà Tông, 

Khi nhà Trần rcướp ngôi» nhà Lý, nhân dân 
cũng chẳng hề chê trách nhà Trần mà ngược lại đã 
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*khăc chữ «5á! Thát » trên tay đề chống quân Nguyên 
dưới sự lãnh đạo của các vua Trần. 


*? Khi nhà Hồ thay thế nhà Trần thì tình hình lại 
khác hẳn. Các nhà Nho chịu ảnh hưởng sâu sắc của 
giáo lý Khồng Tử đã khư khư bảo vệ nhà Trần và lên 
án Hồ Quý Ly. Thậm chí có những nhà Nho như Bùi 
Bá Kỳ di cầu cứu quân Minh và dón chúng về đề đánh 
nhà Hồ và xâm lược đãi nước, 


Cũng với quan niệm ấy, sau này đại bộ phận nhà 
Nho thời cuối Lê đã trung thành mủ quáng với Lẻ Chiêu 
Thống. cùng với hẳn đón quản nhà Thanh về, và nhiều 
người đến phúi cuối cùng vẫn chống lại Quang Trung. 


Khác hẳn với những nhà Nho ấy, Nguyễn Trãi đã' 
suốt đời phục vụ cho Tô quốc và nhân dân' chứ không 
bao giờ chỉ chiến đấu cho riêng một dòng họ.: 


Khi triều đại nhà Trần ngày một suy thoái, các 
vua Trăn ngày một bạc nhược, khỏng còn dủ tài đức 
đề bảo vệ và xây đựng đất nước nữa thì sự thay thế 
các vua Trần bằng những người có tải đức hơn là một 
tất yếu lịch sử Nguyễn Trãi theo quan niệm này nên 
khi Hồ Quý Ly phế bỏ nhà Trần đề lên ngôi vua. ông 
cũng đã chẳng tiếc thương gì cho triều đại cũ mà đã 
cùng cha mình ra cộng tác với Hồ Quý Ly ngay lừ 
buôồi đầu, 


Tiếc rằng những cải cách to lớn của Hồ Quý L.y đã 
không được nhân dân ủng hộ. Nhà Hồ đã nhanh chóng 
thất bại và đät nước đã bị quân Minh xâm chiế”. Vấn 
đề trung hiếu lại được đặt ra với Nguyễn Trãi. tiặc 
Minh đã bắt vua và cha của ông giải về Trung Quốc. 
Theo đạo thờ vua, thờ cha, đẳng lẽ ông phải sống chết 
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theo vua và theo cha, Nhưng òng đã không Fầm như 
thế. Nhất Irí với lời đặn của cha, ông đã quay Hở về 
ta đường cửu nước, eứu dân, coi do mới thật là đại 
trung đại hiếu. 


Lúc đỏ, trên khäp đất nước đều có những phong 
trào nồi dạy đề đánh đuồi quân xâm lược, nhằm khôi 
phục nhà Trần hay nhà Hồ. những Nguyễn Trãi đã 
không: tham gia bắt cứ cuộc khởi nghĩa nào kề cả 
những phong trào rộng lớn của các vua hậu Trần: 
Trần Quỹ, Trần Quý khoảng... Nguyễn Trãi không thề 
tin vào những ông vua này, bởi những ông ấy chỉ 
đại điện cho quyền lợi ích kỷ của nhà Trần, chứ 
không phải cbo sự nghiệp lâu dài của Tô quốc và 
chân dân. 


Khác hắn với những nhà Nho đương thời, mà niột 
bộ phận đã theo giặc, một bộ phận khác đi với các 
vua hậu Trần. Nguyễn Trãi tìm đến Lê Lợi, một ngườ‡ 
.o vài ở Lam Sơn. Người ấy chẳng thuộc dòng họ 
vua chúa nào, nhưng lại eó khả năng lập hợp quảng 
đại nhân dân đề giải phóng đất nước. Chẳng ngại mình 
1a châu ngoại của nhà Trần, lại đã đỏ tiến sĩ và làm 
quan Ngự sử của triều cũ, Nguyễn Trải đã tỉnh nguyện 
suối đời chiến đâu trung thành dưới cờ của Lê Lợi. 


1V 


TỪ SỨC MẠNH CỦA NHÂN DẪN 


_— Nguyễn Trài đủ suồi đời gắn bó với nhàm dão. ở 
ông, TẾ qnốc và nhân đân là một. : 
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Yêu nước chính là yêu những người iao dòng, 
những người đã bỏ bao nhiều mảu và mồ hói đề đấp 
xây cho non sông gắm vóc này. Dau xót trước cảnh 
mắt nước tức là đâu xót trước cảnh nhân dâu đang 
« su trên lò bạo ngược, dướt bố lai ương »%, 


Trong Bình Ngó đại cáo, Nguyễn Trãi đã phác lên 
bức tranh khồ cực của nhân dân phải «lên núi đảo 
vàng, ra khơi mò ngọc », hằng ngày «đuôi bất hươu 
đen, đi lim trả biếc p, Dao người dã vùi thân đưới đây 
biền. Bao người đã chết vì làm chướng ở từng sâu, 
- Bao cảnh nhẹo nhóc của con bỏ cha, vợ mắt chồng, 


Trong hoàn cảnh ấy, Lê Lợi, Nguyễn Trải, những 
người anh hùng của thời đại, đã cùng loàn thề nhân 
dân «đau đầu, nhức óe», «nếm mật nằm gai », « ngày 
quên ăn, đêm quên ngủ » đề tìm ra kế sách giết giặc. 


Nguyễn Trãi vĩ dại khỏng chỉ ở tình cảm sâu sẵe 
của ông dõi với nhân dân mà côn ở chỗ ông nhận thức 
được sức mạnh to lớn của chính nhàn dân. Con dường 
cứu nhân dân chính là con đường nhân dàn tự 'cứu. 
Sức mạnh của nhân dàn như sức mạnh của nước. 
Nước có thê đầy thuyền đi, nhưng nước lại có thề lật. 
đồ thuyền, 


Chiến thắng vĩ đại của nhân đân ta trong thời kỳ 
chống quàn Nguyên là do Trần Quốc Tuấn và các vua 
Trần đã biết dựa vào nhân đân và động viên toàn 
thê nhân đân chống giặc. 


Nguyễn Trãi đã phân tích sâu sắc sự thất bạ! của 
nhà Trần sau này, của nhà Hồ và cả của quân xâm 
lược nhà àÀlinh đêu do chỗ đã đề mắt lòng đân và 
không dược nhân dân ủng hộ, 
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Nhà Trần điệt vong chỉ vì «cậy mình mạnh giầu,. 
mặc dân khốn khổ, chỉ ham vui chơi, đắm đuối 
tửu sắc », «nhân đân căm ghét mà không biết z, « lòng 


người khiển trách mà chẳng kinh». : 


Nhà Hồ đề mất nước là vì «đã đùng gian trí đề 
cướp lấy nước, lại lấy gian trí đề biếp lòng dân», 
« thuế má phiền. sưu dịch nặng, pháp luật ngặt. hinh 
phạt nghiêm. Chỉ vì ích kỷ phi gia, chẳng nghĩ khổ 
dân hại nước ». 

Giặc Ngô thất bại là vì « không biết lấy khoan thay 
bạo mà cảng tàn bạo thêm, Chuyên chém giết đề ra 
oai, coi mạng người như cổ rác. Trói bắt vợ con của 
đân ta, cuốc đào lăng mộ của nước ta. Cấm cả muối 
đề dân khốn thức ăn, đòi gấm lụa đề dân thiếu đồ 
mặc. Chính thì hà khắc, hinh thì thảm thương, dân 
không sỗng nồi ». 

Nhận rõ được sức mạnh của nhản dân, Lê Lợi 
và Nguyễn Trãi đã lập hợp nhân dân lao động nghèẻ© 
khồ trong toìn quốc, gắn bó mật thiết với nhau đề 
củng giếi giặc, cứu nước. 

Dựng gậy làm cè, tụ hợp bốn phương manh lệ : 

Rượu hỏa nước lã, dưới trên một đạ cha con. 


Chỉnh vì vậy mà một khi nghĩa binh đã dãy, bốn 
phương kéo đến như mây. 

Nhìn rõ sức mạnh của quần chúng, Nguyễn Trãi 
đã một mặt lập bợp và động viên quần đàn ta, mặt 
khác thực hiện chiến lược iđm công đánh vào lòng 
uân địch, 

Tâm công là võ khi lợi hại nhất đề chiến đấu và 
chiên thẳng, 
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Chứng ta chiến đấu chống quân nhà Minh troag những - 
uan hệ lực lượng rất chênh lệch của một nước nhỗ chống 
lại một nước lớn, lấy íL địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, 
Kể địch của chúng ta, quân xâm lược nhà Minh là kể 
địch nham hiểm và tàn bạo nhất đang thề hiện cao. nhất 
tư tưởng bình trướng từ bao đời của giai cấp phong 
kiến Trung Quốc. Chúng vào nước ta với những ưu. 
thế rõ rệt về quân nhiều, tướng giỏi và nguồn bồ - 
sung vô tận. Ngoài 20 vạn quân chiến đấu còn 60 vạn 
quân hậu cần, thường xuyên được tã ng thêm bằng *re 
lượng viện binh to lớn. Ngoài những tướng giới nhất 
lúc bấy giờ là Trương Phụ, Liễu Thăng, còn hàng 
chục dô đốc có danh tiếng của triều định nhà Minh: 
Nhân dân ta; với truyền thống anh hùng và bất khuất 
-đã bao nhiều lần chiến thắng, làm thiệt hại nặng cho 
quân xâm lược, Nhưng bọn phong kiến nhà Minh 
không tiếc xương máu của nhân dân chúng, từ một 
nước đông gấp 20 lần dân số của ta, cứ thường xuyên 
-gỬửi mãi quân sang. - 


Trong tình hình trên đây, chống lại quân xâm lược 
nhà Minh, nghĩa quân Lam Sơn không thể lấy yiệc 
chiếm lại thành trì làm mục tiêu chủ vếu, không chỉ 
tiêu diệt sinh lực địch, mà còn hơn thế nữa. phải vĩnh 
viễn đẻ bẹp ý chí xâm lược, của kể địch, Đày là một 
cóng việc vô cùng khó khăn mà chỉ riêng lực lượng 
quân sự sẽ khỏng làm nồi Công việc khó khăn ấy 
thuộc về Nguyễn Trãi và công lao ấy khiến cho Nguyễn 
Trãi Irở thành người nhìn xa thấy rộng nhất và nồi 
bật lên giữa hàng ngũ những tướng lĩnh lỏi lạc của 
Lê Lợi. ho. 

- Tám công Ìà đảnh vào lòng người. Đối với trởng 
lĩnh dịch, lâm công là vạch ra nhận thức mơ hồ, tình 
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.eÂm xấu xa, hành động đê hèn của chúng. làm cho 
chúng thấy rõ thất bại mà sớm rút quản, Đối với quân 
sĩ địch, tàm công là làm chớ chúng nhàn rà chỉnh 
nghĩa và sức mạnh của ta, đi đến phản cliển và đầu 
hàng. Cuỗi củng. tâm công phải nhằm dài EH được ý 
chí xàm lược của kẻ thủ, 

Với Dinh Ngô đại cáo, Nguyễn Trải đã đầy hào 
hững tín vào sự «đồi mới của giang sơn ", xự w VỮng. 
bền của xà Lắc s. quyết tâm vậy dựng « nếu thái bình 
muôn thườ » trên đất nước này. 


lào năm mong đợi, Nguyễn Trãi đã tưởng nay là 
lúc có thể đem hết tâm huyết và tài năng làm cho đất 
ước dược phön vinh, nhân dân được nó ấm, hạnh. 
phúc. 

Tỉnh thế đã điễn ra không như ông mong muốn. 
Chế độ phong kiến quan liêu được ồn định và củng, 
cỗ thì nở cũng ngày càng bộc lớ những mặt tiêu cực 
với những màu thuận không thê giải quyết, 


Nghe những lời xiêm nịnh, và cũng vì lo bảo vệ 
vương nghiệp của mình, Lẻ Thái Tô đã giết hại các 
công thân, và Nguyễn Trãi trong.dfp nàyv cũng dã bị nghĩ 
ngờ và bị bát, rồi được tha, nhưng không còn được 
tin dùng như trước. Ông sống một cuộc sòng đử dang: 

Tiiêu quan chẳng phải ần chẳng phêi. 
C7kủ tỉ ruấu, số l7 

Nhận một chức tước khả cao nhưng không thể 
thi thã tài năng, chịu bó lay trước mọi điêu nữing 
tai trái mắt, ông sống giữa triều đình mà như ở ần. 


Về cái «lều một gian» ở «góc thành Nam 2, trong 
cảnh; = 
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TĐữa ăn đầu có đưa muối, 
Áo mặc nài chỉ gấm là. 
(Ngôn chí, số 4) 

Ông sống như người ở ần nhưng lại chẳng Túc nàớ 
được an tâm trước những việc dang diễn ra ở triều 
đình và ngoài xã hội, 

Đã bao lần ông kiến nghị với vua những kế sách 
giúp dân dựng nước, nhưng chẳng được vưa nghe theo. 


Ông muốn triều đình không nên quá nặng về sưu. 
thuế và trừng phạt mà chỉ nên chăm lo sao cho dân làm 
tốt, học tốt : 

Nên thợ nên thầy vì có học, 
No ăn no mặc bởi hay làm. 
(Báo kinh cảnh giới, số 17) 


Trước cảnh đói khổ của nhân dân. ông đã có lúc 
nồi giận và bio vào mặt bọn triều thần : «Sở đã có tai 
nạn ấy chính là tự !ñ các ông. Các ông chỉ là đồ thích 
sưu co thuế nặng, vơ vét của dân cho nhiều...®. 

Về mặt hình phạt, ông không đồng ý một lúc chém 
“bây lên ấn trộm. Theo ông, nhà vua phải lấy nhân 
nghĩa làm chính, xây dựng pháp luật và chế độ trên 
cơ sở thương yêu nhân dân 

Phát biều về âm nhạc, ông nói: «Hòa bình là gốc, 
của nhạc, thanh âm là văn của nhạc,. Dăm mong bệ 
hạ rủ lòng vêu thương và chăn nuôi muôn đân khiến 
cho trong thôn cùng xóm vắng không có một tiếng oán 
giận sầu than, đó tức là giữ được cái gốc của nhạc %, 


,_ Cài gốc của nhạc cũng là cái gốc của toàn bộ đời 
sống của nhân dân. 
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Bao Cho nhân dân được ấm no, giàu đã đề không 
côn liếng «án giận sản than » dó là diệu vốa đã theo 
đuổi ông từ nhỏ, tới nay vẫn tiếp tục day dứi ông đến 
già, 

Lắm lúc, ông mơ ước có mội phép lạ nào đỏ giúp 
ông dem lại đời sống giàu đủ cho dàn : 

Lễ nó Ngu căm đàn một tiễng, 
Đản giàu đủ, khắp dôi phương, 
{Bdu kính cảnh giới, số 1T0} 

Mơ trớc của ông dã chẳng bito giờ trở thành hiện thực: 
Nhân đân khó lòng giàu dú dưới chế độ phong kiến. 
Ưu hoạn của nhàn dân điếp tục là những ưu hoạn lớn 
nhảit của Nguyễn Trải, con người đã suối dời e cới công 
việc của quốc gia làm công việc của mình, lầy điều lo 
của sinh đản làm diều lo thiết KÝ» (Chiếu cấm các đạt 
thần, lông quản củng các quan ở Viện, Sanh, Gục tham 
lam lười biếng). 


TẤM GƯƠNG SÁNG MÃI 


Không được giao phó những cóng việc thiết thực 
ỡ triều định, ông định quay vào việc viết sách làm thơ, 
nghiên cứu lịch sử. địa lý và phong lục của dất nước. 
Bị bó tay trên lĩnh vực kính tế và chính trị, ông đã 
trở thành một nhà văn hỏa lời lạc và là lá cơ dầu 
trong thơ tiếng Việt. 

Kho lòng sống giữa triều đình, ông thường mơ 
tưởng trở về Côn Sơn dẻ sống giữa sông, núi, trời, máy, 
có, hoa, chím. cá,, 

Côn Sơn, nơi ông đã sống những ngày thơ ấu, nơi 
ông dà gứi vao đây xiết bao tâm tỉnh, nơi ông từng 
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đừng chân sau bào năm 1ưn lạc. Côn Sơn đã luôn luôn 
vậy gọi ông lử nòn cao, suối chảy, rạng ÚC, đối thông... 

Côn Nơn có suồi, tiếng nước chày rí rầm, ta lấy 
làm đàn cảm, 


Cân Sơn có đá, mưa dội rêu phủ xâm, tạ xem làm 
chiếu hầm. 


Trên dèo có thông, muôn đặm biếc mông lung, ta 
thẳnh thơi nằm nghĩ bèn trong, 


Giữa rừng có trúc, nghìn màu xanh chen chúc, ta 
đẳng đỉnh ena ngàm dưới gốc. 

Hỡi ai nào chẳng sớm quay về... 

(Coa tơn ca, s6 87) Œ) 

Sao chẳng về đi? Bao sự việc cử ngày ngày Lhúc 
giục ông trở về. Triều dinh ngày mỘi thối nàit với sự 
tranh giành lần nhau giữa các phe phát: Những thủ 
đoạn nhàm hiểm nhất đã được sử dụng đề sát bại lần 
nhau, Ông cắm thấy ghẻ Sợ Ước sự dối trà và độc ắc 
của những con người mà lòng « khó hiểu hơn vực »ảu ®% 
mà miệng nói «nhọn hơn chỏng mắc 2- 

Cuối cùng, đề thỏa mắn nguyện vọng của ông và 
cũng đề gại ông ra khỏi việc nước, triều định đà cho 
Ông vẻ ng.Ÿ tại Côn Sơn. Ông như người trút được gánh 
nặng. Tử dây. không ai quấy ray Ông nữa.e trÚC có 
nghìn cây đề ngăn khách tục, bụi không nửa điệm bợn 
đến cần nhà tren núi». - 

'Prác hữu thiên can lan tục khách, 
Trần vô bản diễm dáo sơn gia. 
CVăa húng 1Í, s6 80) 


nguyện 


Œ) trớc KM địch 
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Từ đây, «trong hiên nhin mây núi không còn gì 
là vinh nhục nữa ; đám xe mũ ở trong thành kía chẳng 
qưa chỉ là cát bụi mà thôi », 


Hạm lý vân sơn vô sửng nhục, 
Thành trung hiên miện tổng trân sa, 
Họa hữu nhân Yên hè ngụ húng ÍT, số 68) 


: Ông yêu trăng, Trăng trên trời xanh, trắng tròng 
lòng suối. Trăng Iheo vệ khi ông gánh nước. Trăng vào 
chén khí ông uống trà, Chỉ trăng mới hiều ông những 
lúc ông nhìn trăng suốt đêm chẳng ngủ. 


Ông yêu chim, yêu lá, yêu hoa, yêu sông, yêu nủi, 

ê ca “ M ¬ ` R ; š H siể 

yêu ve đẹn đỡ của thiên nhiên, bởi nó khác hẳn cái 
nham hiểm của lòng người, 


Coi thiền nhiên như bẳn thân con người, ông nÂng 
nữ tử ngọa trúc, nhành mai, nhẹ nhàng với cả bóng 
trằng. lòng suối, 


va Mc 


Thơ ông càng phẳng phất nỗi buồn thương man 
mãc và lắm lúc đầy những lời chua chát. 


Có những buồi chiều tàn, Ông mội mình đứng giữa 
trời nước. Sông bát ngài như cái vô hạn của thời gian, 
và là rơi, lá rai như nhắc nhở cái hữu han của một 
kiếp sống, như những giọt lệ xói thương cho mối hận 
của anh hùng. 

Rìm cô vô cùng giang mạc mạc, 
Ảnh hùng hữu hận điệp tiêu tiêu, 
CVzn kLứng, số 78% 


lắm lúc ông cảm thấy mình như chiếc thuyền con 
bơ vơ trên biên cả: 
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Thuyền mọn còn chèo, chăng khững đỡ, 
Thời bạn tỗi. ước về đàu? 
CNgên chí, số 14) 


Và đâu đây? Mọi nẻo đường đều bể tìc trưởt 
người trí thức bơ vơ giữa một xã hội dây dẫy bắt 
công. Nguyễn Trãi chưa nhận thức được rằng: trong 
xã hội phong kiến, nhân dân chưa thê là chủ vận mệnh 
của mình thì bi kịch của người trí thức là tất yếu. Đó 
là số phận chung của tát cả những người trí thức trong 
xã hội phong kiến đã trót mang lâm hồn cao cả như 
Chu Văn Án, như Nguyễn Du, như Ngô Thì Nhậm, 
như Cao Bá Quát. Mọi nẻo dường đều dẫn họ dến 
bị hịch. ˆ 

Nguyễn Trãi không thề làm thế nào khác. 


Không thê hòa theo sự thối nát của triểu đình và 
sống trên mồ hôi nước mắt của nhân đân. Đó là cái 
chết thê thẳm của tâm hồn và phầm chất, 


_ Cũng không thể phiêu lưu làm một cuộế nồi dậy 
nữa đề chống lại triều đình. Đó là cái chết Lluyệt vọng 
ở chiến trường. : 

Cũng không thề cam tâm trốn đời đi ở ần, Đó là 
cải chết mòn mỗi của ccn người mà tấm lòng ưu ái 


đối với nhân dân lúc nào cũng như nước triều cuỗn 
cuốn. 


- Nguyễn Trải đã bơ vơ giữa ngã ba đường: ẩn 
chẳng phải mà triều quan cũng chẳng phải. Nguyễn 
Trãi đã làm hàng trăm bài thơ đề ngợi ca cuộc sống 
xa cảnh p§hồn hoa, với một tâm hồn thanh cao không 
qhận bụi dời». Nhưng càng đọc thơ ỏng, ta càng thấy 
những lời kk đó đã hoan toàn trải ngược với irang 
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thái thực sự cña tâm hồn ông. Dẫng san những cầu 
chữ, chúng ta đã thấy nồi dần lên tấm lòng của một 
con người không bao giờ nguồi trước cuộc sống đang 
diễn biến phứe lạp trên đãi nước yêu quý của mình, 
Bui một tắc lòng ưu ái cũ, 
Đên: ngày cuồn cuộn nước triều đẳng. 
(Thuật hứng, số S0} 


Việc tất yếu phải xảy ra. đã xảy ra. Bỉ kịch của 
ông đã kết thúc bằng vụ án Trại Vải. Đối với vụ thẫm 
ăn này, đồng chỉ Phạm Văn Dồng đã nhận định: 

« Đối với triều đình nhà Lê lúc bấy giờ, sau khi « bốn 
biền đã yên lạng», Nguyễn Trải nhân nghĩa quá, 
trung thực quá thanh liêm quái Nguồn gốc sâu xa 
của thầm án vô củng đau thương của Nguyễn Trãi bị 
tru đi ba họ là ở đó » Ở). 


Ông nhân nghĩa quá. trung thực quá, thanh liêm - 
quả. Ông dã mội mình tỉnh, khi mọi người say, Bạn 
ông là Nguyễn Mộng Tuân đã từng nhắc ông điều ấy: 

Giải túy tùy nhàn, vật độc tỉnh (3). 


Ông không muốn say như mọi người. nhưng thực 
ra ông cũng khôaz thề tỉnh hơn người khác. Ông không 
thề vượt qua được thời đại của ông đề suy nghĩ như 
chúng la ngày nay. Ông không thê -hiều được những 
nguyên nhân nào đã dẫn đến sự tàn bạo của phong 
kiến và nỗi đau khô của nhân dân. Ông mơ lưởng 


(1) Phạm Văn Đồng. Nguyễn Trải, người anh hùng đến tộc, Bảo 
Nhân dân, ngày 19-9-1962. 


(2) Nguyễn Mộng Tuân. Hạ thiển chỉ Ức Tai tín cũ, Chép trong 
«& Tinh uyền thí gia, Luật thí ®. O.H1, từ Z5, thư mục số 3., 
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_mhững « vua thành, tôi hiền %, những « ngày Nghiều 
tháng Thuận », những cái không bạo giờ còn trở lại.. 
Ông đã khong nhìn xã hội từ phía trước mà qu3y lại 
đàng sau, chân chết cát vấn xa CỦA CON BGƯỜỚI mÀ 
khỏa: hiểu được rằng bản thân con người trên con 
đường trút bố cái lới động vật của mình nhái dịna 
phải chứag kiến những hành động chưa xúng đang 
với con người. Chúng tạ không chế trách ông, vì hạn 
chế của ông chính là hạn chế của thời đại. 

Chúng ta càng xót thương và kính phục Nguyễn Trãi 
bởi Nguyễn Trãi, trong phạm vì của thời đại ông, dã 
vươn tới đỉnh cao nhật của thời đại và làm đầy áủ nhất 
những việc mà người trí thức trong hoàn cảnn ông 
có thể làm. 

Trong lúc nước nhà trải qua những ngày đen tối 
và khồ đau nhất, Nguyễn Trãi đã öm thấy ánh sảng 
và đường đi. Ông đã đưa sự nghiệp của đân tộc đến 
những thắng lợi huy hoàng nhất, 

Ông đã gắn bó suối đời với Tồ quốc và nhân đân, 
bất chấp mọi gian nan thử thách. 

« Khi Linh sơn lương cạn mấy tuần. Lúc Khôi huyện 
quản không mội lữ »... Ông vẫn kiên trì giữa những người 
kiên trì nhất, tín tưỡng tuyệt đổi vào thắng lợi cuối cùng, 

Trong lúc là vị đại phu ở triều đình, ông vẫn sống 
giản dị trong túp lều tranh với cơm rau, áo vải, thông 
cảm với mọi thiếu thốn của nhân dân, 

Gánh vác công việc của nhà nước, đù bị hất hủi 
hay được lin dùng, ông vẫn lẳng lặng làm việc ngày 

. đêm, và đến phút cuối cùng vẫn lo cho dân giàu. nước 
mạnh. 

Vời cuộc đời ấy và tâm hồn ấy, Nguyễn Trãi đã 
là vềng sao khuế. tử đỉnh cao của thời đại ông, rọi 
gắng đến chúng ta ngày nay như tấm gương bất diệt 
của người trí thức. 


https://tieulun.hopto.ord83 


TRONG HOÀN CẢNH LOẠN LY CỦA ĐẤT NƯỚC 
NGUYỄN BỈNH KHIÊM 


I. VẤN ĐỀ NGUYÊN BỈNH RKHIÊM 


ỔN thế kỷ đã qua từ ngày Nguyễn Dỉnh Khiêm qua 
dời nhưng suốt bốn thể kỷ chưa lúc nào ngớt 
âm vang về con người kỳ diệu ấy. 


Mọi tầng lớp nhân đân đều đã liên tục bình luận 
về ông, trong đó có khen, có chê, có sai, có đúng, có 
những điêu đem gản cho ông mà ông không có, có 
nuưững điều ông vốn có đã chẳng được nêu lên, 


Chủ nnhĩa Mác giúp chúng tà vén lên bức màn 
he chứ dưỡng và định kiến, để chúng ta thấy rõ con 
nam Thực của ông, Chúng tà trả lại cho ông ảnh hào 
qu ống cực rỡ của chính öng và vạch ra những hạn chế 
mộ “t1” nh thời đại và nhận thức đã không cho phép 
ÖG 3 KƯỢI đun, 


Văn đề đầu tiên là đánh giá lại cuộc đổi của 
Nghyên Bình Khiêm, Trước hết, Nguyễn Bình Khiêm 
là một nhà trí thức, rực rỡ một thời và tiêu biều cho 
pyền thê hệ trí thức Việt Nam. Xuất thản lừ một gia 
địa trí thức, được sự nuôi dưỡng và dạy dỗ chủ đào, 
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ông đã nhanh chóng bước lên đỉnh eao của. kiến thức 
đương thời. Không phụ lòng một người mẹ thông mình: 
một người thầy lỗi lạc, ông đã đỗ trạng nguyên, «cu đó 
lại tự mình đào tạo ra những trạng nguyên khác và đề 
lại cho đời một đội ngũ trị thức kiệt xuất, Phải chăng 
đó chính là lấm gương sảng cho những người đi học 
và đi dạy, một bài học cho ngay nhà trường xã hội chứ 
mghĩa của chúng ta hôm nay. 


Học rồi phải hành đó là nghĩa vụ của người trị 
thức. Phải góp gì vào sự phát triền của lịch sử. vào sự 
tiến bộ của xã hôi và hạnh phúc của nhân dân. Chinh 
Không Phu Tử đã chẳng dạy điều đó hay sao” Ngài 
đã chẳng suốt đời vất và đề mong đươc sử đụng đó 
sao ? Ngài không bao giờ muốn mình chỉ là « mô" auẫ 
Đầu để treo chứ không phải đề ăn», Phải chàng nhà 
Lê đã quá hủ nát đến mức ông chẳng muốn dây vào? 
Phải chăng chưa gặp mình chúa đề phụ" vụ. đình lầm 
_ một con rồng nằm ngủ đất Nam Dương? Hvv nhải 
chăng với bản lĩnh của một người trí thức ôug cần dân 
đo lựa chọn vả sử dụng bìn thân cho đúng chỗ ? 


Ÿì sao mãi đến 45 tuồi, ông mới xuất hiện và lúe 
đó, như tiếng sét trên đất bằng, ông bộc lộ ià? năng 
xuất chúng, một bước đạt tới đỉnh cao nhất trên đài 
khoa hoạn, ` 


Phải chăng ông đã vượi lên lrên quan điềm của 
nhà Nho đương thời đề đănh giá, các triệu đại ? ải 
chăng từ tính tất yếu của những biến Hiền lịch sử ông 
đã thấy sự suy sụp không thể cứu chữa của nhà LẺ 
và chờ đợi mội sự đôi mới 2 Phải chăng ông cũng nghĩ 
như Cao Bà Quái sau này là ; & Nếu vua hiện này đà trở 
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thành Kiệt, Trụ thì lẽ tất nhiên sẽ có những vua mới 
là Thang, Vũ lên thay ». 


Tất cả những vấn đề trên đây cần được nghiÊn 
cứu và phân lích tử hoàn cảnh lịch sử đương thời, tử 
những diều kiện kinh tế xã hội trong đó ông đã sống. 
Không thề hiều biết gi về một con người nếu như tách. 
người ấy ra khỏi môi trường gia đỉnh và xã hội. 


Chúng ta không máy móc nghĩ rằng con người chỉ 
là sản phầm liêu cực của hoàn cảnh. Trong quả trình 
tác động ngược trở lại hoàn cảnh, con người đã từ 
trong mối quan hệ đó phát huy phầm chất, tài năng 
vũ bọc lộ bắn lĩnh của bản thân mình, Giá trị của các 
đanh nhân cũng như của mỗi con người là ở chỗ đó, 
Cá nhân lỗi lác là ở chỗ đó. Cá nhàn lỗi lạc không thê 
vượt ra khỏi cái khuag cảnh mà thời dại cho phép, 
nhưng trong cái khung cảnh đó sự khác nhau giữa các 
đá nhân là ở chỗ có người đã đạt lới đỉnh cao nhật 
và có người còn đứng ở nhữag bạc thing cuối cũng, 
Giá trị của một người là ở vị ĐHÍ người do dũng 
trong bạc thang tài náng và cống hiển mà lịch Sử và 
thời đại của ảnh fq cho phép. 


H- NGUYÊN BÌNH hRHÊAI VÀ XÃ HỘI CA ÔNG 


Xã hội của Nguyễn Bính Rhiem là một xã bội xây 
đựng trên c0 sở một phương thức sản xuất còn mai1# 
nặng tỉnh chất công xã nóng thôn. Nhà nước là người 
sở hữa lớn nhất đã thông qua bộ máy làng xã, cao 
khoán ruộng đặt cho nệng Cân và thn loa lợi "tử thành 
quả lao động của họ. Chế độ quan liêu phủ hợp với 
điều kiệu kinh tế xã hội này có nhiệm vụ thực hiện sự 
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„giao nộp tử bên đưới và cấp phát từ bên trên. Trong 
khuôn khỗ gò bỏ này, nông nghiệp lạc hậu không có 
điều kiện phát triền đã hạn chế cả công nghiệp và 
thương nghiệp. Đất nước lâm vào sự trí trệ kéo đài 
qua nhiều thể kỷ. Chế độ này đã thường xuyên làm 
nảy sinh và tài sinh những mâu thuần xã hội khi tạm 
thời địu xuống, khi bùng lên gay gắt. Màu thuẫn giữa 
vua chúa bóc lột nặng nê và nhân dân ngày một đói 
khô, Rfâầu thuẫn trong nội bộ giới cầm quyền Iuôn luôn 
xung đột và chém giết lăn nhau gây ra những cuộc 
cluiến tranh nội bộ, tạo ra cảnh tượng đất đai chia cắt, 
huynh đệ tương tàn. Thời kỳ Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhiều 
mảm mống xã hội mới đã manh nàa trong lĩnh vực 
thương nghiệp và công nghiệp. Những nhân lỗ này còn 
quả yếu ới, và bị trôi buộc bởi sự bỉo thủ nặng nề 
của hinh thái kinh tế xã hội cũ, 


Tử phân tích hoàn cảnh xã hội ẩy, chúng t†a cần 
đành giá một cách công bằng và khoa họe vai trò lịch 
sử của Mạc Đăng Dung Ông đã xây dựng một trật tự ` 

cần thiết eho sự đôi mới của xã hội. Ông trấn áp những 
thể lực bảo thủ, phản động và ủng hộ tích cực cho sự 
phải triền cua công nghiệp và thương nghiệp. lịch sử 
đì đề bi nhiều bằng chứng nói lên công lao của Mạc 
Đăng Dung và triệu đại ông, Sản xuất nông nghiệp được 
dầy mạnh, dựa lại đời sống no ấm cho nhân dân. Thủ 
công nghiệp được phát triển nhất là đồ gồm, đồ dệt. 

Trật tư an nìĩnh được bảo đảm, Rhông còn người cầm 
giáo toác và bình khí đ? ngoài đường, Không có trộm 
cướp bạn đêm, Người di lại buôn bản dược an toàn, 
Trân bò thà chân không phải mang về. Chính Đại 
Vừ sử: kú toàn thư vốn lên ún tài (hoán nghịch của 
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"Mạc Đăng Dung cũng phải thừa nhận những thành 
'cÔng của ông: « Trong khoảng vài năm, đường sá 
"không nhặt của rơi. công ngoài không đồng, thường 
được mùa to, trong cõi tạm yên » (Đại Việt hộ kử toản 
thư, Bản kỷ thực lục quyền XY). 


Ngoài việc phái triều còag nghiệp và thương 
nghiệp, nhà Mạc đã đặc biệt quan tâm việc sử dụng 
.và ưu đãi tri thức. Hất nhiều ông Nghè triều Lê đã 
theo nhà Mac. Nhà Mạc đã liên tục mở các khoa thị, 
tuyền lựa được rất nhiều trí thức từ tiến sĩ đến trạng 
nguyên. Lịch sử còn ghi nhớ những tên tuôi của nhiều 
:ông trạng thời Mạc: Nguyễn Thiến (trạng Nguyên 1532), 
Nguyễn Bỉnh Khiêm (trạng nguyên 1535), Giáp Hải 
(trạng nguyên 1533), 


Ngoài những thàna tựu trên, Alạc Đăng Dụng và 
triều đại của ông vẫn chưa vươi qua được sự trì trệ 
hàng ngàn năm của xã hội. Công nghiệp, thương nghiệp có 
những bước phát triền nhất định nhưng chưa dạ: tới 
¡mức tạo ra những thành thị mới. Những thành thị phồn 
: vinh của công nghiệp. thương nghiệp chứ không phải 
là những thành thị có bộ mày quan liên xây dựng 
trên cơ sở của nông nghiệp. Thời - cng cũng chưa 
xuất hiện một lực lượng xã hội mới, lực lượng lớn lên 
tử tầng lớp tiêu sẵn xuất trở thành thủ dựa cho ông 
:và đủ sức hình thành một phương thức sản xuất mới 
\thay thể cho phương thức sản xuất cũ đã lỗi thời. 


Không thể dự báo sự phát triển tương lai của 
dất nước, Mạc Đăng Dung và con châu ông đạnh quay 
trở lại con đường mòn của lịch sử: lại duy trì chế 
độ ruộng công, lại giao khoán cho nồng đân qua hình 
“thức công điền, lại cấp rwòng cho công thần hưởng hoa 
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lợi. lại đấy trì chế độ quan liên bao cấp đưới hinh khức 
giao cệp từ bên dưới và cấp phái từ bén trên. 


‹.ơn đường mòn của lịch sử lại đưa ông trở về với 
qmỘt xả bội thường xuyên mãi ồn định do bóc lột ngày 
tmmỘột nặng nề hơn, do sự tranh chấp gay gát hơn giữa 
các tập đoàn chính trị Nhàn dân lao động lại chìm 
Ngập tronz cuộc sống túng thiếu, đói kho, chết chóc, 


Cuối cùng các vua Mạc chỉ còn biết đựa vao những 
ông Trạng, ông Nghèẻ. Nhưng các ông với sự bãt lực 
cố hữu của mình đã không cứu chữa được những. 
căn bệnh của thời đại, không tránh nồi cho Nhà Mạc 
rổi tới suy vong và thất bại, Trong hoàn cảnh xã hội 
'này, Nguyễn Bỉnh Khiêm dã đạt tới đỉnh cao nhất mà 
người tri thức có thê vươn tới. Nhưng cũng như moi 
người, ông không thể vượt qua được ranh giới má thơi 
sÏai đã hạn chế, 


vuốt 45 năm trời, nhìn rõ sự thấi nát của “ân 
iriều đại nhà Lê với những « vua quỷ » và « vi lợn 
ông đá nhất định nằm im dủ biết ráng kiến thức uyên 
bác và tài năng lỗi lạc của mình có thể đưa ông tới 
sđỉnh cao của danh vọng. Ông đã kiên quyết gạt bỏ mọi 
sự cá: đỗ của vinh hoa phú quý và tự an ủi rằng: 
Ngoài bốn mươi tuôi khỏe triều quaa 
Ta bồn mươi đã được nhàn 


Cho đến khi nhà Mạc đã xây dựng được tắm năm 
*yà dạt được những thành công và tiến bộ nhất định, 
ông đà vui mừng. hy vọng về mội xã hội thanh bình 
và thịnh trị do triều đại mới đem lại: 
Mừng thấy thời vần dời mở trị 
Thái bình thiên tử, thái bình dân 
hffps.//tieulun.hopto.oro.„ 


Ông quyết định ra phục vụ nhà Mạc, coi đổ f4 
sự lựa chọn đúng dắn của bậc trượng phu và øgwời 
quân tử: 

Quân tử mới hay nơi xuất xử 
Trượng phu cũng có chí anh hùng 

Từ đó, ông đem hết tâm lực đề phục vụ triều Mạc 
trên các mặt văn học, chính trị, quân sự, cøi nnư 
nghĩa vụ lớn lao của mình: 


Ba đời chúa được phúc tỉnh cờ 
Ơn nặng chưa từng bảo tóc lơ 

Cho đến lúc 70 tuôi về nghỉ ở quán Trung Tân, 

ông vàn bày tố thái độ chúng thủy với các vua Mục: 
Xem lại tuôi đời ngoài bảy chục 
Chỉ vì giả yếu há quên vua 

Tny nhiên, nhiệt tâm của ông trước sau vẫn không 
đen lại một kết quá thực tế nào cho vua, cho nước, 
cho dân. Chúng tà thông cảm với ông, coi đó không, 
phải là khuyết điểm của ông mà là khuyết điềm của 
thời đại. 

Cũng như Mạc Dăng Dung, nhà chính trị xuất sẵe 
tronz lúc dó và cũng như những nhà trí thức củng 
thời, ông đã Không thê hiểu dược xã hội ông đang 
sống sẽ di đến dâu và xã hội nào sẽ thay thế xã 
hội ấy. 

Ngay so với Mạc Đăng Dụng. ông cũng không có 
một quan diểm xã hội tiền bộ hơn, Mạc Đăng Dung 
ít nhất con thấy dược vai trò công nghiệp và thương 
nghiệp, còn nhìn được môi quan hệ hàng hóa trong 
pham vi toàn quốc, còn hiểu được phần nào tỉnh hinh 
buôn bản của các nước công nghiệp phương tây, 
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€òn Nguyễn Bính Khiêm thì khác. Trước tình hình- 
xã hội phức tạp và suy đồi, ông chỉ quanh quần với 
am Bạch Vân, với quán Trung Tàn, ehÏ ñn phản với cổ, 
hoa, chim, cá. gió, trăng, giữa một quê hương bùn tìy 
nước đọng. Ông không đoán được những gì đang diễn 
biến ở bên ngoài xã hội của ông, không dự bảo được 
những gì sẽ xảy ra sau cái thời đại ong đang sống, Ủng 
#ũng không hè biết rằng các nước phải triền về công 
nghiệp, thương nghiệp ở phương tây đã bắt đầu đến gõ 
cửa quê hương ông nghèo nàn và lạc hận, 


Xa lạ với những điều thiết thực ấy, ông chỉ biết 
uay về với những sách vở của thành hiền, không 
biết rằng chỉnh những cái dỏ đang là sợi dây trói 
- buộc ông, 


UIL NGUYỄN BÌNH KHIÊM VÀ Ý THỨC HỆ | 
ĐƯƠNG THỜI 


Con đường Nguyễn Dỉnh Khiêm trở thành trí thức 
-sũng là con đường mà mọi người trí thức dã đi qua, 
Sãt cử ai muận trở thành trí thức, đồu phải tiếp thu 
=1ng kiến thức đương Lhời, đều chịu ảnh hưởng của 
y Lhiứu hệ thống trị, 


Cả một hệ thống khái niệm đã dược sắp sẵn và 
được sử dụng như những công cụ đề nghiên cứn và. 
biên thuậ'. Không thê đôi hỏi một người trí thức gạt bỗ 
cạn đường học vấn ấy và những công cụ tư duy ấy 
chừng nảo họ muốn trở thành trí thức, 


Suốt mấy ngàn năm, Không giáo đã từng đóng vai 
"trò ý thức hệ Huùðng trị Ở Trung Quốc, thích ứng với: 
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một chế độ quan liên, mội nền kinh tế nông nghiệp 
theo kiều giao nộp từ bên dưới và cấp phảt Lừ 


bên trên. ' 

Từ các triều đại Ngô, Đính, Lý, Trần, Lê, nước 
ta giành được độc lập. Không giảo được tiếp nhận như 
một ý thức hệ có sẵn phù hợp với trật tự kinh tế xã 
hội mà tầng lớp thống Irị nước la muốn duy trì, 


Tử thế kỷ lã Phật giáo đã suy yếu đdăn. Không gião 
giữ địa vị độc tôn. Các trí thức ViệL Nam từ Trương 
Hân Siêu, Chu Văn An. Nguyễn Trãi cho đến Nguyễn 
Bỉnh Khiêm và các trí thức sau này, tất cả đều xuất 
thân từ cửa Khồng sân Trình. Sách vở thời đó, kề cả 
các sách của I"hại, của Lào đều không nhiều lắm. Kiến 
thức thơi kỳ đó cũng chỉ quanh quần chung quanh 
những lời nói và viẹc làm của thánh hiền, những sự 
kiện lịh sử đã lửng được phân lích và bình luận. Các 
nhà nghiên cứu nziy này gận rấi nhiều khó khăn khi 
muốn p:ản biết sự xhác nhau giữa các nhà trí thức 
thời xưa, khi những người này cũng nói đến những 
khái nhằm cơ Đìna đong hệ thống kiến thức của Không 
giảu. Hit kho phần biệt sự khác nhau giữa Chủ Văn 
án, Nguyên Êrải và Nguyễn Bỉnh Khiêm khi các ông 
cùng nói tới nhén, nha, trang, tín, cùng giải thích về 
tìm cưng ngũ thườa¿¿, củn,: bình luận về Xuân thụ 
Ghiên quỏc, 


Người ta từng oi Nguyễn Bỉnh REhiêm là nhà triết 
chọc bay cụ tt hơn là nhà lý học. Kuông như những 
iệt gia kaac, Ông không ;iẽ lại những tác phầm thuận 
tủy triết học, Niu tuổi nhà thơ lớn của Việt Nam, mọi. 
tự tưởng của ông, kể ca tư tưởng triết học, lại nằm “- 
dưới cái vÓ tấu cay va ngôn ngữ thí ca, Thí ca lÀC 
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cửa nưữ đuy nhất cho những ai muốn đi tời lâu đài 
triết học của ông. Cái khó khăn là mỗi bài thơ của ông 
chỉ gó thẻ bộc lộ mội điểm nào đó, một mặt nào đó 
của tư tưởng ông. Không thể hiển cả khu rừng nếu chỉ 
hiểu một cáy, Không thế hiều cả bầu trời nếu chỉ thấy 
mỘI vÌ s10. Ông là nhà duy vật, nếu chúng ta chỉ nêu 
những lời ông nói về những mãt cự thể của thiên nhiên 
và xã hội, và kết luận của ông cho tất cả dêu do khi, 
Ông sẽ là nhà duy tâm nếu chỉ nhắn mạnh những quan 
điềm của ông vẻ lý học, về thiên lý và nhân tâm, Ông 
là nhà biện chứng khi ông nói tới sự chuyên hóa lần 
nhau giữa các mặt thịnh suy. hưng vong, cùng thông, 
bĩ thái... Nhưng ông sẽ là siêu hình khi óng chỉ nhìn 
thấy sự vật biến đổi trong một cải vòng luần quần. 
Triết học Mác — lLènin cần được rọi soi vào những 
điềm bản chất trong thế giới quản của òng, để từ đó 
đành giá mặt tiến bộ và mặt hạn chế, khi ông ứng 
đụng những quan điềm đồ vao cuộc đơi ông và (ruyền 
lại cho hậu thế. 


Ủng là một nhà Nho, lì mới người được chính 
truyền về 1ư tưởng Không gio, Ông đã dành nhiều 
bài thơ đề giải thích tÍ mĩ về dạo cương thường, về 
mỗi quan hệ giữa vua tôi, chà còn, chồng vợ, anh em, 
bẻ bạn... 

Không ai có thê chối cải diện đó, những từ đây 
bú nghĩ rằng ông không Hiệp thu gì ở đạo Phật và đạo 
Lầe thì lại là một điều rất không đúng. Có nhà Nho 
nào frong lịch sử Việt Nam mà tú không nghiên cửu 
các sách Lão Trang và các sách Phật học. Không giáo 
trở thành dọc tòn từ thế Kỷ 12 nhưng không vì thể 
mà truyền thống kết hợp « tầm Øi4o » từ thời nhà Lý đã 
bị gạt bỏ. 
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: ` 'P ữ đầu chi cuối, ông chưa bao giở đi ngược hại 


đạo Nho. Nhưng khi cáo quan trở về, sống giữa cổ . 
_hoa sông nước, ông muốn gần gũi với thiên nhiên, / 


thực hiện thuyết vô vi, ca nzượi chữ «Nhàn, Ông 
không bài xích Phật nhưng tư tưởng thiên học thắm 
'đượm trong rất nhiều bài thơ. Bài văn bia ở bên quân 
Trang Tàn nêu cao đạo lý của nhà Nho, lấy đạo trung 
dung làm gốc, nhưng Trung Tân, cái bến của đạo 


"Trung dung ấy, cũng còn là cái bến đề đón tiếp những „ 
khách vũng lai từ mọi no mê mè đồ đồ đi tới, Trung ˆ 


"Tân là bến dợi chờ những kẻ đang chim nồi trong bề 
trầm luân của nhà Phật. Trung Tân cũng là bếm thành 
thơi đối với những người mang tư tưởng Lão Trang 
trở về với cuộc sống tiêu dao của trăng thanh gió 
mát Hê tư tưởng của Nguyễn Bỉnh Khiêm phải chăn‹ 
đã rõ nét trong bài văn bia ấy. 


» 
..e$. 


Giá trị chân chính của người trí thức không phả: 
ở chỗ họ lặp lại những câu chữ của thánh hiền mà ở 
chỗ họ đã có những cống hiến gì trong kbi vận dụng 
những kiến thức ấy vào thực tế. Đánh giá về Nguyễn 
Bỉnh Khiêm cũng như mọi tri thức thởi xưa trước hết 
ở chỗ họ, bằng suy nghĩ và hành động, đã tàm gì cho 
phồu vinh của Tô quốc, cho hạnh phúc của nhân dân, 
cho văn hóa của đân tộc, cho phầm cách của con người... 


Đề đạt tới những mục tiêu trên đây, người tri 
thức không thẻ không dựa vào kiến thức đương thời. 
Nhưng tiếc thay hệ thống kiến thức ấy lại không giúp 
họ nhìn xa thấy rộng. 
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. _—_ Khøng nhận thức được sự đi lên của lịch xứ. 
kháng phái hiện được những đi đang chứa đụng 
_troug sẽ khủng hoảng hôm “nay, không thây 
được mọt ngày mai hoàn toàn đöồi mới, các nhà 
®i thức chỉ biết bất màn với những cảnh ngang trả: 
„ăn xe cùa đương thời và lên án xã bội bằng những 
gan ổiểm cũ kỹ của thánh hiền, Nguyễn Bỉnh Khiêm 
cũng giống như các nhà trí thức thời ấy và có thề còn 
nchiều khắc hơn nữa khi ông lên án những cảnh : 
4 tham vàng bố nghĩa », «của trọng hơn người », € treo 
d8 bán chó», « phần bạn, lừa thầy ». 


| Những lời lẽ đạo đức đó cũng chẳng có giá trị bao 
nhiêu, Ông cũng chẳng hơn gì hàng trăm những nhà 
nho khá+ đã từng nói đi, nói lại những điều như thế. 
Khô tin thấy điềm tích cực và cống hiến của Nguyễn 
Hỉnh Khiêm ở mặt này. 


Đic› đăng đề ta quý mến và kính trọng ông lại là 
chỗ kiác. | 


Trước hết h ở chỗ ông đã vượi qua những thi 
thường của nho gia đề khẳng định bản lĩnh của mình. 


Không phải dễ đàng mà phải có một bản lĩnh đặc 
đột mới gạt bổ được các quan điềm ngu trung, các 
ði ché hai, các sự cám đỗ đề tử chối nhà Lê và lựa chọn 
thà Mạc Phải có một bản lĩnh nhất định mới làm 
chả được mình trong mọi trường hợp khìi xuất, khi 
xẻ, khả ần, khi tàng. 


Xguyễn Bỉnh Khiêm đã nuôi duỡng và phát huy 
hững truyền thống tốt đẹp nhất của người trí thức 


Việt Sam: đó là lính thần nhân đạo rộng lớn, là lòng 
yêu mược sâu sắc, là sự gắn bó mậi thiết với nhân dân, 
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Thơ văn ông liếp tục xúc động chúng ta từ những 
tỉnh cảm sảng ngời ấy. những tình cắm quán triệt suốt 
sưọc dời Ông iử 'nhỗ dến giả. 


Vì cuộc sống thanh bình và hạnh phúc của nhân 
đân, ông đã bao lần hăng hái ra giúp nhà Mạc nhưng 
bao lần ông đã phải cáo quan quay về. Lòng mon 
mổi suốt đời của ông vào một xã hội tốt đẹp đã không 
thành hiện thực, Ông luôn luôn nêu lên trong thơ 
những cảnh nghẻo khổ, túng thiếu của nhân dân, tình: 
trạng đạo đức suy döi, những cảnh chạy theo lợi danh. 
những thỏi tục vi tiễn bỏ nghĩa. 


-Tiếc rằng không vượt qua được những hạn chế 
của thời đại và nhận thức, ông chỉ thẩy mặt tác hại 
của đồng tiền mà không thấy mặt tiến bộ của nó, Đồng 
tiền đã dem lại sự suy đồi cho đạo đức nhưng cũng là 
một tia sáng về tương lai của đất nước. Ông quay lại 
quả khử nhin lại cái vòng luần quần của một xã hội 
mà sự trị trệ đã kéo dài hàng ngàn năm, Hộ 


Ông cũng nhìn về tương lai nhưng cải tương ia: 
vẫn mù mịt ấy không cho ông nhìn thấy sự phủ định 
tắt yếu của ngày hỏm nay mà chỉ đầy lùi ông trở về 
cải quá khứ của ngày Nghiêu tháng Thuấn. Phải 
chăng chỉnh vị thế, ông trở thành bảo thủ và sự bất 
lực cửa ông là bỉ kịch của ông. l 


Diễu đau xót nhất là cuộc chiến tranh liên miêi¡: 
điễn ra suốt cuộc đời ỏng giữa các tập đoàn phong kiến 
đã đầy nhân dân vào cảnh 4 thành xương sông máu », 
Do chiến tranh ấy mà nhàn dân lao động chung quanh 
. ông đã phổi sống cuộc đời chia: ly, đói réi, nhà cửa Đ‡ 

tàn phá, ruộng đồng thành hoang phế. 
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` 


Thải độ của ỏng đối với hòa bình và chiến tranh 
là rất rö ràng. Ông tham gia vào các cuộc chính phạt - 
nhằm chống lại bọn giặc cướp tàn hại nhân dân, Nhưng 
đối với các cuộc chiến tranh Ềhác, những cuộc chiến 
tranh vị lợi ích của cá nhân và dòng họ thì ỏng lại 
kịch liệt lên án. : 


— Phải chăng thái độ của ông cũng thề hiện truyền 
thống của nhân dân ta là vừa cương quyết chống 
những kẻ áp bức và tàn bạo, vừa xây dựng và bảo 
vệ cuộc sống thanh bình của đất nước, Đây là một 
thái độ mà giới khoa học chúng la cần phải làm sáng 
tổ trước toàn thề nhàn loại đang đấu tranh cho hòa 
bình chống đế quốc Mỹ và bọn phản động thế giới 
đang đầy nhân loại vào cuộc chiến tranh hủy diệt, 
Với ý nghĩa đó, tôi nghĩ rằng ông rất xứng đẳng được 
Hội đềng hòa bình thể giới kỷ niệm 500 năm ngày sinh 
của ứng (1991), 


Cả vấn đề sấm ký Nguyễn Bỉnh Khiêm mà suối . 
400 năm người ta vẫn xôn xao bàn tán, Phải chăng 
- ông là một nhà tiên trí biết hết mọi việc. Từ phép 
biện chững thỏ sơ của Dịch kinh và Lý học, ông đã 
thể nghiệm sự đổi thay của hoàn cảnh xã hội giữa 
sống chết, đầy vơi, lên xuống, doanh hư, thăng trầm. 
Tử sự lấp đi lắp lại của lịch sử trong cái vòng luần 
quần. ông đã dự đoán khá chính xác về sự thịnh suy 
của nhà Lê, sự hưng vèềng của nhà Mạc, chỉ ra lợi ích 
thiết Thực của các lập đoàn xã hội, 

— YTw%ó \È GẼ @k0g i2Đp lí6n tây ở các nhà trí 
càng sưới vua các thời Sại Nớng côi gợi là Sắm: 
của ông lại là một vấn đề khác. ii ngM' ¡ằng những: 
giai đoạn kỳ quải vẻ khả năug-của ông d&&n trước 
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được mọi việc cụ thề là một điều có thề hiều được 
trong mội xã hội còn đầy rẩy những điều mê tín, 
những chuyện bịa đặt và hoang đường, Chúng ta cần 
làm sáng tỏ vấn đề đâu là khả năng dự báo xã hột 
của Nguyễn Bỉnh Khiêm do kiến thức và kinh nghiệm đã 
đem lại và đâu là những điều vô lý mà người ta do 
ngủ muội và mẻ hoặc đã gàn ghép cho ông. 


Người ta còn bàn nhiều về cuộc sống thanh nhàn 
gà ằần dật của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đó là điều đáng 
khen hay đáng chè. Đó là sự trốn tránh trách nhiệm 
khi đất nước đang đòi hồi sự đóng góp của mọi người 
hay đó là thái độ ứng xử của người trí thức trong trạng 
thái khủng hoảng và bế tắc. Phải chăng bất lực trước 
ahững quan hệ xã hội rối ren và thối nát, người trí 
thức không muốn làm hoen ð tâm hồn phầm chất của 
mình trong cuộc đua chen lợi danh ấy. Cao Bá Quải 
xau ông ba trăm năm đã phản chia người trí thức thànÈ: 
ba loại giống như ba loài chim. Loại thứ nhất là những. 
zon chim hồng hộc bay bồng trên trời xanh. Loại thú 
hai là những con hạc đen đi ần bên sườn núi. Loại 
thứ ba là những con chỉm hoàng yến quanh quần trêp 
lâu đài của những nhà quyền quý. 


Nguyễn Bỉnh Khiêm đã không làm nên những sự 
nghiệp lớn và bay bồng trên mây xanh như kiều Nguyễn 
Trãi, Ngô Thì Nhậm. Ông cũng không cam tâm chạy 
theo cuộc sống lợi đanh chung quanh những nhà quyền 
quý. Ông đã muốn làm những nhà ần dật giống như 
những con hạc đen sống thanh cao bên sườn núi theo 
kiều Chu Văn An trước dây. Phải chăng chỉnh vì thể 
mà người đời hiều nỗi khó khăn của ông và càng kính 
trọng ông thêm. 
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ïY. NGUYỄN BÌNH KHIÊM QUA DI SẲN THƠ VĂN 
bóở | CỦA ÔNG  ~ 


Sau Nguyễn Trãi hơn một trăm năm, Nguyễn 
BÌnh Khiêm đã có những đóng góp gì vào quá trinh 
phát triền của văn học Việt Nam và vị tri của ông như 
thế nảo trong lâu đài văn học của dân lộc, | 


Trước hết phải thấy rằng suốt bao nhiêu thế kệ 
học chữ Hán và làm thơ bằng chữ Hàn, các nhà trí 
thức Việt Nam trước những khó khăn về ngồn tử và 
thề loại đã lần tránh việc cỗ găng làm thơ bằng tiếng 
mẹ đả. ' 


Trước sự sắng tạo của Nguyễn Thuyên, sự quan 
tâm đặc biệt của Nguyễn Trải. thành quả bước đầu 
của Lê Thánh Tôn và nhóm Tao Đàn, Nguyễn Bỉnh. 
Khiêm đã suốt cuộc đời của mình dành bao tâm huyết đề - 
làm thơ bằng liếng Việt. Không chỉ đề nói với đồng 
bào minh những điều muốn nói. ông cũng như Nguyễn 
Trãi đà đem hết nhiệt tỉnh xây dựng nền văn học đàn 
tộc mà lỏng yêu nước và óc lự cường đã hằng ngày 
thôi thúc các ông, ` 8 


Với một đi sản lớn lao mà ông đề bại, thơ Nôm 

_ đa ông đã đánh đấu một chặng đường quang vinh - 
trong lịch sử văn học Việt Nam. Thơ văn Ông vửa l 
mang những rét mộc mạc-và rắn chắc của thơ Nguyễn. 

“ Trãi, vừa tiếp thu truyền thống chau chuối và nhuần 
nhuyễn của thơ Lê Thánh Tỏn và nhóm Tao Đàn. 

Có lẽ đầy lòng tự hào về linh hoa và tiềm năng . 
cêa dân lộc trọng thơ ca dân gian Việt Nam mà Ôn; 
đã đưa vào trần ngập trong thơ những lời đẹp nhất ` 
cổa ca đao tục ngữ. | 
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Thơ của ông hướng vào cuộc sống hằng ngày eủa 
nhân dân mà ông gần gũi và yêu quý. Có lẽ vi thế 
' mà thơ Nôm của ông ít những lời sáo rỗng về phong. 
hoa, tuyết, nguyệt mà lại đi vào lòng người với những" 
nét thân thương của những đồ dạc, những rau cỏ, 
những chim nuông gặp gỡ hàng ngày. Cũng như Nguyễn 
Trãi, ông đưa vào thơ những con dóc, con rủa, oon của 
con Ốc, con cá đòng đong, con lắm, con ngài. soA kiến. 
con ong ,con ruồi, con nhện... 


Nhỡ rau lại tiếc nồi canh ngọt, 
Nếm ếch còn thèm cả giống măng, 


Thơ của êng nói đến rau muống, rau ngò, đếm cử 
tỉa, củ nâu, củ khoai... 


Phải chăng vì gần gũi vời đời ¿ sống "như thế mà 
ông thuộc tên tử cụ già đến trẻ em, đi vào niềm vui 
và nội lo của từng qgười. và chính vì thế thơ óáng đã 
mạng linh nhận dàn sâu sắc, 


Các nhà nghiên cứu của ta từng bàn nhiều đến 
đặc điềm của ông khi sử dụng nhiều câu sáu chữ. 
người khen là thơ của ông mộc mạc, không cần kỹ 
xảo, không cần hình tượng. Có người nói ngược lại là 
- thơ của ông tràn ngập những hình tượng, hình tượng 

của hiện thực, hình tượng của suy tư, hinh tượng của 
đạo lý, hình lượng của cảm xúc, Vấn đề đặt ra cho 
chúng la là tìm hiều vi đâu mà trong thơ ông những 
cái mộc mạc, cái suy tư, cải đạo lý lại mang lính thầm 
.m‡- và tạo nên giá trị nghệ thuật. 


Trên một nghìn bài thơ mà ông đề lại là những 
nhận chứng quý báu giúp chúng ta hiều sâu thêng yề 
- bàn thân ông, 
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œ_ Thơ ổng B nhật ký của ông, thơ ông không ghỉ ìa 
phầm ánh sâu sốc những diễn biến của cuộc đời Ông 
mà còn là sự thề hiện chân thành những suy tự, những 
xúc em, những thái độ của ông trước những diễn 
biến Ấy. Giá trị tư lưỡng và nghệ thuật trong thơ ông 
mà chúng la thi hiều cũng là giá trị được rúi ra từ 
chiều thậm kin ấy của Lâm hồn ông. . 


V. NGUYÊN BỈNH KHIÊM VỚI CHÚNG TA HÔM NAY 


Kỷ niệm 460 năm ngày mãi của Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Hải Phòng quê hương ông đã củng Ủy ban Khoa học 
xá hội Việt Nam tồ chức mộ! Hội nghị khoa học đề 
bàn về cuộc đời ông và những giá trị tư tưởng"và nghệ 
thuật mà ông đề lại. Ban tô chức cũng như eắc cơ 
quan nghiên eứu đã cố gắng sưu lầm đảy đủ những 
tài liệu đã có tới nay về Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhiều 
nhà nghiên eứu đã về tận quê hương ông cẢ bên nội 
và bền ngoại, đọc lại gia phả của dòng họ, hổi han 
các en già, tỉm'lại các con cháu, ghi lại những vết 
'ích thuở giah thời. 


Các nhà ngôn ngữ học đã đành nhiều thời gian 
đề xác định văn bản, phân tích ngôn từ. 


Các bản tham luận đã đóng góp nhiều ý kiến 
phơng phú và sâu sắc về toàn bộ cuộc đởi và cống 
tiến của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Về hoàn cảnh gia đình. 
động họ và quê hượng của ông. Về quá trình bạc tập 
và trưởng thành của một nhà trí thức lỗi lạc. Về đặc 
điện kinh tế xã hội của nước ta hội đó. Về các dạng 
hoạt động của Nguyện Bỉnh Khiệm tử lúc xuất thân 
đếa những nặm: cuối đời Về giả trị tư tưởng và giá 
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trị nghệ thuật qua di sản văn học của ông. Về hhững 
ước vọng cao quý mà ông đã theo đuổi suốt đời 
nhưng không thành hiện thực. 


Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mãe — Lênin, giới 
_ khoa học Việt Nam đã trình bày và phân tích sâu sắt 
mỗi quan hệ giữa cá nhân và thời đại. Sự phân tích 
có tính chất liên ngành giữa triết học, sử học. xã hội 
ˆ_ học, tâm lý học đã nêu lên những nhân tố kinh tế chính 
trị xã hội, những đặc điềm của gia đình và trường họe 
tửng tác động mạnh mẽ vào quá trình hình thành 
- nhân cách, vào mọi hoạt động và thái độ ứng xử của 
Nguyễn Bỉnh Khiêm. 


Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nêu lên trách nhiệm của 
người trí thức là lưòn luôn vươn đến đỉnh cao của 
kiểu thức đương thời, phục vụ cho Tô quốc và nhân 
dân, gớp phần xây dựng nền văn hóa rực rỡ của dâm 
tộc. Về mặt giáo đục. Nguyễn Bỉnh Khiêm đề lại cho 
chúng ta tấm gương sáng: đã học phải học giỏi, đã 
đạy phải dạy tốt. 

Nguyễn Bỉnh Khiêm đã sống trong thời đại ma 
những trở ngại về kinh tế và tư tưởng đã trôi buộc 
ông. Trách nhiệm của chúng ta ngày nay là phải quôt 
sạch những trở ngại ấy đề mở đường cho đất nướe 
¿da tiến tới phồn vinh và nhân đâm ta sống trong 
hạnh phúc. 


_ Chế độ xã hội chủ nghĩa }À sự thống nhất giữa sự 
tiến bộ và hạnh phúc, Nếu ngày xưa mỗi bước tiễn 
tủa lịch sử đều kéo theo một sự suy đồi về đạo đức, 
thì ngày nay sự phát triầền về kinh lế— xã hội đã đi song 
song với sự phải triền về mặt đạo đức và nhân cách. 
Ngày nay có đầy đủ điều kiện đề xây đựng mội nền 
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vỉ 


đạo đức mới trong toàn xã hội. Những hiện tượng 
. tiêu cực chỉ là tạm thời và nhất thiết phải sớm được 
xóa bỏ. 


Qnê hương Nguyễn Bỉnh, Khiêm với truy: ăn thống 
cac đẹp của dân tộc mà ông gửi lại cho chúng ta nhất 
định sẽ đạt được những thành tựu to lớn trên các 
lãnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, thực hiện những 
ước vọng sâu sắc mà ông đã không thê đạt tới ở thời 
đại ông. 


Nhân dịp này, đọc lại thơ văn ông , chúng ta xÚc 
động thấy đằng sau những câu chữ ấy là những lời 


tâm sự mà ông gửi gắm cho đời sau, cho chúng ta 
hỏm nay, : : 


Suốt cuộc đỲi ông, trăng đã là người bạn gần gũi. 
Trong lập thơ của ông đà có hàng trăm lần, ông nói 
tới trăng, Trăng vào đầy thuyền ông những đêm ông: 
đón gió mát trên mặt hồ, Trăng vào chén rượu của 
ông những buồi củng ông xem hoa. Đặc biệt trăng là 
qgười tri kỷ của ông đề hiều ông từ mọi nỗi lo âu và 
thái vọng. Trắng đã cùng Ông thức suốt đêm những 
đêm ông chẳng ngủ. 


Tấm lòng ông luôn luôn trong sáng như ánh trăng 
tử mẶ( TƯỚC. 


Ái ưu vằng vặc trăng in nước 


. __ Mấy hỏm nay trăng như sáng thèm đề soi tổ lòng 
;ũng giữa quê hương dỏi mới. 

Mấy hóỏm nay được về quê hương Nguyễn Bỉnh 
Khiêm. tôi bước chân trên những nẻo đường mà trước 
đầy ông đã qua, lại nhìn những làn mây trắng 'bay 
trên bầu trời xanh thuổ áy, lại nhìn ánh trăng vằng 
vặc đã từng cảng ông in minh trên đòng nước, 
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._ Văng trăng năm ấy không cỏn soi bóng ông trên. 
quê hương ông nữa và quê hương ông hôm nay trên 
mọi mặt của đời sống xã hội cũng không cèn giống 
như quê hương ông năm ấy. : 


Quê hương ông, những xóm cnai tới tặm wăm ấy 
đã biếu thành hải cẳng tân kỳ năm nay, rực rỡ những 
tàu thuyền và ánh sảng. 


Quê hương ông. những mái (ranh xiêu vẹo nơi . 
bùn lầy nước đọng đã Sub) chỗ che những thôn 
tàng xanh mướt vườn cây: và đỗ tươi mái ngói. 


Qu& hương ông với wWhững còn người đói rét mà 
ông đã từng nghẹn ngào mô tả trong thơ, đã tạo cho 
ông những người đồng hương mới, những người làm 
chủ đất nước và làm chủ vận raênh cửa mình. 


QwÈ hương Ông đã trồ thành một Đhành phố của 
giai cấp công nhần, một lô lửa trong những ngày đấn 
tranh cách mạng, một tăm gương kiền tường và bất 
khuất trong những nằm chồng Phäp và chỗng Mỹ, một 
trung tâm lao động và sáng tạó trong xâ} ưựng chỗ 
nghĩa xã hỏi, 


Quê nương ông đang vò củng bận rộn đề giải 
quyết những vấn đề cấp thiết của hiện tại nhưng đã 
không quên ngày mất của ông. vì họ luồn có cải nhìn 
xa rộng về tương lai và quá khứ, Tương lai đang vẫy 
gọi từ dỉnh cao của phồn vinh. hạnh phủe và quá khứ 
đang chấp thêm cánh từ sức mạnh của truyền thống 
anh hùng và nhân đạo (rong đó cô truyền thống 
của ông. š 


CẢI nhìn của quê hương ông đang lÀ cái nhìn của 
ginŠ cấp công nhân, cái nhìn toàn diện. Không có cá? 
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nhìn ấy thì không thề thấy phép biện chứng của cuộc 
_ sống cũng không có những thành tựu hôm nay. 
+ Nắm vững đườngxlỗi của Đảng, Hải Phòng, quê 
hương ông, đang liến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng trong đỏ cách mạng tư tưởng và văn hóa không 
"hề bị coi nhẹ. 
Từ bao lơn của Thái Bình Dương, từ Viên vọng 
đài của đồi thiền văn, Hải Phòng không chỈ nhìn 
lần những vi sao trên bầu trời mà còn tiếp thụ 
những điều mới mẻ của nhân loại từ biềa khơi 
đưa tới. 

Từ cửa ngõ này của TỒ quốc, Hải Phòng đang 
nh nhiệm vụ đón chào những khách viễn phương 
với bộ tnặt rực rỡ tiêu biều cho tỉnh hoa và cốt cách 
sủa dân lộc. 

Phải chăng chính vì thế mà Hải Phòng năm nay. 
đã kỷ niệm nhà văn hóa của mình với một thái độ 
_ văn hóa và khoa học. 
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TỪ ĐỈNH CAO CỦA VĂN HÓA DƯƠNG THỜI 
tẾ QUÝ ĐÔN 


1 
“ đây 200 nằm, một người con Riệt xuất của 
Thái Bình đã qua đời, một ngói: Sao sảng trên 
bầu trời văn hóa Việt Nam đã tát. Lê Quý Đôn mất 
tại qw® mẹ là làng Nguyên Xá, "huyện Duy Tiên, tỉnh 
Hà Nam Ninh. Tin này đã làm xúc động cả nước. 
Người ta tiếc thương: « Vài ba trăm năm mới có một - 
người như thế». Vua Lê và chúa Trịnh bài triều bø 
ngày, cơi tang này như một quốc tang. 


Trần Danh Lâm, bạn của Lê Quý Đôn đã viết về 
ông : «Không sách gì không đọc, không việc gì không 
suy nghĩ đến cùng, ngày thường ngắm nghĩ được điều.. 
£ì đều viết ngay thành sách, sách chất đầy bàn, dầy 
tủ, kề ra không xiết », l | 


Ngô Thì Sĩ cũng là bạn của ông viết về cuốn Phủ 
biên tạp lục: «Sách này chép về Xứ Thuận Hóa va 
Quảng Nam; ghi rõ núi sông thành ấp, rạch kinh. thuế 
mậ. nhân tài, vật sẵn... rõ ràng đề thấy như nhìu ngón 
tay trên bàn Lay %, 
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_ Hài IẾi đánh giá trêa đà 8X nói la ñÁI đặc điềm. 


h bật ở Lê Quý Dôn, người đš kết hợp.những kiến 
thức cao nhất của đương thời với thực I tế sịnh càng 
„nhất của xã hội. 


—— gháaz sách gi không đọc» đề vươn tới đỉnh cao 
củ+ kiên toức đó là đặc điềm đầu liên của người. trí 
thức cuáa chỉnh, đó lệ mục tiêu phấn đấu suốt đời của 

gười &y. Nhưng đợc sách mà không suy nghĩ đến cùng 
đề gạn đục khơi trong, đề biến những kiến thức của 


xã hội thành những nhận định độc lập của bản thân: 


trước những hiện tượng phức tạp của cuộc sống thỉ 
đọc sách nhự thế chỉ là eon mọt sách. Những người 
này không thê trổ thành trí thức mà chỉ là nạn nhân: 
khêng tự giác của chủ nghĩa giáo điều mà thôi. 


Nhìn đât nước mình : « như nhìn ngón tay. trên 
bắn tay ». đó cũng là đặc điềm thứ hai nồi bật ở người 
trí thức chân chính. Cuốn sách quan trọng nhất của 
người trí thức chưa phái là những cuốn sách được 
xếp lrong kho của thư viện raà là cuốn sách rộng lớn 
mở ra giữa cuộc đời, trước cảnh bao la của « núi sông, 
thành ấp, vật sản, nhân tài s.. . Tuy nhiên, sống giữa 

“cuộc đời nhưng không phải ai cũng nhìn được cướệ 
đời « như nhìn ngón tay trên bản tay ». Cuốn sáết} 
của cuộc đời cũng như cuốn sách trong kho đều khép 
lại rước những con người mù chữ, 


Khỏng thề hiều gì về cuộc sống nếu như không 


trang bị cho mình những kiến thức cao. nhất .mmä, nhân 
loại đã tích lũy. Khi àng có sự kiêm nghiệm: 'VÀ. bỗ sung 
của cuộc sống thì kiến thức sẽ thành viền vộng: Ph lê 
'bện chứng ấy giữa lý luận và thực tiễn, đÀ pâr tùng 
châm hoại động của mọi người trí thức, là. mới quan, 
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hệ giữa cuốn sách trong kho và # cuốn sìch cuộc đồi ®. 
là hai điều kiện đã hun đúc nên lải năng kiệt xuất - 
của Lê Quý Đôn, 


H 


Cön người bao giờ củagz là sẵn phần của lịnh sử. 
chủ nghĩa Mác đạy chúng tà tìm bản chất con người 
từ tồng hỏa những quìn hệ xã hội, Vậy điều kiện lịch 
sử và xã hội nào đã !ạo nên những người như Lê 
Quý Đón: khiến cho Lê Quý Dôn đã dễ dàng vượt 
qua con đường gập ghềnh của khoa học đề vươn tới 
đỉnh cao của trí tuệ loài sgười,, 


Từ trước đến nay, bao nhiêu người đã ngợi ca 
tài năng hiếm có của Lê Quý Đôn : « hai tuổi dà biết 
- đọc chữ «hữu» và chữ «vô »s, năm luôi đã đọc. được 
nhiều bài trong Kính Thí, mười bốn tuôi đã đọc hết 
ngũ kinh. tử thư. sử, truyện, và đẹa đến cà Chu Tử, 
trong một ngày có thể làm được mười bài phú không, 
_ gần viết nhấp». 


Chủ nghĩa Mác không phủ nhận, “những năng khiếu 
bầm sinh của mỗi uguời. nhưng tài năng và sự nghiệp 
của môt con người không phải chỉ hình thành từ nàng 
khiếu bầm sinb. Giá trịcủa một con người là ở chỗ người 
. ấy đã pHát triển năng khiếu bằm sinh như thế nào đề 
tử hoàn cảnh của xã hội và nó lực của cá nhân, họ 
đã tự mình tạo ra pöầm giá và bản lĩnh của chính 
m:nh. Hãy trả cho « Thượng để » những cái bầm sinh! 
. Hãy cảm ơn núi sông, nếu như linh khi của núi sông 
đã kết tinh lại ở con người ấy. Chúng ta đánh giá con 
người ở chỗ pgười ấy đã ràn luyện và phát tiền bản 
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thân như. thế nào đưới the, động va gà đình, cổa ly 
hương, của hoàn cánh xã hội. 

Gia đình Lê Quy Đền là một gia đình trí thức 
lnôn lưôa gắn bó với “đời sống xã hội, xúc tiếp thường 
xuyên với các iắng lớp nhân đân, Ch: để ông là tiến 
sĩ Lê Trọng Thứ hằng ngày kèm cặp ông và bằng roi 
vọt, sớm nhồi nàải so lông những kiến thức đương 
thời. - 


Quê hương öna, quê (nương ca bão lụt và nghèo 
khồ đã sớm xúc động lòrg ông và luôn luồn thúc đầy 
Ông suy nghĩ và i:ình động Không phải mật lần ông 
_đã viết những cầu H:ơ Tu ` 

Dân nghèo cay đẳng thật 
Long đong sớm lại chiều, 

Hoàn cảnh xã hội của êng là ho¿n cảnh của người 
trí thức luôn luôn xúc tiếp với mới mm siuh hoạt 
của nhân dân. - 


Nếu người trì thức chỉ sống vì miếng cơm mạnh 
áo thi quá lắm, họ chỉ leo lên bậa thang cao nhất của 


trật tự xã hội. vn tgười trí thức dành cả cuộc đời. 
mình đề nz it củn VÀ biên soạn thì động cơ thôi 
thúc họ lạt xUỔI phát từ cải gì cao hơn n hững lợi ích 


tầm thường. Có đỉ đã khiến Nguyễn Trãi luôn luôn. 
lo lắng, bắn kuoáa e Canh lình chìm chân ngồi. chẳng 
- ngủ w, Cái gì đã 1ã:a,củo Gao Đá Quát đêm đêm ngầng 
mặt nhìn sao, cuy nghĩ về sự cô đơn" của mìỉnh trước 
vận mệnh của đối nước: «Đêm nay dưới có Loài 
không ngủ, trên só vì sao muốn rơi... 


Cũng như mọi nhà trí thức chân chính của Việt 
Nam. Lê Quý Đôn luôn luôn tưởng nhớ quê. hương, 


lọ âu trước cảnh khổ của dân nghèo: 
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_ #anh xanh đương liễu nhở tR'Ê rà, 
' Đêm lạnh làn canh ngồi chẳng ngầ. 
(Trụ sinh kế 
Cải gì cũng đã hằng ngày dạy dứt Lê Quý Dân. 
đã làm ông chẳng ngủ 7 'Đó là cảnh đói, "étl,tủng thi u 
của quê hương. Đó là nỗi cực nhọc cú: người nông 
dân khi mất mùa và hạn hân, Ông cố tìm ra từ sách 
vở thời xưa những biện nhấp «kinh bang tế thế», 
nhưng việc chủ yếu của ông là phải tự mình đi vào 
đời sống đề ghi chép và suy nghĩ iừ những sự PIN cụ. 
thề hàng ngày ˆ 


Khác với những nhà Nho vốn xa rời ahân đân, 
thoát ly thực tế, ông tuên kiôn bếm sát đời sống xã hội, 
€ố gắng biết rộng nghe nhiều, luon liôn suy nghĩ làm 
thể nào đề giúp nước, giúp đản. Ông nói «Căn bản lời 
“pói, việc làm: then chôt sự học hỏi có bao giờ lại 
không dựa vào sự biết rộng nghe nhiều ?ø. 


Suốt trọn đời làm quan, đề biết rộ:g và nnhe nhiều. 
Lê Quý Đôn tự đặt cho mình nhiệm. vụ hàng đầu là 
vừa học tập và biến soạn, vừa điều tra và nghiên cứu 


Chính êng đã viết về tỉnh thần cố gắng biết rộng 
'nghe nhiều của ông như sau : « Tôi vốn người nông - 
cạn lúc còa bé thì thích chứa sách, lắc trưởng thành, 
ra làm quan xen lại sách đã chứa trong tủ, vâng theo. 
- lời đạy lúc qua sân», lại được giao dụ nhiêu với bậc 
hiền sĩ đại phụ. Tuêm vào đấo:. phại LÃ mệnh Yâm việc 
“công, bốn phương dong ruối, Đi đều dã: c§ịng đề ý lìm 
- tị, phẩm việc gì mắt thấy lai nề dếu dùng bút øghì 
. thép lại phụ thêm lời bình luận sơ qua. giáo liều đồng 
đựng › vào. túi sách, lâu ngày tích tập sau mới _ditp 
tiành từng thiên... 2, 


WoejliodubVdki ca 


« Đăng hút ghi chép, lại phạ thèm lời bình luận ®_ 
đó là cách thức làm việc suối đời của Lê Quý Đồn, 
Đọc sách như thế và lìm hiều cuộc sống cũng như thế. 
Có thề nói ông đã đọc hết các sách mà ông tìm. thấy, 
Đọc đến đâu, ghỉ chép đến đấy, chép xong sắp xếp 
"vào tứng loại. khác nhau, vừa hệ thống hóa kiến thứ 
của mình, vừa cung cấp những tư liệu giúp cho học 
trò của ông và thanh niên CSnE thời, nhanh chóng 
hiều biết, 


ĐỀ góp phần gião dục đạo, đức cho mình và cho 
người khác, ông đã ghi những gương súng, những lời 
nói và việc làm lốt đẹp của người xưa và xếp thành: 
những bộ sách quý báu như : Quần thư khảo biện, 
Thánh mô hiền phạm tực, bề ng kinh diễn KoiÀi Ván 
đài loại nợ... : ¬ 

Ông đã biên soạn nhiều cuốn sách về lịch sử, với 
rất: nhiều công phu sưu tầm và tra cứu. Ông không 
đừng lại ở chỗ giới thiệu những triều đại nối tiếp nhau 
mà côn ghỉ lại rất chỉ tiết những phong tục, tập quản. 
cùng những đặc điềm về lao động, về sinh 9018 về bực 
bóa qua các thời kỳ, -- _ lề 


Qua di sản của Lê Quý Đôn, người ta dưỹ Đế: XRy 
đã nắm hết mọi hiều biết mà thời đại ông cho, nhép, 
từ lịch sử xa xưa của Việt Nam và các nước đến: phững" 
việc cụ th hàng ngày như sinh hoạt và ăn trống, tử. 
những đặc điềm của chim muöng, cây. cổ: đín những. 
phong tục lập quán của từng huyện, từng làng tử” 
những iư tưởng thần bí tróng các tôn giáo đến nhận” 
thức khaa học mới nhất về chiều quay cũa trái đất? 
“ung quanh mãi trời, 


4810200680620. ` 


Tkèc phẩm sẵa ông bao (rứm mọi vấn đề của thiên 
nhiên, xã hội và con người, thề hiện tài năng và trí tuệ 
sỗa một danh nhân lỗi lạc về mọi mặt: triết họo, xã 
hội hẹc, sử học, kinh tế học, chín) trị học, văn bọe, 


nghệ thuật học.„ 


I 


Tác phầm của Lê Quý Đôn là cơ sở đầu liên đề: 
chủng ta đánh giá về ông. Nhiều người đã hết iòng. 
kính phục và nhấn mạnh vị trí khoa bảng của ông, 
Vị bằng nhãn này đã đỗ đầu trong mọi cuộc thí: thi 


_. hương. thi hội, thi đình. Chúng tôi nghĩ rằng khoa cẳ, 


văn bằng chỉ có thê là thước đo giản đơn về trình độ 
_hiều biết của một người tri thức. Tuy nhièn, những 
thứ trên chưa đủ đề đánh giá thực chất của một người 
trí thức chân chính. Bao nhiêu ông cử, ông nghè, bao 
nhiêu hoàng giáp, bằng nhãn, thám hơn, trạng nguyên 
đã chìm đi trong bóng đêm của lịch sử. Tên tuồi 
những người ấy còn lại trên bia di Văn miếu đang. 
mở dần với thời gian. Giả trị chân chính của mới eoø 
người, kê cả trí thức là ở chính tWc nhằm của người 
ãy, Nói như Các Mác, tác nhằm của nỗi người là sự 
tự thề hiẹn của người ấy, là sự vật chất hóa phầm 
"chất tài năng của họ, là sự nhân đòi của con người 
ở anh ta và ở tác phẩm của ¿h5 tá, i2 trị chân chính 
của Lê Quý Đên chính là Š ;ủa Lị của lâu đài văp 
hóa và khoa học cực kỷ phúug phá và ¡u lớn mà ông 
đà lại. 

- Tác phầm của ông đều phong s5: dồn mức chứng 
tñ ngày nay khj đi tìm hiểu di s':: văn hóa của đân: 
tộc đều gặp Lê Quý Đôa tên tợi nóo đường Lê 
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Quy 2én tr thành một tấm EBươfng soi mà mỗi ngành 
khoa học khi soi vào đấy đều như thấy eó bản thân 
mình. Lẻ Quý Đón có mặt trên mọi lĩnh vực. Những 
công trình nghiên cứu của ông giúp cho mỗi người 
chủng ta hiểu thêm về ông và cũng qua đó mà hiệu 
thêm về bản thân mình. Sau hai trăm năm, chúng ta 
đã tích lũy được những kiến thức mới lạ và phong 
phú mà thời đại của Lê Quý Dôn chưa hề biết tới. 
Nhưng so với mỗi người chúng ta, Lê Quý Đôn vẫn 
“cử vĩ đại không những ở toàn bộ di sản của Ông mà 
còn ở ngay mỗi bộ môn khoa học, 


* Giới triết học có thề tính đến những quan điềm 
duy vật và biện chứng, suy nghĩ về bản thể luận và 
nhận thúc luận của Lẻ Quý Đôn trong quá trình tiếp. 
thu to¿n bộ các trảo lưu tư tưởng từ Chủ Tử và Không 
Mạnh đến Tống Nho, 

Giới luật học sẽ phân tích những quan điềm của 
Lê Quý Đòn, khi ông đề cập tới lịch sử pháp luật 
Việt Nam từ Hình thư thời Lý đến Quốc triều hình 
luật thời Trần và luậi Hồng Đức thời Lê. Tự Lưởng 
lẻ Quý Đôn về thiết định pháp chế sẽ giúp chúng ki - 
suy nghĩ gì thêm về việc xây dựng các bộ luật ngày 
nay, tầm quan trọng của việc giảo dục trong nhân đân 
ÿ thức tôn trọng pháp luậi.. Mi 
Tư tưởng cực kỳ phong phú của ông về quan điềm 
mỹ học và văn học, những bình luận của Ông về ngón 
ngữ. ghi chép của ỏng về văn hỏa dân gian đang giúp 
gì cho giới văn nghệ suy nghĩ về truyền thống của 
đân tộc, về những quan hệ thầm mỹ ngày xưa vá 
Bgày nay. 
Sử học, khảo cô học, đân tộc học, lâm lý học và 
đe đặc họ te hoà hông tha nhan nh 
s1 


nàc trone dị sản của Lê Quý Đôn tà từ đó su nghì. 
vé những vấn dề đăng đặi ra co bộ. ôn khoa học 
của mình. 


Nzành- Thông tin sẽ học tập gì ở việc Lê Quý 
Đồn đã biên soạn và giới thiệu cho ng¡iời đời không 
chỉ thư mục m‹ côn cÁ những nội dung phona phú và - 
thiết thực nhất được rút ra tử kiến thức đương thời 


Viện Hân Nôm từ mãy chục năm nay ra sức thu 
thập các sách cổ thời xưa, sẽ kinh ngạc trước sự tàm 
việc của chỉ một người mà đề sưu (ầm, nghiện cửa 
và giới Lhiệu hàng trăm đầu sách, 


ˆ Viện Từ điền bách khoa sẽ tìm thấy trong đi sẵn 
của Lê Quý Dón tấm gương miệt mài ›ghiên cứu đề: 
xây dựng những tác phầm tràn đầy kiến thức bách - 
khoa của thời đại. 


Mấy điềm nêu lên trên đây chỉ là phần Anh sơ lược 
những kết quả rực rỡ của một quá trinh say mê tìm . 
tòi và sắng tạo vì lợi ích của Tô quế vị nhân dân. 


IV 


| ở đây rản nhấn mạnh đến điót mà Lê Qiý bến 
thường xuyên quan tâm, Đó là việc điều tro (hực lễ, 


Ông nhắc nhở những người làm quan tại triều 
không nên chỉ ngồi yên một chỗ ra phải ởi xuống 
nhân dân: Kể sĩ ra lâm quan h¿a5 chính có phíi 
chỉ ung dung ở chốn miếu đường, bạn bạc văn nhã 
và tỏ ra đức vợng thôi đêu, Có khi phải tuần xét bién - 
giới 'mã chịu trách nhiệm một phương thì cũng phải 
nghĩ làm s4o đề vỗ về bính nóng, lấy lợi trừ hại, 
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_ thyền bố giáo điều, rời đổi phang tục, mang hš. kè 
năng lầm lực ma làm điều chức phận nèun làm đề Liöa 
lòng bà trên, bạn ơn đàn chúng» „. (trích lời tựa #2 ˆ 
biên lạp lục), —. h 


Qua Kiến păn tiêu lục, Phủ biên tạp lục. Ván đầi 
loại ngữ, chúng ta tìm ở đấy phừng kiến thức cực kỷ 
phong phú của Việt Nam, Đọc chương Phầnh nột trong: 
Vân đài tuại ngữ, chúng ta đã thấy Lê Quý Đôn biết 
đến 20 thứ lủa. Ông còn khuyên các nông gi những 
việc lâm cụ thề: «phép làm cha tối ruộng, thì nên 
trồng đậu xanh trước đã, thứ đến đàn nhỏ và vừng, 
- các thứ ấy trồng vào tháng 5, tháng 6. Đến tháng 7 tháng 
6 (thu hoạcä xong) sây lật úp xuống, làm ruộng trồng 
lúa cho mùa xuân năm sau, (hi mỏi mẫu thu được 10 
thạch thóc, Những cây đận và vừng, bừa cày lên như 
thế, sẽ bón chủ ruộng tốt ngang với bón Đạp a tần: hay 
phân người. 


- Những kiến thức, những kinh NgHÌỀN:, những cách 
Lhức làm ăn thiết thực như thế đã trần ngập trong nhiều 
tác phầm của Lê Quý Đân, Chỉ nói riêng về cuốn Phả 
biển tạp lục, chúng tà đã thấy công phù của Lẻ Quý 
Đôn như thế nào, làn với điệu tra nghiên cứu về mọi 
mặt của đời sống" xã hội, 


Hiện, nay zon người Ÿà sự nghiệp của: LÊ Quý Đôn 
đang dược giới khoa noe xã hội ng.iên cứu ở n¡iều 
góc độ. : 


Cỏ người nghiên tru đã từ mỗi quan hệ giữa con: 
người và hoàn ¿ánh xã hội nhàn mạnh Vui. trỗ của thể 
kỷ 18 dõi với Lẻ Quý Đòa., Thế kỳ iấ đà" một thể kŸ 
_Tãi đặc biệt trong lịch :ử phát triần của đàn lộc, Thể. 
kỷ ấy đánh dầu eV SIy sụp của chế độ phong kiếa từ 
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mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội, nhưng cñng chinh 
thể kỷ ấy lại (ao ru sự phền vinh rực rỡ của chủ 
nghĩa nhân đạo, của chủ nghĩa yêu nước, của tỉnh thần 
sáng tạo irêi mọi iinh vực văn hóa, triết học. nghệ 
thuật... Thẻ kỷ thứ 18 tiếp tục là một đề tài khoa học 
. đần được di sâu thêm góp phần giải quyết nhiều vấn 
đề có ý nghĩa lớn lao về mặi lý luận, 


Những đặc điềm cụ thề của cơ cấu kinh tế và eơ 
cấu xã hội của thể kỷ thứ 1§ đã diễn ra như thế nào? 
VÌ seo trên mảnh đất khô cần của cơ sở kinh tế xã 
hội này lại này sinh những bông hoa đẹp nhất của trí 
tuệ và tảm hôn? : 


Nhiều nhà khoa học đã nêu lên những mầm mồng 
ca chủ nghĩa từ bản ở thế kỷ 13 coi như cơ sở xã 
hội của những tư tưởng tiên tiến. 


__ Luận điềm trên đây chưa đủ đề thuyết phục 
_ chúng ta. Kinh tế hàng hóa, thương nghiệp và thử 
công nghiệp của thế kỷ 18 cha đủ liêu biều đề nói 
lên sự thai nghén một chế độ tư bản. Những nhân tố 
đó đã này sịnh Llừ lâu ở ily Lạp, La ÀMlã và Trung 
Quốc cô dại. 


Tôi nghĩ phải phân tích nh hình này từ đặc 
điềm xã hội của thể ký 15~ nhất là tử cuộc đấu tranh. 
giai cấp sâu sắc giữa phong kiến và nông dân Chế độ 
phong kiến thời dó đã bộc lộ mọi sự thối nát, suy đồi 
tới mức nó không (thê tiến lục tự suy tr như trước 
mữa. Nó đáng được phủ định, nhưng mặt đổi lập lịch 
sử của nó—mặt phỏ định eụ thề-của nó là chú nghĩa 
tư bản lại chưa ra đời. Chính vì thế mà lúc đó đối lập 
với chế độ phong kiến chưa phải là giai cấp tư sẵn, 
_kúc đó, phê phản sự tàn bạo bằng khẳng định chỉ 
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nghĩa nhần đạo, lên Án chỉnh sách ngu dân bằng tiệp. 
thu những sự phát triền văn hóa và nghệ thuật, lại là 
nhiệm vụ lịnh sở của những người trí thức đứng về 
phía nhận dân lao động. 


| - Cũng cổ người đi sâu tim hiều quan điềm triểt 
ho: xà hộ tư trởng của Lê Quý Đôn, yề mối quan hệ 
GÀ các trào lưu tự tưởng đương thời: Nho, Phật, Lão 
với sự hình thành s&c guuu điểm triết học và xã hội học 
của Lê Quý Đôa. Tỏi nghĩ nên coói lại ý kiến nói 
rằng: qLè Qux k Đôn là người đầu tiêu không chỉ 
biết tư tưởng X tho giáo mà côn phủ định tư tưởng 
Kho: 'giáo trên lập trường của Phật giáo và Lão giảo». 


Tư tường Tam gíão đồng nguyên đã tôn tại ngay 
tử buồi đầu khi đất nước ta giành được độc lập. Các 
kỳ thí Tam giáo đã ' được tiến hành ngay tử đời nhà. 
Lý. Bàn về Phật giáo không phải chỉ có Trúc Lâm, 
lạm tổ thời Trản. Tiếp thu sâu sắc tư Lưởng Lão 
"ha ng không chỉ một trảnh Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ngay. 
ở thế kỷ 15 của Lê Quý Đôn. bàn về cả Tam giáo 
không chỉ ở cha con Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm, tin 
đạo giáo dến mức ưu mê không chỉ mình tế tướng 
Nguyễn Hoà), Ngay ngày này, vấn đề người trì thức: 
Việt 3 NEHG trong: mỗi quan hệ với Nho giáo. Phật giáo 
và [đạo ziáo vẫn Hếp tực-là đề tài khoa học rất lý thú. 
mà ^hủng ta sẽ còn mất nhiều công phu đề tìm hiền, 
và trao đôi, 


“Có ý kiến đã đề cập tới qaan điềm Lê Quý Đôn 
+về bẫn thề luận và nhận thức luận. Với tỉnh : thần. ,S_Y- 
.nahï dộc lập và sàng tạo, tác giả dã nêu lêm những LÃ 
kiến độ: đáo của Lê Quý Đôn về khí và lý, gạt bỏ. 
những quan điềm tâm thường trước, đây đã. đồng. "nhất . 
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'một cách giền đơn cập phạn: trủ khi và lý trong triết 
học phương đồng với cặp phạm trủ vệi chất và tính 
thần trong triết học phương tây. Chúng tôi hoạn 
nghênh những 3 ý kiến đó. coi như những đấu hiệu rất 
tốt đẹp của những người làm công tác khoa học Việt 
Nam đã đi vào hoạt động nghiên cứu với thái độ độc 
lập và tự chủ trong suy nghĩ, 


Nhiều người đã nêu lên và phân tích những quan 
điềm của Lê Quý Dồn về văn học nghệ thuật, về mỹ 
học và đạo đức, về các lĩnh vực xã hội học, dân lộc 
học..về địa lý và lịch sử.. Chúng tôi hoan nghênh 
rất nhiều ý kiến đã nói lên sự phong phú kỷ lạ của 

Lê Quý Đôn trên mọi lĩnh vực. 


Đi vào đánh giá Lê Quý Đón chúng ta cón nhiều 
điềm chưa hoàn toàn nhất trí với nhau, xung quanh 
các mặt tích cực và tiêu cực, công hiến và hạn chế, 
chính trị và khoa học. 


Lê Quỷ Đôn vừa là nhà bác học. lại vừa là một ông 
quan đại thần, vừa gắn bó với dời sống nhàn dân lại 
vừa bảo vệ triều đình phong kiến, vừa tham gia đánh 
đẹp các phong trào khởi nghĩa lại vửa xót thương 
trước cảnh vất và và đói khô của nhà¡r dân, Tỉnh phức 
tạp này ở Lê Quý Đôn cần được tiếp tục nghiên cứu: 
và phân tích. 


Lê Quý Đôn nêu lên cả quan điềm d6: trị và pháp 
- trị, Phải chăng mặt đức trị nhân đạo hơn mặt pháp trị? 
Hay đức trị lại chỉnh là quan điềm phản động nhất 
của Không giáo, biện pháp cai trị nguy hiềm nhất và 
. tàa bạo -nhãt?. 
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ó người ngợi ca Lê Quy Đón đã tiến hành giáo 
dục dạo dức bằng những châm ngôn. Điều này chưa 
hẳn đã là một ưu điểm. Nó hoàn toàn trái ngược với 
phương pháp giáo dục của Đảng ta là thông qua lao - 
động, chiến đấu và học tập. Chúng ta không thê chấp 
- nhận lối giáo dục đạo đức bằng một sô «ngữ lục » mà 
phải giải phóng cho khối óc và trái tím của con người 
đề người đó hoàn toàn sáng suốt khi nhận định thái 
độ và hành vì của mình trước mọi diễn biến phức tạp 
trong cuộc sống. 


*-. Chúng ta tiếp tục đi sâu vào những điềm chưa nhất 


trí ấy, Chúng ta đánh giá Lê Quý, Đôn là nhà bác học 
lớn nhất của thế kỷ 18, có thể của cả thời kỷ trung 
đại lâu dài của đân tộc. Đó là con người đã đành cả 
cuộc đời phục vụ cho sự phồn vinh của Tổ quốc và 
hạnh phúc của nhân dân, người đã đề lại một đi sản 
tỉnh thần cực kỳ to lớn và quý báu đối với đân tộc ta. 
hôm nay và mãi mãi sau này. 


Trong sự nghiệp khoa học củ+ mình, Lê Quý Đôn 
dã có những đóng góp kiệ! xuất, nhưng không khỏi 
có nhiều nhược điềm mà chủng ta rất đề đăng, nhìn 

thấy Lừ thời đại của PHONG no ta. 


Những nhược điềm ấy chỉnh là những hạn chế tất 
yếu inà ông không thề vượt qua, Xuất phát từ thế giới 
-_ quan duy tầm của Rhỏng giáo, Llừ lợi ích giai cấp của 
tàng lớp thống trị, ông đi sát nhân dân nhưng không 
thề hiều được và: trò và sức mạnh của nhân dân. Với. 
sự hạn chế của thời đại, Lê Quý Đàn cũng như những 
nhà trí thúc đương thời không thể vượt ra khối chế 
độ-phoug kiến. 
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Mặc dầu có những nhược điềm đồ, Lê Quý Đôa 
vẤn nêu lên những bài bọc quý bau ho chúng ER 
ngày này. ứ 


% 

Lê Qhý Diên đã tiến thn nhítng kiến thức khoa học 
đầy đủ nhất sủa thời đại đề suy nghĩ và hành động. 
- Điều này nhắc nhở chúng ta lời dạy của Lênin đối với 

người cộng sản là phải tiếp thu toàn bộ văn hóa của 
nhân loại đề hoàn thành thẳng lợi sự nghiệp của mình. 
Tiếc rằng ở thời đại Lẻ Quý Đôn, kiến thức khoa học 
tủa ôug# không áp dụng được bao nhiêu cho việc đôi 
mới hoàn cảnh xã hội, cải tiện đời sống cho nhân 
dân, Ở đất nước ta ngày nay thì khác. Trình độ văn 
hóa và khoa học đaug là điền kiện quan trọng bậc 
nhất đề xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. 
Tính thần trao đôi kiến thức của Lê Quý Đôn trở 
thành bài học vô củng quan trọng với mỗi người chúng 
£= HEšYy HãY. : 


iê Quý Đôn đã duyệt lại toàn bộ đi sản của cỗ 
nhân, đề tử đó cản nhắc, chọn lọc và rút ra những 
5.¡ học thiết thực của bản thân mình. Tiếc: rằng sự 
hạn chế về thế giơi quan đã khiến cho Lê Quý Đôn 
khêng thề trên sơ sở của quy luật phát triền'xã hội 
đánh giá đúng được những đi sản của quá khứ đề vì 
tương lại của dân tóc phát huy những cái tốt đẹp và 
gát bọ đi những cai lạc hậu, Ngày nảy, cách mạng tư 
tường và van hóa dời hỏi-chúng tá phối phát huy cao 
nhát tỉnh hoa của tô liền, đồng thời kiên quyết gạt đi 
những cải dã tơ thanh Tạc hậu, 

Lê Qav Đôn để luôn luôn tìm hiểu tỉnh hình cụ 
thể của tời sốnz vã hải đề trên cơ sở đó có những 
kiến pghị đúng đrũ vẻ uiội chíah sácb xã thội Đây lí 
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điều cực kỳ quan trọng mà đại hội Đẳng lần thứ V đã 
nhấn rất mạnh, Chúng ta không cụ thề hóa được đường 
lối của ĐÃng và dễ mắc những sai lầm đápg tiếc chính 
vì đã coi nhẹ diều tra xã hội và không: nắm được 
thực tế. 


*° Lê Quý Dòn dã đề cả cuộc đời say mê nghiên cứu 


và sắng tạo, đề lụi cho hậu thế những tài sản văn hóa 
cực kỳ quý báu. Ông mãi mãi là lắm gương sắng cho 
mỗi người trí thức chúng ta. 


Đó là tấm gương của người trí thức đã từ đỉnh 
cao của văn hóa đương thời mà suy nghĩ những vẫn 
đề về phồn vinh của, đất nước mình và hạnh phúc của 
nhân dân ruinh, : 
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TRÁCH NHIỆM VÀ VINH DỰ TRƯỚC NGÃ BA 
LỊCH SỬ - NGỎ THÌ NHẬM 


1 


GÔ THÌ NHẬM ¿hi quà mộ Chiên Quân đã viết 
một bài thơ, trong đớ có câu: 


Ngi¿u đời căm giận tranh Diên Thọ, 
Những niật phí thường để về chỉ. 
: (Ckitu Quân mậ) 


Viết câu tiơ ấy, Ngô Thì Nuậm đã không nghĩ: 

rằng chính ¿ng cũng là một bỏ mặt plú thường không 
dễ về,  — 
—— Đã 17 năm, từ ngày ðug qua đời, sau trận đòn. 
thù tại sa; Văn niếu. Sau hành động tàn nhẫn và bỉ 
Ồi ấy, bọn vua quan nhà Nguyễn tiếp tục lên ấn ông 
về lội «bãi trung, bät hiểu», Chúng chê trách ông đã 
bổ vua Lê, chúa Trịnh đồ đi theo Tây Sơn, ông lại 
đứng về phía bà chúa Chè để bốn người bố ông? 
phải chết, Đăng sau những lời/nhận xét mợ hồ ấy, 
con người thạt của ông chưa baơ giờ được rõ nét, 

Ngày. nay, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Máe -- 
Lênin và từ uhững tài liệu chính xác của lịch sử, 
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chững ta đã đồn đần có đầy đủ cơ «ở đề nhìn lại toàn: 
bộ cuộc đời ông và trả lại cho ông cái chân giá trị 
của một người trí thức lỗi lạc, đã eó những cống hiến 
rất lớn cho dân lọc mình trên mọi lĩnh vực chính trị, 
quấn SỰ, ngoại giao, triết học và văn học, 


Ông đề lại một di sản văn học đồ: sộ gồm trên 600 
bài thơ và lỗ tịc phầm lớn, 


Qua những rang sách cñ, đọc lại thơ văn Ông, 
chủzz la thấy nói lên những nét rất đậm đà và rực , 
rỡ về toàn bộ cuộc đời ông. Ta càng hiều thêm những 
khát vọng lớn lao, những suy nghĩ thầm kín. những 
tâm sự đaù thương phản ảnh cen người ông từ chiều 
sâu của tâm hồn. Thơ văn ấy là một bức tranh tuyệt đẹp 
vẽ lại cuộc đời ông. người đã đem hết trí tuệ và tài 
năng chiến đấu cho lợi ích của nhân dân, cho đạo lý 
của cuộc sống, cho vinh dự của Tô quốc. cho phầm 
giá của con người. 


”- Trong bài tựa tập Ngô gia păn phái, Phan Huy Ích 
đã hết lời ca ngợi giá đình nhà vự mình, và SỐ sánh 
với gia đình Tỏ Dông Pha nhà Tống, Cụ Ngô Thi 
Ức (ông của Ngô Thì "Nhậm) thì «tải cao học rộng, 
'người đã mở ra đường lối văn chương. làm vẻ vang 
_ =ho đời trước ». Cụ Ngô Thi 5ï (bố của Ngô Thì Nhận)). 
„ được núi sông hưn đúc, hiều thấu khí bao la của trời 
đất. nắm được tỉnh hoa của sách vở, phong cách hào 
phóng hùng hồn. tinh vi, uyên bác... ». Táo phầm của 
. cự thì mênh mông như khơi xa, biển cả, chói lọi như 
mặt trời. ngồi sao, ve thần kỳ dưới ngọn bút thật là. 
siêu. việt xưa nay, các sĩ phu bàn đến vấn chương đều - 
coi là bậc hùng bả » Đối với Ngô Ti Nhàậm, « văn Ông 
có ý tứ diễm lệ vừa hàm súc. vừà phóng khoáng, 
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càng ra nhiều lại càng bay, bao quát được bách gia: 
khu khiền được cửu lưn, tài uyên bắc thông đạt trở 
thành ngọn cờ chót với giữa rừng Nho chúng ta », 


Nhận định của Phan Huy Íeh về thơ văn Ngô Thì 
Nhậm như thế là tương đổi chỉnh xác, Được rèn luyện, 
từ nhỏ trong một đại gia định văn học, Ngô Thì Nhậm 
qua là một người rất uyên biu về mặt hiển thức và 

_rãt nhuần nhuyễn về mặt bút pháp. Thơ ca của òng 
thời niêi thiếu mặc đầu nhiều chỗ đứng trên lập 
trường của trí thức phong kiến, đã có nhiều bài 
ciứa dựng một khi phách lớn lạo, hơi văn rất hào 
bùng Thời kỳ bố Lê — Trịnh dễ lánh đ3i, ông có rất 
nàiầu bài phú đề cập tới những vấn đề rộng lớn của 
vũ nụ và nhân sinh, Nhưng khác hẳn những bài thơ 
yêm thế, phú của ông luôn dạt đào mội súó sóng, 
toát ra ý chỉ của một người đang chuẩn bị góp tài 
năng vào những việc lớn của quốc gia. 


Những bài thơ của ỏng làm trong thời kỳ đi sự 
Trung Quốc đã thề hiệu lòng tự hào và lỏng yêu 
nước sâu sắc của người đại diện một dân lộc anh 
hùng Thơ văn của ông về lúc cuð: đời mang màu sắc 
Phải giáo nhưng lúc nào cũng thẻ hiện một tâm hồn 
thanh vao, mật tàsi lònm thủy chúng sâu sắc đối với 
Quang Trùng, người Lũnh: đạo và người trì kỷ của mình. 


“Trước đây, người la hiền vẻ Ngộ Thì Nhậm rất 
HH, nhưng đánh giá sai về ông lại nhiều. Mang bao điều 
oán ức khi còn sống, ông lại tiếp Lục chịu mãi những 
lời vu khống, &uyêun tạc, hiểu lâm suối hai thế kỷ. Đã 
từng có biết bao lời chê ông và cả khen óng, Nhưng 
lim khi ông da bị chỉ trií:h ở ngày những điềm đăng 
khen và được ngợi ca lai chính ở điều nên trách, 
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Không thê đinh giá đúng về Ngô Thì Nhậm nếu như 
nhìn ông bái: nã œøa mắt phong kiến, nếu nà chiêu 
theo thứ «đạo iý làm người» của Không Tử mà bàn 

"luận về ông. Hơn nữa. không thể đănh giá đúng về 
Ông nếu như trong tay chưa có đầy đủ những tài liệu 
chỉnh xác vỏ lịch sử, nếu như không phấn tích tài liệu 

_ ấy dưới ảnh sáng của phương pháp khoa học nhất, 

phương phâp Mác — Lênin. 


Chủ nghĩa Mác đôi hồi phải đánh giá con người 
liền với sự phát triên của lịch sử và hạnh phúc của 
nhân đân, Tư tưởng, hành vi, tài năng, dạo dức của 
một con người không đo bằng những công thức cớ 
sẵn của đạo lý phong kiến và tư sẵn Toàn bộ giá trị 
của một con ngứời trước hết phải được xét ở cống hiển - 
xã hội của con người ấy, 


Chủ nghĩa Mác cũng chống lại những quan điềm 
phi lịch sử trong việc khen chê mội nhân vật. Tróng 
việc nghiên cứu về những nhà tư tưởng Việt Nam, đã 
tửng xuải hiện một số quah điềm sai lầm về D hương - 
_ pháp, Có người đã hiện đại hỏa Nguyễn Trãi, Nựt nyễn ` 
Bỉnh Khiêm bằng cách gắn cho các ông những khái 
niệm cửa triết học ngày nay. Có người đã đòi hỏi quá 
mức ở Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương không nhìn những 
nhân vật ấy trong khung cảnh xã hội và tư tưởng đương 
thời, 


Chủ nghĩa Mác đôi hỏi phải t tìm hiều bẫn chất của 
môi nhân vật lĩch sử tử !toần bộ nhữn : quan hệ xã hội 
phức tạp của nhân vátLấy Mộteon người không thê vượt 
quá thời đại của mình. Khóng thể đòi hồi Nguyễn Dư có - 
lập trường của Gorki và Lỗ Táa. Không nên gản cho 
Trần Hưng Đạo, Là Lợi quan điểm quản chúng của 
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tgười cộng sản. Giá trị cao nhất của mội nhân vật lịch. 
sự là ở chỗ người ấy đã phát triền cao nhãi khả nàng 
chủ quan của minh trong mức đệ mà thời dại cho phép. 


Dưới ánh sảng của chủ nghĩa Mác — Lênin, với 
sử Hợp tác rộng rãi giữa những người làm còng tác 
văn học, triết học, sử học, chúng ta ngày nay có đủ điều 
kiện đề đánh giá lại toàn bộ sự nghiệp của Ngô Thì 
- . Nhậm, irả lại cho người trí thức ấy vị tri xửng đăng 
trong lịch sử chính trị, tư tưởng và;vàn học, ® 


Người ta đã nhắc nhiều đến đòng dõi của Ngô Thì 
Nhậm. Đó là một diều đáng khen hay đáng chè ? Đỏ 
là vinh dự của ỏng hay chính là trở ngại ? Người ta 
thường nói : «Họ Ngô một bồ tiến sĩ». Cái bồ đó chỉ 
chứa đựng tài hoa lỗi lạc của gia đình họ Ngô, hay 
cũng chứa đựng không it những điều gàn dở và bảo 
thủ ? 

Sống giữa sách vở của «thánh hiên s, uy thế của 
.gia đình, Ngô Thì Nhậm khòng thẻ di khác con dường „ 
ta ông cha đã đi. 

Ñgô Thì Nhậm sinh năm 1716 trong một gia đình 
đại thế lộc, đã từng đời đời đồ đại khoa, và nhận tước 
lộc cao nhất của triều đình, : 


Ông đã luôn luôn iự hào về què hương mình, quê 
hương đã từng có «nghìn quải: muôn xe, tổa hương 
trời ở sông Nhuệ. .», quê hương đã từng « đỗ đạt liên 
Tiếp, công hầu nối nhau, văn phong lửng lẫy tới Trung 
Hoa, thanh danh vang đội khấp bốn cõi » PIN Tự mục 
đinh). | 


Ông cũng luôn luôn tự bào về gia đình mình : «Đời 
` Làn được nền nếp học hành, truyền mãi không, 
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cùng, NgưỜI chức Món nên thì không mối liêng là cao 
gỉ: Người đã làm nên thì không mất tiếng là trung 
thần. Đến cả những người ở nhà cũng giữ vẹn được 
tấm lòng, không mất tiếng là hiệu tử ». (Ngô Thì Nhậm 
đề tựa vào đập thơ của ông nội là Ngô Thì Ức). 


7ˆ Ngay tử khi còn nhỗ, Ngô Thì Nhậm đã hẹc rấi 
chăm, rất giỗi và thuộc lòng bài gia huấn của họ -Ngó: 
Hãy xem trong kinh sách, 
Gốc ngọn đầy đủ co. 
Lấy đó làm suết na, 
, Lấy đó làm trung tín, 
' Lấy đó làm hiếu dã, 
Lấy đó làm kinh luân, 
Lấy đó làm khang tế, 
Chưa đạt thì giữ vững thân gia, 
Đã đạt thì giúp đời. 

Đề có tuể giữ vững được thân gia và hy vọnggiúp 
được đời, Ngô Thì Nhậm đã theo truyền thống của gia 
đình, tuân thủ đạo Nho, thực hành lễ nghĩa. Ông lừng 
viết: Ở cái làng lễ nghĩa, sống trong xóm lễ nghĩa, cha 
anh theo nghiệp Nho, có lẽ nào con em-lại*đem kinh 
sách ra mà đào trộm má người» (Xý Tự mục đình). 

Với kinh sách, Ngô Thì Nhậm đã đi vào cuộc đời, 
đầy dũng khí và tin trởng: ;.. 

Nhân nghĩa làm sảo, trung tín làm: bánh lái, 
Đóng thành một chiếc bẻ, hằng năm giong lên 
vùng sao đầu. 

CTA Châu) - 

Đỗ tiến sĩ năm 1775, ông đã tiến nhanh trên bậc 
thang của danh vọng. Làm án sát Hái Dương rồi làm 
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đổc đồng hai trấn Bảc Ninh và Thái Nguyên, ống đã 
tổ ra là một thanh niên lỗi lạc, văn võ kiêm toàn. Ngô 
Thì Sĩ đà từng viết về con : «Con tạ lấy tài nàng gặp 
được lao ngộ dị thương. lấy tâm cơ dúp ứng với ủy 
nhiệm khó khăn, lấy trung thành làm liễu thuốc dê gạt 
bỏ gian hiềm và làm tiêu tan khi iam chướng. Tướng 
sĩ trong một đạo đều tuân theo hiệu lệnh, Kê địch ngoài: 
bờ cöi không lường biệt được mưu cơ. Muôn khe. nghìn ` 
dặm không đảu cho là xa. Quán dội muỏn bếp thống 
nhất như một người. Bậc đại trượng phù văn, võ cùng 
đi đôi, bằng phẳng và hiểm trở coi là một: thực rãi la 
xứng đáng!» (Trích thư của Ngô Thi Sĩ gửi cho con 
là Ngỏ Thì Nhậm). : 
Con đường xuất thân và những tư tưởng ban đầu 
của Ngô Thì Nhậm là như thế. Truyền thống gia dinh, 
học vấn uyên thâm, lải năng lỗi lạc và khi phách anh 
hùng kiều phong kiến ấy sẽ dẫn éng đi tới đàu? Hoàn 
cảnh này của ông thực ra chẳng có điêu gì đáng ca 
ngợi. Trên con đường giải phóng của người trí thúc, 
đó chỉ là xi¿ng xích đeo nặng rên cô mà thôi. Nếu không 
đứt bỏ được những xiêng :ích äy nghĩa là dứt bỏ được 
địa vị quyên quý của gi: định, dứt bỏ được quan 
điềm hủ bại của tư tưởng Nho giáo, dứt bổ được tư 
tưởng anh hùng và n¡ằn, thì ông sẽ chẳng đề lại được - 
những đóng góp gì dáng kể cho nhân dân, cho lịch sử. 
Ông sẽ quần quanh trong khung cánh xã hội của ông, 
sẽ chôn vủi trí luệ và tài năng giống như khỏn# biết 
bao nhà nho đương thời, Nếu không theo đuôi sự 
nghiệp công hầu khanh iướng với bộ mặt vênh vào 
của Dặng Trản Thường thì ông cũng màng thái độ ngu 
trung của Lý Tràn Quản, của Trản Dinh An hoặc của - 
chính em ruột minh là Ngõ Thì Chí, Nếu khỏng đi ở 
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ần như La Sơn phú tử thì ông cũng chỉ đem mợi thủ 
đoạn đề vinh thân phi gia như Nguyễn Hữu Chỉnh 
hoặc quá lắm cũng chỉ dừng lại trước cuộc sống với 
nước mắt tiêu cực mà thôi. - : x 
Nhưng Ngô Thì. Nhậm đã thoát khỏi những cơn 
đường mòn ấy của các nhà nho. Ông vươn tới đỉnh. 
'eao của thời đại bởi đã đứt bổ được những xiềng xích 
' mà xã hội ông, gia đình ông và hệ tư tưởng Nho 
giáo đã ràng buộc ông. Chính vì thế mà ỏng đã 
vượt qua tất cả các nhà nho đương thời, nhận lắy sứ 
ˆ mệnh quang vinh của trí thức trước vận mệnh của Tô 
_ quốc và đời sống của nhân dân, Chính vì thế mà tất 
cả các nhà nho đương thời đã trở thành thấp bé dưới 
chân ông ; không thể hiều được ông, họ đã luôn luôn. 
rỉ rên những lời gàn dở đề chè trách ông và vu 
. khống Ông, 


li 


Sĩ phu đương thời chê trách Ngô Thì Nhậm đã It 
nghĩ đến vua Lê mà chỉ hết lòng với chúa Trịnh, sau 
lại bổ cả Lê, Trịnh mà theo 'Fấy Sợn như thế là bất 
trung. Người ta lên ản ông đãjđứng về phía Dặng 
Thị Huệ và « giết bốn E6» để làm chức thị lang, như 
thế là bẩ! hiếu. Người ta phủ nhận những cống hiến 
vĩ đại của Ngô Thì Nhậm đổi với Tờ quốc, với nhân 
dân; coi đó chỉ là những hành động #u thời, — —. 

_ Trước tất cả những lời đã kích ấy, Ngỡ Thì Nhậm 
đã kiên quyết đi con đường của mìinh, «Ta hãy yên 
tĩnh, lỏng ta, giữ diều Ần tước của ta, Khi việc làm 
của ta thuận với mệnh trời, thì đem cả thiên hạ bắc 
lên cân, cũng không cho là lớn. cỘ 
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Ta hãy. giữ gìn thân ta, đi con đường rộng lớn - 
của ta. Khi bước đi của ta hợp với «lý». thì dò eố 
xếo lên đuôi hỗ cũng không sao cẢ l» (Vị chỉ phú). 


Đã từ lâu, vua Lê ngồi trên ngai vàng chỉ còn là 
một xác chết. Người đứng đầu trật, tự phong kiến 
trong toàn quốc chính là chúa Trịnh. Làm thế nào mà -ˆ 
một người lớn lên trong trật tự phong kiến như Ngô 
Thì Nhậm lại bỗng dưng bổ người chúa thực sự là - 
.Trịnh Sâm đề bám lấy tên vua bủ nhìn nhà Lê được? 
Hơn nữa «Sâm cũng là bậc cương minh, anh đoán, 
drí tuệ hơn người, có đủ văn tài, võ lược, xem khắp 
sử, sách lại biết làm văn, làm thơ không phải một 
người tìm thường » (Hoàng Lê nhất thống chÐ.  : 


Ngay từ khi đỗ tiến sĩ, Ngô Thì Nhậm đã được - 
chúa Trịnh tin dùng. Là một thanh niên học rộng tài 
.eao, ông luôn luôn nghĩ tới những việc lớn của quốc 
gia, làm thế nào đề dân được ấm no, nước được: 
giàu mạnh? Với (inh thần ấy, ông đã sống khác các 
sĩ phu đương thời, luôn luôn bắn khoăn trước (tình, 
trạng kiệt quệ về kinh tế, rối ren về chinh trị, tan 
rã về tinh thần của thời Lê — Trịnh. Ông điều 
tra rất cụ thề tình hình các địa phương, luôn luôn gửi 
những lời kiến nghị lên chủa Trịnh, dù việc ấy có 
thề làm phật ý chúa. Ông xác định «làm người bề lôi 
thờ một ông vua, biết có thẻ làm được mà không làm 
thế mả bất trung. Đừng ở một triều có thê nói được, 
mà lặng im không nói thể là bất thành s. Vì lòng trung 
thành với châa Trịnh và trước liết là lòng trung thành 
với Tô quốc và nhân đân. mà Ngô Thì Nhậm dám 
tói thẳng với chúa Trịnh vš sự bất lực của viên tÈ 
tướng đương thời, chỉ ngui đến đạo lý vụn vặt của 
nhà nho mà không giúp gì thiết thực cho chúa, cho 
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đàn. Trong thư gửi lên chúa Trịnh, ông mạnh bạo viết: 

« Dây giờ mới nẫy ra một viên tÈ tướng nhà quê, khác 
nào như đầu sáng suối mà vai vế chẳng lãnh, lâm 
vận dụng mà chân tay bị tê liệt, mình chẳng ra gì, lại hay 
đồ lỗi cho nhà vua — viên đó tự cho mình giỗi như 
Cao, Quy @), ngang với Đán, Thích ®, vin vào lời cồ 
nhân đề trang sức cho cái hẹp hỏi, nông cạn của 
mỉnh, cứ muốn cho nhà vua ăn bằng bái đàn, uống 
bằng chén đất, mặc áo vải mộc, Ới giày da, bảo rằng 
như thế mới được, nhưng đó chẳng qua là những cái 
cặn bã của Đường Nghiêu và Hán Văn (®) mà thôi. - 
Lại muốn cho nhà vua phải mặc áo từ lúc côn đêm, 

ngồi chầu khi gà chưa gây, thảo luận Kính điền, mãi 
đến nửa đêm mới di nằm, bảo rằng như thế rnới được. 

Nhưng đó chẳng qua là những cắm bối của Chu Tuyên 
và Đường Thái (4) mà: thôi » (®), 


# Theo Ngô Thì Nhậm thì vấn đề mãn chốt không - 
phải ở chỗ cứ đòi hỏi nhà vua tiết kiệm n mặc và 
thức khuya đọc sách như thể !¡ đủ, Ngớ Thì Nhậm 
kiến nghị ba chính sách lớn lá: chính sách chính trị,. 
chính sách pháp luật và chính sách giáo dục,: Ngô Thì 
Nhậm đời hồi phải có một chính sách rõ ràng về mặi 


(1Q Cao, Qui: Cau Giao: và Qui là những quan tài giểi ở triều 

Nghiêu Thuấn. ` 

(2? Đán, Thích: Chu Công Báa và Thiệu Công Thích là quan tà; 
giải ở thời nhà Chu, 

(3) Đường, Nghiều, Hến Văn: Để Nghiêu đời Đường và Văn Để 
đời Hán là những vua nồi tiếng về tiết kiệm. 

(4) Chu Tuyên, Đường Thái: T¿;£a vương đời Chu rà Thái Tông 
đời Đường là những vua chăm chỉ công việc. 

CŒ) Những lời trích trên âu rát (rong tập Km mẻ lánh dư da 
sô Thì Nhậm, tập lj, tr l2 
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cHfnh trị để :rca dưới một lòng tuân theo, Bồ sung 
cho chính trị là pháp luật và giáo dục. Pháp luật phải 
hết sức nghiêm minh và giáo dục phải sâu rộng. Nhưng 
theo Ngò Thì Nhậm việc mẫu chốt, việc khần cấp hơn 
cã là phải làm ho nước được giàu có, dân được ấm 
no. Ông viết: «Song điều mấu chốt là hãy đem cái tình 
trạng thiếu thôn và cái thực sự thiếu thốn mà nghiên 
cứu và chỉnh tý lại đã. Đó là cái tâm pháp làm trị 
muôn đởi»,.. Tử kế sĩ hẻn mọn đến nhân dàn bốn bề 
thưởng ngày được nuôi đưỡng. như vậy tất nhiên là 
được đâu đấy hưởng ứng và đồng tình, như gió lướt 
ngọn cỏ, ức triệu lòng như một lòng» (3), 


€ Trong thời gian này. Ngô Thì Nhậm đã tự tách 
mình ra và đối lập lại với các nhà nao đương thời. 
Ông rãi bực minh về thái độ và tư cách của những 
người ấy, những người chỉ nghĩ đến bản thân mình 
mà không hề nghĩ đến nước, đến dân. Ông viết chơ, 
chúa Trịnh; « Vì họ khỏng được dạy dỗ về đức hạnh 
cho nên có những người ngạo với bè trên cho là gỗi 
nhờn với người lớn cho là hay: không thích sửa mình 
mà thách bàn việc nước... Họ đem cái miệng lưỡi sắc 
bén mà tổ điềm cho lòng dạ hiểm bí. Họ dem cái đầu 
óc ngang làng mà che đậy cho ruột gan quỷ quyệt. 
Hôm nay triều đình bồ một chức quan, thì họ bàn tân 
với nhau rằng: người này vì đúi lói, người kia vì thần 
thế, Chính họ chẳng có nết na gì, nhưng họ cũng khoác 
lác đề làm mờ tai mắt người tục. Hôm khác, chính phủ 
ra một mệnh lệnh, thì họ nhôn nhao lên rằng: việc 
ấy là không tốt, việc kia khó thi hành. Chỉnh họ chẳng 
có tài năng gì nhưng họ cũng nói bừa đề làm rối tâm 

(1) Kim mã hành dư của Ngô Thì Nhậm, tập H, tr. 179. 
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trị của nhận đân W phong đếm nhĩ tế khác nào như 
người đời Tống đã nói: ‹ Mượn mũ nhà nho đề múa 
ăn cắp sách » (), 


Nhưng tất cả những kiến nghị của Ngô Thì Nhậm 
đều khỏng được Trịnh Sâm chấp nhận. Trịnh Sâm :úc 
mới lên ngôi chứa đã làm được mội số việc xuất sắc, 
nhưng khi «bŠn phương đã vên lặng, kho đụn lại 
sung túe, Sâm dần đầm sinh ra xa xỈ, kiêu cảng, cung 
tần thị nữ kén vào rât nhiều, ngày đếm mặc ý mưa 
vui, không còn e lệ gì nữa » (Hoàng Lá Nhất thống chù, 
Từ đó, triên chỉnh ng¡iy một mục nát, nhân dân ngày 
một đói khổ. cá“ quan chức lyong triều thì chia thành 
phe phải" giữa những người ủng hộ Trịnh lông và 
những người theo Đặng Thị Huệ và Trịnh Cán, Các 
sĩ phu đương thời chê trách Ngô Thì Nhậm đã đứng vẻ 
phe Đặng Thị Huệ mà Lố cáo âm mưu của bè.lũ Trịnh „ 
“Tông. Theo Hoảng Lê Nhất thống chí thì người tố cáo 
"vụ này là Nguyễn Hay Bá chứ không phải Ngô Thì 
Nhậm. Thực ra nếu Ngô Thì Nhậm gó lam việc tỗ cáo 
ấy cũng có gì là đảng chế trách ? 


Lúc đó Trịnh Sâm đã ốm đau không còn sống dược 
bao lâu nữa, Trịnh Tông (con lớn của Sảm) là đứa 
nựu xuân, tần ác, bất, tài bắt lực, đã bị chính cha nó 
ghét bỏ, Nhân cách của nó. Ngỏ Thì nhậm không thẻ 
kiông biết, Con nhỏ của Sàm là Trịnh Cần (con của 
Động. Thị Huệ) lại tô ra thông mính khắc thường và 
được Irinh Sảm đặc biệt yêu quý nó..ð lập làm thế 
tử. Prong trường hợp ấy nếu Ngõ Thì Nhậm đứng về 
phía Dạng Phị Huệ và Trình Cân, thì theo lễ giáo eũ 
ông vàn là HỆ 9ỀG lận trung với Trịnh Sâm. Đứng về 


Q) Kiến nghị về giá dục ~ An mở hành dự, tập EU tr, 191. 
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l# phải, đó là một việc làm thức thời, vì ông biết đái 
nước không thể trông monz gỉ được ử Trịnh Tông. lèn 
bạo chủa sau này, Còn đối với Trịnh Cân, ông Pất có thê 
đem tài năng của Y Đoàn và Vù Häu ra giúp ấu chúa, 


Nếu bọn Nguyễn Khản, Nguyễn Dĩnh, Nguyễn 
Khắc Tuân định làm một cuộc nhân biến đề dưa Tông 
lên ngôi chúa, và di ngược với ý kiến Trịnh Sâm thì 
tội bất trung là do chính họ gây ra chứ không thề 
đồ cho sự «tố cáo » của Ngô Thi Nhậm được, . 


Người ta lại nói rằng chỉnh trong dịp này, Ngô 
Thì Sĩ đã tự tử chết vì không đồng tình với hành 
động của con. Không vó sử liệu nao chứng mình được 
điều đó cả, Ngược lại, qua bài thơ dài của Ngô Thi 
Sĩ gửi cho con trước ngày chết không bao làu, ta đã 
thấy lời lẽ của ông còn rất thắm thiết và đầy lòng 
tự hào về tài năng và phầm hạnh của con, khen con 
đã hét lòng vì nước vì dân như thế là chí hiếu. 


Trịnh Sâm chết khóng bao lâu thì xảy ra nạn kiêu 
binh, trật tự xã hội lại hết sức rối ren, Sau khi lật 
đà được phe Đặng Thị Huệ đề cướp ngòi chúa, Trịnh 
Tông tiến hành cuộc trả thù tàn bạo đối với những 
người trước đây đã chống lại nó. Ngỏ Thì Nhậm trong 
tình hình này rời bỏ kinh thành đi lánh nạn, chuyền 
sang cuộc sống của một än sĩ, viết sách, làm thơ. Suốt 
năm năm trời. ông không tham gia bất cử một hoại 
động chính trị nao, đứng ngoài mọi sự kiện lịch sử 
phức tạp đang diễn ra dồn đập và đáo lộn mọi tri tự, 


~ Nguyễn Huệ ra Bắc đánh đồ nhà Trịnh, rồi trả lại đất 
nước cho vua Lê. Sau đó là sự tranh chấp liên miễn 
giữa Lê Chiêu Thống với hết Trịnh Lệ đến Trịnh Đồng, . 
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à sụ €ñuyên quyền cốa Nguyễn Hữm Chỉnh và sử 
tham nhũng của Vũ Văn Nhậm. Những người cầm 
đầu các trăn, nhữn, thủ lĩnh các địa phương triệu 
tập binh mã, tiến hành những cuộc xung đội khiến 
nhân dân gác nơi càng thêm thông khổ, Các sĩ phư 
đương thời thì người ủng hộ phe này, kể chạy theo 
phải khác. Mặc dầu em rề là Phan Huy Ích vẫn 
tiếp tục lâm quan với cả Trịnh Bồng và Nguyễn Hữu 
Chỉnh, mặc dầu em ruột là Ngô Thì Chí hết lông phục 
vụ Lê Chiêu Thốn ến hơi thổ cuối cùng, Ngô Thị 
Nhậm vẫn giữ thả đề độc lập, vẫn tiếp tục lánh đời 
và từ chối mọi lời mời gọi. 


*3 Ngô Thì Nhậm đã nhìn rõ bộ mặt thối nất của cẢ 
vua Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn: 


«Vua tôi g mà đứng ngàng nhau như ba chÂn 
vạc, bố vợ chàng rẽ thì thủ hán nhau dề con châu _ 
đánh nhau suốt hai trăm năm %. 

Thăm chủa Vân Môn (Thái Bình) ông đã liên hệ 
với cảnh triều đình lúc đó : 

Bếp oẩn rêu đã phủ đầy, nhà sư không còn 
ở đỡ, 
- Mưa hất vào ướt cửa phên, phật vẫn ngồi 
lặng thỉnh... 
Đêh khuya canh vẳng. khách lai tới nhiều HH, 
Đôi mái trí tuệ của phật có nhìn thấy lũ côn 
đồ không ? 

XYđx MŨx tự? 


Trong năm năm ở Thái bình. ông đã đi sâu vào 
triết học và lịch sử. đề cập tới những vấn đề bao 
trùm cả vận mệnh nhân loai, sav nghĩ về Ý nghĩa của 
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. cmộc sống về đạo lý của con hgười, Ống đã viết 
quyền Xuân thu quản kiến đề trên tỉnh thần suy nghĩ 
độc Kẹp của mình đánh giá lại toàn bộ những nhân 
vật lịch sử mà Không Tử đã đề cập tới. Ông nêu cao 
đạo đức (rung hiếu, nhưng đòi hỏi đạo đức ấy phải 
gắn H6n với l# phải, Ông viết trong lời tựa bộ Xán 
thu quân kiến : e Tôi gặp buồi. gian nan lánh đời đã 
năm mầm, đem kinh Xuân tu ra biện lục, đặt là 
« Xuân thu quản kiến». Từ đầu đến cuối, ước chừng 
vài mươi van lời, Tóm lại dên tra theô ¿kinh văn s 
_ suy rộng ra về mọi đường sự Äi thế nào là hợp đạo. 
thể nào là không hợp đạo, chính tự mình lý hội, phân 
Heh rõ ràng, đề học hỏi về đạo trung, đạo hiếu»... Với 
đạo trunz, đạo hiểu theo quan niệm của mình, Ngô Thi 
Nhâm coi khinh mọi lời chê trách và! đầy lòng tự hào 
tin tưởng ở tàm hồn trong sáng và phầm chát đứng 
đẫn của mình, : 







Trong những ngày nằm tại Thái Dình ông đã theo 
dòi thời cuộc ở Đăng Trong và Dàngz Ngoài, tình hình 
noàn dân Lừ người đọc sách cho dèn người cày ruộng, 
Ông xác dịnh cho mình mội cnộc sống thanh tao không 
lạ thuộc vào công danh và địa vị ở đời, «lấy vũ trụ 
tạm nhà, coi trăm năm là ngắn s, Những trước sự đau 
khŠ của nhân dân và :‹ân mệnh của Lồ quốc, ông đã 
chuần bị mội tính thản hành động. Trong bài phú 
Ä6)ng Thiên Thai ông đã ngụ ý : 

Ta không học được tiên. 

Cũng chưa :ới phật 

Lâu nay chỉ tieo đòi đôi chủi Xinh sách - 
Mong kbâng hồ thẹn với danh giáo. 


Trời đất không chật hẹp 
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Nứi sông đôn mời : 

Thì, quầy chiếc bảu mà đây đó 

Phất lay áo mà ngao du 

Khắp vũ trụ đâu cũng là nhà 

Cánh chím bỗng côn có bệ lạy gì nữa. 


ng ông cũng đã đề lộ một tính thần chờ đợi thời 

cư «Ẳ@ lài gip nước: : 

Gói viên mỹ ngọc mà giấu kín 

Nâu bóng thần long đừng đề lộ 

Đợi người biết tài mình làm theo chí rnÌnh 

Sẽ một tay xoay vân và kinh doanh cá 

tăm dân », «lắm cực » ngoài cõi đất này. 
Kết thúc bài phú, ông đã gõ án mà ca rằng: 

Lòng ta còn gửi nơi xa thẩm 

Nơi la mong đợi 

Vẫn mịt mù khơi 

Ngọn núi kia vẫn cao chói vớt 

Người trí kỷ vẫn một góc trời, 

Ai biết lòng ta 

Cồi «đài thiêng» của ta 

Như vũ trụ tran đầy chính khí 

Ta không thẹn. ngày đi với bông 

Ta kháng thẹn, đêm nằm với chăn. 


Nguyễn Huệ ra Bắc, trong một thời gian rãi ngắn, 

vị anh hùng này đã bộc lộ tài năng và khi phách trong. 
"việc phù Lê diệt Trịnh, rÃI xứng đăng là người ông 
xẵn mang mỗi và chờ đợi, Ông quyết tâm đi tới Nguyễn 
Huệ và tin tưởng rằng viỆc làm của mình là đúng. 
Khác hẳn với các sĩ phu đương thời, ông là người duy 
nhất đã đến với Nguyễn Huệ. Bất chấp những lời mỉa 
mai trách ông là bãi trung, là xu thời, ông dứt bỏ 
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những ràng buộc về giai cấp và nhận thửe, đi hẳn với 
phong trào Tây Sơn và trung thành tuyệt đếi với người 
anh hùng áo vải. 

Con đường người trí thức từ địa vị của giai cấp 
thống trị đi theo quản chúng lao dộng bị ấp bưc bao 
gÌờ cũng là một con đường cực kỷ khó khăn và gian 
khổ, Thời đại của Ngô Thì Nhậm đã tạo ra những 
điều kiện xã hội rất thuận lợi, nhưng sự chuyền biến 
ấy vẫn khêng phải là dễ dàng. Mác, Ẩngghen viết 
trong Tuyần ngôn của Đăng Cộng sản: « Guỗi cùng, giữa 
lúc đâu tranh giai cấp tiến đầu đến giờ quyết định thì 
_ quá trình tan rà của giải cấp thống trị, của toàn bộ xã 

hội cũ, có một tính chất dữ dội và khốc liệt đến nỗi 
một bộ phận nhỏ của giai cấp thống trị tách ra và đi 
theo giai cäp cách mạng là giai cắp đang năm tương 
lai trong tay mình» (Q1). 


Sự xung đội sâu sắc giữa nông dân và phong kiến 
trong thế kỷ 18 đã tạo nên sự khẳng hoảng sâu sắc 
trên mọi lĩnh vực kinh tế, chinh trị và tư lưựng dương 
thời. Sự tan rä của chế độ chính trị của Lê ~ Trịnh 
quả đang diễn ra một cách dữ dội và khốc liệt, Hoàn 
cảnh dó đáng lẽ phải thúc dầy động đảo trí thức 
rời bỏ hàng ngũ thống trị đề đi với sóng dân , nhưng 
sự thật lịch sử lại không diễn ra như :¡é. Phong trào 
quản chúng lỏi kéo họ về phía trước, còn hệ tư tưởng 
Nho giáo cứ kéo họ về đảng sau, Trương hợp NgÔ 
Thì Nhậm lại thành ra một trường hợp dọc đáo, 

Ngô Thì Nhậm là người đầu tiên và là người duy 
nhất đã chủ động và toàn tâm, loàn ý để với láy Sơn... 


(1) Mác — Ăngghen, Tưzên ngên cáa Đing “lông xắn Nhà xuất bắp 
Sự thật, Hà Nội, 1960, tr. 37. 
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Ông ỞA mêu một cần geởàg sứng hếoc theo nhiều nhà 
trí thức khác nhá nỉ c P$6ã 1ĩuy Ích, Ninh Tổn, Nguyễn 
Bá Lăn, Tràa bé Lâu... | si” 


Chinh trong trường hợp này mà Nho giáo đã bộc 
độ sức mạnh bảo thủ ghê gớm của nó. Từ thời cực 
thịnh của nhà Lê, nhất i4 từ Lê Thánh Tông, Nho giáo 
chiếm địa vị thống trị tuyệt đối trong kiến trúc thượng 
tầng của xã hội. Nhà Nho, nghĩa là những người trÍ 
thức trong xã hội ghong kiếm nước ta, đã tiếp thu sâu 
sắc những giáo lý của Tứ thư, Ngũ kinh, lấy đó làm 
con đường tiếu !hẳủ, Học giỏi, đỗ cao và bước lên bậc 
thang danh vọng họ dân dân đi vào một cuộc sống Ích 
kỳ. Đối với quầu chúng nhân dân thì thái độ họ là xa 
rời và khinh rể. Đối với vua chúa thì đạo đức của họ 
là trung thành mù quáng. Đối với việc của quốc gia, họ 
thường tổ ra bắt lự. chỉ bám lấy câu chữ của thành 
hiền mà Ít có những suy nghĩ sảng tạo, Đối với nước 
ngoài thì họ bộc lệ một tứnh thần tự tí và khiếp nhược. 
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Nguyễn Huệ ba !Rw ra Bác và cả ba lần đều khần 
thiết kêu gọi sự cộng tác của sĩ phu Bắc Hà, nhưng 
những người này hầu hết đã trốn tránh hoặc chỉ ra 
gặp Quang Trung mội cách miễn cưỡng mà thôi, bởi 
với quan điềm nbong kiến họ không thề thành thực đi 
theo nông đâu, mặc đầu nông dân đó là một anh hùng 
lỗi lạc; và ngay ek khi vị anh bùng kiệt xuất của nông 
dân dà đại ¡hì toàn bộ quản xâm lược và giải phóng 
đất nướa Chúag tạ càng thấy rõ lư tưởng bảo thủ và 
phần động còa những nhà nho đương thời, khi đọc lại 
tờ Chiếu cầu hiền của Quang Tràng, đọc lại những lời 
tâm huyết của nhà vua kêu gọi họ ra giúp nước, đọc 
lại những thư riêng của Ngô Thì Nhậm khuyên nhủ 
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đạn bè, Họ có những ý nghĩ rất kỳ quặc là cot việc 
giải phóng đất nước của Tây Sơn là hành động xâm 
lược và khi quân xâm lược thực sự kéo vào đất nước 
thì họ mặc mũ áo ra đón chào, Trần Công Sân bao 
nhiêu lần được gặp Quang Trung,được khuyên nhủ hết lời 
vẫn không chịu theo. Phạm Thải đã mù quảng đến nỗi 
mộ quân chống lại Tây Sơn. Lý Trần Quán đã tự 
chôn sống vì có người học trò là Nguyễn Trang đã bắt 
tên bạo chúa Trịnh Tông nộp cho Nguyễn Huệ. Bùi 
Nuy Bích đỗ đến hoàng giáp, lừng viết bao nhiêu sách 
đề răn dạy đạo đức cho đời, cũng cầm quản chống lại 
Tây Sơn. Mặc đầu được Quang Trung mời gọi. ông ta 
vẫn nhất định không ra làm việc. chỉ trông ngóng Lê 
Chiêu Thống đem giặc trở vẻ. Đến khí bộ xương của. 
tên bán nước ấy được đưa về ti Bùi Huy Bích đã 
mặc áo đại tang ra lạy khóc ở bên đường, 


Trần Danh Án ià một danh sĩ nồi tiếng đã đề lại 
rất nhiều thơ văn và cũng đã theo Lê Chiêu Thống 
đến phút cuối củng. Khi vu¿ Quang Trung biết ông lài 
lưu lạc ở miền rừng núi Dắc Giang thì vua đã sai Ngô 
Thì Nhậm viết thư vời dến nhưng Trần Danh Ăn vẫn 
ngoan cố không theo. Ngô Thị Chí, em ruột Ngõ Thì 
Nhậm, thì lại chính là ng;ời đề xướng Yviệc xin viện 
binh nhà Thanh và chính tự mình xin di Lạng Sơn 
đề chuẩn bị việc phần quốc ấy. 

Trong không khí gan đở và bìo thủ ấy của giới nho 
g1, Ngô Thì Nhận đã nội bật lên như con chỉm phượng 
hoàng đứng giữa một đán gã vậy, Ông đã đi với Quang 
Trung một cách kiên quyết nhất, Thái độ Liêu dao, 
lánh đời, Lự tách mình ra khỏi cuộc đấu tranh sôi sục 
giữa các phe phái bồng chuyền thành một khí phách 
anh hùng, một tài năng lỗi lac, môi nhiệt tình chày 
bằng dưới sự lãnh đạo của Quảng HE lun hoBto.org 
liã 





n 

Một xgười trí thức chân chính trước hết phải xáe 
định được con đường chính nghĩa của mình là đứng 
hẳn về phía nhân dân, đó là bước chuyền biến vĩ đại, 
và gian khồ nhất của họ. Nhưng người trí thức chân 
chính còn phải là người bảm sát thực tế của cuộc . 
sống và vuợi qua được những câu chữ cửng nhắc 
. của sách vớ đề đen: dược bộ óe sáng !ạo ra phục vụ 
Tổ quốc và nhân dân, Sự vĩ đại của Ngô Thì Nhậm 
khiến ông khác hẳn các nhà nho dương thời chính là 
tính thần súnø? tạo ấy, l 
Ö Cuóc gặp gỡ giữa Quang Trung và Ngô Thì Nhậm 
là một cuộc gặp gỡ kỷ diệu giữa người trí thức lỗi 
lạc với người anh hủng kiệt xuãi. Có thề nói Ngô Thì 
Nhậm là người dụy nhất đã hiều rõ Quang Từrung, 
và Quang Trung cũng là người duy nhất hiều hết 
được tài ring và phẩm chất của Nhỏ Thì Nhậm.: 
. Quang Trung tuyên bố aNgô Thì Nhậm vừa là bầy 
tôI, vừa là shách a, coi ông như người đảng tin cậy 
nhất và giao ngay những công việc rất quan trọng. 
Ngay buồi đầu, Quang Trung đã phong Ngô Thì Niậm. 
là Tả thị làng Bộ lại, ngiĩa là phụ trách toàn bộ công 
việc tồ chức và căn bộ trong nội bộ của mình. Ngay 
buồi đầu đó, Ngỏ Thì Nhậm đã lập tức gọi em rẻ là 
Phan Huy Ích viết thư cho bạn là Trần Bá Lãm, giới 
thiệu mội loạt tr thức có tài, có đức về với Quang 
Trung. 

Thơ văn của Ngô Thì Nhậm đã phẩn ánh rất sâu 
sắc mỗi quan hệ ấy giữa Quang Trung với mình. 

Ngô Thì Nhâm đã từng nói tới lâm trạng của 
tình khi vào Phú Xuân gặp Nguyễn Huệ: 
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Củn nàẻ năm trước tứng gìòng cở quạt tới 

đất này 

RÑgờ đâu ngày nay lại gươm đàn mang sách 

vào... 

Ta không có ý sớm gỗ cửa này, tỗi đến thành 

kia. 

(Lãng ngứm) 

Ta đọc bài Tư lạc của Phùng Đạo mà khinh hắn 

đã luồn lọt đề kiếm được cái tước Doanh quốc công. 

Nhưng ta lại nghĩ rằng nếu có tài ngang với những 

bề tôi hiếm có của nhà C=t thì việc gì lại bất chước Di 

Tà đi ở ần! Ta đã muốn vào chùa đề tu, nhưng không 

tu được bởi cái bàn tav búp măng kia cứ gỗ cửa nhau 
hoài» (Họa thơ Phan flup Ích). 


Thơ văn của Nơê Thì Nhậm đã nói nhiều về 
Quang Trung với tầm. lòng yêu quý và kính phục rất 
sâu sắc, Ông kề lại những buồ: vào triều gặp Quang 
Trung. Nhà vua đã ra làm việc không có cờ, quạt, 
chiêng, trống và một chút nghỉ thức nào. Người đã đến 
làm việc rất sớm. dáng đi thoăn thoát, lại luôn luôn. 
tươi cười và hay châm biếm, Nhưng con người giản 
đị ấy lại là một vị anh hùng vĩ đại: : 

- Muôn đội con rồng đang lượn lờ ôm quanh 
ngọc hoàng 
Gặp khi uy thế tràn khắp bốn biên, bỗng cùng 
tung bay 
Quét sạch mù khói dày đặc làm tươi sáng 
mảu thu 
iữa trời lại rạng do vàng thái đương như 
trước. 

(Đại Pháng) 
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.š Cuộc rủi quân về Tam Điệp là một sách lược kiệt 
xưốit nói lên trình độ mưu trí và cực kỳ sáng tạo của 
Ngô Thì Nhậm. [Lúc đó, các tướng võ như Ngô Văn Sở 
Phan Văn Lân chỉ biết có đánh. còn Nguyên Văn Dung 
thì chỉ muốa lặp lại kinh nghiệm của Lê Lợi ngày xưa 
là mai phục. Ngô Thì Nhậm đã bác bổ cả hai ý kiến 
đó, so sánh lc lượng của hai bên, vạch ra sự khắc 
nhau cơ bản của hoàn cảnh bấy giờ và hoàn cảnh thời 
Lê Lợi khi xưa. nêu lên ý nghĩa của « toàn quân rút 
1H không bị mã! một mũi tên, cho nó ngủ trọ một đếm 
rồi lại đuôi đi » (Haảng Lê nhất thống chí. Sách lược 
_ rú( lui này hoàn toan phù hợp với ý của Quang Trung 
và đã tạo điều kiện hết sức quan trọng đề Cang Trung 
đại phá quân Thánh, 


Sau khi đãi nước được giải phóng, Quang Trung 
zíH về Phú Xuân đề Ngô Thì Nhậm ở ngoài Đắc và 
giao cha toàn quyên đảm đương công việc ngoại giáo 
với nhà Thanh, Ngô Thì Nhậm lại phát huy óc sắng 
tao của raình, Trong việc tiếp xúc với vua quan nhà 
Thứnh cũng như trong việc giao dịch bằng thư từ, 
Ngỏ Thì Nhậm vừa cương quyết. vừa nh hoạt, vừa 
nêu @áo chủ quyền đán tộc, vừa giữ tình hóa hiểu 
giữa bai nước. Với tài ngoại giao, Ngõ Phì Nhậm đã 
góp phân ngăn chặn được cuệ^ tàn còngz trả thủ của 
nha Thanh. miền dược lễ “cổng người vàng, đỏi: nốt: 
những tỉnh ở vùng Tây Bác, yêu cầu phong vương 
cho Quang Trung, cũng cö lòng quý trọng của vua nhài 
Thanh đối với Quang Trung. Ngô Thì Nhậm đã thực 
hiện rực rỡ nhiệm vụ của Quang Trung giao phó đúng 
với tinh thần: 


«Chiến hỏa đo ta định đoại 
Thân thiện đề người cùng vui 
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Lc Ngô Thì Nhậm hì một người học giỏi, đỗ cao, 


vín chương lôi lục. nhưng không chỉ giỏi về văn mà 
còn giỏi cả vẻ võ, Chỉ riêng Quang Trung mới ñiều 
rô diễu ấy. Chính Ngò Văn Sở đã khinh thường Ngô 
Thì Nhậm, coi như kiuốöng biết gì về nghề võ, xee 
Thì Nhậm đã trả lời và giải thích rằng: « Không 
thẻ tách văn ra khối võ. Văn võ chỉ là một (Hoàng 
Lê nhất thắn chí. Đặt cao lên trên tặt cá các võ 
tường xuất sâu của mình, Quang Trung đã cï Ngô 
Thì Nhậm làm Bình bộ thượng thứ, giúp mình xây 
dựng một đội quân hùng cường đề bảo vệ đất nước. 


Ngô Thì Nhậm đã làm tròn mọi trách HiMỆm 
mà Quang Tiung giáo phó, với óc sáng lạo, với 
tình thần tặn tụy. với lòng trung thành sâu sắc 
của mình, 


Tỉnh thần tương đúc và nhất trí giữa hai người thể 
hiện sâu sạc rong những bài văn mà Ngô Thì Nhậm 
đã viết thay Quảng Trung, Đồ là sự kết hợp giữa ý 
chỉ sắp théi› của Quang Trung với những lời lẽ gấm 
hơa của Ngỏ Thì Nhâm cùng hưởng về một mục tiệt * 
vì nhần dàn. vì ö quốc, 


Đó là lâm hồn cao dẹp của Quang Trung khi lên 
lam vua: eTrăm là người áo vải ở Tây Sơn, không có 
một thước đái. vốn không có chí làm vua, chỉ vì lòng 
người chân ngắn dời loạn, mong mỗi được vua hiền 
đề cứu đời vên đàn, vì vậy trắm tập họp nghĩa bình, 
mặc áo tơi, đi xe có để mỡ mang núi từng. giúp đỡ 
hoàng đại huynh rong ruồi việc nhung mâ, gây dựng 
nước ở Tây Thỏ, đánh lấy Phú Xuân tiến ra Thăng 
Long, cốt ý quét sạch loạn lạc, ern vớt đân trong vòng 
nước lửa, rồi sau trú lại nước :ho ao Lê, trả dắt về đại 
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huynh, trằm sẽ dùng xiêm thêu, hia đỏ ngao du hai 
wơi làm vui mà thôi» (Chiếu lên Hgủt 01g), 


Tờ Chiếu hiệu dụ các nến oũ triều cũ cùng như thư 
riêng của Ngô Thì Nhậm viết cho ông nghèẻ Vân Canh 
đều nói lên sự nhất trí của hai vua tôi ấy về đạo lý 
Chộc xỐIHg, về thái độ của người tri thức trước văn 
mệnh của quốc gia : 


«Trảm ba lần ra Bắc đã tỏ lượng bao dong che 
chở, trằm không bao giờ đem chuyện hưng vong, thành 
bại đề đồ lỗi cho người. Song có những người lúc đầu 
bảo nhau quy phục, giữa chừng vẫn chăm chỉ công việc 
mà đến cuối cùng thì lại người làm tôi, người thành 
thù địch, tráo trở không thường, thật là đáng ghét. Hôm 
đến thành trằm văn làm ngơ không nỡ bát tội, lại ban 
tờ chiếu dụ, mở đường tải sinh, khân khoản đến hai 
` ba lần. Xhưng các người vẫn cứ chăn chữ nghe ngóng, 
cõ ý lần tránh. Phải chăng là con mong dợi họa may 
có viện binh kéo đến lần nửa. cân nhắc nặng nhẹ dâ 
đợi ngày kết thúc, chẳng những đã mơ hồ với cải cơ 
thành bại, hơn thưa, mà còn không hiều gì đến cái lẽ 
phải trái, được mất nữa. Đó có phải là hành ví của 
những người trung nghĩa sáng suốt không ? » (Chiếu hiệu 
sụ cức piên păn uï triều cũ). 

Cùng với ý ấy, Ngó Thi Nhậm viết thư cho Trần 
Bá Lãm, đỗ liến sĩ năm Định Vị, người làng Vân Canh, 
huyện Từ Liêm. Ông cũng từ đạo lý của cuộc sống mà 
điải thích cho người trí thức ấy: « Đường đi chỉ có hai 
ngà mà thỏi. Đăng ra làm quan thị ra. đảng nghỉ thì 
nghỉ. Nên tìm xem đâu hợp với chính nghĩa thì (heo, 
Bậc sĩ quân tử ở vào thời đại quả (nghĩa: là thời kš có 
biến cỗ lớn — V R) lrên nghĩa lý cần phải cân nhắc 
cho đúng ». 
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Quan hệ giữa Nguyễn Huệ và Ngô Thì Nhậm mỗi 
ngày một chặt chẽ và thân thiết, Ngô Thì Nhậm được 
giao phó rất nhiều việc quan trọng về chính trị, ngoại 
giao. quốc phòng. Quang Tung còn truy tặng cho bổ 
Ngô Thì Nhằm là Ngô Thì Sĩ một tước cao nhất là 
Xương trach dại vương. Ngô Thì Nhậm cảm ơn trí ngộ 
ấy càng dem hết tài năng ra giúp nước, giúp dân, Ngô 
Tìì Nhat đã viết nhiền bài biều thay mặt các tưởng sĩ 
trong triệu nói lên nhữn + dức tình của Quang Trung, Khi 
Quang Trùng bảo ông đề thơ vào những bức tranh ở 
bình phòng nhà vua, thì Ngô Thì Nhậm đã nói lên 
tìn aghia thám thiết giữa hai người. Đó là tình bạp 
gia ưu, Quan, Trương trong Đảo Viên kết nghĩa: 

Đaời dao thể thốt định nình 

Trời xui hào kiệt kết thành chân tay 
La hương đã quyết phen này 
khong cho tắc đất vào tay Tôn, Tào. 


Đó cùng là tỉnh vua tôi gắn bó giữa Lưu Đị và 
Gia Cát Tượng trong Tam cố thảo lư : 


Ben vua bên giặc nhận rảnh 

Đường đương đến trước r‹ái tranh có người 
Ai nav tâm sự mãẫy lời 

Xiä non sông được năm :nƯƠi nản ròng. 

Suốt trong thời gian đi với Tây Sơn cho đến ngày 
bị đánh chết, Ngô Thi Nhậm giữ trọn khí tiết thanh 
cao của mình, bản vẻ đanh đự của Tô quốc và phầm 
giá của con người, ĐiĨ sử Trung Quốc, Ông đã nêu cao 
thanh danh của đất nước, uy Íin của Quang Trung, 
7a lầp và sũng cỗ mỗi tình hữu hảo giữa hai nước, 
Vua Cân Long nhà Thanh tồ chức đón tiếp ông rất 
long trọng, suối từ biên giới đếu Vêa Kinh, rồi thân 
mở tiệc chiêu đãi. 
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Ngõ Thì Nhậm, trong thời kỳ này đã biểu lờ tài 
măng rãi xuất sắc của mìỉnh trong mọi lĩnh vực kiế 
thức cũng như treng văn thơ. Suốt đọc đường, ông đã 
lầm hàng trăm bài thơ đề xướng họa với các quan 
chức địa phương, đề vịnh cảnh, tả tình và nêu lên sự 
đánh giá của mình đổi với rắt nhiều nhân vật lịch Sứ, 
Thơ văn óng mang lời, lẽ rải chải chuối, Ý, tứ thật sàu 
sắc và luôn toát ra một khí phách anh hàng, 


Ông viết nhiều bài thơ ca ngợi cảnh đẹp của đất 
nước Trung Quốc và gửi gắm vào đó những ý nghĩa 
ˆ h ` - ... » * l xế: 
sâu sẮc và tàm trạng phơi phới của mình, Ở những 

ẩ ÿ Ả Ẵ ẩ „ . 
nơi khác, ông ngợi ca lòng ngay thắng và trong căng 
của Tỷ Can, của Fam Lư đại pbu. ông ái ngại cho Sđiã 
Nghị đã không được sử đụng. 


Qua bên sông Cát Thủy, óng viết sẻ Văn Thiên 
Tường : « Kiên trung rọi tô trong trời đất, Sông gió 
xem không, dạ chẳng sờn ». 


Ở Yên Thành. êng bhâm phnc khí phách anh Tùng 
của Nhạc Phi và căm giún quân bản nước đã làm hại 
Ông, 

Qua thành Của Giang nhớ lại khúc E bà nành, 
ông thương cảm cho nồi long đong của cả người ca 
nữ lần chàng Tư Mã họ Bạch. 

Trước mô Chiêu Quân. ông đã có một ý nghĩa rat 
đặc biệt. Khi mọi người chỉ thương xót cho Chiêu Chiân 
phấi chết ở đạt Hồ †hì ông còn thương xót cho số phận 
của Chiêu Quân phải chết (rên đái Hồ. hay sống trong 
cung vua Hán. 

Suốt trong qua trình đi sử, ông đã bọc lộ một thái 
“lộ tự hào về truyền thống văn mình của đân tộc mình. 
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hÌu trạng nguyên họ đất đ*nng.đi thữn mộ của Chú 
Hy. ông đã viết bài Lhơ nói êm ng tị hèo được làm 
người đân của nước Việt Nam, có pồn văn hóa Tiệ¡: 
ma VYiệi Ni: 
tuu pmớm tử đưường iờng, 
Lời hiền thật kiến Phiên : 
khen ngợi đầu Tây natg, 
Nhiều văn ti quý Đếm. 
©@ó văn hiển đã lầu. 
_ tu tiếng Trang Quốc Nhạa. 
Lời šw tư ng &. 
Miav sinh Š-nước Xam, 
tó nêu vần vêu đu, 
Cho báo Kì không vấn, 
Vưết thưởng có cRoàng cầu » (bộ lão: 
Thứ nhỉi sông Nimii Minh, 
Cuồn cuộn về động đạo] 


IV 


Ngô Thi Nhậm chỉ cộng tác với Quảng Trưng có 
năm năm, Vị anh hùng kiệL xuài của dân lạc đã lử trần 
qua sớm. Đó là sự tồn thất không øì bù đếp được của 
nhìn dân tà thôi ký bấy giờ. Đó cũng là nỗi đầu xót 
nhi cửa Ngô Thì Nhậm. 

Vựa mới còn ¡ tuổi, côn, việc quốc gia bị Bùi Đác 
Tuyen. cậu ruội của vua nắm hết. Triểu đỉnh Tây Sơn 
ngav một su\v vọng. Ngô Thì Nhậm, mặc đầu tuôi già. 
sức véu văn cố gắng phục vụ triều Tàyv Sơn, vừa thương 
nhớ Quang Trung, vừa Ío lìng cho vận mệnh của đất 
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nước, Không có cáoh gì đề thuyết phợc ves QQ mang Teen 
nghe theo mình, ông đã rãi đan bauền sexy nghĩ, 

Ngô Thì Nhậm cảm thấy bất lực trước hàng loại 
văn đề mà tỉnh hình lức đẻ dương đặt ra. Sự suy yếu 
của triều đại Tây Sơn, nởi đau khô của nhân dân lại 
lâm vào cảnh đói rẻi, sự đe dọa của Nguyễn Ánh đã 
rước qưân ngoại quốc về đánh chiếm miễn Xain, Ngê 
Thì Nhậm lại sống cái bi kịch cổ tuyên của những 
-_ người trí thức chân chính trong xã hột cũ, Tầm sự của 
Chu Yăn An, nỗi đau xót của Nguyễn Trãi, và âm tư 
của Nguyễn Bình Khiêm như lại trở về cùng Ngô Thì 
Nhặậm, 

Nưô Thì Nhậm tiếp tục làm thơ. nhưng Lhơ của ông 
lúc này là những bài nhớ tiếc Quang Trưng, những 
bài sảy tư về cuộc sống, những bài khẳng định tâm 
hỏn thanh cao và khí tiết bền vững của mình. 


Lúc này. ông Lhường đọc kinh Phi và cùng với bè 
bạn của mình như Phan Huy Ích. Bùi Đương Lịch bàn 
v¿ giáo lý thâm thúy của Phật giáo. so sánh Thích Ca 
với Không Tử. Nhiều nhà tu hàah đương thời coi ông 
Ì¿ người đã nối tiếp truyền thống uyên thàm của Phạt 

"giáo đời Trần, xếp ỏng là tô thứ tư trong phải Trúc 
lam, nghĩa là sau Trần Nhân Tông, sư Pháp Loa và 
sư Ìluyên Quang (bà nhà thiên học xuất sắc đời Trần). 


Thời kỳ này, Ngô Thì Nhậm đã viết một cuốn súch 
lý trận về Phật giáo nhan đề 7rúc Lâm tán chỉ nguyên 
thanh. Trong tập này, Ngô Thì Nhậm đã phát huy cao . 
hơn nữa tư tưởng của cha mình. Ngệ Thì 5ï ngày xưa 
cũng đã từng muốn thống nhất cả Khồng giáo. Phải 
giáo và Lão giáo vào một nguồn gốc (tam giáo nhất 
nguyên), Phan Huy Ích đề tựa cho cuỗ® Nocht của Ngô 
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Thì Nhậm, đã viết : «Ông giữ nguyên được cbên tính, 
hiền thấu được nghĩa lý, hòa hợp đạo Phật và đạo Nho 
làm cho tâm bộ của Phạm vương @) không za ngoài 
cung tường của Tố vương (2?) ». Hòa hợp đạo Phật và 
đạo Nho, Ngô Thi Nhậm đã trình bày những kiến thức 
rất uyên bác với những lý lẽ rất chặt chẽ của mình: 


ï ĐV nhiên. Ngô Thì Nhậm cũng không cống hiến 
được bao nhiều với cuốn sách ấy, Ở dây, ông chỉ chứng 
tỗ sự bế tắc của mình với những suy nghĩ rất tư biện 
đầy màu sắc duy tâm và mẻ tin, Chúng ta có cảm giác 
rằng, trong lúc khùng hoảng về mọi mặt của lịch sử, 
ông đã không còn lối thoát nào khác ngoài việc lại đi 
lìm những câu giải đáp từ trong sách vở. Ông cỗ rút 
ra từ trong đạo Phật' những nhân lỗ hợp lý đề bề 
sung và cũng cố đạo Nho lúc dó đã quả suy tàn, Đó 
chẳng qua chỉ là bành động tuyệt vọng trong lức bể 


tu. 


Điều đăng quý ở Ngò Thì Nhậm là trong giai đoạn 
suy vong của (triều Tây Sơn, ông văn giữ nguyên vẹn 
một tắm lòng thủy chung son sát, luôn luôn Hm moi 
Cách cũng cõ triều đại, phục vụ Tô quốc và nhân dân. 


Đã có lúc triều Tây Sơn khác phục được sự 
chuyên quyền của Bùi Đặc Tuyên, Cảnh Thịnh lức đó 
đã cỗ gắng chấn chỉnh lại mọi việc, Ngô Thì Nhậm 
đã tận tỉnh đóng góp vào việc đó. Tờ chiếu Cầu lời 
nói thẳng của Cảnh Thịnh do Ngô Thì Nhậm viết, thực 
sự la lời nhận lỗi của Cảnh Thịnh về việc đã đề cho 
;Bùi Đắc Tuyên lũng đoạn mọi việc Irong triêu. Cảnh 


(1) Phạm vương là Phật. 
(2) Tế vương là Khăng Tử. 
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Thịnh và Ngô Thì Nhậm cũng muốn tranh thủ lại sự 
_ Ning hộ của nhân dân và sự đồng tình của trí thức. Tiớc 
rằng triều đại Tây Sơn chưa đem lại những gì đảng 
kề cho đời sống của nhân đân. Còn đối với các tầng 
đớp nho sĩ thì trừ những người sáng suốt như Nguyễn 
Thiếp, Phan Huy Ích, Bùi Dương Lịch, Nguyễn Huy 
đ,ượng v.v... vẫn tiếp tục tận tụy với Tây Sơn, còn 
những người khác thì vẫn tổ ra nhớ tiếc Lê — Trịnh 
và thậm chỉ còn chờ móng sự tấn công của chúa Nguyễn. 
“Đúng như trước đây, Quang Trung đã viết về họ aHay ˆ 
. là còn chờ đợi sự viện binh của ngoại quốc một làn 
nữa ls. Bài Tụng Táu hồ của Nguyễn Huy Lượng không 
-lọL được, vào tại họ. Họ đứng vẻ phía Chiến tụng Táy 
' ở của Phạm Thái. 


Trong tình hình pháre tạp ấy, Nguyễn Ảnh sau khi 
chiếm lại miền Nam, đã kéo quân ra Bắc, tiêu điệt 
triêu đại Tây Sơn và chăm đứt cuộc đời của Ngò Thì 
Nhàm bằng trận dòn thủ ở sân Văn miều, ˆ 


» 
“& * 


Ngô Thì Nhận là mọt nhà nho, nghĩa là nhà trí Hiức 
tro-g xã hội cũ. Suối hàng ngàn năm lịch sử, giữa hai 
giải cấp phong kiến và nòng dân đã tồn tại một lầng 
lớp tí thức gọi là nhà nho ấy. Những kiến thức của 
họ không thể tìm ở nơi nào khác ngoài sách vở của 
thánh hiền mà giải cáp thống trị đem truyền bá ở 
khắp mọi nơi. từ trên xuống đưới, Nho giáo vừa dòng. 
vai trò thống trị trong thượng tầng kiến trúc của xã 
hội phong kiến, vừa là phương tiện duy nhát đề các 
nuà ti thức vận dụng trong sự suy nghĩ của mình. 
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Không thề só một trí thức mào lại không dpa vào sách 
ở và oâu chữ của Nho giáo mà có thẻ suy nghĩ, Rrình 
bày ý kiến và Mm văn, viết sách được. VỆ thấ, 
trong giới trí thức có nhiều loại gác nhau : tin bệ 
và le TRÀ, sảng suối và ngu xuân, yên nuớc và phản 


dộng, nÌyeng tái cả đều mang chưng mỘt dưnh Miệm 2: 


rnhả nữm. Về _nguyên tắc, những nhà nào tiếp ta hạc 
thưa ế( của Không Tứ, tức là tiếp (bu nhườug riềng xích. 
no dạch của phong hờãếm, nên nơi chưng họ đễ bảo Nhề. 
và nrủ qunn-. Nương trong hàng ngủ đừng đếo của. 
những người mang đanah hiệu nhà nho đã từng xuất 
hiềm những nhà MÍ thức rãi lỗi lạc, cÓ những cống 
hiến vĩ đạ# che nhân dến, làm vẻ vang cho đối ngược, 
tạo nên wewyền thống cao đẹp của những người Lei 
thức chân chính. 

.XÓteRung những người Hí thức này luy mong c anh 
hiệu nhà nho, nhưng phải Khoứti khôi những ràng buộc 
cua nàa nhọ ti ni Phục sw có những công hiến cho 
lch sử. Những người này phải có suy nghĩ sáng Ho 
dẻ vượt ra khểổi được những sông thức cứng nhắc 
trong sách vở. Teeng cưo: đấu tranh giai cấp của xã 
hội đương thời, những người ấy phải xác định được 
con đường chính nghĩa của mình là đứng về q&yên 
lợi của nhâm đên lao động. Nhừng người ấy phổi khắc 
phục được trạng thái bấp bênh của tầng lớp tang 
gian, đấu tranh đến càng vì lợi ích của nhân đân và 
Tô quốc. ˆ 

Các nhà trí thức chân chính cúa Việt Nam dã 
sống như thế và Ngô Thì Nhậm đã sống như thế, 
Suối cước đời òng đã chứng kiến không Điết bao nhiêu 
sự thay đỏi từ Nam chí Đắc. Hàng chục vua, chứa 
được dựng lèn rồi bị dánh đỗ, Cuộc đầu tranh đènh 
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giật quyền vì và dãi đai, điện ra liên tiếp trong hàng 
ngù phong kiến, Phong trào nỏng dân mà đỉnh cao 
nhất là cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã tràn ngập khắp 
nơi như vũ bảo. Sự vùng dậy của cả dân tộc đã đánh 
tan 20 vạn quản xâm lược, Tất cả những sự kiện to 
lớn ấy đã thu gọn trong cuộc đời. 57 nầm của Ngô 
Thị Nhậm. 

Thời thế luôn luôn thay đồi. Người trí thức phải 
_ bám sát lấy những diễn biến cụ thẻ của cuộc sống 
mà có những xử lý đúng đắn. Nhưng dù ở với Lê, 
Trịnh hay với Tây Sơn, dù trong lúc giữ những trọng 
trách lớn của lịch sử hay lúc sa cơ trước mặt quân 
thủ, có một điều không thay đôi ở Ngô Thì Nhậm. đó 
là những phầm chất cao quý của người trí thức chân 
chỉnh. Đó là lòng yêu nước, vêu dân, là đầu óc suy 
- nghĩ sáng tạo, là sự dấu tranh đến cùng cho chính 
nghĩa. 

Che nên thời thế dủ Xuân lbw hay Chiến quốc, 
dù hưng thịnh hay suy vong, trong thành công hay 
thất bại, Ngô Thì Nhậm đã sống như thế và chỉ có 
thề sống như thế. 
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CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG VÌ TỰ DO VÀ 
®&ÀNH PHÚC CỦA NHÂN DÂM ? CAO BÁ QUÁ 


T+ ỒI trẻ của Cao Hả Quất được ghi lợi bằng hùng 
loạt bài thơ tràn đầy khí phách. 
Khi lên nữ ông muốn trẻo lèn đỉnh cao và háế 
vang gửi cứng ruây nước: : 
Ngã dục đăng cao sầm, 
Hạo sa ký vân thủy... 
CTa muốn trẻo lên đỉnh cao ngất, 
Hi vang lên đề gửi tấm lòng vào mây nước) 
( Bài sổ 8) 
Qua sống Kông sóng nước mênh mông, Ông 60i nó 
như hình ảmh của tấm lòng muôn dặm của mình: 
H1 kiến ha đào tráng, 
An tri vạn lý tàm. 
(Nếu không thấy ba dào hùng tráng, 
Thì biết sao được tấm lòng muôn đặn). 
C Bài số 8) 
Tấm lòng muỏn đặm ấy chính là tắm lòng của ao, 
,nồng nhiệt những tỉnh cảm đối với TÔ quốc và đồng 
bào. 
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rực rỡ của một tài năng lỗi lạc, một làm bồam rộng 
lớn. mỘI ước mƠ Cwo xe... » 


Uao.Bá Quát tự là Chu Thần, hiện là Cúc Đường, 
“biệt hiệu là Mẫn Hiên. Ông sinh năm 1809 tại làng 
Phú Thị, huyện Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh (nay là xã 
. Quyết Chiến, huyện Gia Lâm ngoại thành Hà Nội. 


Sử sách triều Nguyễn không ghi ngày sinh của ông 
' Khẳng định ông sinh năin 1809 là căn cứ vào bài Ÿ hiến 
_ cư thuyết của ông. Trong bài bó chỗ viết: « Với cái 
- tuồi ta mới hai kỷ mà nủi sông thành quách cũ, đà 
thấy thuy đồi đến bì lần» Cuối bài ghi « Tháng mạnh 
thu. năm Nhâm Thìn, Chu Thần thị viết bài thuyết này ». 
Năm Nhâm Thìa tức là năm 1832 —~- nến ông có đủ. 
hai kỹ tức 24 tuổi (tỉnh theơ âm lịch) thì tức H ông. 
sinh năm Kỷ Ty, Gia Long thứ 8 (1889). 


Làng ông cách Hà Nội 17 cây số về phía đông trướ: 
đây vốn là nơi làm ăn buôn bán phát đại và học hành 
thì cử đễ dàng. Từ xưa, ở đây đã có nhiêu người 
nồi tiếng về thơ văn và đỗ đạt. Nguyễn Huy Bá đô 
tiến sĩ làm thượng thư, Nguyễn Huy Cận đỗ hội 
nguyên đời Cảnh Hưng. Họ Cao cũng có nhiều người 
nồi tiếng như Cao Dương Trạc đỗ tiến sĩ, làm thượng 

-thư thời Lê Trung Hưng: Cao Huy Diệu đỗ hương 

cống đời Gia Long. làm Tư nghiệp Quốc tử giám.. 
Đồng thời với Cao Bã Quái :ũng có Cao Huy Tố 
Cao Xuân Nguyên dỗ cử nhân. - "_ 


Ông thân sinh ra Cao Bá Quát không đỗ đạt ổì.. 
nhưng là một nhà nho danh tiếng. Ông hướng con cái. 
vào con đường khoa cử và hy vong rải nhiễu Ở các 
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con. Ông chọn hai tên trong tám kể sĩ đời Chu đặt 
tên cho hai đứa con sinh đôi của mình, Bá` Đạt và 
Bá Quát (9). là muốn cho hai con sẽ trở thành những 
bậc hiền thần. Cao Bá Quát HẠ] tên cho mình là Chu 
. thản cũng ngụ ý đó, 


Trong hoàn cảnh gia đình và quê hương như thế, 
Cao Bá Quát cùng anh là Cao Bá Đạt đã được rèn 
tuyện ngày đêm theo những giáo lý của đạo Không và 
phát triền theo hướng nâng cao học vấn, lự dưỡng 
bản thân, đem tài năng thờ vua giúp nước. Cha con 
Ông mơ tưởng một chế độ phong kiến tốt đẹp, trên 
có vua thánh tôi hiền, dưới có, muỏn dân yên vui 
h0 ấm. 


Là một cậu bé có tài nắng và đức hạnh, Cao Bá 
Quái đã lớn lên trong mối quan hệ tốt đẹp với gia 
đỉnh, bê bạn, quê hương, nuôi dưỡng những tình cằm 
thắm thiết đối với nhân dân và đất nước. 


Cao vui tỉnh, thường có những câu hóm bỉnh. 
khiến mọi người phải buồn cười. Sau này một buồi đi 
chơi hồ Tây đã có lần óng đùa với sóng và nhớ lại 
thời trẻ : 


Xin mời bác bóng xơi một chén rượu, 
Tuồi thiếu niên tôi rất thích làm cho người ta 
buồn cười. 
. (Bà sổ 110) 


Khác với mội số giai thoại, coi Ông như một đứa 
trẻ ngỗ ngược, Cao Bá Quái, HÀ văn thơ, đã tổ ra 
(1) Thiên Vị tử trong Luận ngữ nói: Nhà Chu có 8 kế sĩ: Bá Dạ, 


Há Quát, Trọng Đột, Trọng Hút, Thúc Dạ, Thúc Họ, Quý Tờy Quý 
a — 8 người đó đầu là hiền ấí đời Chu và đều là bốn cặp sinh đốt, 
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mội người biết gìn giữ phầm hạnh, đội = đúng mực 
với cha mẹ, anh em, làng xóm, `: 

Mỗi lẫn xa nhà, không lúc nào ông không nhớ tới 

gia đình, bè bạn. Lời thơ thắm thiết viết cho anh, nỗi 

"kinh hoàng khi nghe tin chị chết, lỏng thương cha mẹ 
giả không người chăm nom, khiến cho ta khó tin rằng 

ông là người luôn luôn kèn cựa với anh, coi thường 

bố mẹ, Bài Tự tình khúc của Cao Bá Nhạ cho ông là. 

` một người bướng bỉnh đối với cha, anh, chỉ là đo Nhạ 

đã hèm nhát đồ lỗi cho chú đề minh oan cho mình? 


Qua một số bài hát nói được gán cho Cao, người 
t2 muốn coi Cao như một người thích hưởng lạc, chè 
-Tượu, trai gái. v.v... Thợ văn của Cao đã nói ngược. 
lại, Cao có một cuộc sống trong ' sạch, một thái đệ 

_ đúng đắn về tình yêu, một ôn) lòng đầm thấm với 
vợ con. 


- TẠI. liệu không cho biết vợ ông như thể nào, 
nhưng mỗi - lần nói với vợ, ông đều nói với mội 
giọng rất triu mến. Khi bạn là Lưu ' Quỹ Về quẻ, CRP 
nhờ thăm vợ: 


Nhắn bác về thăm hỏi nhà tôi, 
Trong buồi gió ì mưa này hai bên củng đầm. 
địa giợt lệ. 
(Bài sử 149) 
Có nhiNế đêm mưa, ông ngồi lặng bên lun mghì 
đến vợ cũng đang nhớ mình : 


Chiếc gường nhỏ đã gửi vào tập người đia xa. 
Tấm áo rét đề lại trong phòng cũ. 

Giữ những vậi ấy đề cùng tự an äi, 

Không đề cho đới ta quên nhau, 


{Bà sế #7) : 
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Nhận được tấm &o bông của vợ gửi cho. ông căm 
động trước tình yêu thương của vợ, trong từng mũi. 
chỉ đường kim : 

Một phong thư đọc dưới ánh đèn, muộn hàng. 
lệ chây, 
Đêm nay mảnh hồn tàn trở về quanh quần 
chốn buồng thêu. 

(Bài sế 15) 

—. Ông thương vợ, sống trong cảnh nghèo khồ và 
tưởng tượng lúc trở về gia đỉnh bước quu cửa vào: 
nhà, có lẽ chính là lúc vợ đi giã gạo thuê cho hàng 
xóm. Thời gian đi hiệu lực ở Batavia khi Cao Bá Quát 
nhin đỏi vợ chồng người Anh tru mến nhau, người 
chồng nâng nỉu rót sữa cho vợ uống, ông đã không lên 
giọng đạo đức phong kiến đề phê phân mà còn nói, 
« Các người yêu nhau, đâu biết ta đang ở cảnh biệt 

wv», Ông thưởng nói đến tình chung thủy. Ông muốn 
người !4 nên bát chước Tràng Khanh hát khúc « Hạch 
đầu nưàm » ở lại với ngươi vợ già còn hơn là di deo 
đuồi những mối tình không chính đáng, 

Cao Bá Quái rất yêu quý những bạn bè « một ngày 
trăm lần nhớ bạn » (Bái xố 135). Ông nhớ Miên Thầm. 
ví mình như Mao Toại dõi với Bình Nguyên quân Ông 
nhớ Phương Đình, có dêm tưởng bạn dang ngồi một 
- mình ngâm, thơ trong một căn gác lạnh lẽo. Ông nhớ 
Tuân Puủ, người bạn đã tín ông, hiều ông, nhìn ông 
.bằẳng cập mát xanh, nẻn ông cũng đáp lại bắng một 
‹ tấm lòng son không bao giờ phai lạt » (Hải số 1⁄0). 

Cao Bá Quái có mội tấm lòng yêu quý đặc biệt dối 
với quê hương. Cày gạo ở đầu làng Phú Thị đã được 
Cao Bá Quát rất nhiêu lần nhắc tới, Cảy gạo ấy nay 
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không còn nữa, nhưng ở đấy ngày xưa đã có bao nhiêu - 
đán qua đậu, ở dáảy Cao và anh là Đạt cùng bề bạn. 
đà bao nhiều lần chơi dùa dưới gốc, Cây gạo ấy, mỗi 
lần xá quê hương, Cao đều ngoành lại nhìn, và mỗi 
lần Cau trở về nhà nó như yêu thương chào đón. Cây, 
gao ñyv đã có mặt trong rất nhiều bài thơ của Cao. Tâm . 
lòng yêu quê hương ấy của Cao khiển ta hiểu vì sao. 
- Cao thường kề lại những sự gặp gỡ thấm thiết đậm. 
đà với bà con trong thôn. xóm. Cao quan tâm lới cảnh 
ngộ của nhân đàn, nhất là của những người thiếu thốn, 
đổi rét, người đi ở bị đòn; ngượi hang xóm mất con, 
Đêm nằm không ngủ, Cao dậy lấy thêm chiếu đắp 
_ pho chủ tiểu đồng. rồi lại Liếp tục suy nghĩ. 
Cao Bà Quải say mê những cảnh đẹp của đất nước, 
có thề nói hàu hết những danh lam thắng cảnh của 
miên Hắc và miền Trung ông đã lời thăm và đều cổ 
thơ ngâm vịnh, Đối với ông, thiên nhiên là niềm tự 
hào của đất nước. Qua Niah Bình ông mải mè nhìn: „ 
Sóng tựa giải là cô gái đẹp, 
Núi như chén ốc khách làng say .. 
_ | - (Bài sở 64). 
Ông bước lên núi Dục Thúy, lòng đầy tự hào: : 
Trời dất có núi ấy, 
Muôn thuở có chùa này, 
Phong cảnh đã kỳ tuyệt... 
Lại thêm ta đến đây. 
(Bài số 8) 
. Núi œao, biền cả nói lên khi phách hào hùng của. 
dân lộc. Khi ông nhìn lên núi Ba Vì: .. - - ; 
,Mây giáp đến lận trời, các chòm sao có thề 
__ bài được, - 
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Đất xa hàng vạn bậc, nước lại không làm 
. gì nồi, 

Đường Ý phải khiếp đảm. Cao Biển phải 
bó lay, 

Chót vớt miền cực nam, trấn giữ trời phương 
nam Ì 

(B5 zØ 74) 


Tâm hồn ông lúc nào cũng mở rộng và như muốn 
bao trùm Hãy đất nước : 


Mạt biền sóng trắng xóa như đầu bạc, 
Gió giật xô vỡ chiếc thuyền lớn hàng muôn hộc, 
Hơi biền quyện vào nủi, trông như ngón tay,, 
-Phia bắc núi, phít nam núi, mướn ngàn dặm 
- núi... 
(Bai sế 6) 


Thiên nhiên đẹp đã quyến rũ ông, kích thích ông 
phải làm gì đề thiên nhiên đẹp hơn nữa: ông muốn 
trồng lên núi một rừng mai, đề sau này mỗi người 
được thưởng thức bức tranh tuyệt đẹp của núi hoa” 
mai Nói dến động Thái Nguyen, ông muốn đem nó 

đặt giữa hồ Tây cho thèm rực rờ. Ông rất yêu quý hồ 
Tây Con người Hà Nội ấy đã quá thiên vị phong cảnh 
của địa phương mình hay vi*ông đà phát biện ở hồ 
“ Tây nhiều nét đặc sắc? Ngoat lắm 'bại vịnh hồ Tây, 
Cao còn nhắc tới hồ Tây trong nhiều bài thơ khác 
Đối với ông, hồ Tây không chỉ la hòn ngọc của đất 
nước mà còn là lâm hồn củ. lân tộc. nó gợi lên hình 
ảnh e@ia Trưng Vương và Le Lợi, Đối với ô. g. hồ Tây 
“không chỉ là phong cánh, Ông yêú quý nó như yêu 
quý một con người. Hồ Tày chính là Tây Thì của ông 
_fTây Hồ chân cá thị [lây THỦ 8á: số 709). 
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Cảng lớn. càng đi sáu vào } cưỜơ đời thì thiên nhiên 
cùng gản/ bó với ông, Thiên nhiên trở thành bạn tâm 
tình của ông cùng ông suy: nghĩ trong hoàn cảnh cô 
đơn, thất vọng, 


Cao Há Quát đa sớ tỏ ra là một thanh niên. vừa 
có đức hạnh, vửa có tài năng, Hai anh em òng nỗi 
tiếng là thông rmñính, văn hay chữ tốt, Thơ văn ông 
“được tÊuyền đi ròng tãi, Ông chơi thân với Nguyễn 
Văn Siêu và hai ngtời được đương thời đánh giá cao 
về mặt văn chương Nấm 14 tuôi, cậu bé Quát đã sắm 
"sửa lều chồng-di thí nhưng thi hỏng. Chin năm sau, 
trường thi đã lắy ông đỗ cử nhân thử nhì. Nhưng bộ 
_ lễ xét lại. xếp ông xuống cuối: bảng. Lúc dó ông «mới. 
23 tuổi, Lạc quan và tin tưởng, ỏng tiếp tục cứ mỗi 
khoa lại vào Kinh đề thi tiến sĩ, Ông đã từng nhiều. 
tần phê phản con đường công danh, nhưng ông lạt tự an 
dủi rằng đã theo luôi văn chương, lẽ nào trốn được 
pông danh, Đà từ lân óng lưởng rằng có thể thông 
qua con đường khoa cử, giảnh lầy một dịa vị xã hột rồi 
từ đó cải thiện đơi sống của nhân dân. Qua tỉnh Quang 
Irị, nhìn thấy nhân dân nghèo khổ, phải hết sức tiết 
'kiệm. ông nghĩ rằng nhân dân nghèo có lẽ vì. chưa 
được người như Quản Trọng làm lướng, Quan Trọng 
trước kía khi đến nước Tè đã biết khai. thắc nguồn 
lợi của núi, của biên, đem lại giàu mạnh cho nước 
Fẻ. Kết thúc bai thơ, ông đã viết mọi ‹âu lơ lửng nêu 

cảnh khô của nhân dàn trước sự xa phí của triều dinh: 


Nghe đón gân: đây xe sâu. ròng vừa qua chơi; 


Ngoại hành cung Ì Mỹ Xuyên ra, lại còn hành 
cũng mới nữa, 
(Bà 
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Ông biết rằng con đường ông theo đuồi đây sẽ là. 
một con đường đầy sóng gió. Lịch sử từ bao đời nay và' 
những gương trước mặt đã khiến chø chà ng thanh niêa 
họ Cao hãng: hải ấy lắm se đã phẳng phải lo âu về 
số phận của những người tài cao - trí lớn, ứng trên 
đỉnh nủi Hoành Sơn. nhin ra biền cả, ông thấy giữa 
cảnh sóng to, gió lớn, chớp giật, sắm ran lrông đến 
kinh người mà trong vẫn có những con chim âu lềnh 
bênh như những cái chấm. Con đường công danh cũng 
nguy hiềm như thế sao ? Nhưng ông lại nhủ mình : 


Quan cái phân phân ngÃ hành hỳ! 
(Mũ lọng nhộn nhịp, ta cứ đi) - 
: (đài ø ø)` 
Ta tưởng tượng chàng thanh niên ấy, xóc ©Š áo 
lại, nắm lay đi thẳng vào cuộc đời. tin tưởng ở ý chỉ, 
Š lại nan¿, ở phầm hạnh cửa mình... - : 


1 


Cuộc đời là bài học hiệu nghiệm nhất đề từng bước ` 
thức tỉnh chàng thanh niên họ Cao đầy ảo tưởng. Dưới . 
chế độ phong kiến, không phải cứ có tài, có chỉ là - 
thành công, - "¬ 

Bào nhiêu lần đi thí, đầu đề nào cũng thấy dễ, bài 
_lâm nào cũng thấy hay, nhưng hỗng vẫn hoàn hồng. Dã 
¬ bao nhiêu lần khăn gói vào Nam, bao lăn leo dải 
Hoành.Sơn nhìn ra biền cẢ, Cây hoa sén mục ở bên 
đường đường như cũng ái ngại trước thái độ bền b 
của chàng !h¡ hỗng: « Cử bà năm lại đến mội lần s. 
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Rết cuộc. mộng thoa cử đã tan lành và suối cuộc 
đời, öng chỉ đỗ có cử nhân. Trước những thát bại liên ' 
„ tiếp, nhiều lúc ông cũng đã nồi giận: - 

Trượng phu ba mười tuổi chẳng nên danh gìt 
Dạo khắp ven trời, khí bất bình chưa díu. ˆ 
Ngâm xong bấy bài ca; ngoảnh đầu nhìn lại, 
Thâu thế mở mit, chỉ đáng trừng mắt ` trông đời. 
: (Bài số Vật 

Năm 32 tuồi, lần đầu tiên ông được nhà nước phong 
kiến triệu vào kinh, bồ làm hành tầu bộ Lễ, Không - 
ngờ chí khi ngang đọc của chàng thanh niên khi xưa 
giờ đây đã thu hẹp trong công việc của một người thư 
lại. Nhớ những lúc buồi sáng đứng trên đỉnh Hoành 
Sơn, buồi chiều về tấm ở khe Bàn Thạch. nhặt lấy mỗi 
nơi mội hòn đá, coi non sông không đầy một vốc lay, 
mà ngày nay sớm tối làm những công việc lạt vặt, gửi. 
tâm sự trong những bai thơ mô tả cải điển, con chim, 
cảnh hoa... 


Tâm sự của Šne lúc đó eó phải như chẩng hơa rực 
đỗ kia không? Trong bài Viền (rung thảo ông đã miêu 
tả bông hoa đổ đó, dổ như một ngọn lửa muốn đốt - 
cháy cả bao lan, Ông chính là bông hoa ấy, giận mình -. 
chưa tổa ra được hương-thơm; chưa kết thành quả 
chím đề hiến cho đời. Chí khi đó một mình mình biết, 
một mình mình buồn. 


Buồi sáng quá sông Hương, ông hờ hững nhìn cảnh 
\gựa xe nhộn nhịp: 
Kiêu dầu xa mã, phi, ngô SỰ . 
(Bài số 60) 


Cên đông sông Hương, dòng sông Hương êm đềm 
- và mỹ lệ mỹ sao bỗng hiện lên trước mắt ông như một 
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thanh gươm dựng giữa trời xanh (Trường Giang ahw 
kiếm lập thanh thiên)? Gươm của ai? Gươm của cát 
triên đình hủ bại đang treo trên cồ nhân dân lay một 
_thanh gươm nào khác muốn vung lên giữa trời xanh 
nước Việt ? : : 


Uống rượu ở nhà người bạn thân là Tuần Phủ. ông 
làm bài thơ thổ lộ tâm tình, Ở đời có người chí lớn 
như chim hồng hộc bay tít trên mây xanh, Có người 
thanh cao ở ần như chỉm hạc đen ngủ một mình bẩn 
. sườn núi. Còn đảng khinh là loại người như những con 
hoàng diệu chỉ tìm chỗ kiếm ăn. Ta không phải là 
những con hoàng điều ây † 

Thời gian làm quan ở bộ Lễ là thời gian ông hiền. 
sâu thêm những cảnh thối nát, bất công và bèn yếu. 
của !riều đìu:h Huế. Tình cảnh xã hội từ bốm chục 
năm qua không làm ông thỏa mãn: 


Vinh khớ tứ thập dư niên sự, 
Chỉ hữu hà hoa tự cựu hồng... 
(Sự việc hơn bốn mươi năm có lúc thịnh 
b lúc suy. 
Chỉ có những đóa họa sen vẫn đổ thắm như 
ngày trước) 
(Bà sể 4B. 


Nguy cơ ngoại xâm đã từ lâu đê dọa đất nước, 
Tây Ban Nha. Hà Lan trước đây và Anh, Pháp bây 
giờ. dang liên tiếp cử tàu buôn tới các,cửa bề Đà 
Nẵng. Hà Tiên, Quảng Nam. v.v... Chính trong thời tỷ 
Cao Bá Quát ở bộ Lễ, một tàu Pháp. đã đến Trả Sơn, 
còn tàu Anh thị lãm le ngoài biền. Cao không thề ' 
không lo lắng cho Tỏ quốc mình, Có đêm gió to, sóng. 
dữ tưoại cửa Thuận An, nằm kh ng ngủ òng tưởng 
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đến húng khi của hú Du từ ngàn thủ: trước như” vẫn 
côn hửng hực bốc lên. muỗn đánh tan những chiếc 
- lâu đang lãm le ngoài cửa biên Í : 


BẤt đầu cảm thầy bế tắc, ông lắm lúc thấy mình - 
như người đi trên một b1i sa mạc mênh mỏng chẳng 
ˆ biết về đâu. Giá có thề trở thành ông tiên ngủ đề ngủ 
_ đi cho qua ngày đoạn tháng, hoặc trở thành người say 
đề chẳng thấy cuộc đời: 


Bài cát đài, bãi cát đài, biết tính sao › đây? 
Bước đường. phẳng lặng thì mờ mịt, bước 
đường ghê sợ thi-nhiều. 
Hay nghe 4n hát lên khúc ca «. Đường củngw: 
» Phía bắc núi bắc, nủi muôn trùng, ` 
-P la nam núi nam, sóng muôn đợt, ` 
Ảnh còn đứng lâm: “chỉ trên bÄi cát ? 
c.`  .., Bài số 18) 
Đứng làm chỉ? Đi Äa ở nhương bắc nơi nut muôn. 
trùng Hay đi ần ở phương nam, nơi sống muôn đợi 9- 
Hay đứng hoài trên bãi cát vô tận và vố vị này ? Cuộc: 
đời đang kích thích ông phải lự lựa-chọn. My một lổ lôi 
thoát trong bước đường cùng. 


ˆ Yề bọ Lễ ÍL lâu. ông được cử làm sơ khảo trường 
Thừa Thiên. Trong khi chấm thì ông thấy cớ những 
quyền khá, nhưng lại có chỗ sai phạm vào tên húy của 
nhà vwa. Đây chính là cảnh ngộ của những người ân 
uỗng như ông ngày trước, Triều đình này thực ra. 
không quý trọng nhàn tài, chỉ chú trọng đến những 
cải vụn vật. Ái ngại cho những người có tài mà phạm ˆ 
sœ xuất nhỗ, ông đã cùng người bạn là Phan Nhạ dùng 
muội đèn chữa những quyền ấy cho khỏi bị hồng. Việc". 
Bị lộ, ông bị viền giám sát là Hồ Trọng Tuấn đàn bặc. 


https:/ftieulun.hoptdÉ#› 


Khi án đưa lên, thì vua nhà Nguyên là Thiệu Trị, trước 
những lời buộc tội vỏ lý đối với ông, đã phải giảm cho 
ông từ tội trắm quyết xuống tội giáo giam hậu (!), 

Đây là bước ngoại lớn nhất [rong đời Cao Bá Quái, 
Cao đã từ ngục thãt này đến ngục thất khác bị tra tấn 
và chịu những nhục hình man rợ nhi, sống những 
ngày buồn bực đau khô. nất ức, cầm thù, Trong trường 
nợp đó, có những người mất bết tỉnh thần. gục đầu đợi 
tội hoặc chờ chết, Nhưng ở Cao những ngày trong tủ. 
là những ngày sống mãnh tiệt. Sức mạnh linh thần đó 
vẫn tràn ngập trong những bài thơ làm trong lúc đó. 


Cao tự nhủ mình ; 

Phải đem chí bên trong gìn giữ khí bên ngoài, - 

Không đề cho NRRSNE ‡o nghĩ nhề nhen kích thích 
(Bài :ổ 31) 


Cao cũng tự xác định rằng không sức mạnh nào có ` 
thề Vàu, buộc được tỉnh thần của ông: 


Nam tháng trôi qua, đôi mắt đã mòn mới... 

Giữa trời đất một anh tủ làm thơ Ì 

Môi thanh kiếm dài, 

Một áo cửu rách, : 

luôn vì lâm lực vẫn còn mà bị giam một chỗ 
(Hài số 24) 


Ông kề lại có mội hôm người chủ sự họ Nguyễn 
ở trại giam trổ cái gông ở cồ ông bảo ông vịnh thơ. 
Đã bao đêm ông tự hỏi lòng và mừng rằng không 
làm điều gì phải thẹn với lương lâm. nay được yêu 
sâu làm thơ, ông cười. viết ngay, Câu thơ nói với cải. 
#Ang nhưng cũng là nói với chính viến chủ sự đó: 





— CD Ốiđa giam kệu 'k một thế hình phạt: người phậm. ¬ mu 
tAất @Ð ciất, nhưng bụng việc thí hành, giam lại đợi lệnh. : 
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Gông dài! 
Gông dài] 
Mày biết t4 chăng? 
Ta chẳng có gì đáng hợp với mày cÃI — 
Mày biết thế nào được ai phải và ai trái! 
Ổ. Mày chẳng qua chỉ là cái máy làm nhục người 
"¬ — đời mà thôi. 
(Bài số 20) 


Trong ba bài thơ vịnh cái góng, Cao không thửa 
nhận mình có tội Đối với ông việc chữa vào bài 
của thí sinh là việc nên làm. Ông muốn chế cái gông 
làm hai viết vào đó bài Thiền sự ngắm của Nghiêu 
Phu, mà đại ý là «Người ta làm việc thiện là vì 
_ việc thiện nên lâm z. Đối với ông, chống lại những luật, 
lệ thì cử khắc nghiệt của triều đình là làm việc thiện, 
Ông muốn bắt chước Thái Nguyên Định ngày xưa. 
khi bị tội viết thư đặn các con rằng: «Ta đi một 
mình không hồ với bóng, ngủ một mình không thẹn 
vơi chăn, đừng thấy ta bị lội mà sao xuyến ! >. 


Tự kiềm điềm, ông thấy minh chưa hề vì con 
đường công danh mà giữ cái đầu không ngay thẳng. 
Ông kết thúc ba bài thơ bằng một câu đầy lạc quan : 
« Ước gì đem cái gông này làm thành cải (hang mây, 
cười xòa mội Liếng. cưỡi gió bay đia,.. 

| Trong bài thơ « Cới roi song s, Cao tả lại mội 
cảnh ông bị tra tấn. Bải thơ rất sinh động, lôi cuồn và 
có một sắc thái hiện thực nhỏ phán rất đâm đà : 
' Sau hôm rẫm tháng chín, tin trời đã địu, 
Mặt trời u ám, Đàn ruai không có ảah sống, 
Người bị gian xủ đán, ngồi liên giường gầy, 
Ngọn gió lạnh buỗi thôi uhán phật vào áo quầu. 
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Chợt có lính của bộ đến, tiếng nói lanh lãnh, 
Gọi ra, thúc giục đến cóng đường, 
Đứng dậy mang góng, di theo sau hắn, 
Khăn rách xốc xéch, chân bước vội vàng, 
Lúc nào cửa có lính canh ngục kèm hai bên, 
Người Ở kinh đỏ ngơ ngắc đứng xem vày kín 
, như bức tường, 
Các quan lớn ngồi cùng nhau, dưới có nhột 
viên quan nhỏ, 
Gọi dem những hinh cụ bày là liệt, l 
Có cái roi song to, dài thật là dài, 
Da nó tía, mình nó cứng, uốn vào nó lại thẳng Tra, 
Người bị tội nằm duỗi, vẻ sợ hãi xanh xảm, . 
Đàu quay nghiệng, mắt lãm léi nhị con đẻ 
noàng hối, 
Chân tay căng thắng, bai mát quảng lồi, 
Lúc đó là sau lrận mưa, hơi hấp dộc xông 
lên đến bảng quang. 
Giờ lâu bị tra hói, miệng Không nói được, 
Chỉ khan vã kêu: (oan ! oan lớ và gào Lrời, 
Quan thét lên như liếng sét, rung Cá lường 


nhà, 
Roi quất NHOEHE nhoáng, bay di liệng lại 
ahư ảnh chớ. 


Lúc giơ lâu như hai con thuống luồng quật 
vào bờ uo lở, 
Lúc ngừng như nước lạnh đỏ vao nồi uướ. sói. 
Hai cải nọc đứng sững, có vẻ vừng chác, 
Tiếng rên rỉ van; quanh duy hành làng, 
"Than ôi ! Một cảnh hoa hãi dường Êu¿ög xuân, 
Bị bể tan nát không xề g¡ dến cái ương (ơm 
ớ Xương Chcu nữa. 
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Bấy giờ đã muộn, trời xâm xầm lối, 

ở nơi góc dài, ĐNHHE giọt sương cũng vì ta 
: mà bay lên | 

Vì ta mà nói lên sự oan uỗng này! 


Viết đến đấy, lòng ông như cứng rắn lại và ông 
đứng thẳng lên: 
Được, hỏng do mệnh là sự thường Ì 
Ta cũng mặt mày như mọi người, việc gì mà 
đau thương Ì 
Ơn nhà, nợ nước chưa chút đến đáp, 
Là người dũng cảm đầu có chịu chết nơi văn tự ! 
Chao ôi, roi song ơi] 
Mày không thấy : 
Ở dỉnh núi Nguyệt Hằng, 
Ở phía nam sông Đức Giang, 
Trên đó có cây tùng, cây bách đương chết đở, 
Nhưng vẫn sS5E nhau đứng trơ trơ giữa trời 
: _ rết mưới. 
Vi phỏng có người thợ giỏi Điệt dùng không 
hò nó, 
nhị những hạng cây như bồ kết và chương 
não cỏn có gì đáng kế 
Vậy mà còn đốn chặt cho đang ?. 
(Bài số 23) 


Sau khi bị tra tấn. được khiêng về trại. ông cảm 
thấy thân phận cỏ đơn giữa một trời sấm gầm, chớp 
giật. Những người bạn quen tròng thấy cũng không 
ai đám gọi nữa. Về nhà, ông mê man, bất lỉnh. b: 
khi tính dậy, ông lại làm Lhơ, 


Nhớ tới Ấn Hạo đời Tống, làm quan bị cách chức 
một cách vô lý, cứ lấy tay viết lên không bốn chữ: 
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đốt đối quái sự» (chà chà việc 1ạ!), Cao lắm lúc 
cùng muốn viết: cChà chà việc lạ!l». Nhưng ông 
không viết mà chỉ buồn cười! VÌ nỗi oan ức của mình 
cũi¿ chả có gì đáng lạ trong cải xã hội đầy rây bất 
công này, Cao đã vượt lên trên nồi đau khô của mình 
và bì kịch đã chuyên thành hài kịch. 

Bài thơ nhan để: «Ngày L7 tháng 10, sau khi bộ 
Lễ tra tầu nghiêm ngặt rồi gượng dậy viết luôn» có 
những sâu như :« Nghĩ lại ơn vua đãi ngộ kể sĩ thật 
là rộng. Còn đề cho tấm thân hèn kém này sống thừa 
giữa quúng trời đất». Chúng ta hiểu cho ông. Dưới 
chế độ phong kiến hà khắc, vì một câu thơ có thẻ cả 
nhà bị giết. Ông không thê trực diện đã kích nhà vua. 
mà chỉ có những lời mỉa mãi chua chát, Cuối bài thơ. 
ông châm biếm sâu sắc: 

Muốn đến với mọi người đề trò chuyện tâm sự, 
Nhưng phải nói khẽ. sợ nói lo trái ý trời, 
trời ghét! 
CBai số 28) 

Bài Bệnh chung ông đã lò rú những hoại bào 
' Lò lớn: 
Là một anh đồ hủ, thân tàn mà chưa chết, 
Cð gượng ¡nöø bộ xương mi món, còn phải 
nàờ người nàng đỡ, 
Nép mình giữa khoảng trời dất, thương cho 
bàn tay lễ !oi của mình vô không thành tiếng, 
Ngãnh nhìn con đường máy khói, chí cả chưa 
được vẫy vùng. 

CBai số 29) 

Ý định muốn bố triều Nguyên đã say sình ở ông, 
Ông tự trách mình sẽo khống (hế bắt chước đàn qua 
đ@ệty xưa biết bố cây khô lụi tìm đến một vườn tưới ĐỐI. 
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.. BỊ giam được một năm gặp đúng ngày mồng 9 
tháng 9, Ông mời các bạn trong tù dự bữa rượu sinh 
nhật của ông. Ông là người già nhất tron Hệc nhưng 
lại xưng mình là người trẻ nhất, người mới có mội 
tuổi mà thôi. Ông coi ngày nhà Nguyên bắt giam ông 
chính là ngày chăm đứt cuộc đời cũ. Ông đã tự bát đầu 
một kiếp sống hoàn toàn khác. Đây là một kiếp sống 
không thừa nhận nhà Nguyễn và chế độ thối nát của 
nổ nữa rồi, 

.‹Có lúc Cao tự coi mình như Văn vương bị giam 
trong ngục «Dữu Lý» của vua Trụ là¿ ác, hoặc như 
thanh gươm :ong tuyền nọ vùi sâu đưới nhà ngục ở 
Phong Thành mà đêm đêm vẫn tổa lên ánh sáng, 


Sau gần 3 năm bị tra tấn giam cầm. ông được định 
tội. Người thân thích đến thăm hồi, ông chỉ ngồi chống, 
tay vào cắm mà chẳng nói. Nói gì được ? Nnững mợ 
ước thời thanh niên hoàn toàn sụp đồ. không còn cải 
mộng tưởng làm một « bầy tôi giỏi » của một ông « vưa 
hiền » nữa. : 


Sau khi được định tội, triều đình tạm tha cho Cau 
Bá Quái và cho đi xuất dương hiệu lực trong phái đoàn 
do Đào Trí Phú làm trưởng đoàn, Trần Tú Dĩnh làm 
phó đoàn (1). 


Ngồi trên thuyền. giữa- trùng dương rộng lớn. ông ˆ 
lại cảm thấy trong lòng đầy hào hứng, hùng khí lại 
ngùn ngụt như xưa: 


(13 Ở triều Nguyễn, ổẩi với một người có thề sử dụng mà khô 
may mắc tội thì nhà vua thường tạm tha và phân ổi ấến một đồn quận . 
nào đố phục dịch ớề chuậc tội. Đó la hình thức « quần tiền hiện lục*, 
Hoặc khi có mật phái bộ nào xuấ: dương đỉ-giao thiệp với nướu ngoài li 
những phạm nhân ấy cũng dược đi thea phục dịch đề lấy công chuộc tậ(, 
gọi là cdương trình hiệu lực >», Cao Bá Quát cũng dược xử trí theo 
những + đặc ân ? đó. 
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Có bắc đưa thuyền qua muÔn trùng bfền cả, 
-- a ngâm câu thơ đưới cánh buồm mát dịu, 
Có ai thử đem câu thơ kinh người của chàng 
Tiều Ta, 
Mà đề lên khắp ckc núi ở chân trời kia! 
" CBài :ế 36) 


Khi cánh buồm lộng gió đi vào trời nước bao la, 
Ông tự hỏi: _ 

Có ai học được nét vẽ của Tôn Vị ngày 

xưa đề thử vẽ cái cảnh hùng vĩ này của 

một chàng ngâm thơ trên đầu ngọn sóng] 
CBài sổ 438) 

Ông vi mình như con hạc bị ốm, con chím 
hồng bị đau. đã bao lâu khỏng còn hy vọng, nay lại 
chấp cảnh bay trên: đường bay rộng lớn của chim 
bằng. Giận cho mình bao lâu chỉ làm một lài tử khốn 
củng tong bút mực, anh trượng phu tâm thường giữa 
núi mày! 

Ha nước ngoài, tầm con mắt ngày thêm mở rộng. 
«Cuộc đời ngoạn du, mới biết cá lớn nghìn đặm. Kiến 
thức hẹp, hội, kháo nào nhìn con báo qua mội chiếc 
ống chỉ thấy nó có mội vẫn ạ. 


Ông nghĩ tới lõi học từ chương. thái độ đóng cửa 
không chịt tìm hiều nước ngoài thật là nguy hiềm. Ý 
nghĩ này còn được nêu lẻ: trong bài ông đề tập s Yên 
- đài Anh ngữ» của Bủi Ngọc Quỹ. Ông này đã đi 
Sứ nhiều nước và học được nhiều điều mới lạ, 
Cao tự trách minh : «Đáng phàn nàn cho ta chỉ đóng 
cửa mà gọt giữa câu văn. lãi nhải nhai từng câu từng 
chữ, có khác gì con sâu đo, muốn đo cả trời dất », 
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Phái đoàn cửa ông đi In-đô-nê-xi-a và Cam-pu-chia. 
mục đích chủ yếu là đem đường bản cho nước ngoà ï 
đề mua sắm những hàng xa xỉ cho triều đình. Ra nước 
ngoài, ông đã thấy đời sống của người lây phương. 
lại thấy cảnh người da đen kéo xe cho người da trắng 
Ông cũng phần nào nhận thức đượe sự phát triền của các 
nước Tây phương và nguy cơ bị xâm lược của các nước 
Á Đông. [Lòng yêu nước được kích thích, ông càng nhìn 
rõ hơn sự nhu nhược và bất lực của triều đình, tin 
tưởng ở sức mạnh phản kháng của nhân dân trước nạn 
ngoại xâm, 


Trong bài Hồng mao hỗổa thuyền ca ông đã miêu 
tả con (àu hông buồm, khỏng chèo, không người dầy 
mà đi ngang. chạy ngược, nhanh như ngựa phi, khói 
phun ngùn ngụt. sóng tung toé.ầm ầm như sắm, Nhưng 
ỏng đã kết luận. đầy khí phách, cảnh cáo con tàu 
đừng chủ quan, bởi sóng nước ở bề Đông không đế 
dàng như ở bè Tày đâu. Ông nhắc lại một diền !ích nói 
rằng ở biền Đông có một cái vũng rất lớn gọi iä Vĩ Lư, 
muôn dòng nước đều đồ dồn vào đây, Có một tảng đá 
cực lớu gọi là ðÕc tiêu, khi nước đồn đến thi bốc cháy. 
đữ dội, thiêu hủy các vật và nước cũng khô kiệt ! 


Ông muốn bảo cho quân Anh biết rằng nếu tàu xâm 
lược của chúng động đến đất nước ta thì ngọn lửa 
kháng chiến sẽ bốc lên đến tận trời như ngọn lửa ðe 
Liều vậy, 


Một buồi xem người Thanh diễn kịch, ông liên hệ 
với việc quân Anh đang can thiệp vào Trung Quốc 
về văn đề thuốc phiện. Ông muốn phải có những người 
anh hùng, thự. sự. chiến đấu ở ngoài đời chứ không 
phải hò hét trên sản khấu, Ra đời lẽ nào không có 
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những bộ mặt thực nữa sao, mà vào sân khẩu đề cười 
đùa với những bộ mũ áo cũ! 


Việc các nước phương tây lãm le xâm lược Trung 
Quốc hồi đó đã: khiến ông băn khoán suy nghĩ, Bàn 
luận về tỉnh bình quốc tẻ với một người Trung Quốc 
ở Giang Lưu Ba. tên là Hoàng Liên Phương, ông có 
viết một bài thơ tẩm tỉnh trao tặng. Ông nói: œTa 
chính là nhân vật cũ của Trung Quốc đậy, bởi ta làm 
sông việc của Trương Khiên đi tìm biều tình hình 
nước ngoài, nhưng lại mang tầm sự của Ngũ Viên 
trước nguy cơ mắt nước». Ngũ Viên, trước nguy CƠ 
mắt nước đã khuyên răn vua Ngô mà không được, 
cho nên trước lúc chết dặn con khoét mắt mình treo 
ở cửa thành đề nhìn quân Việt mai đây sẽ vào xâm 
chiếm. Cao Bá Quái đau lòng, bởi đôi mắt của mình 
là đôi mắt Ngũ Viên đã nhìn thấy trước cảnh mãÃit 
nước, mà triều đình Huế là kể chịu trách nhiệm, 


IH 


Sau thời gian dương trình hiệu lực. ông về tới Đà 
Nẵng vào mùa hè !§‡3 và sau đó được gọi về bộ Lễ. 
Thời gian này ông thường hay uống rượu say-và 
làm một bài thơ cười cái số phận của mình, Từ nay 
không như Đông Phương Sóc sợ đói nữa, mà chỉ 
buồn cười cho chàng Chu Vân đời Hản bị gian thần 
hãm hại, thể mà rối cuộc lại vẫn được làm quan! 


Nhưng cuộc đời đã khỏng như ông tướng. Ngày 
xưa Chu Vân đượ» giải oan và lại làm quan, còn Cao 
Bả Quái thì bị thải về, 
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Lúc này về cũng như mọi lần khác thất bại ra về, 
càng gần lới nhà ông càng cấu thấy đau xót và vỏ 
vàn quyến luyến quê hương, không ngờ đi bao lâu 
nay trở về, mái lóc đã bơ phờ rồi: 

Điểm cây gạo đó sương vừa ngót 
Hồ Ngựa trời đây nắng chửa hoe. 
. (Bái số 57) 

Ông dùng đằng không bước lên được, chỉ vì đi 
không lại về không. Lòng hăng hái ki xưa, đã tiêu 
tan một nửa, Nửa mẫu ruộng cũ đề cho cổ mọc, Thân 
thích mỗi ngày một thưa đản, chưa bao giờ làm được 
một bữa ăn mời mọc!.. «Chỉ vì ta mải theo đuồi 
ngọc khuê, (hao ấn nên đã lãm đường rồi. Tử nay sẽ 
sửa lại », 

Ông về nhà chuyến này ở tại Thăng Long củng 
với 'vợ con. Trước đày ông vốn ở phố Đình Ngang . 
(nay gần phố Nguyễn Thái Học). Năm òng 24 tuôi vào 
kinh thí hội, thì bà Cao ở nhà dà xin phép bố chồng. 
sửa lại một ngỏi nhà gần Cửa Bắc về phía đông hồ 
Tây và hồ lrúc Bạch, Về đây ở, ông hằng ngày đi 
-dạo ngắm cảnh Hồ Tây và cảnh đẹp của đặt nước. 
Cũng trong dịp này ông thường xướng họa với Nguyễn 
Văn Siêu, Trần Văn Vi, Diệp Xuân Huyền,y.v... Thự 
ông toát ra một giọng buồn bực, nhớ bạn, thương 
thân. « Chợt nghĩ đến mình, ruột đau từng khúc. Nhớ 
bạn lhì mỗi ngày lính đến trăm lần », Thời gian`này 
ông bị đau ốm nhiều, một năm trời bị bệnh đái ra 
máu, Gia đình túng thiếu, có lúc đói không -có gạo 
thôi cơm chiều CBái sở 727), | 

Chơi thuyền trên hồ Tây, ông thấy mình như 
« một cây mai gảy gò, mà tứ xuân thì như một con hạc 
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đang ốm». Bao mộng đẹp đã tan tành như một cái 
chõ vỡ, :không cần phải nhìn lại nữa, chỉ tiếc mỉnh 
bao năm học lập, rèn luyện, ngày nay không được sử 
dụng, giống như anh chàng tốn công dị học cái nghề 
mồ rồng mà chẳng ai dùng đến CBải ;ố 132), 

Trong thời gian nhàn rỗi, ông càng có nhiều dịp 
tiếp xúc với đời sống nhân dân, Những cảnh lũng 
thiếu đói rét, phải đi ăn xin, bị bắt phu, bát linh đã. 
khiến ông rãi đau xót, ngày đêm nung nấu trong lòng 
ông những điều suy nghĩ rất day dứt. Làm thế nào 
đề cứu dàn cứu nước? Trong 12 bài vịnh cảnh thôn 
quê, ông đã nêu lên đời sống nghèo khổ vái và của 
nhân dân, Ông tả cảnh những người lát nước trên 
đồng cao buôi sáng. Trời rét, sương mù còn dầy đặc 
mà người tát nước bụng đói, môi run cầm cập, lưng 
chỉ khoác một manh áo tơi ngắn mà cứ phải luôn tay 
thoăn ihoät kéo dây gàu (Hải số 77). 

Một chiều tối, gió rét, ông gặp người con gái trên ` 
cầu, Cô gái di đàu ? Đi bản ảo trở vẻ, Dãy giờ nhân 
dân đang đói khỏ, Tấm cảm đắt như ngọc, bán áo đong 
gao là chuyện thường. Đẹp thay cỏ gái qua cầu ! Gió 
sương vun vút thôi mà cô thản nhiên đi, không cảm 
thấy rét, vì lòng cô dã ấm lên, nghĩ đến những người 
thản đang Lựa cửa chờ mình (Bái số ?8). 

Trong bài Người đội hỏm ông kề cảnh khô của 
một người bị đầy vào cảnh đói rét do sưu thuế 
nặng. Xhỏng nộp được thuế anh ta phải bổ ra di ở, 
làm công cho một nhà buỏn, suốt ngày bị đảnh mắng. 
Chủ thì án đủ thứ ngon vật lạ mà mình thì ăn đói 
làm nhiều đến gầy giơ cả xương. Làm đã ba năm trời, 
được iI tiền đóng thuế thì sáng nay lại đánh vỡ chén 
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184: 


Người ăn xin ở thời kỷ này đầy dẫy khắp nơi, Có 
người vì thuế khóng đóng được. phải trốn đi và ăn 
xin, Có người mới ăn xin lần đầu, còn ngập ngừng 
không đám nói. Có lần Cao gặp những trẻ em chạy 
theo chế giêu họ. Cao gạt các ern ra: « Họ không có 
lội lỗi gi cả, đủ sao họ _,cang là người, các em đừng 
trêu người ta!» (Bải số 151). 


Cao nhiều lúc đi vào những xóm nghèo khô ngoài 
bãi. Một hôm ông vàơ chợ Phúc Lâm, thầy mọi người 
nhớn nhắc chạy trốn và gọi nhau « Nhanh lên ! Có công 
„sai về đấy Í ». Cao lại hỏi nhỏ một ông lño đứng gần. 
Ông lão cho biết rằng ở đây người la cứ phải lần trốn 
như chuột vì-vua quan phái người về bắt trắng. Quan 
huyện và sai nha thì đánh đập dân như chém tre, Mắy 
năm mất mùa, dân làng phải bỏ đi nơi khác rất nhiều, 
Thuế má thì mỗi năm một lăng thèm. Không những 
tăng thuế mà còn tăng các khoản khác. Tan? đến kỷ. 


cùng thế này thì sang năm còn dào dâu ra 4 Ông lão 


kết luận : chưa có đời nào mà vua lầy của dân và quan 
làm phiền dân như đời này cả, Cuối củng ông 1ão trỏ 
bức lường đồ mà nói rằng: « Than ôi ! Tôi già rồi 1 „(Bài - 
#ố 151). : 


Khi đân đói rét quá thì vua quan thường tồ chức 
phát chân. Họ làm cái việc œtrả cho dân từng thìa cải 
mà họ cướp dược của dân từng lhùng ». Cao đã chứng 
kiến một buỗi phát chân và ông đã nói lên cải tâm sự 
vô cùng buồn bực của mình. Đáng thương nhất là có 
những người ở những nơi xa nghe tin phát chân đã bồng ` 
hế con cái đến tử hôm ' trước, Biết có ai « vẽ được cái cảnh 
này cho vúa xem ? ? pCao muốn Thắc đến trách nhiệm 
của nhà vua, Cao nhớ ngày xưa Y Doău nhà Thương 
đã nói rằng : « Nếu trong thiên hạ còn một người dân _. 
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thường nào chưa được yên sở thì chính là ta đã đỉm 
họ xuống xuỗng vực sáu ! s. Cuối cùng Cao lại tự trách 
mình: «Lòng hẹn với lòng nay hóa hão...», và ông cúi 
đầu dựa vào góc tường mà chẳng nói (Bái số 152). 


Lắm lúc ông tự hỏi : Không biết bọn vua quan có 
biết tình cảnh này không ? Hay họ giống như thẳng 
bé con chăn con bọ ngựa, nó lấy dây tơ buộc chằng 
chịt lên mình bọ ngựa làm nớ chết khô trên cành cày Ì 
Trách nhiệm của vua quan đáng lẽ phải thông cảm với 
nhân dân, phải hiều được nỗi vui buồn của lừng người 
từ trên một nét mí của họ » (Bải số 153), 

Dưới triều Nguyễn, do bị áp bức bóc lột quá 
đáng, nhân đân ở miền xuôi cũng như miẻn núi, luôn 
luôn phải nồi dậy đấu tranh. Các cuộc khởi nghĩa kế 
ti*p nhau nồ ra không bao giờ tải. Nhà vưa phải tô 
chức những cuộc đánh đẹp. Tráng đính bị bát vào 
lính, đầy vào những nơi lam sơn chướng khí, Lương 
thực bị vận chuyên đi ngàn này vạn khức. Nhân dâu 
khởi nghĩa bị chém giết một cách tàn khốc, Trong lúc 
đó thì bọn con buôn lại nhân dịp +šu cơ, phè phỡn, 


Trước tính hình đó, triều đình không biế¡ thay đổi 
chính sách mà chỉ tiếp tục đàn áp. Cao đã neụ ý 0ân 
raét của rainh trong bài thơ Nửa đ¿m, Sảm tị gió để 
dä làm Cao đang đêm ngồi dậy: 

Sấm gém, giận ai chá¡ng 2? 
Mưa s¿o đến gấp thế 2 
Lòng trời đãt là gáy dựcg cho nan loài. 
Ehông nên nặư lh nữa } 
Xuân sang réi đã nhiều. - 
Nơi nơi dêu có người bí đình cục 
Thần phong (thực kiúug¿ 5iui di¿L, 
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Cuối thu rồi. ai khiến làm thế nữa 2,., 
Đạo quý thần sao mà lờ mờ 2,.. 
Mây den dân rủ xuống sát mặt tường, 
Trời tối vầm ngàng lèn trông chẳng thấy l 
Một mình ngồi xó trầm ngâm, 
Mãi đến sáng văn còn tựa chế. 

(Bài số 39) 


Có những buổi chiều tối gió iạnh. ông còn xön 
tóc đứng mãi trên- cầu Trăn Vũ, nghĩ lại thuở còn 
trổ, mắt đã thấy bao cảnh (thương xuân mà nhìu vào 
cuộc dời văn thầy bế tắc như nhìn vào một ftấm bia 
không chữ. 


Ông tiếc những anh hùng xưa không còn đề cửu 
nước, Chơi núi Nam Tào, nhìn vào đẻn thờ của Trần 
Hưng Đạo và nơi ằn dật của Chu Văn An. ông viết: 

.. Xuân trên dòng Kiếp dồn cả vào miếu của 
vị vương lửng tiếng, 
Mây ở núi Phượng phủ kín ngôi nhà của bậc 
ân đậ!t ngày xưa, 
Mà nay thì chuyện cũ anh hùng đã gửi cả 
cho làn sóng biếc. 
(Bài số ¡003 
«Non sông như thế còn mình thì sao đây ?». Minh 
thÌ đcây đàn thanh kiểm bao năm đã đi lầm đường... 


ngày nay một mình áo vải đứng giữa trời đất bao ]a Ì» 
(Bài sế 88}. 


Có lúc suốt đêm ông ngồi một mình suy nghĩ về ‹ 
đời sống của nhân dân và trảch nhiệm của mình : 


Mọt mảnh vườn vừa ön vừa (hấp ở nơi thành 
thị, 
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Một con người vừa già vừa ốm ở giữa trới đÃit† 
Đem thân ra đời đà thành người thừa, 
Náu vết, đành chịu lắm than vậy. . 
Nhưng nạn ré!. nạn lụt cử phát sinh liên tiếp. 
Huỗng coi dân đen bị tai nạn chưa được hồi 
phục. 
Không có lấy một sách lược gì làm cho đời 
được thái binh, 
Thẹn mình là một nhà nho mà lại (ầm thường 
dến thế. 
(Bài số 121) 
Làm gì được đầy ? Ngồi chải đầu, ông cảm (thấy 
tâm sự mình cũng rồi bời như mớ lóc CBài sẽ 128). 
Tuổi thì mỗi ngày một giả. lắm lúc òng thấy cổ 
đơn giữa mời trời chiều man mác ; 


Nhật tà thiên địa song hồng mấn, 

Xuân fïnh giang hồ nhất bạch âu, 
(Chiều lần gia trờ: đãi. bơ phờ hai mái tỏa, 
Trong cảnh im lặng của ma xuân, một thân 
cỏ trắng giữa sông hồ). 

(Bài sẽ 107) 

Nhưng nhuệ khi ở ông vẫn không thề nhụt. Ông 
văn thấy mỉnh hiên ngang như con ngựa ngàn dặm, 
tỉnh thân sáng suối như ngọn đèn vạn năm mà tự nhủ 

rằng muốn nhàn chưa được (Bải số i1). 


Có hôm ngồi đọc Kính Thí mà suốt đêm trẫn trọc, 
Ở đời những kẻ bất tài thì đc sử dụnø, còn người 
giỏi thì bỏ đi, không khác gi nnững cây bồ kết kia thì 
VÕ! ứm mà cấy lan thì dơn độ: kuông ai biết đến, 
Tấm lòng ứnất ấy. vàng ⁄ao lấp lánh liên trời kia như 
thông cảm với ông cũng suốt đêm chẳng ngũ: 
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Mặt trời lận. các tiếng dộng đêu ím bặt, 
Trời cto đêm mở PmHỜ, „ 
Dưới có người khỏng ngủ, 
Trên có vì sao muốn rơi. 
(Bài sẽ 124) 
Tình cảnh của đất nước, của nhân dân, của bản 
thân như thể, cuỗi củug đã dẫn ông đếa những ý nghĩ 
hành động. Ngắm cảnh sông Hòng. òng viết : 


Bức (hành xây trên bụng rong, ngất lrời nững 


tráng. 
Dòng nước cuốn theo đất đỏ, thành làn sóng 
hoa đào. 


- Quan hà !ông iòng, gợi lên bao ý nhĩ “5Š kim, 

Thân này vì cớ gi lại cứ phái là một Cng 

ngàm thơ Í 
(P.¡ sử !0ố) 
Tư tưởng muốn thay đổi triều đại ‹¡ dán rõ nét 
ở ông. Trong một bài thơ gửi cho cáo bơ là Tuần Phủ 
và Đón Nhàn. ông đã đề lộ ý nghi ấy : 

Ta đã khôn nỡ nghe m¿i bi :hợ t[oằng Diều nói 
lên cảnh ly tân của nhàn dân 3o ehinh sự hà khắc, 
thì lẽ nào chỉ chịu gửi gắẫm mãi tâm sự vào khúc 
ngâm của Gia Cát Lượng ki chưa ra giúp dời», 

“(Hai số 141) 
Ý chí đó đã khiến cho niềm lạc qu:n vá ny vọng 
lại đần dần trở về với ông. Sau ngày lại xuân, nhìn 
hoa xuân muôn hồng ngàn tía đua nhau nở. òng viết: 


Ước gì việc đời cũng như việc hoa, 
Sau mỗi. cơn mưa gió, non sông lại tươi 
sảng hơn, 
Cài số 96} 
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Ngày mông một tết ông vui mừng thấy : 
. Tiêng chím hót trên cảnh cây nghe đã thấy 
: -.khác, 
Cây tùng ở trước sân lạnh lšo trông vẻ muốn 
vươn lèn, 
Muôn việc từ nay sẽ đôi mới cho tối. 
(Bài số 97) 


IV 


Sau bốn năm bị thải về, ông lại nhận chiếu chỉ 
triệu vào kính (1847). Lần này, ông không còn phấn 
khởi như những lần trước. Học trò theo tiễn đến mấy 
ngà› đường và ông rãi buồn khi từ biệt. 


Rhỏng Dung ngày trước vì cương trực mà bị Tào 
Tháo iàm hại, Tô Thức đã bị đày đi Huệ Châu mà vẫn 
tiếp lục bị gièm pha. Có lẽ chuyển này irong cuộc sếng 
buồn bực, mỗi ngày ta sẽ không biết bao lần đến cầu 
sóng Hương đề cố áo mua rượu. (Bái số 59) 

Trong bài thơ gởi lời từ biệt các học trò, 
ỏng viết: 
Tôi chả bao giờ định trước: ra đi hay ở bại. 
(Bài số 603 

Thực ra, đã tử lâu, ông coi công danh và được 
mất của cá nhân như cái «chð vỡ », Cuộc đời ông, ông 
chả còn biết nên sử dụng như thế nào nữa, buông thả 
cho nó tự trôi đi đến đâu thì đến. Từ nay ở chốn 
xa xấm ấy, lòng éng sẽ lạnh leo và trong trắng 
như một dòng nước bạ^. Làm bạn với òng, họa chặng 
còn mảnh trăng kia mà thôi; 
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Ngành đầu tại thấy mây bay đẳng đặc, 

Đáng thương cho một mảnh trắng, 

Đêm đêm cử soi hoài trên dòng bạc... 
CHàI sổ 60) 


Ở Viện Hàn lâm được một tháng, ông lại được 
tin bhái đi công cán ở Đà Nẵng, đêm ấy ông cùng 
uống rượu với Vũ Hoài Phủ, ông cũng rất buần cho - 
mình ; ă : 

Đời ta từ đây như con đường về, trở (hành 
xa lăng lắc, 

Về giả văn chương không mưu tính được việc 
gì cho mình. 

-- Mưa giỏ trên cầu sông Hương, đêm chẳng 
thành đêm, 

Mây núi của Đà Nẵng đã cảm thấy hơi thú 
dần đến.. - 

CBài số 63) 


Có đêm uống rượu với Dảo Xuyên, dưới trăng 
sông Trả, trước tình bạn vô cùng quyến luyến của 
Hảo Xuyên không muốn rời ông ra đi, ông viết một 
bài thơ vịnh trăng, lời lẽ vô cùng rực rỡ và sẳng 
khoái: : 

Trăng sông Trà ! 

Đêm nay vì ai mà trong sáng?' 

Muồn dặm quan sơn trắng xóa một mâu 

Khắp nơi vương vấn tỉnh người xa nhau: 

--- Hồi trăng: vì sao quyến luyến đi không nỡ ? 

Ta chỉ là anh bộ binh trong bọn Trúc lâm gặp 
bước đường cùng! 

Trăng sông Trà ! 

Như tấm gương soi, đòng nước bạc, 
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Trượng phu chống kiếm di thì đi, 
Đừng buồn như đàn bà trong lúc phân ly. 
(Bài số 67) 


Sau một thời gian ngắn đi công cắn, ông lại trở về 
làm việc tại Viện Hàn Lâm. Làm việc gì ? Một công 
việc rãi nhạt nhẽo là sự sưu tầm và sắp xếp các vần 
thơ. Lúc bấy giờ vua Tự Đức là người thích làm thơ. 
Có thề nai 36 năm làm vua của ông ta cũng là 36 năm 
làm thơ mà mắt nước, Đối với Tự Đức thì cái gì cũng 
làm thành thờ được. Đi câu làm thơ, đau bụng làm 
thơ, ngủ mê dậy làm thơ. Làm thơ vẻ con chím, về 
cái-hoa, về cái cầu và con thuyền... Đối với người 
thích làm những thơ nhạt nhẽ^ như thể, thÌ việc sắp 
xếp vần thơ là cần thiết, Nhưng Cao Bá Quát đối với 
công việc ấy thi lại rất chân ngán, 

Trong cái không khí dua nhau làm thơ của triểu 
đình Tự Đức, Cao cũng làm thơ chơi, cũng ca vini 
nhưng cãi vụn vẠi nàng ngày nhưng nội dùng tự tưởn;: 
thi khác hẳn-bọn họ, Ông ca ngợi tính trong sạch của 
bỏng họa sen, lĩnh chung thủy của con chỉm câu, Vịnh 
GOn sao, ong ma mãi : 

Chỉ vì có thê nói được tiếng người, 
Đẻ đến nói cụt mất đầu luỡi. 
CBài số 82} 

Tâm lrạng của ông lúc này là tâm trạng của người 
« Nói cười trước mặt nhưn; đuu xót khi vắng người », 
Lắm đếm ông cứ ngồi một mình ›gắm lrăng, căm 

xthấy.mình sống giữa triều định mà vẫn như HMIỘI kế 
lưu đày cô đơn, trói buộc : 

Người buôn vẫn thích ngồi khuya, 

Nhìn trăng cả hai dêu không nói, 
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- Nhân lúc đêm thanh nhấp qua chén rượu, 
Đề an ñi cái tâm hồn bị trỏi buộc của mình, 
| CBài số 91) 

Rất nhiều ý nghĩ thôi thúc ông phši chăm dứt cái 
noàn cảnh hiện lại. Trong bài ca Hóm naự ông nêu lên 
cảnh hôm qua thì rét buốt, hôm nay dã nóng hừng 
hực rồi : l 

Than ôi! nóng lạnh đôi thay trong chốc lát, 
Nào ai biết ngày mai nóng hày rét, s, 
Sao cứ ngồi mãi dây cho lòng xót xa 

-(Bài số 92) 

Không thề tiếp tục sự nghiệp văn chương như lối 
cũ nữa, Văn chương không giúp được đời, chỉ thêm 
vất vã vào thân như cón chim tính vệ. 

Trong bài Đề sau khúc Yên đái Ảnh ngữ, ông nói 
võ hơn ; ï 

Chuyện văn chương trước đây thực là› trò 
trẻ con Ì 
Trong thể gian này có ai thực là bậc tài trai. 
Lại phí cả mọt đời cho măy pho sách cũ ? 
CBài số 62) 

Ông đã có tư tưởng muốn bỏ về, Trong bài Đông 
pữ ngâm. ông ca ngợi chàng mô dê dời Sở Chiếu 
vương đã 'ừ chối chức vị «tam tỉnh» đề giữ nguyên 
nghẻ cũ : : 

Một chiếc nón nghènh ngang giữa trần thế, 
Thãnh thơi vừa ởi vừa hát bài ca «Giảng 
ngoại xuảnz 
Có ]ẽ đầu chui đầu vào mái nhà thấp, eñi ngửa, 
theo ý người khác, 
CBài số 150) 
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Một nôm nằm cùng với ông đốc học Quẳng Nam 
họ Bùi ông dã việt những vâu tơ rất hào h ng: 
Xúa chẳng được như Tô Dịch vẫn cứ cầm 
lấy kiếm, 
Thơ tuy kém Trường Can: cũ^g làm cho rụng 
những vỉ Sao 
CBai số 142) 


Thái độ cương trực không luồn cúi của ông khiến 
cho vưa quan triều Nguyễa không (hề nào ưa ông 
được, Cuối cũng bọn cbúng dã đày ông đi xa, cho ông 
làm chức giáo thụ phủ Quốc Oai, 


Ông ra di, Miền hầm người bạn thơ và người trì 
kỷ của ông đủ lặng cho Ông môi tập thơ và yêu cầu 
Ông @€ một bài tựa, lúc ấy vào mùa lẻ năm 1850 (Tự 
Đức Lhứ ba). Sau mày chục năm làm thơ, qua kính 
nghiệm của mình và của bẻ bạn, suy nghĩ cúa ông về 
thơ đã chắc chắn và sâu sắc Ông vui lòng viết bai 
trang 2ì 12 vào cuối tập thơ của Miền Thâm, Y kiến 
ngắn núi nhưng thực sự là mội bản tuyên ngần 
về (Hơ. 

Theo ý ông thị cái lỗi họa khoa cử từ mấy lräri 
năm này đã lạm bóng thơ của ta đi :aL nhiều, Những 
# đậm d4 và iời trong sảng eo kiêu Phong, Nhã của 
Kinh Thi hầu như khỏng còn nữa, fron› vòng mấy 
Chục năm qua những người làm thơ đua nhau xa®i 
hiện, Xhưng họ đẻu mắc phải sếp sáo cũ, ÍL ngư; 
thoát ra dược, 

Ôn thân ra ba loại người làm thơ,.Loại :ếm cỏi 
bằng lỏng; một cách dễ dài với những bài tiợ tầm 
thường. loại có hào khi lại mắc bệnh ø nuốt sống Đắt 
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tươi », nên ý hay không thề hiện ra được. Loại thử ba 
là loại người hỏng nhất, Họ học rất nhiều, hí hửng tự 
đắc, tưởng như mình đã vơ vét được trăm nhà, thu 
tótn được mọi thế, Nhưng vì họ « bắt chước quá nhiều 
mà phong cối chưa cao. tô điềm có khéo nhưng tỉnh 
thần cỏa :hấp ». 


Theo Cao Bá Quát, thơ vừa phải có quy cách vữa phái 
có tính tình, nhưng cải quan trọng nhất là tính tình 
_ chứ không phải là quy cách, Ông phê phán những người 
chỉ biết chạy theo quy cách: « Vi lệc nào cũng bát chước 
cũ, câu nào cũng học theo người l». Ông chế giẻu họ: 
Đầu thôn tàm biệt đã hát cu « chén rượu Đương quan % 
Xóm cạnh qua chơi đã ngâm câu sliễng gà điểm cỏ s. 
Đối với ông, họ chỉ là những người lốn công năn nói ˆ 
chải chuốt câu văn đề rồi lòc người, rồi tự phụ, xếp 
mình No hàng Gia Châu, Thiếu Bá. Họ có (hề viết hàng 
ngàn bải này bài khác «Ham được khoe nhiều, không 
qưan hệ gi đến tính linh cả s. 


Thơ Cao Bá' Quải dù tả cảnh hay tả tình đầu có 
những xúc động chân thành, nhiều lúc có những nét 
rất sinh động và cụ thê của chủ nghĩa hiện thực. 


Trorg bài Sắp đến qué nhả ông mô tả từng hùng 
tre rậm ở lối đi. cổ mọc quanh thêm, lúa xanh ngoài 
đồng, con cả lội trong ao biếc. Những lúc ông bị ốm 
nằm trên giường sbệnh, qua thơ ông, người tạ thấy vợ 
ông ngồi bên tựa vào gối chải tóc và đứa con nghỉ.h 
kéo tay bố ra để gỗi đầu. Tả người ăn mày, ông chủ ý 
dễn cái dáng ngập ngừng của người vừa đau xót, vừa 
. xấu hồ, không muốn mở miệng kêu xin. Ở Cao, ngay 
những bài tả cảnh thiên nhiên èũng chứa đựng: những 
tình tỉnh sâu sắc. : 
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Cao Bá Quát không bao giờ mô tả thiên nhiên vì 
thiên nhiên. Đối với Cao, thiên nhiên gắn chặt với con 
người. mỗi hiện tượng thiên nhiên được Cao nhắc tới 
đều là một hiện tượng đặt trong mối quan hệ phong 
phú giữa con người với hoàn cảnh chung quanh, đều 
là một hiện tượng gợi lên biết bao tâm tư tình cảm, 


Hoa sen, cây gạo. làu lá chuối, những hình ảnh 
quen thuộc ấy của thiên nhiên Việt Nam đều được Cao 
Bá Quát luôn luôn nhắc nhở tới. đều là những hình 
ảnh gắn chặt với một tâm trạng của con người, Quan 
điềm nghệ thuật về thiên nhiên của Cao có phần giống 
quan điềm nghệ thuật của Bạch Cư Dị. Khi Bạch viết 
trong thư gửi Nguyên Chân : « Phong, hoa, tuyết, nguyệt 
không phải là trong Kinh Thi không có, Nhưnz xem 
cách họ dùng phong, hoa, tuyết, nguyệt như thế nào ? 
Thí dụ bài Bắc phong kỳ lương là mượn gió bắc rét 
buốt mà phủng thứ bọn bạo ngược : bài Vũ tuuế! kụ 
phí là tả mưa Tuyết bày, những chính là tả đời sếng gian 
khô củđ binh sĩ biên phòng : bài Đường đệ chí haa là 
mượn cánh hoa đường đệ dựa đẫm vào nhau mà khuyên 
anh em đoàn kết một lòng; bài Thái (hứi phù dĩ tuy 
nồi là khen có phủ dĩ, nhưng kỳ Lực là miêu tã niềm 
vui sướng của người phụ nữ khi sinh con để eái. Những 
bài thơ đó đều không phải đơn thuần tả: phong, hoa, 
tuyết, nguyệt mà là phản ánh sảu sắc đời sống xã hội». 


Cũng như Bạch Cư Dị, Cao Bả Quái không làm. 
những bài thơ suông vì phong, hoa, tuyết, ngnvệi. Nhưng 
_Cao cùng không ngừng lại ở tính chất ngụ ý của thự - 
tả thiên nhiên. Đối với Cao, thơ còn phải di vào chiều 

sâu của tỉnh tỉnh, cái Inà Cao gọi là tỉnh linh. 
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Hãy xem Cao Bá Quái làm thơ Trăng. Rhi Song 
Hồng Lưởng nhớ đến Cao Bá Quải, đã từ mảnh tràng 
trong sáng kia mà liên hệ tới tỉnh thần phản Phó: của 
Cao dối với triều đình nhà Nguyễn. 


Trăng kia khi khuyết khi tròn, 
Tỉnh thần phản kháng vẫn còn sáng soi. 
Thật thế : Tinh thần phần kháng của Cao cũng như 
những lâm tư lớn của ông đều tràn ngập trong những 
bài thơ Trăng. 


n1 


Trăng không chỉ là cái mâm vàng trên trời cao 


đêm đêm soi áah sáng. Trăng là người bạn tâm tình 
_ của Cao củng với ông trong những phút thành thơi, mơ 
ước cũng như trong những đêm oán giản đau thương, 
Các nhà thơ phương đông đều làm rất nhiều thơ về 
trăng, lừ bao lầu đối với họ, trăng là người dẹp góa 
bụa, lạnh lẽo trong bầu trời, nhưng trăng cũng là người 
thông cảm với mội làm hồn trầm tư trong đêm khuya 
vắng. Hai bái thơ trăng nồi tiếng trong thơ Đường. 


"ý bài của Lý Bạch G) một bài của Trương Nhược: 


(3), cho đến nay văn còn bấp đẫn chủng ta về 
h ệ thuật. Đọc những bài hơ ấy người ta đều có 
cảm giáÈ bị tràn ngập trong một biên cả của Anh: trăng 
trong sáng và đi vào những ý nghĩ man mác về 
quộc đời. 


Cao Bá Quát cũng có hai bải thơ trăng tuyệt đẹp: 
Trúng sông Trả bài và Đám 17 dưới ánh trăng. Trung 
Trăng sóng Trả, Cao cùng bạn ngồi uống rượu dưới änh 
trăng, lâm hòn phơi phới, khi phách bào hùng (Hải số 67). 





(1 Bđ tửư uẩn nguyit. 
(2) Xuữn giang ñcg Lawyệ! độ. 
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Trong bài Đám 17 dưới ánh trăng, Cao mô tả một. 
người con gái đẹp đứng dưới ánh trăng trong như nước, 
người con gái ấy tựa lan can buồn, không nói, « Không lo 
đêm đài lạnh, chỉ sợ trăng sấp tàn». Nàng nghĩ lại 
khi 16 tuổi cũng đẹp như mảnh trăng này. Tiếc cho,sắc 
đẹp của minh cũng nhĩ ánh trăng, cứ đần trôi đi, cô 
gái không nỡ đề cho ảnh trăng bị hao phí. Cô khẽ nắng 
tà áo bọc lấy ánh trăng, rồi xén ra thay giấy, viết thành 
lá thư lâm xr gửi người yêu (Bái số 88). 


_ Trấng của Cao gợi lên tuồi trễ và tỉnh yêu, tài 
năng và soi sắt, khiến người ta cảm thấy thiết tha đối 
với những cái đẹp thanh cao, trong sáng của lâm hồn. 

Trong rất nhiều dịn khác, trăng đã cùng với Cao Bá, 
Quật thức suốt đêm nhìn nhau chẳng nói. Có khi u 
tất nhìn trăng, trăng cũng như hiều mình. Có lúc mình ' 
long đong như con ngựa mỗi trên đườn2 dải, nhìn 
trăng, thấy trăng cũng cỏ dơn như mình giừa bầu trời 
lạnh. Có lúc trăng thông cảm với tấm lòng trong trắng 
của con người và người cũng thương cho trăng đêm 
đêm cứ soi hoài trên dòng bạc. Có lúc trăng là nơi 
hẹn hò của những tâm hồn thương nhở: 


Biết đâu thành bắc đêm ngâm lẻ, 
Chính lúc song tây ngầng mặi nhìn. 
(Bài sZ8%) 

Cao Bá Quát vừa phê phán những người chỉ biết 
dồn bết công sức vào chải chuốt những câu văn rỗng 
tuếch, vừa phê phán loại người chỉ có hào khi mà 
«ấn sống, nuối tươi..». Đối với óng. sau khi khẳng 
định ý nghĩa của tỉnh lình trong thơ ca, chỉnh bán thân 
ôn; đã zọ! điũa câu thơ khiến thơ ông có một giá trị 
nghệ thuật lớn. Thơ của ông lắm lúc dẹp như một 
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bức tranh đầy màu sắc và ánh sáng, Văn điệu của 
ông nhịp nhàng như một bản nhạc, Có thề nói ông đã 
vận dụng nhạc và họa đề thầ hiện những tình ý sâu 
sắc của ông đứng trước cuộc sống rộng lớn của nhân 
dân. Thơ Cao Bá Quát vì thế vừa có cái diễm lệ của 
thơ Dường lại vừa có cái thanh cao, hiện đại của thơ 
ea dân gian Việt Nam. „ 


_ ` Sau khi đề tựa tập thợ của Miên Thầm, Cao Bá - 
Quát lên đường đề nhận công việc mới là làm giáo 
thự ở phủ Quốc 'Ôai. Lúc này ông thường tổ ra mỉa 
mai và khinh ghét đối với chế độ nhà Nguyễn. Người 
ta Ihường nói tới thái độ ấy của ông qua câu đối dán 

nơi dạy học: 

Nhà trống ba gian, một thầy, một cố, một 
| chó cái, 
Học trỏ dăm Èứa, nửa người, nửa ngợm, nửa 
| đười ươi, 


Thời kỳ này, Cao Bá Quát lại một lần nữa, hằng 
ngày tiếp xúe với đời sống đói khồ của nhân dân, suy 
ngữ thêm về những chỉnh sách hà khắc của triều 
đình, đồng tinh với những cuộc khổi nghĩa đã từ lâu 
không ngới bùng lên Ở các nơi. Quyết tâm đánh đồ „ 
triẻu dình nhà Nguyễn đề đem lại một đời sống ấm 
no cho nhân dàn ngày càng trở thành dứt khoát. 

Trong thời gian ở Quốc Oai, ở bên cạnh Sài Sơn, 
ông thường chống gậy trúc trẻo lèn đỉnh non cao, viết ' 
những câu thơ rất hào hứng: 

Trong con mắt, nước non bằng ngàn muôn dặm, 
Dưới ngọn bút, mây, khói của mười sáu 
¬.. ngọn núi, 
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Không còn nghe thấy hạc ốm kêu ở đền cô, 
Vi đâu có con TÓNg bướng đang trỗi đậy ở. 
nửa sườn non, 
Cũng nên vác sáo lên chợ trời, 
Cười hỏi các vùng trời còn mấy vùng xa nữak 
(Bài số 104) 

Sự áp bức của vua quan ngày một tàn nhần không 
khác gì sấm, chớp. gió, mưa, ngày dêm cử dội xuống 
đầu nhân dân đói khổ. Trong Bài Ngắm mưu ông đã 
nói lên lòng oàn giận, mong đợi và quyết tảm của 
mình : 

Mặt trời đồ đi đàng nào ? 
Đề dàn đen than thở mãi, 
(Bài số 873 

Trước mắt ông, nhân dân đang mong thay đổi 
triều đại như hạn hán chờ mưa. Nhìn đam mây trôi. 
(bài Du Ván) ông tự hỏi sao những dám mây tất tả 
kia vẫn chưa nổi lên thành gió báo: 

Bốn bê đã mong mưa rồi, 
Sao phép ngũ lôi còn giữ kín mãi trong núi, 
Ta ngàng đầu lên nhìn lận ngoài trời, 
Những muốn vin mây mà lẻn cao mãi, 

(Bài số 90) 

Khi có người bạn là Nguyễn Trúc Khê lên đường 
nhận chức trị phủ Thường Tin, ông có viết một bài thơ 
dài vừa khuyên bạn ối làm quan phải có thái độ bảo 
vệ nhân dân, vừa nói lên lâm lrạnz u uất của mình. 
Ông khuyên Trúc Khê nên chọn một trong hai con 
đường bảo vệ dân hay bòn rút dân? ». Làm chim 
điều, chỉm cắt hay chim loan, chim phượng? Phủ 


Thường Tín là nơi quê hương của Chu Văn Án và 
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Nguyễn Trãi. Ông nhờ Trúc Khê hãy vì ông đến lạy 
trước bàn thờ hai vị đanh nhân đó, nhân tiện ông 
chửi những bọn quan lại đã sống một cách nhục nhã, 
khòng nghĩ đến cứu dân, cứu nước: 


Tiêu Ân và Úc Trai là hai nhân vật tuyệt vời, 

Tài trai sống ở đời, đã không làm được việc phơi 
gan, bẻ gầy chắn song, giữ vững cương thường, 
Lại ngồi nhìn bọn cầm quyền sói lang hoành hành, 
Đến lức tuôi giả thì mặc áo gấm ban ngày về bôi 
nhọ quê hương. 
Những bọn ấy đã thốn làm nồi việc mài mực ở 
mũi lá mộc, truyền hịch định bốn phương, 
Lại chỉ cúi đầu luồn xuống mái nhà thấp, nhụt cả 
khí phách, 
Hồi đến .úc già thi gối đầu vào vợ con mà chết!. 
Giá sử hạn, n¿ười ấy xuống suối vàng gặp hai Cụ, 
Thì cũng mặt dày, trống ngực đánh, thân sắc rũ 
rượi ra mà thôi, 
Ngôi nghĩ đ'a những chuyện ấy mà đạ những bủi 
" ngủi, 

Than ôi, tôi gia rôi mà cỏn trông mong gì nữa Ì 
Bạn về đảy, xin hãy đến thăm làng Nhị Khê và 

: " : làng Cung Hoàng, 
Bước lên nhà thờ của hai Cụ, : _ 
Vì tôi mà lạy xuống hai lay dàng lên chén rượu, 
Và eững buo cho bạn cũ của tôi là Lê Hy Vinh biết, 
Rằng tỏi còn khỏe, DNGG chết chỉ mắc chứng điên 

mà thôi. 

(Hài số 14Q- 

Ông - điên, nhưng đây không phải là cái điên 
thông thường : la những người mất trí. Đây là cái điên 
sông. suối của những Khuất Nguyên, Tiếp Dư, Tôn 
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Tẫn, điên của. những người thấy mình sống 'khie 
những người chung quanh, thấy «Cuộc đời dịc cả, 
một mình ia (rong, người đời sav cả, một mình Ta - 
tỉnh» (Khuất Nguyên). Điện của Cao là eái điện của 
nguời phản kháng lại triều định, khinh ghéi những 
bọn chạy theo danh lợi, luồn cúi bọn vua quan để làm 
hại nhân dân, : 


Cải điên đó nói lên sự oán giận tột bực của Cao 
Bá Quát đang thôi thúc ông Ni g dậy hành động, Ông 
bắt đầu vận dộng những người cùng chỉ iuớng với 
mình đề đi tuyên truyền và chuẩn bị khởi nghìn, 


V 
Giữa năm 1553 (Tự Đức năm thử 7}, Ông xin thôi 
dạy học, lấy cở về nuôi mẹ già. Năm äy lại miễn Hắc. 
vào tháng 6, thàng 7, châu chấu bay mù trời, Lúa má, 


bị chúng cắn sạch. Nạn đói hoành hành, mọi người ta 
thán, 


Cao Dá Quát đứng lên tụ tập nhân dân, bí mật 
chuẩn bị một cuộc khởi nghĩa tại Hà Nội. Cao đã bị 
một số phần tử phần bội đi tố giác. Tự Đức sai Nguyễn 
Quốc iloan và Lâm Duy Thiết tìm mọi cách bắt cho 
dược Cao, : 

Cao liên hệ mật thiết với những thồ mục người 
dân lộc thiều số ở Tây Bắc là Đình Công Mỹ và Bạch 
Công Chăn, mở rộng lực lượng tiến đánh những vùng 
Hà Nội và Sơn Tây, Dựa vào tinh thần của nhân dân 
oán ghét triêu Nguyễn và còn tưởng nhớ tới nhà Lê, 
Cao suy tôn một người thuộc dòng đối nhà Lê là Lê 
Duy Cự làm mình chủ, tự mình lãnh chức quốc sư, 
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dẫn quân đến đánh phủ Ứng Hòa và huyện Thanh Oại. 
Tháng 12 năm ấy, hai cánh quân cửa Cao bị thua ở 
làng Đồng Dương (huyện Thanh Oai, Hà Tây) và ở 
làng Quyên Sơn (huyện Kim Bảng, Nam Hà). Nhiều 
tướng của Cao đã bị bất, như Nguyễn Văn Tuân, 
Nguyễn Đình Huấn, Hoàng văn Nho, Lê Văn Tường, 


Nhưng Cao Bá Quát và nghĩa quân vẫn Liếp Lục 
chiến đấu, lại tiến đánh phủ Quốc Oai, sau rũt về vùng 
Vĩnh Tường, đốt cháy thành Tam Dương. Sau đó Cao 
Bá Quát rúi lui về Mỹ Lương cùng với Bạch Công 
Chăn chắn chỉnh đội ngĩ. lấy nghĩa binh miền núi bồ 
'surig lực lượng. 


Tự Đức phái thêm 500 lính từ Thanh Hóa đến 
đóng tại Sơn Tây và treo giải thưởng 500 lang bạc cho 
người nào bát sống được Cao Bá Quát và 300 lạng bạc 
cho người nào giết chết được Cao. Quân của nhà 
Nguyễn do lãnh binh Sơn Tây là Lê Thuận và quân 
khởi nghĩa do chính Cao Bá Quát ehi huy đã giao 
vhiến tại vùng Yên Đơn (thuộc phủ Quốc Oai). Trong 
lúc giao tranh, Cao Bá Quát đã bị tên Định Thế 
Quang bắn chết tại trận. Quân của Cao lan vỡ, 100 
người bị chết và 80 nguời bắt bị sống. Tự Đức hạ lệnh 
mang đầu Cao Bá Quái bêu khắp các tỉnh ở Bắc Hà 
rồi bồ ra ném xuống sông, 


Thắt bại của cuộc khổi nghĩa Mỹ Lương yà cái 
chết của Cao Bá Quái gây một tiếng vang ở: khắp nợi 
và trong nhiều năm người ta còn xúc động khi nhắc 
lới Cao Bá Quát. Nhân dân thương tiếc và yêu quý 
ông. Hất nhiều giai thoại đã được dựng lên chung - 
quanh cuộc đời và cái chết của ông. : 
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: Có người nói là không phải Cao Bá Qưát đã khởi 
nghĩa. Chẳng qua là tồng đốc Nguyễn Bá Nghi, vì thủ 
ghét riêng mà vu öan cho Cao mà thôi. Cha là có một 
hôm Cao ngồi uống rượu với Miên Thầm Nguyễn Bí 
Nghỉ vào lạy Miền Thầm, Cao ngồi đấy, không những 
không đứng dậy mà còn nói với Miễn Thầm rằng: 
« Nguyễn Bá Nghi chẳng biết chính sự thế nào, chứ văn 
thì đối lắm », Vì thế Nghi thủ Cao mãi cho đến ngày y 
làm tông đốc Bắc Ninh, một hôm biết Cao eó mặt 
trong một buồi làm chay có bày gươm giáo gỗ và 
tần. cờ bằng giấy, nên vu cho :là «khởi ngụy », rồi 
vày bái, đóng cũi đem về Hà Nội chém dầu. Truyền 
thuyết này một phần dựa vào tài liệu của Kiều Oánh 
Mậu (trong Hẳn (riều bạn nghịch liệt truyện) tiêu biều 
cho dư luận của những người phục tài của Cao, coi 
Cao vẫn trung thành với triều đình phong kiến, không 
muốn Cao mang tiếng qphẳẩn nghịch ». 


Cũng có những người vì yêu Cao, mến pbục chí 
khí ngang tàng của Cao, đã dựng lên những truyện 
Cao bị bất giam, trong nhà ngục có hai câu dối ; 

Một chiếc cùm lim chân có đế 

Ba vòng xích sắt bước thì vương Œ) 
hoặc đến khi chất Cao còn n;¿âm : 
Ba hồi trống giục mồ cha kiếp, 

Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời. 

Cũng có người vì không muốn cho Cao chết đã 
dựng lên truyện; Khi Cao bị bắt giải về Hà Nội, 
_ những người muốn cứu Cao đã đem một người tù 


(1) ĐỀ và vương đều dưới chân Cao Bá Quát. 
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Ầ phạm có nét mặt giống Cao đề thay vào. Còn Cao thì 
trốn được lên Lạng Sơn, giả làm sư, : 


Những truyền thuyết trên đày đều không có căn 
cứ, và đã được dựng lên do những tình cảm khác 
nhau của người ta đối với Cao, Những truyền thuyết 
ấy không che lấp được cuộc khởi nghĩa rộng lớn của 
Cao đã vang dội ở nhiều tỉnh huyện thuộc miền lây 
Bắc Bộ.. 


Cao Bá Quát tử trận là điều -có thật. Không phải 
ngẫu nhiên mà triều đình nhà Nguyễn đã #hcn thưởng 
và thăng chức cai đội cho tên Đỉnh Thế Quang, kể 
bắn chết Cao Bá Quái, 


Về cuộc khổi nghĩa của Cao Ba Quát,cũng có nhiều 
sự giải thích và đánh giá khác nhau. Có Ý kiến cho 
Cao Bá Quái nồi dậy là do bất mãn vì địa vị (quan 
điềm của Đại nam chính biên liệt truyện). Có ý kiến 
cho là do Cao Bá Quái: có tính tỉnh ngỗ ngược, hành 
động ngòng cuồng, hay chửi đời, bị nhiều người ghẻt, 
nên cuỗi củng đã đi đến cuộc nồi dậy (quan Jiềm của 
Trúc Khê trong Cao Bé Quái danh nhân truyện kụ). Ỗ 
Sài Gòn lại có ý kiến cho Cao Bá Quải nồi dậy là bị 
ám ảnh bởi cái mộng đế vương (Túp san Bách khoa 
số 142, ngày 15-12-1962). Những quan điềm trên đề» 
Xuyên lạc và hạ thấp sự nghiệp của Cao Bá Quái. 

Chỉ có thề hiều Cao Bá Quái và đánh giá đúng tu 
tưởng và hành động của ông trên cơ sở phân tích nguồn, 
gốc xã hội và diễn biến của cuộc đời ông. - 

Cao Bá Quát là một trí thức yêu nước, gần gũi 


nhân đân. Trong xã hội phong kiến Việt Nam. trí thức 
không chỉ là đặc quyền của giai cấp thống trị. Vị trí 
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trung gian của người trí thức ở đây luôa luôn di động 
giữa nông dân và phong kiến. Truyền thống hiếu học 
tủa dân tộc Việt Nam thường làm nảy sinh những trí 
thức xuất thân tử nhân dân lao động. Những người 
- này thường theo đuôi mục đích hoặc tiến vi quan 
. hoặc qđạt vì sư». Về đời sống và lư tưởng, họ có xu 
hưởng vươn lên giai cấp thống trị. Nhưng do nguồn 
gỐc xuãt thân, do quan hệ gia đình, làng mạc, họ gần 
gũi nhàn dân và khi chưa đứng hẳn trong hàng ngũ 
giai cắp thống trị. họ dễ đồng tình với tâm tư và 
nguyện vọng của nhàn dân, đứng về phia nhân dân mà 
suy nghĩ và hành "động, : 


Khồng giáo đem lại cho họ những còng thức cứng 
nhắc, phục vụ tôn tỉ trật tự phong kiến, nhưng mặt 
khác, Không giáo cũng truyền cho người trí thức: một 
ý chÀ¡ tủ đưỡng bản thân,gìn giữ khi tiết thanh cao, tâm 
hồn hệm khiết. Đây là một thuận lợi khiến cho họ dễ 
phản ứng trước sự làn bạocủa vua quan và tông cắm 
với nhân đân bị ấp bức | 


Xuất thân từ một gia đình nhà nhownghèo, Cao 
Bá Quát ở trong trường hợp như thể, Cuộc sống long 
đong của bản thân đà lạo điều kiện cho ông gần gũi 
với dàn nghẻo, Nnừng cảnh đói rét khổ cực ở khắp 
nơi hằng ngày day dứt ông, làm cho ông phải luôn 
luôn suy nghĩ, mong tìm ra cách giải quyết. Chế độ 
phong kiến hà khắc, vưa quan ngày raột tổ ra bất lài và 
nguy cơ mãt nước cho phương lây đã khiến cho ỏng căm 
ghét triều định nhà Nguyễn: Từ chỗ phê phân và phản 
kháng nó, óng đã tiên lới nỗi dậy đánh đồ nó Ợ). 





(1ì Chúng ta chưa sưu tầm được những văn từ của Cao Bá Quất 
hồi khởi nghĩa Mỹ Lương như những tờ hịch, những bản tuyên 
cáo v.v... đề có thề biểu sấu thêm +Ề phương hướng hành động của Cao.. 
Với những tài liệu hiện nay, chúng tôi chỉ cố thÈ nêu lấp những suy 
nghĩ bước đầu. 
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- Nhiều, Ji đã bàn. đến. tính, thần phản kháng 
của Cao Bá Quát. Ở đây cần làm rõ mục tiêu và quan 
- điềm giai cấp của tinB thần phản kháng ấy. 


Đây không phải là một sự bãi phục tùng. bất mãn 
thông thường đi với: chế độ bắt công, bất tài, bất lực, 
Tỉnh thần phản kháng của Cao Hà Qui là biềêu hiện tất 
nhiên của một lấm làng yêu nước, thương dân, là mội 
phầm chất tốt đẹp của một người đứng hẳn về phia 
nhân đân mà chống lại giai cắp bóc lội thông trì, cụ 
thể là bọn phong kiến nhà Nguyễn. 


Đây cũng không phải là sự « nỗi loạn » đang được 
nhắc nhở rát nhiêu trong văn chương của bọn bồi bút 
của ñgụy quyền Sài Gòn. Sự « nổi loạn » của chúng 
không phải chĩa vào bọn cướp: nước và tay sai bán 
nước mà là một sự «nôi loạn» phân động chống lại 
đạo đức thông thường của hàn dân, bào chữa cho mội 
lối sống ích kỷ, dâm ỏ. điện loạn, 

— Sự phản kháng của Cao Bá Quảt, sự phán kháng 
còn soi sáng co chúng ta ngày nay, bài ngúồn lừ phầm 
chất anh hùng của nhân dân Việt Nam. 

œ Thập tải luân giao cầu cô Siên, 
Nhất sinh để thủ bái mai hoa », 

(Mười năm giao du với bè bạn chỉ mong iỉm ra 

một thanh gươm' £Ở. 

Suốt cuộc đời ta chỉ biết cúi đầu trước bóng. hoa 

..a mai. mà thỏi) 


Hai cầu đối rất được truyền tụng này của Cao Bá 
. Quảt dã phán ảnh dầy dủ tinh thần phản kháng. của 
ông. vừa nói lên khí phách anh hùng, quyết lâm đứng 
lên trừ bạo cứa nước, vừa bộc lộ một lâm hồn trong 
sạch và thanh cao, đẹp tựa như bóng mai trắng, 
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Hạn chẽ lịch sử và hạn chế nhận thức của Cao. 
Bá Quát đã khiến cho tư tưởng và hành động vì đại 
của ông cuỗi cùng đi đến thất bại. Bi kịch ở ông là đã 
không tìm được một phương hướng lịch sử đúng đần 
đề giải quyết vấn đề xã hội của nước Việt Nam hồi 
giữa thế kỷ thứ 19. Xã hội đương thời của ông là xã 
hội phong kiến, nên kinh tế chủ đạo vẫn là: kinh tế: 
nỏng nghiệp. Chủ nghĩa tư bản chưa có diều kiện phái 
triền, Xã hội Việt Nam tử bao đời nay vẫn liến triển 
theo vòng tròn còn đóng kín của chế độ sản xuất nhỗ 
theo kiều phương đông. Cao Bá Quát đã có dịp đi ra 
nước ngoài, đã tiếp xúc với một số tàu buôn của phương 
tây, ông nhìn thấy nhiên làu mới lạ ở những nơi ỏng 
đi qua. Nhưng các nước .Cam-pu.chia, In-đô-nê-xi-a 
nơi ông đã Lửng đặt chân tới đều là những nước chậm 
phát triền. Trong những điều kiện hạn chế đó, Cao: 
chưa thề nhìn ra xa được sự vận động của lịch sử sẽ 
chuyền theo hướng nào. Bởi thế, óng mới chỉ chống: 
lại triều đìnồ nhà Nguyễn mà chưa phải chống lại chế 
độ phong kiến nói chung. Ông chưa có tư tưởng cách 
mạng đối với chế độ xã hội cửa thời phong kiến, mới 
chỉ có tư tưởng: lật đồ triều đinh nhà Nguyễn đề cải. 
tạo xã hội trong khuôn khồ của một chế độ vua quan 
« Lý tưởngl». Bởi bọn vua chúa nhà Nguyễn đã trở 
thành những Kiệt, Trụ thi ông phải nỗi dậy đề đem 
lại cho nhắn dân những vua Thang, vua Vũ @), 


Trong những năm trưởng thành, nhất là sau dịp 
đi «dương trình hiệu lực » trở về, ông đã thấy rð nguy 

(1) Trên lá cờ khởi nghĩa của Cao Bá Quát có viết 14 chữ : Bình 
Dương, Bồ án võ Nghiêu Thuấn, Mục Dã, Minh Điều. hữu Vũ Thang, 
Nghĩa là Bình Dương, Bồ Bản không còa Xghiêu Thuấn nữa thì ở Mục 
Dã và Minh Điều ất phải có Thang Vũ nồi dậy. 
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hại của lối học thời bấy giờ. Ông đã kịch Tiệt phố. 
phán sự nô lệ vào sách vở của người xưa, nhưng thực : 
ra chính ông cũng chưa thoát ra được sự nô lê đó. Sự 
suy nghĩ và hành-động của ông ván dựa nhiều vào sách - 
vở. Thái độ của ông đối với quần chúng là một thái độ.. 
thông cảm, yêu thương. những ông chưa nhin thấy hết. 
lực lượng của quần chúng, chưa tin tưởng rằng quần: 
chúng có thê tự giải phóng cho mình, nên vẫn trông 

chờ sự xuất hiện của những ihánh nhân, những Nghiêu, 

Thuấn... Ñ 


| Thơ ca của ông có một giá trị nghệ thuật rất lớn, 

nhưng tiếc rằng hầu hết ông đều sáng tác bằng chữ Hản, 
điều đó chứng tổ ông chịu ảnh hưởng sâu sắc của xu 
hướng đương thởi, là coi trọng thơ văn chính thống 
-_ và coi nhẹ văn học bình dân. Đó là khuyết điềm lớn 
của ông, nhất là bấy giờ văn học Việt Nam đã có những 
tên tuôi bất diệt của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Ôn Như Hầu. Đoàn Thị Điềm, Nguyễn Du. Hồ Xuân 
Hương. ˆ 


Mặc đù vậy, ông vẫn là một người có tải năng lồi 
lạc, có phầm chất cao quý. yêu nước, thương dân, 
nhưng bị chế độ phong kiến vùi dập và-hủy hoại, 

Xích nhật hành hà đạo, 
Thương sinh thán kỷ hồi Ì 
(Mặt trời đỏ đi đằng nào, 
Đề dân đen than thở mãi l) 


Chúng ta xót thương con người đã bao - lần .nhỏ 
nước mắt trước cảnh khô của quần chúng nhân dân 
đã bao lần chờ mong sự xuất hiện của một « mặt trời 
đổ», Tiếc rằng Cao Bá Quái không nhỉn thấy mặt 
trời đổ đang rực chiếu trên thế giới và đang thống ' 
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qua đường lối cách mạng đúng đắn của Đẳng và của 
Hồ Chủ tịch chiếu rọi con đường thắng lợi của dân 
tộc la. | 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đang tiến 
hành nhiệm vụ to lớn mà cách đây hơn 100 năm Cao 
Bá Quát đã từng ước mơ, Cao Bá Quải đã từng suy 
nghỉ làm thế nào cho đất nước ngày thêm tươi đẹp, 
nhân dân ngày thêm ao ấm ; ông muốn đem động Tiên. 
Lữ về dặt giữa hồ Tây, muốn núi đồi kia nở bừng 
những bỏng mai trắng. Ngày nay nhân dàn đang laø 
động quên minh, chính là đề đăt nước ngày một đồi 
mới, cho đời sống hạnh phúc nở bừng khắp nơi, Trước „ 
Âm mưu xâm lược của đế quốc phương lây, Cao Bá 
Quái đã từng nghĩ rằng, nếu chúng xâm phạm đất 
nước la thì sức mạnh phản khá nø sẽ bùng lên ngất trời 
như ngọn lửa trên đảo Ốc tiêu khi dòng nước Vĩ Lư - 
đổ vào 1). Ngày nay dự đoán của ông đã thành hiện 
thực. Trước kể thù hung hãn nhất của loài người là 
đế quốc Mỹ, tỉnh thần chiến đảu của dàn tộc !a đã 
bừng bừng như ngọn lửa Ốc tiêu, đốt chết mọi quân 
cướp nước. 

Đọc thơ Cao Bá Quát chúng ta tim thấy một nguồn 
sức mạnh góp vào cuộc đầu tranh vĩ đại của nhân dân 
ta trong sự nghiệp xây dựng chủ ngnìa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc. 


_ (1) Xem bài số 38 của Cao Bá Quát. 
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TRƯỚC ĐỜI SỐNG KHỐN KHÔ CỦA NHÂN DÂN ˆ 
VÀ SỰ MUA CHUỘC CỦA KẾ THÙ: 
NGUYỄN KHUYẾN 


ĐÀ 150 năm tử ngày Nguyễn Khuyến ra đời và 

rên 70 năm tử ngày ông mất. Lịch sử đã đầy 
lùi khoảng cách giữa Nguyễn Khuyến với chúng ta. 
Thời gian như một dòng sông đã từng năm, từng năm 
làm lắng đọng trong lông nó những gì vần đục, đề hôm 
nay chúng la có thề nhận ra ông với một cái nhìn 
trong sáng của chủ nghĩa Mác và trả lại cho ông những - 
giá trị chân chính mà ông vốn có. 


Xưa nay, người ta đã nói vš ông rất nhiều, ngay 
tử lúc ông còn sống. Người ia bản về một con người học 
giổi, đỗ cao, làm quạn to và đề lại một di sản rất lún, 
về thơ phú. Đối với chúng ta, những điều đó, chưa. đã, 
đề chê ông hoặc khẳng định về ông. Bao nhiệu trạng 
nguyên, bằng nhãn, thắm hoa, bao nhiêu thượng thư,. 
tỀ tướng đã chìm trong bóng đêm tịch mịch của lịch” 

_sử Bao nhiêu người đã đề lại những thợ văn cổm 
nhiều hơn ông nữa. Trên ba ngàn bài thơ của vua Tự. 
Đức còn giữ lại trong thư viện khoa học Trung ương, 
đã mấy sị đến đọc bao giờ | ¬ 
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Nhưng thơ ông thì khác, Hơn mội thế kỷ trôi qua, 
bao người đã chép thơ ông, bình thơ ông. thuộc thợ 
ông. Thơ ông khòng chỉ vang dội trong các tầng lớp: 
trí thức đương thời, Thơ óng đã đi vào cuộc sống, đi... 
vào nhân dân, tiếp tục gây xúc dọng đếp mỗi người 
` ehủng ta hôm nay. 


Thơ là bản thân con người, Giá tricủa Nguyễn 
Khuyến sẽ nöi lên từ mỗi trang thơ mà òng đề lại, 

Chúng ta có thê từ: nhiều góc dộ nghiền cứu về 
thơ Nguyễn Khuyến. và sắp xếp những. thơ ây theo. 
một hệ thống mà mỗi. hgười tự lựa chọn. Xét về nội 
dung, Nguyễn Khuyến làm thơ về thiên nhiên, làm thự 
về xã hội, vẻ bản thân mình, 

Ông làm thơ về thiên nhiên và thiên nhiên đã hiện : 

ra với muón màu sắc gắn bỏ thân thiết với con người. 
Mỗi bài thơ của ông là một bức tranh kỷ điệu, 
Ông làm thơ về xã hội và muốn hiện tượng phong 
- phú đã từ cuộc sống tràn nơịp vào thơ òng, Mỗi bài 
thơ là một thái độ của ông vẻ từng sự kiện. từng hanh 
động của người đương thời. 

: Ông làm thơ về bản thàn mình. và những chuyện) 
riêng tư thầm kin của ông đã trở thành bạt hú, Thơ 
của Ông hấp dẫn chúng ta, bối nội vui biồn củ< ong 
là nỗi vai buồn của thời đại, tâm tư ông là lâm từ của 
người trí thức gắn bó với nhân dàn. 


II 


Trong xã hội thời xưa, con đường của mọi người 
trí thức là eon đường học giỏi, do d.ö. làm quan, dừ 
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đò góp phần giúp đân giúp nước, hướng vào cái ảo 
vọng « tu, t, trị, bình » mả họ được nuôi dưỡng tử trọng 
sehvằk — - 

. Nguyễn Khuyến cũng không thoát khổi xu hướng 
ấy, và chúng ta cũng chẳng chê trách óng nếu như ông 
không chọn một con đướng nào khác, Tú Xương thi 
hồng đã cay cú như người ăn ới. Nguyên Công Trứ 
. luôn luôn than thở cho phận nghèo khi chưa đỗ đạt, 
Cao Bá Quái trên con đường đi thí cũng tạ lại học trẻ 
tng «ta không thề lam thế nào khác được ». 


GẦn bạ mươi năm đọc sách với chín khóa lầu 
chõng, ông đã đạt được nguyện vọng của mình: đỗ 
đầu cả thi hương, thi hội. thi đình. 

Từ đó, cuộc đời làm quan đã mở ra trước mắt ông 
với hai chiều hướng mà Cao Bá Quái đã từng nêu lên: 
- làm quan đề ập bức bóc lột nhân dân hay làm quan 
đề chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân ? 


Tài liệu đề lại cho chúng ta thấy không có điều gì 

đảng chế trách về Nguyễn Khuyến Thơ văn Ông saw 
này lại luôn luôn phê phán gay gãi đối với kế làm 
quan chÏỈ biết vơ vét tiền của, 
_— Đối với các nhà nho trước đây còn có hai con 
đường : xuất và xử, Khi thuận lợi thì-ở lại làm quan. 
Khi khong thuận lợi thì bỏ về dạy học, ở ẵn, 

Bỏ về cũng có nhiều trưởng hợp khác nhau, Có 

_ thi, do không thành đạt, buộc phải bổ về, Cũng có cái 
bỏ ,về cao đẹp vì không thể thị thố tài năng, trong 
hoàn cảnh vua yếu tôi hèn. Đó là trường hợp của Chu 
Văn An. của Nguyễn rải. của Nguyễn Bỉuh Khiêm bỏ 
về đề ần dật. Đó là trường hợp của Cao B4 Quái bộ 
về đề thức tỉnh nnân dân chống lại triều đình, 
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se 


Nguyễn Khuyến không thuộc những trường hợp 
xuÃi xử ñy. 


Năm 1881, giặc Pháp đã đặt sự thống trị của ' chúng 
trên toàn bộ đất nước, 


Nhiều. trí thức Việt Nam đã giương cao ngọn cờ 
Căn vương, kiến quyết bảo vệ Tô quốc. Đó là những 
Tôn Thất Thuyết, Đặng Thái Thân, Phạm Văn Nghị, 
Nguyễn Thượng Hiền... 


Một số cam tâní bán nước làm tay sai cho giặc, 
“Đó là những Tỏn Thọ PHONG, Nguyễn Hữu Độ, Hoàng 
Cao. Khải... 

Nguyễn Khuyến dúc bấy giờ đã băn khoăn với. 
tâm trạng đứng trước ngũ ba đường, Ônz không cam 
tâm hợp tác với giặc nhưng cũng không đủ trí đũng đề 

. chiến đầu trong hàng ngũ Văn thân. Nỗi đau xót trước 
cảnh nước mất, dân nghèo đã Lhôi thúc ông bổ quan 
đẻ trở lại quê hương, sống siữa bà con thôn xóm, - 
Trong bước ngoặt đau thương của Tô quốc, ông dã lạo 
ra buớc ngoại cho bản inân tftBi: Đối với một vị đại 
khoa và dại thần như Nguyễn Khuyến, chúng ta không 
thê quá khe khát, Hời bó một vị trí cực kỷ quyền quý 
“đề về làm bạn với những người rách rưới, nghèo khồ 
ở nông thôn là một việc làm cũng rất khỏ khăn và 
hiếm có : 

Chú Láo bên người lền với tớ, 

Ông Từ cuối xóm đến cùng ta, 

Trong xã hội thời xưa, với một vị tông đõc thì 
chủ Láo, ông Tử Không đâm ho trước công. Những 
cường hào hống hách một phương phải bỏ giày từ 
đẳng xa và những quan phủ, quan huyện. những « phụ 
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mãn» của, người đân phải lạy dưới thềm, Íhế mà 
Nguyễn Khuyến đã xóa nhòa ranh giới xã hội giữa: 
_ minh với nhân dân, trở về với nhân dân như HỆ 
tiưười thắn thiết đang được mong chờ, 


Cồng reo trẻ đón: Ông về đó, . 
Gậy chống già chào : Báo đó ai 


Từ đây, ông sống nghẻo khô như bà con: - 


Sởm .trưa đưa muối cho qua bữa, 
Chợ búa trầu chè chẳng đám mua. 
Từ đây, ông chan hòa với mọi người : 
Cách giậu mời ông hàng xóm chén,. 
- Chuyện toàn thóc lúa với tầm tơ... 
.‹+ Vải chia, bà hàng bưng quả biếu, 
Cả tươi, lão giậm nhắc nơm chào, - 
Sống nghèo khồ như nhân dân lao động, ông càng 
hiểu thêm họ, chia sẻ với họ mọi nỗi buồn vui, Ngược _ 
lại, chỉnh nhân dân lao động đã tạo ra bước ngoặt, 
lịch sử đối với ông. Chính nhân dân lao động đã đưa ` 
ông đến đỉnh cao lâm hồn và nghệ thuật, ` 


II 


, _ Nhân dân lao động đã giúp ông nhận thức nét 
tương phản hết sức sâu sắc trong đời sống. xã “hội, làm 
cho ông thấy rõ hơn nữa bộ mặt đê hèn. của “bọn pướp 
nước và bọn bán nước. 

. Giặc Pháp đã phá tùng hệ thống giá trị của xã hội 
cũ, những giá lrị mà chính ông My theo đuổi, Bọn. 
chúng đã : ` "¬ 
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Khoét rỗng ruột gần trời đãi cả, 

__ Phá tung phên giậu hạ đi rồi. 

Ông cảm thấy đau khồ và tủi nhục trước cảnh quân 
thủ tồ chức những « Hội Tây » đề chúng reo cười trước 
cảnh thanh niên thi leo cột mỡ, thi Hiểm chảó, thế mà 
có người còn tưới vừữi đước: - 

Vưi thế báo hhiều nhục bấy nhiêu F 
Kẻ thủ tò ô, 6nh không còn an tâm ngồi đọc 
kinh Xuân Thu, Và xem lịch Giáp Ty: ` .. 
Thói đời ngày một khác dần đi. 
: Xung quanh óng Toàn là những chuyện không côn 
luân thưởng đạo lý, toàn là những chuyện: 
Lòng tham không chán. cá ăn cá, 
Cùng giỗng tranh nhau, tre trói tre, 

Ông văn giữ một lãm lỏng kính trọng nhà vua 
của ông, nhưng vua quan ngày nay đã trở thành một 
lũ vẽ nhọ, bôi hề, làm tay sai cho giặc : 

Vua chèo còn chẳng ra gì, 
Q uan chẻo vai nhọ khác chỉ thằng hề! 

Lúc này trời đất đã thuộc về bọn bạch quỷ, bọn 
_ vua quan cũng như cô Tư Hồng. như ông đốc học Hà 
Nam đều là những phường «vợ bợm chồng quan %®, 
đều là những bọn làm đi cho giặc cả mà thôi: 

Chỉ cốt túi mình cho nặng chặt, 
Trăm năm mặc kệ tiếng khen chè. 

Đối với những bạn nhà nho của mình, ông hoan 
nghênh ông Thương Xưuâ n Trường, ông Đoãn Trực Định 
như ông bỏ quan trở về. Ông đã không vui gì khi 
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nh còn ðng sau khi thi đỗ cũng nhận chức làm quan. 
lên Án những bọn «bia xanh bằng vàng» không 
bờ #ữ phầm giá sủa mỉnh, 6n kể nghênh ngang 
Í§õng lọng nhở ông SỨ ®, 
Ông mắng cho chú huyện Thanh Liêm đã tham 
nhũng xấu xa, lại giở trò thị thơ Bồ Tiên: 
Bồ chứa thiệng dân chủng bật cạp. 
Tiên lR ý chú muốn vời xu. 
„ Chinh sách của bọn thống trị ngày mội hà khắc, 
Các thứ thuế ngày một nặng. Càc điều cấm ky ngày 
ruột nhiều. Chỉ còn không cấm nồi con ếch kêu ngoài 
ruộng và còn không đánh thuế được cái say rượu 
tửa ông mà thôi, 


Trong hoàn cảnh đó, ông càng gần gũi hơn nữa 
Với lao động vÄ sinh hoạt hằng ngày của nhân dân. 
ng cùng với nhân đân Ío lắng mỗi khi nắng hạn, mưa 
đầm. Ông xót xa trước cảnh lúa bị chìm trong nước 
lñ hoặc mạ bị chây khô ngoài đồng. Ông thông cẩm 
với đời sống đắt đỏ của nhân dân, theo dõi giá cả của 
một mớ rau, đấu gạo. Ông chia sẻ với nhân dân nỗi 
kian nan những khi mất mùa, đói kém: 


Mấy năm cày cấy vẫn chân thua, .. 
Chiêm mất đẳng chiêm, mùa mất mùa, 
Phần thuế quan Tây, phần trả rợ... 


“Trong lúc ngoài xã hội thì q«mủa mất, dân nghèo, 
đời nhiễu nhương », thì ở ông cũng «luồi nhiều, nhà 
bấn, thân đau ốm ». Trong cảnh «cháo rau không ,đủ », 
Ông càng cám cảnh cho những người đổi rét phải đi 
ăn mày. Chẳng lẽ chỉnh mình cũng vác bị đi xin, bởi 
cảnh ngộ của óng cũng chẳng hờn l cảnh ngộ , của 
ăn mày. 


MokiMeittiiftae, 


Sự chan hòa của ông vào đời sống nhân dân khiến 
cho chúng ta hiều vì sao hầu như mọi nhân vật của 
xám làng đều được nhắc tới trong thơ ông: từ ông 
_ Bãng Lọng, mụ Hậu Cầm, cô Tư Hồng cho đến cụ 
Tầng. thầy Nhang, ông lý, ôn§ lang, ông sự, bà vãi, 
thầy Bói, cô đồng, chú tiều, anh hàng gà. hàng thịt, 
thợ rèn, thợ nhuộm, người thôi kèn, người hoạn lợn, 
người thầu khoản, chị gái già, anh góa vợ... 

Sống giữa nhân dân khiến ông càng gần gũi mật 
thiết với cây cối, hoa quả và những con vật hằng ngày 
của nông thòn. Chúng ta hiểu vì sao trong Lhơ ông Ít, 
thấy những cây ngô đồng, cây hải đường, cây trà mi, 
cây quỳnh, cây giao, mà chỉ thấy tràn ngập những rau 
muỗng, rau cải, ran mùng tơi, quả na, quả vải. quả 
cau, quả bầu, hoa mướp, hoa cà, hoa lau, hoa dâm 
bụt... . ` 
| Người ta 'cũng ÍL thấy trong thơ ông những phượng 

hoàng. kỷ lân, hoàng anh, hoàng hạc. mà chỉ thầy com 
chó, con mẻo, con trâu, con lợn, con đê, con cuốc, con 
.ceú,. eon ếch, eon cỏ, con ngồng, con thiêu thân, con 
chuồn chuồn, con ba ba, con: chím ct, con ve, con 
nhặng, cơn muỗi... 

Cuộc sống nông thôn hầu nhữ đã xóa đi ở ông 
những đấu vết của cung điện đài các, những gác giả 
lầu son, đề cho tâm hồn ông nỗi lên trong sáng lạ 
thường giữa không khí yên lành đầm ấm và giấn dị 
của nóng (hỏn Việt Nam. 


IV 
Bước ngoặt trong cuộc đời Nguyễn RKhuyển cằng 
là bước ngoặt trong sự nghiệp thơ văn của ông. Cho 
đến nay, chúng ta chưa sưu tầm được bao nhiều thờ 
văn của ông trước năm ông vẻ nghỉ, Tỏi nghĩ rã»ự kiơ 
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:văn đỏ có phải hiện. thêm cũng chưa chắc đã thực là 


¿` Tài năng và kỹ xảo chưa đủ đề tạo nên mội nhà, 
thơ lớn. Cái quyết định giá trị của thơ ca trước hết 


_lla Am hồn và tư tưởng của nhà thơ. Với trình đệ 
tuyên bác, với ba mươi năm trau chuốt dùi mài, Nguyễn 
Khuyến nhiều lắm cũng chỉ có thê tạo ra những bài 


.thơ trang nghiêm như Bà huyện Thanh Quan. uyên 


_ chuyển như Chu Mạnh Trinh. kiều mạn như Nguyễn. 
_- 'GÔng Trứ... 
Ông không thê đạt tới bản thân ông, nễu như bước 


,ngoặt lịch sử đã không tạo ra sự biến đồi căn bắn ở 
ông về cẢ cuộc sống lẫn tâm hồn, 


Ông đã viết những bài thơ rất đẹp về thiên nhiên, 

nhất là thơ viết về mùa thu¿ Màu xanh biếc của bầu 
-trời, là vàng bay trước gió, cái yên tĩnh của sông hồ, 
tiếng sảo diều trên không đã làm lắng dịu tâm hồn 


ông. Ở ông. thiên shiên đã đẹp lên gặp mấy lần, bởi. 


nó là nhụ cầu của ông, là khát vọng của trải lim ösg 
đang chây bồng hd) lâm tư về đất nước ông nhân 
dân ông, thời thế ông.. 


Qua những bài thơ đầu về cảnh: sắc của q@ê 
chương. thiên nhiên chỉ mới diễm lệ và trang nghiêm 
như người bạn quý. Cuộc sống ở nông thôn đả tạo cho 


òng cái nhìn mới về thiên nhiên, khiến cho mỗi cảnh. 


mỗi vật quanh ông đều trở nên thân thiết, thiên nhiệm 
trở thành người bạn tâm tình của ông : 
Mãy giò trước giậu hoa năm ngoái, - 
Một tiếng trên không ngỗng nước nào? 
Con ngỗng gọi riêng ông từ lưng trời vả :0a 
Khi thầm với ông những chuyện riêng tư từ ngày 
« nãn ngoái ». 
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Cuộc sống chan hòa với những người lao động ở. 
bên ông đã giúp ông phát hiện ra những nét thân: 
thương, lử cổ cây hoa lá, từ những cảnh, những vật 
rong cuộc sống hằng ngày, Không phải cứ sự vật nào, 
hiện lượng nào của cuộc sống cũng có thề đưa được 
vào thơ và trở thành thơ, nếu như sự vật ấy, biện. 
tượng ấy không phải là một tín hiệu khêu gợi và hấp 
dẫn đối với ông và những Người đồng cảm của ông. 
Thiêu nhiên trong thơ ông không phải là toàn bộ ngồn 
ngang những vật vô trí vô giác, mà chính là một thế 

, ðtới kỷ điệu trong đó mỗi vật nói lên tiếng nói của nó 
về cuộc sống của ông, về tình cảm của ông đối với bà 
con, về chiều sâu của chính tâm bồn ông, 


Người ta nói về tiếng cười trong thơ của ông, 
Tiếng cười ấy quả thật bết sức phong phú cả về nội 
dung lẫn hịnh thức, Có tiếng cười vạch ra bộ mặt 
ghê tổm và xắu xa của bọn bạch quỷ cướp nước, Có 
tiếng cười lên án sâu cay những bọn sâu mọt của 
nhân dân đưới cái vỗ «áo tía đái vàng». Có tiếng cười 
thân mại vừa vui trước những cái chưa được hài hòa 
trong cuộc sống. Cái hài là phạm trù cơ bản trong 
quan hệ thầm mỹ và cái cười chân chính bao giờ cũng 
là biểu hiện của một tâm hồn cao quý, dứng tử đỉnh 
Cao của phẩm chất con người mà nhìn xuống những 
Cai vấu xa, den bạc, giả dối của xã hội. Cái cười của 
Ngiyễn Khuyến không chỉ phản ánh những cái mà ông 
đã kich. mà thực ra nó phản ánh cái cao đẹp của bản 
thản ông và của chính những người đã cất lên liếng 
CƯỜI ấy, : 

thơ ông chính là bản thân ông. Đằng sáu bức 
tranh thiên nhiên và xã hội mà ông vẽ lên có cop 
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-người ông ở đó. Mỗi quan hệ tuy hai mà một giữa: | 
ông với phông đá, giữa ông với mẹ Mốc, với người- 
giả điếc: « Biết đâu lão đấy ta đây một ngưới ». « Nói 
-cười trước mặt gieo châu vắng người», phải chăng 
cũng chính là tâm trạng của ông, mỗi lần ông mô tả. 
'vẽ đẹp của thiên nhiên, hay cười cải đáng cười ở 
.ngoài xã hội, : 
Khi ông trở về với bản thân mình thì nỗi cô đơn 
và niềm uất hận lại đến với ông. Đã có. mấy dêm mà 
ông ngủ được? 

Bằng làng lòng quê khôn chợp mắt, 

Tâm sự này ai có biết chăng? 

Ai biết cho ông, nếu như không đọc kỹ những 

cân thơ, những bài thơ ông đã viết:. 
Nghĩ đến bút nghiên giàn nước mắt,' 

Trạnh nhìn sông núi xiết buôn đau. | 

Buồn đau nhất chỉnh là mỗi lần nghĩ tới bao 
nhiều năm học mà ngày nay chẳng làm được gì đề 
giúp nước : : 
_ Nghĩ minh lại gớm cho mình nhỉ,, 

Thế cũng bia xanh cũng bảng vàng. -- 

. Ông muốn uống rượu say cho quên đi mọi sự ở. 
trên đới: ˆ - Bài " n 
Đừng trách bên-song say khướt mãi, 

SG Không say thì tỉnh với ai mà? ¬ ` 

Sự bế tác của cuộc sống nhiều lúc đã khiển Ông, 
suy nghĩ: «Cũng muốn sống thêm đăm tuổi nữa. Thử 
xem trời mãi thế này ư?». Nhưng rồi ông lại muốn. 
chết di cho rảnh: «Sống theo học cũ Ích gì. Tấm thân 


: ._ 181 
https://tieulun.hopto.org 





gia yếu chết thì cũng nên »! Không còn hy vợng ø- 
đối với chính cuộc đời của mình nữa, ông tưởng đến 
ngày mai, Có thề e ngày mai sẽ thái bình ›. Có thề ckiếp 
sau đời sẽ đôi khác » và « kiếp sau ta sẽ là ai nhỉ... s, 

«nghìn năm sau ta sẽ là ai», chắc lúc đó « cẢnh khói 
mây song nước sẽ vô cùng kỷ lạ a. 


Những bài thơ sâu sắc nhất chính là những bài ông 
viết về bản thân ông, những bài thơ ông đã rơi lệ mà 
viết ra và cũng đã làm rơi lệ người khác. 


Không phải bất cứ tâm sự nào cũng đưa được vào 
thơ và trở thành thơ. Mọi người trí thức chân chính 
trong hoàn cảnh nhự ông cũng không thẻ có mội lâm 
ự nào khác, Chính vì thế mà nỗi buồn của ông không 
còn phải của riêng ông mà đã trở thành một hiện tượng 
thầm mỹ xúc động lòng người. Giá trị thơ của ông 
không chỈ ở tính hiện thực của nó, mà còn vì tính hiện 
thực ấy đã được đưa vào thơ qua ngọn bút diệu kỷ 
cổa một tâm hồn nghệ sĩ. 


V 


Lịch sử sẽ rất công rainh đối với những người đã 
khuất và sẽ trân trọng mọi giá trị vật chất và tỉnh 
thần mà họ đề lại cho đời sau. 


Kỷ niệm lã0 năm ngày sinh của Nguyễn Khuyến, 
chúng ta không chỉ đến đây đề tưởng nhớ và. ngưỡng 
mộ ông, mà còn tiếp thu ở ông một nguồn sinh lựo 
eho chính sự nghiệp của chúng ta hôm nay, 


-$, Nguyễn Khuyến là một đỉnh cao trong lâu đài 
văn hóa của dân lộc và của quê hương. Đã từ lâu đè 
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từ ba năm một. lần, chế độ phong tiến Việt. Nam: lại 
mở khoa thi hương ở hai trường Hà Nội và Nam Định. 
Mảnh đãi Hà Nam Ninh nay đã từng là nơi thường, 
xuyên đào tạo nhân tài cho đất nước. luôn luôn cö-vũ 
việc học hành và xây dựng thuần phong mỹ tục. 

- Nguyền Khuyến đã tiếp thu truyền" thống ấy của. 
quê hương. phát huy cao nhất Irí luệ và lài năng quyết 
lâm học rộng biếi nhiều, đại tới mục tiêu cao nhất của 
người trí thức. : 


Ngày nay, trong điều kiện nhân dân làm chủ đất 
nước, họe” tập là nhiệm vụ vủa mọi người. Vươn tới 
đỉnh cao của khoa học là mục tiêu trước mắt của nhân 
.đân ta. Nguyễn Khuyến phải tiếp tục là tấm gương cô ‹ 
vũ mọi người, vượt mọi khó khăn đề rèn luyện mình 
về mọi mặt: phầm chất, trí tuệ và tài năng, đáp ứng 
với yêu cầu cấp thiết của đất nước chúng la. 


_—— 94 Trong hoàn cảnh còn khó khăn, chưa có mưu 
lược gì để cứu nước cứu dân, Nguyễn Khuyến cũng. 
it nhất đã biết giữ gìn những phầm chải cao đẹp của 
người trí thức Việt Nam, Ông hòa vào nhần dân lao 
động, táo mình ra khối cuộc sống xấu xa của những kể, 
cam tâm hợp lác với giặc. Ông kiên quyết lựa chọn 
tội cuộc sống trong lành, cha xễ với nhân dân. "SM - 
¡nghèo túng-và đói khô, 


Ngày nay, đất. nước đăng đi vào giai doạn XâY 
dựng chủ nghĩa xã hội, với những nhiệm vụ cực `kỳ : 
vẻ vang nhưng cũng vô cùng khó khăn và phức. tạp. 
Trước tấm gương của Nguyễn Khuyến, chúng ta kiên, 

quyết gạt bổ những hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội. 
nêu cao một lối sống cạo ác xứng đáng xới truy bu 
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thống của đâu tộc ta từ trước và đáp ứng được sóng: 
_yêu cầu của đất nước hôm nay, 


3. Nguyen Khuyến đã chỉ ra cho chống ta cơn 
đường dẫn đến đỉnh cao của nghệ thuật. Thành công 
của người nghệ sĩ không thề chỉ dựa vào tài nắng bầm 
sinh, cũng không thề chỉ do rẻn luyện kỹ xảo. Người 
nghệ. sĩ chỉ có thể tạo ra những tác phầm xứng đáng 
với thời đại của mình khi họ đứng ở đỉnh cao của. 
thời đạì mà suy nghĩ về hạnh phúc của nhân đán, về 

"tương lại của nhân loại, về số phận của con người. 
Những tư tưởng lớn lao của nghệ thuật luôn luồn bắt 
nguồn từ cuộc sống lao động và chiến đấu của nhân dân. 


® Chế độ làm chủ lập thề đang mở ra mội giai đoạn 

mới của đất nước, và cũng tử đó mở ra giai đoạn mới 
của nghệ thuật, Nghệ thuật Việt Nam dang gắn liền . 
với cuộc sống phong phú của mội xã hội irong đó nhân 
dân đã làm chủ vận mệnh của đất nước và của bản 
thân Chính vì thế mà nghệ thuật của chúng ta đang đứng 
trước những triền vọng chưa từng có trong lịch sử, 
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KIÊN CƯỜNG VÀ BẤT KHUẤT TRƯỚC MỌI ˆ 
THỦ ĐOẠN CỦA QUÂN CƯỚP NƯỚC VÀ 
BÁN NƯỚC: NGUYÊN ĐÌNH CHIỀU 


ĩ 
NGƯỜI TRÍ THÚC CỦA NHÂN DẪN. 


ý Ván NG hàng ngũ những người tri thức Việt Nam 
chân chỉnh ở nửa cuối thế kỷ XIX, Nguyễn Đinh 
Chiều hiện lên như một ngôi sao rực sáng. 


Chủ tịch Phạm Văn Đồng nhấn mạnh; Đó là một 
€ Vi sao có ánh sảng khác thường nhưng con mắt của 


chúng ta phải chăm-chú nhìn thì mới thấy và càng, nhịp 
- tảng thấy sáng v (1), : 


Ảnh sáng của ngôi sao Nguyễn Đình Chu không. 
chỉ rực rỡ trên chặng đường lịch sử đương, thời của 
đất nước, mà còn tỏa chiều trên vòm trời giữa náo. vì: 
sao trí hức" Việt Nam qua nhiều thế kỷ. - 


Nguyễn Đình Chiều: xứng đăng được xếp bên cạnh 
DHÌNG VÌ: SaO- chới lại, như Nguyễn Trãi, Chủ Dhay 


(1) Nguyễn Đình CkiEu —= tấm gương yÊw xước về đạc _#ek vght 
thuật, Nhà xuất bản KHXH,Hà Nội, 1973, tr. 23 
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Nguyễn Pu. Hồ Xuân Hương. Ngô TM Nhậm, Cao 
Bà Quái, v.v. TỪ những ngôi sao đó ta thấy rực lên 
phầm chất cao đẹp của những người trí thức Việt Nam 
đã từ bao đời góp phần xứng đáng của mình vào sự 
nghiệp dựng nước và giữ nước. 


4 


Chính Nguyễn Đình Chiều là sự nối tiếp và phát 
triền những giá trị truyền thống của người tri thức 
Việt Nam. Qua: Nguyễn Định Chiều có thề nắm được 
cải phồ quát của người trí thức Việt Nam và từ những . 
người tri thức Việt Nam e có thề hiệu sâu hơn về Ph ẫn 
Đình Chiều. 


Nguyễn Đinh Chiều sinh ngày ï tháng 7 năm 1822 
trong mội giả đình trí thức nghèo tại làng Tân Khánh, 
huyện Binh Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, vùng 
Đồng Nai. Quê hương ông, cha mẹ ông. cùng hoàn cảnh 
sinh hoạt và học -tập đã sởm rẻn đúc cho ống những 
phẩm chất tối đẹp nhát trong suy nghĩ và học lập, 

Gia Định — Đồng Nai, quê hương ì Nguyễn Đình 
Chiều, là một miền có truyền thống văn hóa nồi Liếng 
của dâp lộc: 

Nhà Bè nước chây phân hai, 
Ai về Gia Định~ Đồng Nai thì về, 
(Ca dao) 

Người ta thường nói tới qhào khí Döng Nai s, tức 
_ là nói tới hào khí Việt Nam thể hiện ở miền Nam đãi 
nước. trong đó có quê hương Nguyễn Đình Chiều. 

Nói tới hào khi Đông Nai cũng là nói đến linh hoa 
của đất nước. đến phầm chảt của con người, đến lòng 
tự hào của Chúng ta về cách sống. vé lối nghỉ Việt 
Nam. 
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Nói tới hào khí Đồng Nai cũng là mối tới truyền 
thổng vấn học, truyền thống đạo đức bát suuồn từ 
những trường tư nồi tiếng ở khắp vùng. nhã: là trường 
tư của nhà giáo đục đầy uy tín Võ Trường Toản. nói 
- tới những nhà văn nhà thợ nỗi tiếng như Nguyễn Cư 
_: Trinh, như Gia Định tam gia: Trịnh Hoài J3ức, Ngõ 
Nhân Tĩnh, Lê Quang Định... - 


-šöi tới hào khi Đồng Nai là nói tới truyền thông đếa 
tranh kiên cường của vùng châu thổ sông Đồng Nai, 
sỏng Cửu Long, của cửa ngõ phía nam Tổ quốc, của vị 
trí 'đâu sông ngọn gió đã ghi biết bao nhiêu chiến công 
hiển hách, chống quân Xiêm trước kia và chồng quân 
Pháp, quân Mỹ sau này.- 4 

- Nói tới hào khi Đồng Nai cũng là nói tới cả « miền 
Nam thành đồng Tồ quốc » lớp lớp anh hùng, truyền 
thống quang vinh. : 

Ảnh hưởng của quê hương gắn Hền với ảnh 
hưởng của gia định Gia đình Việt Nam giữ một vai 
trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành nhân 
cách. Nhiều phầm chất, nhiều tính cách rất bền vững 
Ở con người lại được rèu -đúc từ thuở ấu thơ trong 
cuộc sống gia đình, .- 

Gìa đình MNzuyễn Đỉnh Chiều IÀ một gìa đình ˆ 
thuần phác. sống gắn bỏ với mhân dân lao động. Cha . 
_Mguyễn Đình Chiều là Nguyễn Đình Huy, sình 1793, 

Ông vốn là ngột trí thức nghèo, quê xã Bồ Điền, ` 
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Ông vào Nam 
giữ chức thư lại trong dinh một chúa tÈ của triều 
đình nhà Nguyễn tại miền Nam là tồng trấn Lê Văn 
Duyệt. Hài, này. ông lấy bà Trương Thị Thiệt người . 
làng Tân Thới làm vợ lẽ và sinh hạ đưge: bảy con: - 
000000106 (9: 


'BŠn trai, ba gái. Nguyễn Định Chiều là con đầu lòng 
của gia đình ấm cúng ấy. “ 
Sau khi Lê Văn Duyệt chết, triều đình nhà Nguyễn 
bày ra cái gọi là vụ án Lê Văn Đuyệt Toàn bộ gia 
đình của Lê Văn Duyệt: đều bị hạ ngục. Được các tù 
nhân và nhân dân địa phương ủng hộ, con nuôi Lê 
Văn Duyệt là Lê Văn Khôi. đã nồi dậy chiếm Sài Gòn, 
Khi cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Rhôi nồ ra, Nguyễn 
Đình Huy đã từ Gia Dịnh chạy trốn về Huế nên bị 
triều Nguyễn cách chức. Ít lâu sau, ông đưa Nguyễn 
Đình Chiều ra Huế, học nhờ một người bạn cũ cũng 
là một viên quan nhỏ vừa bị giáng chức, = 


Bị gạt ra khỏi cái chức vụ nhỏ bé của: mình, 
Nguyễn Đình Huy càng rơi xuống đía vị và cuộc 
sống của một người đân thường. Ông vốn là ,người 
` ngay thẳng liêm khiết. Ngay khi còn tại chức ông cũng 
chỉ sống trong cảnh thanh đạm, không khác gì mấy. 
với điều kiện sinh hoạt của bà con lao động trong xóm 
làng, Có thề nói cuộc sống của gia đình ông Nguyễn Đình 
Huy hòa lẫn vào cuộc sống bình thường của nhân dân 
ở nơi thân xóm. Nguyễn Đình Chiều đã lớn lên trọng 
hoàn cảnh ấy, sống trong sự đùm bọc của nhân dân. 
sự diu dắt của người cha trí thức. 


Mẹ Nguyễn Đình Chiều là bà Trương Thị Thiệt, 
người con gái hiền hậu của đãi Đồng Nai, Dà mang 
những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam 
với những tình cảm, cốt cách của dân Nam Bộ, 


Trong gia đình Việt Nam, đứa trẻ từ khi còn nằm. 
_ trong nôi đã tiếp thu cùng với sữa ngọt của bà mẹ, những 
th`nh ngữ, tục ngữ, những câu ca dao, những lời hát 
ru zon, những truyện cô tích,. Gia đình đã đem lại 
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cho tuồi thơ những Ấn trợng không bao giờ phai nHật,: 
Bà mẹ Việt Nam, đó là những người kế Lục truyền thống 
dân tộc của Bà Trưng Bà Triệu. Bà mẹ Việt Nam đó là 
tiền thân của «những bà mẹ cầm súig», «những độÌ. 
quản tốc đài», qnhững bà má chiến sĩ»... Trương Thị ' 
Thiệt cũng như các bà mẹ Việt Nam khác đã đem _ lẽ 
sống của đàn tộc truyền lại cho các con. 4 


“Phúc đức tại mẫu » đó là câu nói truyền thống 
_ của dân tộc Việt Nam, qua đó người ta thấy nồi lên: 
rực rỡ cả trách nhiệm và vinh dự của các bà mẹ. ˆ 


.®* Giáo sư Ca Văn Thỉnh kề rằng: Theo thầy Bẩy 
Chiêm. con trai của Nguyễn Đình Chiều. thì bà Trương 
Thị Thiẹt là người rái hiền lừ, rất giàu tình cảm, chăm 
nuôi đạy con trai, con gái rất tỉ mỉ, hay kẻ chuyện đời 

. xưa cho các con nghe, nhắc lại gương trung nịnh trong 
các tuồng hát bội. Diều quan tâm hhất của bà là làm 
cho con cái nhận ra thế nào là thiện, là ác, là lẽ sống 
của con người. 

Với: hếp sống sinh hoạt của một gia đình gẵn bó 
với nhân. đân lao động. với sự giao dục của người chà 
ngay thẳng người mẹ dịu hiền như thế, Nguyễn Đình 
Chiều đã tiếp thu những gì cao đẹp của đdâa tộc minh 
từ những ngày thơ bé. Cho nên những hiểu biết và 
suy nghĩ sâu rộng mà Nguyễn~Đinh Chiều Jích. lũy 

_ được không phải chỉ bằng con đường dủi mài kinh sử, 
mà chủ yếu là bằng kinh nghiệm của nhân đân.và 
bằng dì sẵn linh thần phong phú của dân lộc 
# Nguyễn Đình Chiều xuất thân Llừ một gia đình nhà 
nho. Cũng như mọi người trí thức khác trong xã hội 

lúc bấy giờ. từ nhỏ ông đã được nuôi dưỡng bằng 

những câu của chữ thánh hiền, Có thể nói Nguyễn Đỉnh . 
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thiếu đã hiều sâu. sắc toàn bộ hệ thống hiến thức của 
KhÔng giáo. Qua tảs phầm của óng đề lại, chúng !a 
thấy ông không những tỉnh thông những nguyên tắc 
œ@ bản của Không giáo như tam cương, ngũ thường, 
mà ông còn vấn dụng rất nhiều lần theo cách hiều của 
mình những tr tưởng của Chu Dịch và Lý Học. Ông 
đã không chỉ dừng lại trong kiến thức Nho giáo. mà 
còn đọc rất rộng các sách về Phật, về Lão Trang. và 
đặc biột là các sách về y lọc. Về mặt kiến thức. ông 
đạt tới trình độ cao nhất. mà người trí thức có thề dạt 
được ở thời đại ông và trong hoàn cảnh xã hội của 
ông. Trong thời kỳ ấv. ông là một người tri thức có 
lính chất toàn Nào thông bác về mọi mặt của Nho: Ề, 
Lý, Số, vả 


” Năm 1510 (năm Canh Tý) Nguyễn Đình Chiều từ 
Huế trở về Gia Định và 3 năm sau ông thị đồ tú tài ở 
trường thì hương Gia Định. Thấy ông là người học 
giỎi và có nhiều hứa hẹn lrên con đường khoa cử, một 
gia đình giàu có ở Gia, Định hứa gã con gái cho. ông. 


Năm 1ã{§ Nguyễn Dinh Chiều từ Gia Định trở ra 
Huế đợi kỳ thí hương mở vào nầm 1819 (năm Kỷ Dậu), 
Mang theo một. người em trai là Nguyễn Đình Tựu 
mới 10 tuôi, ông đã lèn đường với một tỉnh thần rất 
hào hứng, tin tưởng ữ Ở tương lại rực rỡ, tin tưởng ở tài 
năng và tuổi trẻ của mình. 


— Ở kinh thành Huế, Nguyễn Định Chiều đã giành 
loàn bộ thời gian đê dủi mài kinh sử, chờ đợi 
khoa thị, 

Một lin buồn xế ruột đến với ông: Người mẹ ngày 
đêm yêu MtUnE dạy dỗ ông không còn nữa. Ông vẬt 
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mình lần khóc. Nỗi đan xót của Lục Vân Tiền mất 
mẹ mà seu đây Ông sẽ mô tà, chính là nỗi đau xót của 
bào lhân ong: W% 
Hai hàng lụy ngọc nhỗ sa. 
Trời Nam đất Bắc xói xa đoạn trường (*). 
Thương thay chín chữ củ lao, 
- Ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. (85) 
' Mẹ ông qua đời lúc bà mới 4 tuồi. Bà là chỗ dựa 
của cả gia đình. Bà mất đi không chỉ là một tồn 
thương lớn về mặt tình cảm đổi với Nguyễn Đình 
Chiều mà còn báo hiệu những khó khăn sẽ đến với 
gia đình. Ông là cen trưởng, Nguyễn Đình Chiều vừa 
-thương mẹ, vừa lo cho cuộc sống của cha già và của 
đàn em. l : Hệ 
Không đành lòng ở lại Huế chờ khoa thi, ông đã. 
lên đường về Nam chịu tang mẹ. Dọc đường ỏng văn 
cứ ngày.đêm thương khóc mẹ đến nỗi sinh ốm đau và 
mù cả hai mắt. ' < ` 
Mất đôi mắt giữa lúc. 27 \uồi, đó là điều bất hạnh 
lớn đối với một thanh niên tràn đầy nhiệt hụyét. Đó 
là điều sầu khỏ không bao giờ nguôi. 
— Tiên rẰng: khô héo lá gan. 
Ôi thôi con rhất đã mang lấy sâu. 
Mịt mù nào thấy chỉ đâu! (92) 
Từ đây, sống trong cảnh mịt mù tăm tối, ông 
không còn đọc sách được nữa. không viết văn được. 


(*) Thơ căn Nguyễn Đìah Chiều, in ln thứ hai, Nhà xuất bản 
Văn hạc Hà Nội, năm 1971, tr. 85. Những đoạn trích th văn Nguyễn 
Đình Chiều sau đây không ghỉ đầy đủ chế thích như trên nÑa gà thổ 
ghỉ ở cuối đạo trinh, số trang cửa kếc phềa đã dẫn. 
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nữa, không đi thi được: nữa. Bao ước mơ đã tan 
. thành mây khói, Gia đình nhà giàu trước đây hứa gã 
_eon gái cho ông nay đã bội ước. Lời người con gái 
bạc tình trong Lục Ván Tiên dã phản ánh thải độ 
phũ phàng của tình đời dốr với số phận dụi mù mà 
chính ông gánh chịu : 


Thà không trót chạy một bề, 

Nỡ đem mình ngọc dựa kề thất phu. 
- Dặc lònE chờ đợi danh Nho, 

Bề đâu có rề đui mù thế . nỉ ? (123): 


_ eĐui mủ thế ni» còn làm gì được nữa ? Bao năm 
.ừng mơ màng, sự nghiệp giúp nước giúp dân giờ 
dây không còn hy vọng gì nữa : 

Đã cam chút phận dỡ đang, 
Tri quân » hai chữ mơ màng nắn canh, 
Đã cam lỗi với thương sinh, 
Trạch dâp hai chữ luống doanh ở lòng. (466) 


Nguyễn Đình Chiền f!' nói đến bản thân, Ít nói 
đến cải buồn của chính. mình, nhưng người ta lại 
thấy chính cái buồn của ông ở N¿ư Tiều pấn đáp. ở 
Lục Ván Tiên, ở Dương Từ Hà Mậu, cái buồn của 
người không thê Lhco duời coi đường lu cử đề phò 
vua giúp nước. 


CẠi buôn trong hoàn cảnh này có thể làm ngã - 
gục nhiêu người. Nhưng Nguy ên Đìah Chiàn với _—T 
tiực phi thường đã vượt qua mội t thử thách. Với sự có * 
gắng liên tục. ong đã khắc phục dược tất ca những khó 
khăn ghê $ớm để từ mội kể dui mù trở thành một 
người hữu ích cho xã hội. 
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. Chỉnh làu này, nhân đân đủ giúp đỡ ông, tiếp sức 
cho ông với tất cả sự thành tâm và thương, rến, Cũng 
chính vi lợi ích của nhân dân, vì gán bó với nhận 
đân mà ng đã tiếp thu một sức “mạnh tỉnh thần „mãnh 
-Hệt giúp ông học thành công nghề làm thuốc. 


ty Năm 1549 mãn tang mẹ, Nguyễn Đình Chiều mỡ 
Trưởng đạy học và làm thuốc chữa bệnh cho đồng bào. 
Ông lấy tên hiệu cho mình lH Hối Trai, nghĩa là 
«ngôi nhà tối » Nhân dân vùng Đồng Nai — = Định 
tất quý mến và hầm mộ ông. 


Tình thương dân của Nguyễn Đình Chiều đặc biệt 
thề hiện ở chỗ ông hết lòng cứu chữa người bệnh 
. và coi sự đau đớn của người bệnh như sự đau đón 
của chính bản thân mình : 

Thấy người đau giống mình đâu, 
Phương nào cứu đăng, mau mau (rị lành. (384) 

Muốn thế người thầy thuốc phải «e vi thẬN >, phải 

lạm cho tầm hồa trong sạch, phải:  - 


Trọn mình nối nghĩa, ở nhân, 
'Bo bo giữ việc ra ân làm lành. 
Bệnh nào cho thuốc chẳng lành, - 
Nhỏ lòng lo sợ, xét mình phải chăng, 
Vốn không theo thói tham nhằắng, 
Nhãn khi bệnh ngặt đòi ăn của nhiều.. 
Cũng không ghé mắt coi dèo, 
bệ giảu trân trọng, chỗ nghèo đảo điều, thang” 


tường... 


Nguyên Đỉnh Chiều lây việc phục vụ nhân đến 
làm gốc cho việc trau dồi nghề nghiệp và: phát triền 
tài năng của người thầy thuốc. GỐc có vững thì cây 
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mởi chắc, cảnh lá mới tốt tươi, Người thầy thuốc cỗ 
chăm lo điều gốc ấy thì mới có ích cho xã hội, 


Danh-tiếng của ông, của con người tài đức ấy váng, 
truyền khắp nơi Bà con xa gần đã nỗ nức gửi con em 
đến theo học Nguyễn Dinh Chiều hoặc nhờ Xk- chạy 
chữa thuốc thang, 


Nguyễn Định Chiều đã ngoài 30 tuôi nà vẫn chưa 
lập được gia đình, Trước hoàn cảnh vất và và đau 
thương của thầy, một người học trò tên là Lê Tăng 
Quýnh, người làng Thanh Ba, quận Cần Giuộc, đã xin 
cha mẹ đem em gái mình là Lê Thị Điền tức Năm 
Điền gã cho thầy học. Cô Năm Điền đã suốt đời trở 
thành người vợ hiền của Nguyễn Đình Chiều, 


Suốt đời sống gần gũi với nhân dân. Nguyễn Đình . 
Chiều ngày càng yêu dân tha thiết. ngày càng tìm thấy 
ở người đân thường những phầm chất và giá trị cao 
đẹp không gì sánh nổi. Nhờ gắn bó với nhân dân mà 
ông nhìn thấy hết ý nghĩa cuộc sống của mình, cuộc 
sống đem hết tâm trí và tài sức ra phục vụ nhân dân. 


Những đức tính và cốt cách của người đân Việt 
Nam, nhất ià của người đân Nam Bộ. thuản phong mỹ 
tục của quê hương truyền thống lâu đời của lịch sử, đã 
được kết tỉnh ở nơi ông và được phản ánh rõ ràng 
Irong thơ văn ông, trước hết là trong truyện Lục Vân 
Tiên. 


Tỉnh cách và tâm lý cửa người Việt Nam Lục tỉnh 
mà ông thề hiện không phải bầm sinli, mà gắn liền với 
lịch sử những người dân Việt Nam đã tiến hành khai 
phá và mở mang mảnh đất thân yêu này của Tô quốc, 
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Những người ây là những nông đến nghèo khổ ễ 
vùng Thuận Quảng bị bần cùng phá sẵn vào những 
năm cuối thế kỷ l7 và trong suốt thể kỷ 18. Họ hoặc 
tự động lần mỏ vào những cánh đồng phương nam để, 
tìm đất làm ăn, hoặc phần bị bọn dịa chủ giàu cố 
chiêu mộ đem vào Gia Định khần hoang. Những ngươi 
nông dân này một số lớn có gốc tích từ Đàng. 
Ngoài, nhãt là vùng Nghệ Tĩnh, và xa hơn nữa là 
vùng Thái Bình, Nam Định. Ngoài ra có một số it người 
nông dân nghèo khồ ở Đàng Ngoài vi bất mãn với 
chính quyền họ Trịnh cũng vượt biền trẻo non vào 
sinh cơ lập nghiệp trên mảnh đắt miền biền sinh lầy 
và rừng rủ ấy. Bên cạnh đó là những người phạm tội 
mà phần lớn là phạm tội có tính chất chính trị, như 
dân chúng nồi dậy chống lại triều đình và do đó bị 
đày vào Nam là nơi xa xăm nhất lúc bấy giờ. Đồng 
thời còn có một số người Hán không chịu hàng phục - 
nhà Thanh đã kéo bầu đoàn thê tử, bổ nơi chôn nhau 
cắt rốn đề xuống biền Nam. Được người Việt Nam 
giúp đỡ họ đã lập nghiệp tại Biên Hòa, Định Tường, 
Hà Tiên, v.v... rồi sau này Việt hóa. 


-Tóm lại những người Việt Nam đầu tiên vào khai 
,phá và mở mang mảnh đất cực nam của fồ quốc đã 
có nguồn gốc ruất thân như vậy. Với một nghị lực 
phi thường, họ đã leo đèo vượt biền, nương tựa vào 
nhau, vượt qua muôn ngàn khó khăn đề cải tạo ruộng 
lầy, khai phá rừng rậm. Bao nhiêu mồ hồi và cả máu : 
xương nữa đã đồ xuống nơi đây đề dựng lên một quê 
hương mới, cuộc sống mới. Họ đã hỗ lại đàng sau mình 
một số hủ tục nặng nề của thời Trung cồ và những 
ràng buộc của cái thứ Nho giáo đã tr nên hủ bại dưới 
chế độ phong kiến già cối của miền Đắc —- 
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Trong kho làng văn hóa cũ, họ ưa thích những 
tấm gương trung liệt anh hùng Họ ham đọc những 
truyện về Dơn Hiủng Tìn, Uất Trì Cung, Tống Giangv.v... 
Những cải gì của Nho giáo còn dược giữ lại Irong con 
người họ thì phải thích hợp với những nhu cầu đạo - 
đức mà cuộc sống mới đang đòi hồi. Những đức lính 
như : cần củ trong lao độn, dũng cằm trong chiến đấu, 
tỉnh nghĩa trong đời sống vốn là truyền thống lâu đời 
sủa dân tộc thì lại càng được phải huy cao độ, Bên 
cạnh đó. là những phầm chất mới được nẫy nở và 
ngày càng rõ né như: thẳng thần, bộc trực, dứt khoát, 
và nồi bật lên là tỉnh thần nghĩa hiệp. Thấy việc nghĩa 
đâng làm thi không hẻ ngần ngại hy sinh. Đỏ là những 
tinh cách truyền thống rất sâu đậm đã thê hiện tập 
trung ở Nguyễn Dinh Chiều suốt cuộc đời ông. F 

Chính vì thế mà từ trong thơ văn của Nguyễn Đình 
Chiều đã luôn luôn tổa sáng một tỉnh thần lạc quan, 
lòng yêu quý nhân dân, niềm tin sâu sắc ở thắng lợi 
của chính nghĩa, ở tài năng và đạo đức của con người. 
Đ:ều đó thề hiện sâu sắc ở mó: loại những nhân vật 
như Lục Vân Tiên và Ký Nhân Sư, Hai nhàn vật đó là 
sự hiện thân ở những khía cạnh khác nhau của chính 
tÁc giả. : 
_—— Đối với Lục Ván Tiên, bệnh mù và những lai nạn 
raa chàng gặp phải trong thời thanh niên thật là nặng 
nề và đau xói, Nhưng rồi như những đám mây, tất cả 
sẽ tan dí để lại trả cho lục Vân Tiên màu xanh của 
thánh cóng vá hạnh phúc, Văn Tiên tại qua nạn khối, 
lại thi đó Trạng. và gấp: lại Xgnyet Nga, Chàng xuất 
hiện trong một hinh anh vỏ cùng đẹp đề của một chàng 
trai lệu đường cứu nước : 
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—— Vần Tiền đầu đội kim khôi, 
Tay căm siêu bạc mình ngồi ngựa ô. (176) 


Rỷ Nhân Sư cũng là một nhân vật mù được ông 
sắng tạo ra lrong cuốn Ngư Tiều uấn đáp đề nói lên 
chỉ hướng và ước :mơ của mình trên một bình diện. 
khác, Đây không phải là một thanh niền đầy trí dũng 
mới bước vào đời mà là một thäy tzuốc, một vị đại 
sư đã từng trải. Sự kiện bị mù của Kỳ Nhân Sư không 
còn là một tai nạn nữa mà là một hành động có ý thức 
nhằm phản kháng bọn giặc nước. Cải mù của Kỳ Nhân 
Sư tượng trưng cho sự thống trị của những lực lượng 
đen tối trong xã hội, Trong cảnh đêm tế: tăm đó, Nhân 
Sư vẫn giữ gìn nhân cách và tâm hồn, vẫn nêu cao 
chính khí như một ngôi sao sáng giữa bầu trời. Ông 
tin rằng sự đen tối đang bao trùm khấp trời đất cổ 
cây sẽ lan hết và mắt của ông rồi cũng sáng lại: 


Sau trời Thúc Quý tan mây, 
Sông trong biền lặng mắt thầy sáng ra; (149) 
Nhớ câu « Vạn bệnh hồi xuân, 
Đài ngày luống đợi Đông quân cứu đời. (355, 


Các nhân vật khác của ông như Nguyệt Nga, Hớn 
`Minh., Tiều đồng... cũng đều vượi qua những trắc trẻ 
trên đường đời đề vươn tới hạnh phúc, cũng đều nêu 
cao chính nghĩa, tài năng và nhân phầm. ' 


Theo quan niệm của Nguyễn Định Chiều, những 
nhân vật chính diện cuỗi cùng sẽ thành công, côn những 
kể độc ác nhảit định sẽ gặp «quả báo». Trịnh Hâm đầy 
Vân Tiên xuống sông một cách tàn Ác, thì rồi lại bị 
chính ngay những đợt sóng thần của dòng sông dìm 
chết. Mẹ con Võ Thế Loan vứt bỗ Vân Tiên vào hang 
đá đề chờ cho cọp tha đi, thì cọp lại bát mẹ con y- 
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đem sào hang đá, Màn kịch « Tra án s trong Ngư tiều nắn 
đáp nghiêm khắc trừng trị những thầy lìng, thầy chùa, 
thầy pháp, gian dõi hại người... Nguyễn Định Chiều . 
đã phát biều trực diện quan niệm của ông về « quả bảo. » 
như sau: 


Cøi câu «thiện ác đáo đầu », 
Lành đâu chẳng trả, dữ đàu chẳng đền. 
Người tua xét lại hai bên, 

_ Ït lình nhiều đữ chẳng nên trách trời, (368) 
Niềm tin của Nguyễn Đình Chiều vào thắng lợi. 
cuổi cùng của chính nghĩa, cũng như quan niệm của 
ông về (quá bio» bắt nguồn tử ¡âm lý cùa quần 
-chúng lao động. Dưới chế độ phong kien, họ bị áp 
bức, bị đảy ải và chà đạp đến cùng cực. Họ đã nhiều 
lần vùng dậy phẩn kháng và giành được những cải 
thiện .nho nhỗ nhưng rồi đủu lại vào đây, Chính vì thế 
mà tử hàng ngàn năm, mong muốn được giải phóng 
đối với họ là một khải vọng khô: ng bao giờ nguội, Họ 
mong muốn những người sở hiển lại gặp làph n; tuy 
trải nhiều gian nan, suối cùag vẫn được vinh hiền, và 
chỉnh nghĩa nhất định sẽ thắng. Hành trạng của những 
nhân vật [ỗsg Trân, Cúc Haa, Hoàng Trừu. Lý Công, 
Thoại Rbanh — Cuâu Tuấn v,v... trong các truyện Nôm 
bình dân đã khẳng định một cích phố biến giấc mơ 
lý tưởng đó, Mật khắc, quần chúng trong cuộc đời khổ, 
sực của mình lại rất mong muốn những kể bạc ác, gieo 
tại họa cho mọi người cuỗi củng phải đèn lội một 
cách xứng đáng, Các nhân vật phẩn diện như Lý 

Thông trong truyện 7hách Sanh, mẹ con cô Cám trong 
truyện 7ấm Cám đều không tránh khổi sự trừng Hị - 
của trời đát quỷ thân, Cái quan niệm 4 thiện giá thiện 
bảo, C giả ác bảo » ty cóa ngày (uơ và thiếu ca. 
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©& khoa học đó vẫn bộc lộ một tâm lý phản khăn?” 
eủa quân chúng đối với bọn vua quan, cường hào và. 
mọi lực lượng hắc ám Irong xã hội. Nó trở lành một 
khâu hiệu phỗ bišn của nhân dân dưới chế độ phong 
kiến, vừa dề răn mình vừa đề chế ngự bạn phong 
kiẻn. Quan niệm đó cũng đi vào tư tưởng của các nhà 
văn, nhà !hơ lớn. Nguyễn Du đã từng nói: 
Những người bạc ác tỉnh ma, 
Minh làm mình chịu kêu mà ai thương, 


Qua hai tuyến nhân vật, một bên chính diện được 
báo dáp và một bên phản diện bị đền tội .hhư trên, 
Nguyễn Đình Chiều đã thề hiện một cái nhìn đứt 
khoái giữa chính -và tà. Đúng như Giáo sư Trần Văn 
Giàu đã nhận xét «tất cả những nhân vật này đã 
tròn thì ra tròn, đã vuông thì ra vuông, dứt khoát rõ ràng 
như rựa chém đất, không lắt léo khó hiều, có thề nói 
-_ là không suy nghĩ lâu, không lính toán kỹ» (1). Cái 
nhìn đó chỉ có thê là cái nhìn của quần chúng mè 
trước hết là của quần chúng Nam Bộ. Chíuh những 
nHàn vật này đã đề lại những ấn tượng sâu sắc trong 
lâm khim của quần. chủng nhân dân. Cũng vì thế 
mà quân chúng ham mê đạc truyện Lục Ván Tiên và 
những thơ văn khác của Nguyễn Đình Chiều. 


Không chỉ thơ văn của Nguyễn Đình Chiều mới 
luôn luôn phản ánh sâ+ sắc những sự việc ăn ở trọn 
tình vẹn nghĩa, ma ngay cuộc đời thực của ông đã cho. 
ta thấy tỉnh cảm ông sâu sắc, xử sự của ông chung 
thủy đậm đà biết bao nhiêu dối với cha mẹ, vợ con, , 
anh em, bề bạn và mọi tầng lớp nhân dân. Tính 


(1 Trần Văn Giàu: Vì sao tôi thích đọc Nguyễn Đình Chiều. Tạp 
qhá Văn học, số 1, 1963, . : 
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tình tối đẹp đô cöa ông chỉ có thể . mỜ từ trong. 
những quan hệ xã hội lành mạnh của nhân dân lao 
động. Đó là những điều mà ta thấy rõ ràng và đầy đủ 
ở những nhân vật chính điện mà ông sáng lạo ra trong 
văn học. trước hếi là trong truyện Lục Vận Tiên. Đô 
là những con người cứu giúp nhau trong hoạn nận, 
chia ngọt sẻ bủi với nhau trong lúc khó khăn, hy sinh 
cho nhau những lúc cần thiết, Tiều đồng bị trói vào 
gỐc cây giữa rừng hoang vắng chưa biết sống chết ra 
sao mà vẫn chỉ lo Vân Tiên một mình bơ vơ dưới suối 
vàng không người dìn dắt : 


Phận mình còn mắt chẳng than, 
Thương thay họ Lục suối vàng bơ vỡ, 
Xiết bao những nỗi dật dờ, 
Bề sông nào biết, bụi bờ nào hay. 
Vân Tiên hồn có thiêng thay, 
Đem tôi theo với đỡ tay chân cùng. (211) - 


Tiếp đó là những ông Ngư. ông Tiều, những người 
áo vải đã cứu giúp Vân Tiên trong hoạn nạn với tấm 
lòng dùm bọc thương yêu sẻ cơm nhường ảo. Ông Ngư 
vừa vớt Vân Tiên lên k;hỏi biền sâu, đã vội vàng: 

Hỗi con văy lửa một giờ, 
Ông hơ bụng dạ, mụ bơ mặt mày. (116) 

Còn ông Tiều kbi gặp Vân Tiên bị lai nạn ở hang 
sâu đã không ngần ngại mở gói cơm cho ăn rồi : «Lão 
ra sức lão công Tiên về nhà š, 

Về tình nghĩa 5:n bè, cũng có bao tấm gương 
trong sáng, Hớn Minh, Tử Trực đối với Vân Tiên thật 
là trung hậu trước sau như một, ' 

Nồi bậi lên trong truyện là hình ảnh Nguyệt Nga 
trong mội mối tỉnh tuyệt đẹp. Nàng tiêu biêu cho người 
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cơn gái Việt Nam dịu hfền chang thủy, Mết rê sự Bợp 
nghĩa hợp tình qua bao thử thách Bức tượng Vân Tiên 
mầ nàng tự mình về ra và không bao giờ rời tay nữa là 
một điện hình nghệ thuật sâu sắc đã kết tình anh hoa và 
. phầm chất của nàng. Nguyệt Nga đôi khi chưa vượtra 
khỏi những quy phạm của lễ giáo phong kiến, Hành 
động của nàng, cách xử sự trọn nghĩa vẹn tỉnh, cũng 
như sự rung động của trái, tin nàng, không chỉ phục 
tùng giáo điều khô khan về tiết hạnh, mả chủ yấu là 
luân theo cái đạo lý về cuộc sống của nhân dân, 

Trong các tác phầm của mình, Nguyễn Định Chiều - 
đã sáng tạo ra một loạt những trang thanh niên trí 
dũng. luôn luôn nêu cao tỉnh thần vị tha và sẵn sàng. 
hy sinh đề cứu nạn phò nguy. Đó là những con người 
đầy nghĩa khí « giữa đường gặp sự bất bình chẳng thao. 
Họ luôn luôn nhắc nhở mình những nguyên tắc sau 
đây của cuộc sống : 

Nhớ câu «trọng nghĩa khinh tài s (Š1) 


ˆ Nhớ câu «kiến nghĩa bất vi 
Làm người ihế ấy cũng phi anh hùng», (4® 


Tiêu biều nhất là Lục Vân Tiên, trên đường đi 
thi gặp lũ giặc « xuống cướp thôn hương», ức hiếp dân. 
lành, thì «nôi giận lôi đình» bể cây làm gậy xông 
_ vào đánh bọn cướp đề: 


Cứu người ra khỏi lao đao buồi này. (44). 


Và chính trong cuộc hỗn chiến phá tan giặc cướp 
đó mà Vân Tiền dã sứu được Nguyệt Nga và ghi sâu 
vào cuộc đời mình một mỗi Hùãh bất diệt. Kế C 

Còn tiớứn Minh, con người «minh cao đồ sộ ®, 
xmãi mỗi đen xì» đó, trông thảy con quan ỷ thế làm 
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sàn thì sẵn sàng hy sinh cả tương lai, vứt bổ cả cơm 
đường đi đến danh vọng đề biều thị một thái độ đầy 
khi phách của một hiệp sĩ: 
Tôi bàn nồi giận một khi, 
Vật chàng xuống đó bể đi một giỏ. (132) 


Có thề nói đó là những điền hình văn học phẩn 
ảnh khá trung thành truyền thống cương trực và Lrọng 
nghĩa hiệp của người đân Nam Bộ, 


Thơ văn của Nguyễn Đình Chiều chứng tổ một 
gách rõ ràng rằng, mọi suy nghĩ, tình cảm, cho đến 
ước mơ và khát vọng của ông đều phủ hợp với đời 
sống tỉnh thần của đòng đảo quần chúng lao động. 
Không những thế, ngôn ngữ của ông trong văn học 
lại rất thân thuộc với tiếng nói của quần chúng. Ông 
đã thực sự tiếp nhận dòng nước tươi mái từ trọng 
gái nguồn phong phú vô tận của văn học dân gian. 
Lời ăn tiếng nói của guản chúng biểu hiện trong ca 
đao, tục ngữ và các truyện cô dàn gian dã đi vào tác 
nhầm của Nguyễn Đình Chiên một cách rất tự nhiên, 
Âm.hưởng và ngữ điệu của dân ca đã đem lại cho tác 
phầm của ông một sự hấp dẫn đặc biệt. Chính vì thế 
mà quần chúng rất yêu thích thơ văn của ông. Tình 
hình đó thỀ hiện rõ rệt trên khấp các nếo đường Nam 
Bộ. đến nỗi qở Nam Kỷ có lẽ khòng có một người 
thuyền chài hay người lái đò nào lại không ngâm nga 
vài ba câu thơ Lục Ván Tiền trong khi đưa đầy mái 
chèo » (), và những dám người nuồi xôm xúm quanh 
môi người ăn mặt rách rưới, thường là một kẻ mù lôa, 
đề nghe anh !a gân cồ lên kẻ chuyện Lục Vân Tiền, cô 


(1) Historis đu Gzand Letre Lục Vẫn Tiên. E. Bojo Paris I8ST, 
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khi đến hàng giờ mà người nghe không biết chân » Œ), 
Nguyễn Đình Chiều phải là người có tâm hồn đồng 
điệu đến cao độ với tầm hồn của đông đảo quần 
chúng nhân dân thì mới làm cho thơ văn của mình 

phỗ hiến rộng rãi như vậy. 


.ự 


Bấy nhiêu sự thực cũng đủ đề chứng mính rằng 
Nguyễn Đình Chiều về cơ bản là người trí thức từ 
trong nhân dân mà ra, do nhàn dân nhào nặn nên và 
vì thế mà tư tưởng, tình cảm vá lài năng của ông luôn 
. luôn gắn bó với cuộc sống và sự nghiệp của nhân dân. 
Điều đó xác định dứt khoát chó đứng của ông với tư 
cách là nhà trí thức trong xã hội phong kiến. Ông. 
đứng về phía những người lao động đề suy nghĩ và 
_ hành dộng khác hẳn với tăng lớp trí thức quan phương 
chỉ biết lo toan bảo vệ ngai vàng và phụng sự cho 
quyền lợi của tập đoàn phong kiến thống trị. 


H1 
SỰ RÀNG BUỘC CỦA HỆ TƯ TƯỞNG THỐNG TRỊ 


Đã sống dưới chế, độ phong ` kiến thì Nguyễn 
Đình Chiêu dù là người trí thức của nhân đận đi nữa 
cũng không thê tranh khổi ảnh hưởng của ý thức bệ 
phong kiến thống trị Thời đại Nguyễn Đình Chiều 
sống và hoạt động là thời đại Nho giáo được tôn sủng 
lột mức và trở thành chỗ dựa về tinh thần của triều 
Nguyễn đang mục nất, Nho giáo ngự trị trong mọi 
lĩnh vực . dời sống xã hội lúc bày giờ. Aói chung, 





Œ Lục Văn. Tiên. G, Aubaret, Paris, 1864. 
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nỏ hướng dẫn mọi suy nghì và hành vi của con người- 
đồng thời điều chỉnh các quan hệ xã hội, Nó chiếm 
lĩnh vũ đài tư tưởng và học thuậi của thời đại. Nó là 
cái lò dào tạo ra các tầng lớp trí thức, 


Ñguyễn Đình Chiều xuất thân trong một gia đỉnh 
nhà 'nho. Từ tấm bé. ông đã bị ràng buộc vào những 
giáo điều Nho giáo của cha minh. Lớn lên, cắp sách 
đến trường, Nguyễn Đình Chiều lại tiếp tục được rèn 
đúc trong khuôn khô của Nho giáo Hằng ngày ông 
lâm niệm những lời dạy của thánh hiền; dùi mài những 
lời chú giải của Chu Tử. Trinh Tử. Ông đã sớm trau đồi 
những phầm chất của người quân lử ước mơ thực hiện 
cái lý tưởng «tề gia, trị quốc, bình thiên hạ » và bảo 
vệ cương thường của chế độ phong kiếa, Những câu ' 
cách ngôn ca thánh hiền, củng những quv phạm đạo 
đức, những phương châm xử thí củi Nho giáo, đã 
từng ngày, iờng ng:y thấm sâu vào đâu óc non trẻ 
của những học sinh tì: Nrờyyễn Đình Chiều, 


Ở mỗi địa pP„ương nên Zi¿© dục Nho học ^ó những 
sắc thái riêng. Ở Nam Độ, "một đặc điểm đáng nêu 
là trong các iớp học gia đỉnh, ở trưởng tư, phụ huynh 
đều yêu cần thầy dạy đản lên cho con em mình sách 
Minh tám báo giám... Tận sách luận lý gồm những 
cách ngôn chọn lọc trong những 'sách không, Mạnh, 
Phật, Lão, Trang, nhằm rèn luyện tâm tỉnh, bồi dưỡng 
hiểu bạnh, nhân nghĩa, khuyên người làm điều lành 
được phước, răn kẻ làm điều dữ khó tranh tại họa »Œ), 





(1) Ca Văn Thỉnh, Trưyền thống quật cường của Nam Bộ cà Viợt 
Nam sở: tỉnh thần đầu tranÀ của Nguyễn Địah Chu Tạp chỉ Văn 
học, số 4 1974, 
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Ngoài. những kiến thức do nhà trường đem lại; 
Nguyễn Đình Chiêu cũng như các nho sinh Việt Nam 
dưới thời phong kiến côn tiếp xúc với cÃ cái kho tàng 
trị thức của thời đại, đụng chạm đến các lĩnh vực 
khoa học, nghệ thuật đương thời. Tuy nhiên mọi 
thành tựu về tri thức, mọi sáng tạo trên các địa hạt 
trên đây phần lớn đều là kết quả hoạt động tỉnh thần 
_ của các nhà nho. Các nhà nhọ vì thế thường đồng 
thời là những nhà văn học, sử học, y học, và am hiều 
cả thiên văn, lý số. Nho giáo giữ địa vị thống trị 
trong loàn bộ kiến trúc thượng tầng phong kiến Cho 
nên trong tư tưởng của Nguyễn Đình Chiều, cũng như. 
trong toàn bộ hệ thống kiến thức uyên bác của ông: 
Nho giáo và hình ảnh của' Không Tử đứng ở vị trí 
hàng đầu cũng là một điều dễ hiều, Ông luôn luôn đề 
œao «năm phầm rừng Nho», đề cao đạo đức “trung, 
hiếu, nhân,, nghĩa, tiết bạnh » và rất mực tốn sửng 
Không Tử : 


la vua năm đế dâu vửa qua, 

Nối đạo trời rao đức thánh ta. 

Hai chữ cang thường dẫn các nước, 

Một câu trung hiếu dựng muôn nhà. (236) 


Trong Đương Tử Hà Mậu. Nguyễn Đình Chiều đã 
tưởng tượng một cách thích thú đến cảnh Không Tử 
đi chầu Ngọc hoàng thượng đế rất uy nghỉ đẹp đề : 


Ngồi trong kiệu ngọc tàn vàng, 
Một ông Không Tử dung nhan tốt lành. . 
Theo sau biết mấy, thần linh, 
Coi trong thẻ bạc đề dành đại hiền. (220) 
Ông tin rằng chính nhờ Khỗng Tử mà cuộa đổi 
có trật tự, có đạo đức. Trong 5 bài thơ ngũ luậm 
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tuyệt củ, ông tổ lòng biết ơn Khồng Tủ đã đem lại chớ 
oon người cái đạo vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em 
bầu bạn. Ông mong mỏi cuộc đời sẽ phát huy dược 
cái đạo ấy trong một xã hội tốt đẹp mà vua ra vua, 
tôi ra tôi, Cái xà hội ấy rất là hiếm có nhưng ông luôn. 
luôn mơ ước và tin tưởng: qNghin nằm có một hội 
minh lương, vua thánh tôi hiền vững bốn phương. 


Với niềm tin tưởng ấy, ông ra sức học: Ki với 
tịnh thận : 
Thánh xưa hiền trước đề lời, 
Phò vua, giúp nước, sửa đời, dạy dân. 
— Học cho biết lề quần thần, 
“Biết phần phụ tử, biết phần hiếu trung. (218) 
Niềm tin chân thành đó của Nguyễn Đình Chiều 
đối với các bậc thánh hiền và những giáo điều của 
Nho giáo có một ý nghĩa phồ biến trong tăng lớp trÍ 
thức Việt Nam thời phong kiến. Ngay những bậc trí 
thức lớn có nhiều cống hiến cho đất nước và nhân 
dân như Nguyễn Trãi, Ngô Thì Nhậm, Cao Đá 
Quát v.v.. cũng không đi chệch khối niềm hy vọng 
chung của kể sĩ là mong được trở thành những vị 
tôi hiền trong một thời thánh đế. Ngô Thì Nhậm lấy 
tên là Hy Doän, Cao Bá Quái lấy tên là Chu Thần 
đều muốn nói lên hoài bão của mình. muốn trở thành 
bề tôi giỏi như Y Doãn, Chu Công đề giữ gìn đạo 
cương thường và phò vua giúp nước, 


Như vậy, Nho giáo chỉnh là điều ràng buộc lớn 
đối với mọi người trí thức thời xưa. Nhưng khí gặp 
những thử thách của cuộc sống thì bắn lĩnh của mỗi 
người trí thức lại bộc lộ ở cỏ họ vượt qua MP2 
ràng buộc ấy mà suy nghĩ và sáng tạo, 
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Nền giáo dục theo khuôn khô Nho giáa thời xưa 
đã đào tạo ra bàng loạt tri thức có hiều ft và niềm . 
tin như vậy. Tuy nhiên khi bước vào địhỦ từ những 
hoàn cảnh xã hội khác nhau, họ đã có nỀ ïng thái độ. 
và kiến giải khác nhau trước những vấn để của cuộc 
sống. - 


Những người trí thức thi đỗ, ra làm quan, gặp 
nhiều may mắn trên bước đường danh vọng, tất nhiên 
hết lỏng phụng sự nhà vua,'phụng sự chế độ phong 
kiến bằng kiến thức Nho giáo của mỉnh.. 


Những ung nhọt của chế độ phong kiến, những 
mâu thuẫn bên trong của xã hội này, cùng những và „. 
-_ vấp của bản thân đã dẫn đến những tư tưởng tiêu 
cực lánh đời ở một số trí thức. Đồng thời cuộc đấu - 
tranh giành quyền sống của nhân dân, cuộc đời lao. 
động vất và của họ, là cơ sở xã hội cho sự xuất hiện 
tầng lớp trí thức khác nữa. Địa vị xã hội, tài năng trí 
tuệ và phầm chất của những người trí thức này gin 
bó chặt chš với.nhân dân như hình với bóng. cố 


Nguyễn Đình Chiều là người tiêu biều cho tầng 
lớp trí thức này, Dưới ngòi bút của óng, những khái, 
niệm của Nho giáo mang một nội dung nhân dân, dân, 
tộc và thời đại, Điều đó chứng tô. rằng Nho giáo trong 
quan niệm của ông không hoàn toàn giống với Nho. 
giáo ở các nhà trí thức quan phương. Cho nên không 
phải là ngẫu nhiên mà củng xuất thắn từ cửa Không 
sân Trình mà Nguyễn Đình Chiều, với: Nguyễn Hữu 
- Huân, Phan Văn Trị, Bủi Hữu Nghĩa thì chống Pháp, 
còn Hoàng Cao Khải, Tôn Thọ Tường làm tay #œ) 
cho giặc. ` " 

Lầu 
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Nhữi**sự dị biệt như vậy của Nho giáo ở các tầng 
lớp trí (&⁄°f nho sỉ khác nhau là một hiện tượng tất 
nhiên vì 3 có nguồn gốc từ trong đời sống hiện t1ực‹ 
Đây cũng? ¿hông phải là trường hợp riêng của Việt 
Nam. Nhofiáo ở Trung Quốc sau khi Không Tử mất 
- cũng chia làm nhiều phái và sũng phải bao phen đồi 
thay, chính vì nó đã đãp ứng với những hoàn cảnh xã 
"hội khác nhau qua các thời đại và đã phản ánh những. 
địa vị xã hội khác nhau ở các tầng lớp trí thức. 


Vi những lý do trên đây mà khi đánh giá ảnh 
hưởng của Nho giáo đối với một người trí thức nào 
ˆ đó không thể dựa vào một công thức cứng đờ, mà 
phải xem xét lập trường tư tưởng của họ gắn liên với 
hoạt động xã hội và lợi ích giai cấp của họ. 


Nguyễn Định Chiều cũng không vượt khói hệ tư 
tưởng phong kiến Nho giáo côn vì bìn thân nhận dân 
mà ông đại điện cũng phải chịu sự quy định của trình 
độ chính trị, xã hội và tư tuởng của thời đại. Nhân 
dân không phải là một khải niệm trừu tượng nhằm 
phẩn ánh một khối người cố định và mang những thuộc 
tỉnh bất biến. Nhân dân là một khái niệm lịch sử. sản 
ohầm của hinh thải kinh tế xã hội nhất định. Lễ dĩ 
nhiên trong bãi cứ thời ký lịch sử nào, nhân dân về 
cơ bản vẫn là những người lao động. Nhưng sự phân 
tầng của những người lao động và đặc điềm của những 
tầng lớp này ở mỗi thời kỳ lại phụ thuộc vào một 
phương thức sản xuất nhát định, Đưới chế độ phong 
kiến ở nước ta, khi chưa có sự xuất hiện của giai cấp 
công nhân, thì nhân đản, những người trực tiếp sản 
xuất rà của cải vật chất bao gồm trước hết là nông 
đạn, rồi đến thợ thủ công. Trong hoàn cảnh của xã 
hội rớc ta trước đây thì những tăng lớp này đặc biệt 
¬.x https://tieulun.hoptfo.ơr: 
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sô mỗi Hến hệ chặt eWE vời quấn bŠ chiến Nữa hữô 
. cña cả Thể, quan hệ chiếm hữu của địa chủ, quan hệ 
ghiếm hữu Của công xã và nhà nước về ruộng đất. 
Không đại diện cho một phương thức sẵn xuất mới 
nên họ không thề vượt:ra ngoài vỏm trời tư tưởng 
của xã hội phong kiến. Họ bị chỉ phối bởi h‡ tư tưởng 
phong kiến thống trị. trước hết là hệ tư tưởng Nho 
giáo ở mức độ nhất định. Đó là điều không thề trãnh 
.khổi, bởi vì như Mác và Ẳng-ghen đã vạch ra : « Những 
tư tưởng của giai cấp thống trị là những tư tưởng 
thống trị trong mỗi một thời đại, nói cách khác giai 
cấp nào là lực lượng vật chất chiếm địa vị thống trị 
trong xã hội thì cũng là lực lượng tỉnh thần chiếm địa 
vị thống trị. Giai cấp nào chỉ phối những tư liệu sắn 


ˆ— xuất vật chảt thi đồng thời cũng chỉ phối luôn cả tư liệu 


sản xuất tỉnh thần, thành thử tư tưởng của những 
nuười không có tư hệu sản xuất tỉnh thần nói chung bị 
giai vấp thống trị chỉ phốiy Œ). ` 


Chỉnh do những giới hạn ngặt nghèo của thời đại: 
và do sự chỉ phối của hệ tư tưởng: thống trị như thế 
mà các tầng lớp nhân dân lao động phi vô sản dưới 
thời phong kiến không thề vươn tới quan niệm về một 
trật tự xã hội, một phương thức hoạt dộng khác hẳn 
với xã hội phong kiến, Họ vẫn quan niệm rằng một 
xã hội bao giữ cũng phải có vua quan. có trên dưới. 
có tôn 1¡ trật tự từ irong gia đình đến ngoài xã hội, 
với những quan hệ ruộng để mà họ tưởng như là một 
trạng thai tự nhiên Những con người, những sự việc 
mà họ đề cập lới trong văn học đán gian và trong 





(1 C. Mác và Ăng chen. tệ £w tưổng Đức. Nhà xuất bản Šự 
Thật H Nội 1862, tt. 4ï -hn Ks l 


hftps://tieulun.hopto.e†@ 


@äo truyện Nóm bình dân đều tồn tại trong bốn bức 
tường của những quan hệ kinh tế và chính trị ấy: 
fuy nhiên không phải vi thế mà tình cảm và mọi 
sự suy ngài của nhân dân đều nhất trí với giai cấp 
thống trị. Họ cũng quan: tâm đến « nhận linh thế thái », 
nhưng đây là sự quan tâm xuất phát từ yêu câu của 
bản thân họ, nghĩa là từ lợi ích của nhân dân lao động. 
Do đó mà trong văn học dân gian, nhất là trong ca 
đao, truyện tiếu lâm và truyện cỗ dân gian, nhân dân 
đã bộc lộ rõ sự phê phán và đã kích của mình dối với - 
những vua quan độc ác, những tên cường hào hống 
hách, và thiết tha đòi hổi những người ở cương vị vua. 
quan, ở địa vị « bẻ trên » phải từ nhân dân mà ra 
và dáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, Các 
nhân vật Thạch Sanh, Tống Trân. Phạm Công trong 
truyện Nôm bình dân đã thể hiện khả rõ điều dó. .., 
Mặc dủ vậy, do không thẻ có một hệ tư tưởng 
độc lập. không thể sảng tạo ra được một hệ thống khái 
niệm về triết học. chính trị, đạo đức và khoa học, họ 
thường phi sở dụng những lý thu) ếL,, những khái niệm, 
những phương tiện tư duy do thời đại của họ đem . 
lại Những vạt liệu, tư tuổng này phần nhiều do các 
nhà trí hức của giai cấp Lhống Lrị (ạo ra, hoặc tiếp thu 
từ bên rgoài, rồi phẻ biến trong toàn thể xã hội Trong 
hơàn cảnh nước ta thời phang kiến, hệ từ Lưởng thống 
trị trước hất là hệ thông khái niệm của Nho giáo đã 
ăn sâu vào mọi quan hệ xã bội và được các lằng lớp tử 
quý tệ: cho đến bình dân sử dụng như những công 
cụ đề suy nghĩ và phát ngện, Nhân, nghĩa, trung hiếu, 
tiết hạnh là những khái niệm được sử dụng hằng 
ngày trong các quan hệ đạo đức. Nhưng những khải 
niệm ấy đã biến đồi theo dòng lịch sử và qua những 
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quạn niệm khác nhau của các tầng lớp xã hội khẩễ 
nhau. Những biến dôi. trong nội dung các khái niệm 
không có ngnïa là sự paủ định Nho giảo, mà chỉ 
là khẳng định nó qua-những nhận thức khác nheu 
mà thỏi, | " | 
Nguyễn Định Chiều có những hiều biết riêng của 
ông về các khái niệm Nho giáo, mặc dầu ông vẫn tỏn 
sủng Không Tử với tãi cả tâm lòng thành kính và tin 
tưởng của mình; 
Nay ta cứ gốc mà phân, 
Theo đường nhân nghĩa chỉ bằng đạo Nho. 
“Trời sinh có một đạo Nho, 
Ngàn nghề muôn nghiệp đều là ấy ra,. 
° (Đương Từ — Hà Mậu cầu 16639. 
. Nguyễn Đình Chiều luôn luôn mơ tưởng cái xã 
hội Nghiều Thuän, tức mội diễn hình mẫu mực về trật 
tự phong kiến nà Nho giáo đã Lhừa nhận, - 
. Tuy nhiên, ông đã vận dụng Nho giáo trên lập 

trường của nhân dàn, xuất phát tử lợi lch và yêu cầu 
tủa nhân dân. Chinh vì the mà ông đã đối lập với Nho 
giáo mội cách không lự giác và đã vươtu. lới những tu 
tưởng tích cực, khủug dịnh tư cách, đạo dức và thái 
độ cua coa người trước mọi thử thách, : 


HỒ - 
SỰ VẬN DỤNG NHO GIÁO TỪ LẬP TRƯỜNG 
NHÂN DÂN 


Khái niệm Nhân nghĩ: .mà Nguyễn Định Chiều 
thường nhắc tới đi nhiên bất nguồn từ khái niệm Nhân 
nghĩa của Nho giáo đã dược các bậc thánh hiền của 
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đạo Nho đề xuất ra. Trong thâm lâm, Ông tin vào 
nhân nghĩa và khẳng định ; «Theo đường nhân nghĩa 

ehi bằng đạo Nho ». Điều nhân như Nguyễn Đình Chiều ' 
hiều, có nghĩa là lòng «thương người». là tình thần 

vị tha, là sự quan lâm đến dời sống của nhân dân. 

Điều nghĩa mà ông thường nói có liên hệ với vấn đề 

trách nhiệm và hành vi đạo đức nhằm bảo vệ trật lự 
xã hội đã được xác định, nhằm duy trì cuộc sống yên. 
lành của mọi người. 


Nguyễn Định Chiều đã nhào nặn lại khái niệm 
nhân nghĩa của Nho giáo và gạt bỏ đi những thành 
phần tiêu cực. Ông đã lạm cho những khái niệm ấy 
biến đồi về mặt nội dung, cho phù hợp với yêu cầu 
vận dụng của mình. Điều nhân mà ông thường nói 
không hề bao hàm tính chất đẳng cấp và sự phân biệt 
đối xử giữa người và người trong xã hội, không hể 
giới hạn tử dân tự do trở lên như đã nói trong các 
giáo điều Không Mạnh. Nó cũng không hề bị thần bí 
hóa và nắng lên thành phạm trủ tuyệt đối vượt ra khỏi 
phạm vi xã hội loài người như các Hán Nho và Tông 
Nho đã làm. Nó càng không giống gì với cái gọi là điều 
nhân đã trở thành công cụ tư tưởng nhằm biện hộ cho 
- chính sách xâm lược của nước lớn đối với nước nhỏ, 
nhằm bào chữa cho sự đầu hàng thỏa hiệp với giặc 
ngoại xâm. Còn điều nghĩa trong quan niệm của Nguyễn 
Đình Chiều không phải là nhằm báo đảm sự an toàn 
về mặt quyền lợi địa vị của một số íL người giàu sang 
phú Tý và có quyền thế trong xã hội phong kiến. 
Nghĩa ở Nguyễn Dinh Chiều gắn liền với lợi ích của 
nhân dân. 
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Điều đing lưu ý 1A Nguyễn Đình Chiều đã đưa văo 
khải niệm nhén và nghĩa những yếu tố lành mạnh tô 
trong cuộc sống của nhân dân, 


Đối với Nguyễn Đình Ghiều, khái niệm nhán không 
ehÏ được giới hạn trong mội ' số đẳng cấp bên lrên. 
nhự ở Kh?ng Tử. Nhân ở ông đề cập đến lất cÃ các 
tầng lớp nhân dân trong xã hội. Lòng thương người 
'eủa Nguyễn Đình Chiều trước nết là lông thương dân, 
nhất là thương các tầng lớp dân nghèo khổ, thương 
những người lương thiện mã lại gặp bất bạnh và bị 
cHà đạp. Đến những người ăn mày là những kẻ cùng 
cực bị xã hội khinh rẻ cũng không đứng ở ngoài lòng 
yêu thương của Nguyễn Định Chiều, - 


^Đứa ăn mày cũng trời sinh, 
đệnh nào Sử đăng, thuốc đảnh cho không, G6 


- Lòng thường người của Nguyễn Đình Chiều bộc 
lộ rõ ràng khi ông ở cương vị của người thầy thuốc, 
Đối với việc trị Hệnh cho đân, ông đã sthấy người 
đau giống mình đau » và tự mình đề ra cho mình cải 
SỨ mệnh «giúp. cộng bóa đức, giúp bày dân đẹn». 


. Ông còn đặc biệt dành một tỉnh thượng sâu: sẵè' 
cho những người có tài, có đức, có khi tiết trong sạch, 
nhưng: lại không được triều đỉnh trọng. dụng, hoặc bị 
oan uống hay gặp nạn. Đó là. trường hợp của những: 
nhân vật lịeh sử như Nhan Uyên, Hàm Dũ. Y.Y„.. hoặc 
những nhân vậi mà ông sáng tạo ra trong truyện thơ. 
BH Vân Tiên, Nguyệt Nga, Kỷ Nhân Sư, v. YeeC 


Theo các nhà sáng lập rà đạo Nho thì việc thị 
hành điều nhân chủ yếu là thuộc về người quân tử 
và tầng lớp MÔNG trị là. xã hội, Trải lại, với Nguyễn. 
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Đinh Chiều thì khống những các bậc bán sĩ tải đức. 
và trong sạch như Lục Vân Tiên, Kỳ Nhân Sư có lòng 
. thương người, mà các tầng lớp thường dân nghèo hàn. 
như ông Ngư, ông Tiều, chú Tiêu đồng ông Quán lại 
càng là những người có lòng ưu ái và tích cực 'thực 
hiện điều nhân. Ở những con người này, làm điều 
nhân với người khác không hê xuất phát tử lợi ích 
của bản thân, không giống như Không Tử, khi Khồng 
Tử nói : «Mình muốn lập thân thì cũng phải giúp cho 
người lập thân, mình muốn thành. đại thì cũng phải 
giúp cho người thành đạt ». Lục Vân Tiên — Hớn Minh 
-sẵn sàng vứt bỏ công danh, hy sinh tính mạng đề cứu 
giúp những người hoạn nạn. Họ làm việc đó không 
phải vì lợi ích bản thân mà vì lòng nhân ái. 


Khái niệm nghĩa của Nho giáo. khi được Nguyễn 
Đinh Chiều vận dụng. lại càng có những thay đồi lớn 
về mặt nội dung, lại càng thê hiện những giá trị đạo 
đức đầy sức sống trong quan hệ phong phú giữa nhận 
dân lao động. 


Các nhân vật chính diện của Nguyễn Đinh Chiều 
hầu hết là những con người hành động vì nghĩa một 
cách tự giác và đầy nhiệt tình. Nguyệt Nga suốt đời 
chung thủy với Vân Tiên trước hết là một hành động 
vì nghĩa. Đây không chỉ là một lời hẹn ước phải gìữ, 
một điều tiết hạnh phải theo, mà còn là mối quan hệ 
tất yếu -giữa tình yêu và trách nhiệm. Hinh ảnh Vân 
Tiên bao giờ cũng giữ bên mình, đối xử với cha của 
Vân Tiên như đối với cha ruột mình. Đó là đạo đức 
truyền thống của nhân dân mà Nguyễn Đinh Chiều đã 
Ca ngợi: 

“Chẳng chỉ cũng gọi là đâu, : 
. Muốn lo việc nước, phải âu việc nha, 
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Một ngày mội bước mội xa, _ 
- Của này đề lại cho cha-dưỡng già. (153). 


Điều nghĩa biều hiện trong hành vỉ của chủ Tiểu 
_ đồng không chỉ ià sự trung thành của người đầy tớ 
đối với chủ, như theo Nho giáo. Trong quan hệ với 
Vân Tiên, Tiều đồng đã thể hiện một quan hệ bằng 
"hữu chỉ tình, quan hệ của những người cùng cộng sự. 
Họ sống chết có nhau và hãt lòng giúp đỡ nhau trong 
hoạn nạn.  ˆ ¬-. 


® -}ục Vân Tiên đánh giặc Phong Lai đề cứd đân và 
bảo vệ an toàn cho Nguyệt Nga. Hớn Minh bể giỏ con 
quan huyện đề chặn đứng hành động cưỡng gian của 
ÿ. Các ông Ngư, ông Tiều đã cứu với Vân Tiên ra. 
khỏi tai nạn v.v.. Tất cả những nhân. vật ấy thực 
hành điều nghĩa, coi như- một phầm chất anh hùng,, 
một trách nhiệm phải thực hiện :. _ 
Nhớ câu kiến nghĩa bất vi, _ 
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng. (49) 
Kiến nghĩa bất'vi vô dùng dã,» (Thấy điều nghĩa 
mà không làm thì không phải là dũng cảm). Điều này 
Không Tử nói và Nguyễn Đình Chiều cũng nói, nhưng 
'cũng một câu nói, lại xuất phát từ hai lập trường. 


Không Tử rói nhân, nhưng nhân ấy đặt trong năm 
quan hệ cơ bản giữa người và người trong trật tự: 
phong kiến : vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bè 
bạn... Nghĩa là thực hiện trách nhiệm của mình trong 
năm quan hệ đó: nghĩa vua tôi, nghĩa cha con, ngiĩa- 
chồng vợ. nghĩa anh em, nghĩa bè bạn. Coi nhẹ năm 
quan hệ đó là bất nhân. Không làm tròt bắm trách 

nhiệm đó là bất nghĩa. Cho nên phân nghĩa ở Không. 
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Tả phục sụ ehe “trật tự phong kiến. Hy sinh mủ quảng” 
cho vua, củo cha, cho chồng... là « nghĩa vụ », là 
đạo làra người », 


ở Nguyễn Đình Chiều thì nhân nghĩa không phãi 
naư thế, Nhân là tình yêu thương trong sáng giữa nhận 
dâa lao động, trong gia đình, ngoài xa hội. Nghĩa là 
trtci nhiệm đạo đúc phải thực hiện đối với nhà, đối 
với uước, đối với nhau trong hàng ngũ nhân dân lao 
động. 


_ Đối với nhân dân thì nhân nghĩa phải biều hiện 
thành việc làm điều thiện, hết lỏaz giúp đỡ nhân dân 
bảo vệ hạnh phúc và an toàn cho nhân dân trong cơn. 
nguy biến:. 

Trọn mình noi nghĩa ở nhân, 
Bo bo giữ việc, ra ân làm lành. (36%) 


Đối với Tô quốc. và gia đình thì lòng yêu thương 
rộng lớn bắt đầu tử tình cära gia đình, nghĩa vụ lớn 
"Nhất phải dành cho Tô quốc: 

Mến nghĩa bao đành làm phản nước, 
Có nhân nào nỡ phụ tình nhà. (239) 


ở Nguyễn Đình Chiều, nhân nghĩa không những 
mang d¿u ăn của thời đại, mà côn thực sự kế thửa được 
truyền Lhống nhân nghĩa của ông cha tà. Tiêu biều cho 
truyền thống ấy là người anh hùng dân tộc Nguyễn 
Trãi. Chính Nguyễn Trải đã vận dụng khái niệm nhần 
nghĩa của Nho giáo đề nói lên yêu cầu giải phóng đất 
nước, giải phóng nhân dàn khỏi sự dày xéo và chà 
đạp của quân thủ Điều ông nhắn mạnh hàng đầu là 
&việc nhân nghĩa cối ở yên dân », Dân, theo ông, lại 
bao gồm cả dến những tăng lớp cùng khỏ nhất trong 
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xã hội. Đó là những nô tỳ, «những mạnh lệ », những 
qđân đen con đỏ», và tất cả những người áo vải cần 
lao, Nguyễn Đình Chiều đã tiếp thu những giá trị tỉnh. 
thần ấy lừ Nguyễn Trãi và các thể hệ trước đề suy nghị 
và sàng tạo, 
Ngoài khải niệm nhân nghĩa, Nguyễn Dinh Chiều 
“còn để cập đến khải niệm khác của Nho giáo như 
trung, hiểu, tiếL hạnh, Ngay từ trang đầu của luyện 
Lục Ván Tiên. ông đã viết: ò 


Trai thời:trung hiếu làm đầu, 
Gài thời tiết hạnh làm câu trau mình, (32) 


Thể nào là írưng trong quan niệm của Nguyễn 
Dình Chiều 2 Xuất thân từ Nho học, sống dưới vòm ` 
trời đen nghịt của chế độ phong kiến, Nguyễn Đình - 
Chiều không thề đi ra ngoài cái quan niệm cỗ hữu ehö 
rằng # mút xã hội phải có vua, và bất cứ một người thắn 
đân nào cũng plải coi việc ung với vuà là một nghĩu 
_ụ, một nguyên túc chính trị ,và tiệt KG: tối: cao của 
trình. 


Xét về mặt nguồn gốc và lịch sử, thi bản thân khái 
hiệm trung của Nho giáo cũng có một quả trình điễn_ 
biển phúc tạp. Với các nhà sáng lập đạo Nho như 
Không Tử và Manh Tử, thì Khải niệm trung có một ý 
nghĩa rộng rãi, Nó nói lên cái đức lính một lòng một ' 
dạ đối với một người nào đó, trong đó nồi bật lên: 
ni là sự hết lòng thờ vua của người bề tôi. (Tăng, 
Tử viết: «Vi nhân mưu nhí bất trung hồ» (1, Không 
Từ viết: « Thần sự quân đi L trung» (3). Nói cách khác, 


(1) Sách Luận ngữ, thiên «Học nhỉ, 
(3) Sách Luận ngữ, thiên « Bát dật z. 
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đó là một fiều chuẩn về hành vi giữa người và người. 
Vi vậy trung không chỉ là đẹo đức của kể bề tôi. 
Riêng Mạnh Tử thi lại ít chú trọng đến trung với tính 
cách là một nguyên tắc của kể bề tôi, vì TIAHg xem 
quan hệ vua tôi chỉ là tương đối. 


Từ thời Hán trở đi, sau khi nền quân chủ chuyên 
chế trung ương tập quyền được xác lập, thì cái đạo 
trung quân ngày càng được nhấn mạnh và được nảng, 
lên địa vị cao nhất của Nho học. Chỉnh Đồng Trọng 
Thư đã xếp đạo «trung quản » lên hàng đầu của hệ 
thống quy phạm đạo đức lam cương ngũ thường của 
,Nho giáo. : 


Đến các nhà Tống Nho thi khái niệm frưng được 
coi là khái niệm quan trọng nhất trong tử đức «trung, 
hiểu, tiết, nghĩa» của con người. Với Hản Nho và 
Tống Nho, đạo trung quân đỏi hổi ở mọi người, ở bất 
cứ người thần dân và kẻ bề tôi nào một sự phục tủng 
tuyệt đối và vô điều kiện đối với vua. Do đô nó dẫn 
đến thái độ « ngu trung», đến quan điểm «trung thần 
bất sự nhị quân » và sự phục tùng mù quảng đối với 
vua bất kề ông vua đó là tốt hay xấu, 


_ Khái niệm trung trong tư tưởng Nguyễn Đình Chiều 
và trong sự vận dụng của ông đỀ giái đáp những vấn 
đề của đời sống lẽ di nhiên có liên quan đến luận 
điềm về sự phục tùng trong quan hệ vua lội của Nho 
giáo. Nhưng vì ông sống dưới chế độ phong kiến lriều 
Nguyễn mục nát, trong đó từ vua đến quan đều hủ bại, 
nên ông đã đi xa dân khỏi cái quan điềm « ngu trung» 
tủ quáng của Hán Nho và Tống Nho, Và 1t nhiều ông 
trổ lại với ý nghĩa nguyên sơ của khái niệm « trung» 
thời Không Mạnh. Nhưng sự trở lại đó của ông không 
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phổ: từ lập trường của giai cấp thống trị, mà tử lập 
trường của nhân dân. Ngay ở điềm ấy, ông đã có chỗ. 
khác với cáo nhà sáng lập ra đạo Nho rồi. 


# Điều quan trọng ở đây là Nguyễn Diỉnh Chiều đã 
cải biến khái niệm (rưng của Nho giảo và làm eho nó 
có những nét mới mễ sinh động nhằm đập ửng một 
'phần nào những yêu cầu dân chủ và dân Lậc của nhân 
dân Việt Nam ở nửa cuối thể kỷ 19 Ông quan niệm: 
rằng đạo trung quân là cần thiết cho mọi người. Nhưng 
tổng đòi hổi một ông vua được mọi người tôn thờ phải 
- là ông vưa hiền tài, thương dàn yêu nước. Ông vua 
ấy phải tượng trưng cho hạnh làn của nhân đàn và 
nền tự chủ của dắt nước. Ông ta phải biết nghiêng 
mình xuống cứu vớt những con người sống trong đau 
khồ và hoạn nạn, và nhất là phải biết cùng loàn dân 
bảo vệ TÒ quốc khi có giặc xâm lãng. Trong suối đời 
tình, nhất là khi đất nước bị dày xéo ðng tha thiết 
mong đợi mớt ông vua như thẻ... 


Vua ở đâu, khi quần chúng đau khô :. 
Hoa cổ ngủi ngủi ngóng gió đỏng, 
Chúa xuân đâu hỡi có hay không (231) 


Vua ở đâu, khi đất nước bị xâm lược, mọi người 
muốn dón đường níu hồi: - 


Cổ cảy đưa nhánh đón đường, 

Như tuồng muốn hối : Đồng hoàng ở đâu ? (299) 
Vũa ở dâu? Nhân dân khát khao như nắng hạn; 
Chừng nào Thánh đế ân soi thấu, 

Một trận mưa nhuần rửa núi sòng, (232) 
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. Vua ở đâu: 
Nhớ câu «vạn bệnh hồi xuân s„!' | 
Đòi ngày luống đợi Đông quản cứu đời. (3155 


Nguyễn Đình Chiều xuất phát từ yêu cầu và khót 
vọng của nhân dân được sống hạnh phúc trong hòa 
bình và độc lập đề quy định vai trò và chức năng của 
một ông vua trong xã hội, Đó là điều mà các nhà trí thức 
quan phương và cả đến các nhà kinh điền của Nho giáo 
không thề có được. Trên lập trường của giai cấp thống 
trị, bọ đề ra những tiêu chuần khác đề bình giá một 
ông vua. Khi Mạnh Tử phê phán Kiệt Trụ là gian ác 
thì không phải ông đứng trên lập trường bảo vệ nhân 
dân, mà đứng Irên lập trường bảo vệ trật tự phong 
kiến. Trái lại, Nguyễn Đình Chiều đã xuất phát từ lợi 
‡ch của nhân dân đề nêu ra những nhận xét về sự 
xấu tốt của một ông vua. Ông lên tiếng buộc tội những 
Ông vua đã « đề dân đến nỗi sa hầm sây hang », « khiến 
dân huồng chịu lầm than », hoặc « làm dân nhọc nhắn › 
và œlằng nhằng rối dân». Ông không những buộc tội 
mà còn tổ ra ghét cay ghét đẳng những tên vua độc ác 
như thế. 

Ghét đời Kiệt Trụ mê đâm, 

Đề dân đến nỗi sa hầm sầy hang, 
Ghét đời U Lệ đa đoan, 

Khiến dần luống chịu lầm than muôn phần. 
Ghét đời Ngũ Bá phân vân, 

Chuộng bề đối trá ]ầm dân nhọc nhẫn, 
Ghét đời Thúc Quý phân băng, 

Sớm đầu, tối đánh lắng nhằng rối dân. (76) 


Tớm lại cái đạo trung quản của Nguyễn Đình 
Chiều là có điều kiện chứ không phải là mội thứ trung 
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quân mù quáng. Bởi vi đối tượng của trứng ở đây phâi ` 
là Ông vua tài đức có ích cho đân cho nước. Chinh 
điều đó đã nói lên được nguyện vọng thờ vua của 
người nông dân Việt Nam sống đưới chế độ phong 
kiến. Nguyện vọng ấy mang lĩnh chất phô biến, và đơ 
đó nó đã được phản ánh qua những hình tượng sinh 
động trong các truyện Nôm bình dân xuất hiện ở nước 
‡a vào các tuế kỷ XVHI và XIX. "¬ 
Ò Ở Nguyễn Đình Chiều, khái niệm frung thưởng gẵn 
với khái niệm hiếu đề củng nêu lên những phầm chất 
có liên hệ với nhau của một con người, Ông vẫn thường - 
nhãn mạnh : . 
Làm trai ơn nước nợ nhà, 
Thảo cha, ngay chúa mới là tài danh. (175) 


Và qua sự vận dụng của ông, khải niệm hiếu của 
Nho giáo cũng đỡ cứng nhắc và trở nên gần 
gũi với nhãn đân hơn. Ở đây, khái niệm hiếu ít 
nhấn mạnh vào sự phục tủng mù quáng của con cái 
đối với cha mẹ như Irong các giáo điều của đạo 
Nho. Hiếú ở ông là lòng biết ơn. tôn kinh cha mẹ, lÀ 
trách nhiệm trồng nom sản sóc cha mẹ với tất cÃ tỉnh - 
cảm sâu nặng của người con, Nguyễn Đình Chiều cũng 
thường viện dẫn đến những điền tích về hiểu trong 
lịch sử, nhưng diều căn bản là ông tiếp thu giá trị, 
đạo đức từ trong nhân dân, cả những tìnhcâm và niềm _ 
tin ngày 4hơ của họ. Ta có thề thấy rõ điều đó qua 
những lời thơ sau đây của ông: mm... 

Đến như âm chất gỗc trời, 
Ở câu hiếu thuận đời đời bia son, 
Ngưti xưa giữ vẹn dạo con, 
Thảo thờ cha mẹ, thuận tròn nghĩa thân. 
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Chuyện khôn xiết kề trăm nhà, 
Hễ làm con thảo, sinh ra cháu lành: G6) 


Tuy nhiên, trong phạm vi của đạo hiểu, Nữ, ta 
Đình Chiều vẫn còn tổ ra bị ràng buộc bởi những khu 
phép lễ giáo nặng nề và nghiêm khắc của đạo Nh¿. 
Chẳng hạn như khi Vân Tiên được tín mẹ mắt đã bộc 
lộ lòng thương cảm và đau xót khôn khuây, thì đó 
quả là một tình cẩm đạo đức đáng quý. Nhưng chàng 
khỏng dừng lại ở đây, mà lại tự dày vò thân thể của 
mình đến nỏi mang bệnh và quá lo lắng về sự báo 

hiểu theo đúng những quy chế tang lễ của Nho giáo: 
sắm đồ tang phục nội ngày cho xong. 

Dây rơm mũ bạc áo thùng, 

Cứ theo trong sách Văn Công mà làm. (B6) 


Trong cuộc đời thực, Nguyễn Đình Chiều gặp. 
trường hợp mẹ mất cũng xử sự tương tự mhư vậy. Sự 
câu nệ quá đáng ấy vào lễ giáo khắc nghiệt của đạo 
Nho: đã dẫn đến hậu quả tai hại cho cuộc đời của Sở 
Vân Tiên, cũng như của Nguyễn Đình Chiều, 


Chịu ảnh hưởng của Nho giáo là một tất yếu đối 
với mọi người tri thức dưới chế độ phong kiến. Nhưng 
_Ở Nguyễn Đình Chiều. sự gắn bó thường xuyên với 

nhân dàn và truyền thống yêu nước của dân tộc đã 

đưa vào những khải niệm Nho giáo mà ông sử dụng 
một nội dung tích cực, thê hiện đạo lý làm người và 
những giá trị đạo đức tốt đẹp của nhân dân la. 

Tĩnh chất nhân đân và dân tộc trong tư tưởng ông 
càng trở nên sâu sắc hơn nữa khi đất nước đứng 
trước nạn ngoại xám và trải qua muôn ngàn ihử thách. 
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IV 
ĐỨNG TRƯỚC NẠN NGOẠI XÂM 


Nguyễn Đình Chiều sinh ra và lớn lên giữa lúc. 
chủ nghĩa tử bản phượng tây đang trên đà phái triền 
và đang tìm mọi cách xâm nhập vào phương đông 
già cỗi, trong đó có Việt Nam. Cuộc cách mạng công 
nghiệp cuối thể kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 đã thúc đầy 
các nước tư bản châu Âu tiến nhanh trên con đường 
-chính phục thuộc địa, 


Ngay từ tuồi thiếu niên, Nguyễn Đình Chiều đã 
biết dến sự xâm lược cla các nước đó ở vùng Đông 
Nam Á. trước hết là ở Trung Quốc, Sự xâm lược 
này khác hẳn những cuộc chỉnh phạt thời Trung cồ, 
Nó thề hiện một cuộc đọ sức giữa một bên là những 
kể thực đân có thương thuyền, chiến hạm, vũ khi 
tối tên, hàng hóa tỉnh xảo, dựa trên một tiềm lực 
-_ kinh tế và quân sự lớn ranh, với một bên là những 

nước tuy có lài nguyên và nhân lực phong phú, nhưng 
vòn ở trình độ nông nghiệp lạc hậu, và dưới sự cai 
quản của một triều đình phong kiến mục nát. Trong 
cuộc đọ sức này, các nước phương đông đã lần lượt 
bị nô dịch. Đến giữa thế kỷ 19, nước Anh đã chiếm 
được đại bộ phận bán đảo Ấn Độ, rồi tiến về Miến 
Điện, Mã Lai. Năm 1839, nồ ra cuộc chiến tranh Nha 
phiến. người Anh đánh phá nhiều thành phố ở ven 
biền Trung Quốc, như Hương Cảng, Thượng Hải, Nam 
Kinh, v.v.. Trung Quốc thế yếu phải mở nấm hải 
cảng và đề hàng ngoại quốc đến mà không đánh thuế 
quả 5%. Pháp Mỹ thấy béo bở hủa theo Anh, và năm 
184 chúng bát Trung Quốc kỷ những hòa ước bất 
bình đẳng. Rồi trong nhừng năm sảu mươi của thể 
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kỷ f9, quần Anh và quản Pháp lại khai chiến với 
Trung Quốc và bãi triều đình Hắc Kinh nhượng bộ. 
Thế là các nước phương đông lạc hậu cử đần dần 
trở thành thuộc. địa hoặc nửa thuộc địa của các nước 
tư bản phương lây CẢ mội vùng rộng lớn của phương: 
đông bị lỏi cuốn vào guồng máy của hệ thống Lư bản: 
chủ nghĩa thế giới. 

Việt Nam cũng không ra ngoài xu thể chung đỏ. 

Ngìy từ giữa thế kỷ 19, tư bìn Pháp càng lăng 
cường dỏm ngỏ và chuần bị xâm lược Việt Nam một 
cách trực Hếp Từ năm lâi3 đến năm 1847, bì lần, 
chiến bạm Pháp vào Đì Nẵng khiêu khích Tình thế 
ng^y mót găng ý định xâm lăng của thực đân Pháp. 
đã rõ. Thế rồi mùa thu 1858 liên quân Pháp — Tây 
Ban Nha kéo thẳng đến Đà Nẵng gây hắn, mở đầu 
cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. 


Šat đó năm thắng, tức lì vào đầu năm 1859, chiến 
Thuyền Pháp tràn qua sông Bến Nghé tiến công thành 
Gia Định Mấy năm sau, chủng hạ Đại Đồn. một dinh 
lũy kiên cố của triều đình Nguyễn. rồi chiếm cứ toàn 
, tỉnh Gia Định và những vùng đất đai rộng lớn của 

các tỉnh ở lưu vực sông Đồng. Nai. 

-Nguyễn Đình Chiều lúc đó mới 37 tuổi, cải tuôi 
còn đang sung sức và giàu nghị lực Là một ông đồ 
mù. Nguyễn Đình Chiều vẫn nghe rõ tiếng súng giặc 
tàn phì quê hương và những bước chân chạy loạn 
của đồng bào. Ông đan xót trước những cảnh tang tóc 
_ MÃ'giặ đì gìy ra ở Bïn Nghé, KH Nai, quề hương 

yêu dầu của minh: , 
Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây, 
Một bàn cở thế phút ga tay Ì 
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Bồ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy, 
Mất ồ bầy chỉm dáo dác bay. 
Bến Nghé của. tiền tan bọt nước, 
_ Đồng Nai tranh ngóŸ nhuốm màu mây, (231) 

- San khi Gia Định bị gile chiếm, Nguyễn Đình 
Chiều chạy về quê vợ ở Thanh Ba (thuộc quận Cần 
-Giuộc tỉnh Chợ Lớn). Nhưng tiếp đó, giặc Pháp đánh 
Cần Giuộc và chiếm cả ba tỉnh miền Đông, ông phải 
lành nạn sang ba Tri (Bšn Tre), 


Âm mau và hành động xâm lược “Ủu giặc Pháp 
đổi với nước tzrđã làm cho. nhiều nhà trí thức Việt 
Nam thức lĩnh. Trưở: ngày quân Pháp gây hãn ở Đà 
Nẵng tt lấu, Cao Hà Quát đã bộc lộ những băn khoăn. 
day đứt trước vận mệnh của nước nhà. Nhiều đêm 
không' ngũ nghĩ tới những chišn thuyền của giặc ngoài 
bờ biển. ổn cảm thấy lòng sụ›,sôi. lắm lúc muốn biến 
thành ngọn Ta của Chu Du đề đổi sạch những quân 
cướp nước. Về sau, Trần Dinh Túc, Nguyễn Huy Tốn, 
và nhất là Ngiyễn Trường Tộ, rồi đ.n Nguyễn Lộ 
Trạch, rất lo lắng về sự yếu hàn của nhà nước phong . 
kiến và sự lạc liậu của đãi nước. Các Ông thiết tha 
rnong muốn dân tộc tạ mau chúng bướu¿ lên con dường 
duy lân. đề có thê sánh vai với cức cường quÕc và 
thoát khỏi sự uy hiếp của :các nước tư bán, Các ông 
đã gởi lên triều đình rất nhiều bìn điều trần, đề 
nghị tiến hình những cải cách nhằm làm chợ nước 
mạnh dân giàu, | 

Trong hoàn cảnh đó, thì sự ngu muội của triều. 
đình Huế, tỉnh thần bạc nhược của những hi thức 
trong hệ thống quan liêu đã tạo cho giặc Pháp những 
điều ki›n thuận lợi đề xâm chiếm và nô dịch nước 
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ta. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn do Gia Long tát 
lập từ một nửa thế kỷ, là một chế độ xã hội cực kỳ. 
phảh động. Nó làm cho nông nghiệp đình đốn, sự 
phát triền của công thương nghiệp bị ngăn trở, thành 
thị không thành lập được, nông: dân lưu tán ngày 
càng nhiều Tóm lại, lực lượng sản xuất bị: phá hoại 
nghiêm trọng. Đời sống nhân dân vô cùng cực khô, 
Nạn đói to. nhất xảy ra năm 1856 — 1857, ngay trước 
khi quân Pháp vào Đà Nẵng, đã làm hàng chục vạn người 
chết, Khi Tự Đức lên ngôi. đình thần Trương Quốc 
Dụng lâu rằng: « Tài lực của nhân dân nay không bằng 
sâu phần mười năm trước ». Đến khi chiến tranh nồ 
ra, theo lời Nguyễn Trí Phương thi w quân và dân, của 
đã hết, sức đã yếu ». 


Với sự kiệt quệ về kinh lế và tài chỉnh như vậy, 
cộng thêm sự phản kháng của nhân dân, triều Nguyễn 
ngày cảng tổ ra nhú nhược. Từ vua Tự Đức cho đến 
các đại thần đều chủ trương thế thủ. Mà cái thế thủ 
của họ lại không phải dựa vào sứ“ chiến đấu của nhân 
dân, mà chỉ dựa vào sự kiên cố của thành lũy, Họ 
không đám tiến công địch, hoặc có đem quân đi thị 
lại chủng chỉnh không dám tiến. Họ bào chữa rằng 
nên kéo dài « tỉnh trạng giằng co này đề giặc Pháp 
mệt mỗi ». CẢ bọn vua quan đều tự an ủi rằng mình 
là một nước văn hiến, cỏn bọn Pháp chỉ là bọn Tây 
di, chủhg xâm chiếm mình thế nào được. Thậm chí 
trong một bản sớ của các quan đại thần gửi lên Tự 
Đức đã có những câu ngớ ngần như sau : Vì chúng ở 
xa nước ta nên thực là trẻ con nếu tưởng chúng có Ý 
định đánh chiếm nước ta làm thuộc địa ». Bởi vậy 
triều đình Huế đã lấy việc nghị hỏa với địch làm quốc 
sách, và bằng con đường nghị hòa đã nhượng bộ địch 
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từng bước mội, Nguyễn Bá Nghỉ là một trong những 
đại biều của đường lỗi nghị hỏa này đã từng nhấn 
mạnh : ø Hòa thì mất ít, đánh thì mất nhiều », « Pháp 
sở đi đánh ta là vì ta lạnh nhạt với nó », « nó đánh ta 
!à đề có hòa ». 


“ Nhưng sự yếu hèn và nhượng bộ của triều đình 
Huế chỉ chuốc lấy những thất bại nhục nhĩ mà thôi. 
Trong cuộc đọ sức với một kể thà mới mễ là thực dân 
Pháp, cái triều đình mục nát đại biều cho tập đoàn. 
phong kiến thống trị lúc ấy đã đi từ thất bại này đến 
thất bại khác. Thành Gia Định thất thủ it lâu thì đến 
Đại Đồn bị công phá, rồi ba tỉnh miền đông Nam Kỳ 
lọt vào tay giặc. Và năm 1862 triều đình Huế đã kỷ 
hòa ước cắƒ đất cho giặc. Máy năm sau, giặc Pháp lại 
_ tiến công lấn chiếm ba tỉnh miền tây Nam Rỳ. Triều 
đình Huế không hề có sự đề kháng cần thiết. Đề cầu 
hỏa, nó chủ trương giải giáp nghĩa quân miền Đông và 
cấm dân miền Tảy tích cực ủng hộ miền Đông kháng 
chiến. Nó sai Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp đi 
thực hiện đường lối thỏa hiệp cầu hỏa với giặc. Trung 
thành với đường lỗi ấy. Phan Thanh Giản đã nhường 
ba tỉnh miền Tây cho giặc. rồi tuyệt thực và uống thuốc 
độc mà chết, Cái chết của Phan Thanh Giản đã nói 
lên sự hèn kém. bãit lực và vô trách nhiệm của những 
kẻ cầm quyền triều Nguyễn. Nguyễn Định Chiều đã 
có bài thơ điểu Phan Thanh Giản, Bài thơ tuy không 
phê phán họ Phan, nhưng dã thê hiện lòng KHƯỚNG 
nước và nói lên sự oán trách của mình: 


Non nước tan tành hệ bởi đâu, 

Đàu dàu mây trắng cõi Ngao Châu, 
Ba triều công oán vài hàng sở, 

Sáu tỉnh cương thường một gánh thâu. 
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Trạm bắc ag£7 chiều tin điệp, vắng, 
Thành nam đêm quạnh tiếng quyên sều, 
Minh tỉnh chín chữ lông son tạc, 

Trời đất tử đây mặc gió thu. (269) 


Mặc cho triều đình Huế cứ cầu hòa và cắt đất cho 
Biặc, nhân dân ta ở khắp mọi nơi, trước hết là nhân: 
dân Nam Bộ đã vùng lên kiền quyếtkháng chiến. Tiếng 
súng bảo vệ quê hương đã nồ ra ngay khi quân thủ 
'đặt chân tới. Từ đó, cuộc chiến đấu dẻo dai và mạnh 
mề đã làm cho kể thù nhiều khi khốn đốn. Không được 
sự ủng hộ và cô vũ cửa triều đình, thậm chỉ còn bị 
triều định ngĩn trở, quần chủng vẫn hăng hải cầm lấy 
vũ khí thô sơ, xông ra chiến trưởng diệt giặc cứu nước. 
Trên đãi Nam Bộ anh hùng đã hỉnh thành nhiều trung 
lâm kháng chiến của nhân dân như Cận Giuộc, Thủ 
Đầu Một. Trảng Bàng, Tây Ninh v.v... Quần chúng đã lim 
đến những vị lhủ lĩnh xứng đáng. những người quyết 
tâm chiến đắn cho nền độc lập và chủ quyền của đất 
nuớc như Đỗ Trinh Thoại, Nguyễn Trung Trực, Thủ 
Khoa Huân và trước hất là Trương Định. Dưới ngọn 
cờ chỉ huy của các vị thủ lĩnh ấy, quần chứng đã 
giảnh được nhiều thắng lợi. Trong trận công đồn Kiên 
Giang (Rạch Giá), nghĩa quân dưới sự chỉ huy của 
Nguyễn Trung Trực chỉ trong ít phút đã liêu điệt hoàn 
toàn quân địen. Nỗi bật hơn cả là dưới ngọn cờ của 
Trương Dịnh. nhân dân ở khắp các vùng Gò Công, Mỹ 
Tho, Tàn An, Chợ Lớn, Gia Định, Biên Hỏa, Bà Rịa 
đã nồi dậy và tiến công liên tiếp vào kể thù. Ý cbí và 
quyết tàm chống giặc của nhân dân đã thề hiện ở lời 
nói của Trương Định trong một bức thư ông gửi cho 
Phan Thanh Giản : « Nhân dân ba tỉnh không muốn 
đất nước bị chia cắt, nên họ suy tỏn chúng tôi cầm 
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đàn, Chứng: tôi không thề nào làm khác hơn điệu chúng 

- tôi đang làm. Cho nên chúng tôi sẵn sàng tử chiến 
lôi địch đẳng đông kéo địch đẳng tây, chúng tôi chống: 
địch, đánh địch và sẽ thắng địch..Nếu ngài còn nói 
hòa nghị cảt đất cho địch thì chúng tôi không tuân 
mệnh triều đình và chắc hẳn là như thế sẽ không bao 
giờ có hòa thuận giữa các ngài và chúng tôi, ngài sẽ. 
không lấy gì làm lạ cả » (1). 


- Giối cùng Tương Dịnh đã hy sinh anh dũng trong 
trận đánh ngày 20 tháng 8 năm 1864. Các đội nghĩa. 
quân dưới duyền chỉ huy của ông do đó phải rút lui 
và phân tán di các ngả, Tủy nhiên tỉnh thần chiến đấu 
cửa nghĩa quân và nhân dân ở lưu vực sông Dồng Nai 
vẫn mãi mài là một lấm gương chói lọi trong lịch sử. 
Kế thủ của chúng ta cũng phải thừa ' nhận rằng trong 
chiến đấu «họ can đảm và quyết tâm một cách phí 
thường ». | 


ˆ Hình ảnh qhup người dân áo vải, cầm vũ khi thô 

. s kiên cưởng chống giặc cứu nước là mỗi nguồn cằm - 
hứng vô tận đối với nhà thợ Nguyễn Đỉnh Chiều. Tình 

- thần đũng cắm và quyết tâm chiến đầu của nhận dân ` 
lúc này cảng củng cố (hêm nhận thức trước kia của 

- Nguyễn Đình Chiền về những giả trị cao đẹp của họ. 


Cuộc chiến đấu bền bi, quýết liệt và sảu rộng của 
nhân dân là sự Wương phản nồi bật trước sự đớn hèn 
và nhu nhược của triều đình Huế, Tình hình này đã. 

tác động mạnh mẽ vào tư tưởng và tình cảm của các 
tầng lớp trí thức, và tạo ra ở tầng lớp này một sự phân 
hóa ân sắc. Một bên là thiêu số những kẻ cam tâm 





@) Tra Văn Giàu Chống xâm lăng, tập L-tr. l6, s. 
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làm tay sai cho giặc và những kè hẻn đớa đã sợ hãi” 
giặc di đến chỗ nhân nhượng và đầu hàng chúng Còn 
“một bên là đa số những người trí thức chân chính, 
đuôn luôn gắn mình với cuộc. chiến dấu của nhân đản 
va sẵn sàng by sinh cho sự ngoiệp cửa nước. Giữa lúc 
Tô quốc làm ngủy, rất hiểm có những người trí thức 
đi ở ân nh trước kía., hoặc nến có thì chỉ là cá biệt 
chứ không hình thành hẳn một tầng lớp rõ rệt. Và lại 
trong hoàn cảnh này một số phần tử trí thức nào đó 
đủ còn phẳng phải tự tưởng di ở ïn thì bão lắp của 
cuộc sống thực tế cũng lỏi cuốn dần họ vào động thắc 
của cuộc chiến tranh vệ quốc mà loàn dân ta đang 
tiến hành. 

. Trong cuộc chiến tranh vệ, quốc? này, những người 
tri thức cam tâm theo giặc kiểu Tôn Thọ Tường. Phan 
Hiền Đạo, Trương Vĩnh Ký... khó lòng trảnh khôi sự 
khinh bỉ và căm ghét của nhân dân. Tôn Thọ Pường 
đã có tự bo chữa bằng rất nhiệu bài thơ. Trong bài 
Tủa phu nhân với hai câu : 

Ai về nhắn nhủ Chu Công Cần 
Thà mất lòng anh được bụng chồng. 


Iiần đã trắng trợn nói rõ thái độ bỉ òi của mình 
thả mát lòng nhân dân nhưng được lòng giặc Pháp. 
Trong bài Tứ 7h quy Tảo, hắn lại khéo léo thanh 
mình cho mình Hắn tự ví mình như Từ Thứ, vì bắt 
buộc mà phải bố Lưu BỊ về với Tào Tháo, nhưng 
lúc nào cũng nghĩ tới Lưu Bị và quyết không làm gì 
cho Tào Tháo cả. Những bài thơ ấy được truyền đi, 
lập tức có hàng trầm bài thơ của những nhà trí thức 
yêu nướ›: miền Nam họa lại nguyên vận và vạch mặt 
“Tôn Thọ Tường. Nguyễn Dỉnh Chiều trong lúc đó 
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hoàn toàn. đồng: dinh với cáo. nhà thơ yên hước, Đồng . 
phí Ca Văn Thỉnh kề lại rằng: Trong bữa ăn mắm cá 
với Cũ 'Trị, Nguyễn Đình Chiều đã nói; «Chỉ người - 
Nam - chúng. mình mới thích ăn mắm sống chớ thẳng 
“Tường đâu thích ăn ». "Nguyễn Đình Chiều rất thích. 
H1 bài thơ của Cử Trị họa lại và đập Tôn Thọ Tưởng. 

Đổ là những câu: 


Đừng mượn hơi hủm run nhát khỉ, 
Lòng ta sắt đá há lùng lay. 


Hoặc : : 
Hai vai tơ tóc bên trời đất. 
Một gánh cường thường nặng núi sông. 


Có những người tri thức không trực tiếp tico giặc, 
nhưng vì quá bạc nhược, lại khòng hiểu được “kể thù, 
nên đã cố tình thực hiện và bào chữa cho chủ trương 
đầu hàng, cắt đất của triều đình Huế. Đó là trường 
hợp của những trí thức có quyền thế và địa vị cao 
sang như Phan Thanh Giản, Lân Duy Hiệp, Ì Nguyễn 
Bá Nghi, Trương Đảng Quế v.v... Bề ngoài, họ tổ Ta 
vẫn giữ được tiết tháo; nhưng trong thực tế, hành động 
của họ đã làm hại đếa côngxcuộc kháng chiến tứu 
nước của nhân đản, Chính. vì thể mà nhân dân Nam 
Bộ, nhất là nhân đản ba lỉnh miền Đông chiến đấu 
dưởi quyền lãnh đạo của Trương Định đã thét vang 
« Phan, Lâm mãi quốc, triều đình khi dãn !>, khi được 
tin Phan Thanh Giản:và Lâm Duy Hiệp đã ký .‹hòa 
-trốc, cải dất cho giặc. 


"Nguyễn Đình Chiều thuộc về một loại tr thức khác, 
Đó: là những trkthức đứt khoái đứng về phía nhân 
dân trong công cuộc kháng chiến cứu nước, “tròng số 
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đó, só cả những người dã ra làm quán, nhưng khi 

đất. nước bị quân thù dày xéo, hợ đã từ bổ quan 

chức đề trở về đứng trong hàng ngũ chiến đấu của 

nhân dân. Cừng với giáo gươm, văn thơ của họ cũng là - 
một vũ khi sắc bén đề đánh quân thù. 


_Ngạy khi quân Pháp đặt chân lên đất Gia Định, 
nhiềw người trí théc như Nguyễn Đình Chiều, Trần 
Thiện Chánh, Nguyễn Thông, Nguyễn Thành Ý, Đỗ 
Trình Thoại đã @a nhập phong trào nghĩa binh. Sau 
'hôa ước 1862, lại nhiều trí thức khác nữa đi theo 
Trương Bịnh, hoặc trên cương vị của- mình (ích cực 
.ủng hộ nghĩa quản. Am. 


Chúng ta mãi mãi ghỉ nhớ văn thơ và hành động 
của những người trí thức như Bùi Hữu Nghĩa, Thủ. 
Khoa Huân, Huỳnh-Mẫn Đạt, Nguyễn Văn Lạc, Hồ 
Huân Nghiệp v.v... Nhân dân ta tũng mãi mãi xúc 
động trước tấm gương bất khuất của những người 
ấy. Hỗ Huân Nghiệp hiên ngang lên máy chém với 
câu thơ : «Kiến nghĩa ninh cam bất dõng vi ». Thủ 
Khoa Huân, người chiến sĩ kiên cường ba lần khởi 
nghĩa, hai lần bị bắt ấy, trước khi bị chém đã bình 
ttah:đọc bai câu đối như sau : 

Có chỉ khó giương ra, luống đề trăm năm mang 

: hs miệng thế, 

Dầu công không đạt được, cũng liêu một chết đáp 

ơn VIA. 

. Nhà trí thức yêu nước Đỗ Quang đã ghi lại những 
lời: khẳng khái của Phan Văn Đạt trước lúc bí hành 
hình : « Chúng bay ấy mề đạo dụ người, nay đâm 
xông vào đãt nước ta cướp bóc, hiếp dâm làm diều vồ 
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„. 


đạo, Ta căm: ®uii vì lúc sống không: šđ HỊt 'được .. hợn 
bay, lúc chết sẽ ngầm giúp mọi người "ứng nghĩa giết 
“hết lầ bay mới toại nguyện la». + 


Tỉnh thần chiến đấu của những gi]: trí thức yêu : 
nước ấy thề hiện một cách đầy đủ trạng lời tuyên- bố 
dứt khoát của Nguyễn Định Chiều :«.Anh hùng thà thác 
chẳng đầu Tây ». Họ là những người kiên quyết đánh. 
giặc. Người trước ngã xuỐng. người sau nối gót, lớp 
lớp xông lên như những đợt sóng cồn. Họ xứng 
đáng là những người trí thức đứng trên tuyển đầu 
-của Tổ quốc khi những trảnh đất miễn Nam, ruột thịt 

"bị quân thù xâu: xế... 


-Thái độ của “Nguyễn Định Chiều trong: cuộe,‹ chiến | 

.traÓh này là một thái độ: dứt khoái, rạch rồi, Đó là. KẢ 5 
- ếp tục và phái triền trơn nữa thái độ yêu ghét rõ r 

mà ông đã thể biện. mội cách sâu sắc trong truyện Lục: 
. Vân Tiên trước kia, Với tư cách là nhà`frt thức của nhân 
_:đân Nguyễn Dình Chiều khi sáng tác tục Vân Tiên đã 
_tổ ra hế! sức nêng niu trên trọng những con người trong 
~s§ch, 8y thẳng và có lải năng. Ông đề cao giá trị và nhàn 
¿phầm của những con ngưởi nhự vậy. Đặc biệL nh 

thương yêu của ông luôn luôn hướng về phía. đông . 
- đão những người dàn lao động lương thiện thà vẫn. 

nghèo khó. Lòng thương dân ấy. không chỉ đọng lại 

ở những lời cảm thân mà đã biến thành một:-nguyện 
. vọng muốn thay đồi cuộc sống cơ cực, của ¿hân dân,, 
+Cho nên ông đòi hồi kể sĩ: 


Thương đàn sao chẳng lập thân, - 
Đề khi nắng toan phần làm mưa. (79) 


Lòng thương của ông, lận tụy. với đồng bào, tha 
thiết vời quê hượng, chính lâ nền móng của chủ nghĩa 
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yêu nước ở Nguyễn Đình Chiều. Chủ ngh†a yêu nước _ 
đó đã bộc lộ rõ ràng và dầy đủ khi thực dấn Pháp. 
dày xéo lên mảnh đất thân yêu của Tô quốc, 


` Trước sự tấn công của giặc, sự đầu hàng của triều 
đình, và sự lồn thất của nhân dân, Nguyễn Đình Chieu 
'không khối thốt tự đây lòng những lời đau xót nhất. 
'Đó là những tiếng nói vò xé ruội gan khi thấy xóm 
làng. quê hương và tửng mảnh dất của miền Nam bị, 
chiến tranh tân phá và rơi vào tay giặc. - 
Tiếng khóc của Nguyễn Đình Chiều thề hiện. 
những nỗi lo âu và niềm mong Xmỏi. lớn nhất của toàn 
thề nhân dân yêu nước. « Khóc là khóc nước nhà cơn 
bấn loạn, hôm mai vắng chúa, thua buồn nhiều nỗi 
_khúe nhôi: than là than bờ cõi lúc qua phản, ngày tháng 
- trông vua ngớ ngần một phương tớ dại »... Hay « vìai 
khiến đưa chia, khăn xé nhìn giang san ba lỉnh luống 
thêm buồn, biết thuở nào cờ nhất trống rung, hỡi 
_ nhật nguyệt hai văng saơ eHẳng đoái ». : 
: 


Cảng thương nước bao nhiêu, Nguyễn Đình Chiều 
càng thường xót những người dàn lành, thương xót 
- đồng bào của mình bị chiến tranh xảm lược của giặc 
'Pháp đẫy vào cảnh điêu linh thống khô. 

_Ông khòng thề không xót xa khi « Các bậc sĩ, nông, 
công, cô liễn“mang tai với súng song tâm ». Và tự đây 
lòng ông,cắm thấy: «Đau đớn bấy,.mẹ già ngồi khóc 
trở, ngọn đèn khuya leo lẻ( trong lều; não nùng lháy, 
vợ yếu chạy tìm chông. cơn bóng. xế dậi: dờ trước 
ngõ ». (253) 

Ở Nguyễn Đình Chiều, lòng yêu nước thương dân 
luôn luôn gắn liền với lòng cảm thù địch sâu sắc và 
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thái độ kiên quyết đánh giặc, Đó là hai khía cạnh 
không tách rời của tâm hồn người trí thức. Đối với 
' bọn thực đân Pháp, thái độ của Nguyễn Đỉnh Chiều. 
đứt khoát là thù ghét và căm giận. Ở đây không có Sự 
mơ hồ nào giữa ta và địch, Ống không hề máy máy 
cầu móng ở «lương tâm » và « thiện ý ø của quân giác: 
như những kể cầu đòa và thoả hiệp. Lòng cảm thủ 
. địch khiến ông nhìn chúng như một lù mọi rợ dộc ác. 
đơ bần, tank hôi. Trong quan niệm cửa ông không thê 
có sự chung sống giữa bọn giặc nước và nhân dân ta 
đang lâm vào cảnh nhà lăn nước mất: ˆ 


_ Trời Đông mà giổ Tây qua, 
- Hai hơi ấm, mát chẳng. hòa, đau dân, (355) 


-Đứng về phía nhân dân, đứng trên. Tập trường bảo 
. vệ độc lập của Tồ quốc, kiên quyết chống lại bọn thực 
(dân xâm lược, thái độ đó của ông không hề dao động: 
dù cho trong chiến dấu có gặp tồn thất nhiều, dủ cho 
phải hy sinh ì cÄ tính. mệnh, Nguyễn Đình Chiều quan 
niệm rõ ràng về sự sống và chết đúng như truyền 
thống của đân tộc ta « thà chết vinh hơn sống nhục », 
lúôn ldôn sẵn sàng xã thân vÌ nước: 


Thắc zmà trả nước non rồi: nợ, danh thơm đồn. 

_ sáu tỉnh, chúng đều khen: 
"Thác mă ưng đền miếu đề thờ, tiếng hay trãi 
muôn đời ai cũng mộ. (251) 

Sống làm 'chỉ theo quân lá. đạo quắng. vưa 
“hương, xô bàn độc, Lhấy lại thêm: “buôn 

Sống làm chỉ ở Hnh mã là, chia rượu lạ gặn 
bánh mì, nghe. tàng. thêm hỗ,~(253) 


Đấi với ông. những. con: người by sinh chờ nước. 
không bao giờ chết: 
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Linh hồn nay đà tích tico thân. 
Sáu tỉnh côn noi dẫu tướng quân. (255) 


Đối với ông, bất cứ trong hoàn cảnh nào việc 
nghĩa thì phải làm, nợ nước thì phải trả. Cuộc đời hết 
bĩ rồi lại thái, thất bại rồi sẽ thành công. Không thề 
căn cứ vào việc mất còn, việc nên hư rước mắt mà 
đánh giá đượế. 

Vì nước tấm thân đã gửi, còn mất cũng gạm; 
Giúp đời cái nghĩa đáng làm, nên hư nào. 
nại, (265) 


- Theo Nguyễn Đình Chiều, tiến hành cuộc chiến ˆ 
tranh cứu nước, bảo vệ độc lập của dân tộc là một ` 
việc làm «chí nhân và đai nghĩa s. Bãt cứ một: con 
người có lương tâm, biết lẽ phải đều phải làm như 
vậy. Nhân là thế và nghĩa là thế! không nỡ phụ nhà, 
không dành phản nước :. 

`Mến nghĩa bao đành làm phần nước, 
có nhân nào nỡ phụ tình nhà. (234 


Trong suốt cuộc đời của Nguyễn Đình Chiều. « nợ 
nước linh nhà » là sợi chỉ đổ xuyên suốt tư tưởng yêu 
nước của ông. Không chỉ nhân nghĩa, mà cả đạo cương 
thường, trung hiếu cũng phải gần với lòng thảo ngay 
_ của con két chiến đấu bảo vệ giu đình và Tổ quốc: 


> Làm trai ơn nước nợ nhà, 
Thảo cha ngay chúa mới là lài đanh. (175)ˆ 
Hai chữ cương thường dẫn các nước, 
Một cân trung hiếu dựng muôn nhà. (236) 


Ở Nguyễn Đình Chiều những khái niệm của Nho 
giáo như nhân, nghĩa, trung, hiếu,v.v... đã được uốn 
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. nẵn, mài giũa thành một vũ khí cho cuộc chiến đấu 
của nhân dân như vậy. Tuy nhiên khi sử dụng những. 
khái niệm ấy, Nguyễn Đình Chiều ít nhiều vẫn bị ràng 
buộc bởi hệ tư tưởng phong kiến. Ông luôn gắn việc 
cứu nước với việc phỏ vua, v1 trong điều kiện lịch sử. 
__ lúc ấy,ông không thê nghĩ tới một nước không có vua. 
- Nhưng theo ông, một ông vữa được thừa nhận phải 
-là ông vua yêu nước thương dân. Trung quân phải đi 
với ải quốc và cải nghĩa vua tôi Không thề tách rời 
-cái nghĩa lớn hơn là «đại nghĩa diệt giác cứu nước ».. 
_ Trong cuộc chiến tranh vệ quốc của dân lộc, 
Nguyễn Đình Chiều không phải là mội người thụ động, 
chỉ biết tổ thái độ và tình cắm. Điều quan trọng là 
êng đã tự xác định cho mìinh trách nhiệm hành động, 
của người 'trí thức yêu nước, người chiến sĩ kiên 
. cường trong cuộc chiến đâu, _ 


Ỷ 
TRONG` CUỘC CHIẾN ĐẤU CỬU NƯỚC 


Vào những năm 70 của thế kỷ 19, cuộc chiến tranh 
xâm lược của thực dàn Pháp đã thực tế đặt nhân dân 
ta trước thảm họa mất nước. Sự tồn vong của dân tộc 
trở thành một vấn đề. cắp bách ngày đêm day dứt tâm, 
tư người trí thấcô Việt Nam, Vấn đề đó đòi hỏi họ phải: 
có nhận thức rõ ràng về ta, về dịch, và xác, định trách 

nhiệm của mình trong cuộc chiến đấu của toàn dân. 
“Là người trí thức của nhân dân, Nguyễn Đình 
Chiều đã tích cực tham gia vào sự nghiệp cứu hước, 
đã đi sát những người đang cảm vũ khi. Trong lắc 
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triều đình Huế nhượng bộ và đầu hàng giặc thì việc di 
theo con đường của nhân dàn đề chiến đấu cứu nước 
là con đưởng đúng đắn duy nhất của những người 
“trí thức Việt Nam. 

Cuộc chiến đấu của người tríthức có thề tiến hành 
ở nhiều bình diện khác nhau, Có thể trực tiếp chiến 
đấu ngoài chiến trường. Có thề tộ chức và chỉ huy 
cuộc chiến đấu. Có thề chỉ chiến đấu trên trận địa I tư 
tưởng và văn hóa, 


Nguyễn Đinh Chiều vì mủ lỏa không thê cầm gươm, 
nên ông đã lấy bút làm gươm đề đánh giặc. Ngôi bát: 
ông đã viết nên những lời thơ sắc như gươm, nhọn. 
như giáo, đâm thẳng vào những bọn cướp nước và 
-bán nước. 

Chở bao nhiều đạo thuyền không khẩm, 
- Đâm mấy thẳng gian bút chẳng tà. (230) 
. _ Với những câu thơ đầy khi phách ấy. Nguyễn Đình 
Chiều đã xác định vị trí chiến đấu của mình, cái vị trí 
quang vinh gắn liền với truyền thống lâu đời của 
người trí thức Việt Nam. 


Xưa kia. Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn 
Trãi đã từng dùng ngồi-búi của mình đề viết nên những 
trang lràn đầy khi phách, cỗ vũ lòng người. Cũng bằng 
ngòi bút, Nguyễn Trải, Ngỏ Thì Nhậm đã đâm thắng 
vào trái tim kể thù, lâm cho chúng phải choáng vàng, 
hoang mang, tiến tới đập tan ý chí xâm lược của chúng, 
Truyền thống tốt đẹp đó đà được Hồ Chủ tịch phát 
huy rực rỡ hơn nữa trên cơ sở thế giới quan khoa học 
của giai cấp công nhân. Thơ vặn của Người là những 
Yiên đạn bắn vào đầu thù, là những hồi kèn thôi thúc 
_ nhân dân chiến đấu. Người đôi hỏi ; ˆ 
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_ Nay ở trơng thơ nên có tHẾP, — 
Nhà thơ cũng phải biết xung phông. 

_ Với sức mạnh của truyền thống đó, Nguyễn Đình 
Chiều đã viết những lời hủng hồn và sắc bén vạch rõ. 
tội ác của quân thù, kết án những hành động phi nghĩa 
« trời không dung đất không tha » của chúng. . `, 

Từ thuở Tậy qua cướp đất, xưng tân trào, gầy nợ 

" : : —_ án cừu; 

Chẳng qua dân mắc nạn trời, hoài cựu chúa mang 

lời phẩn' trắc. 

Các bậc sĩ nông cống cồ, liền mang tai với súng 

x song tâm; . 

Mấy nơi tồng lý xã thôn, đều mắc hại cùng cờ tam 

“ép d4 sắc. (277) 
— Gót giày xâm lược của giặc đi tới đâu là nhân dân 
đa bị đìm vào trong nước sôi lửa bỏng, chịu cơ Cực 
trăm đường nghìn nỗi : : 
_..' Kể mười mấy năm trời khốn khó. bị khảo, bị tử, 
tị đây, bị giết trễ già nghe nào xiết đếm lên; 

Bem. he tắc hơi mồm bồ liều, hoặc sông, hoặc biền, 
hoặc núi, hoặc vửng, quen lạ thảy đều rơi "nước 
mắt,.. (277) 

Thực dân Pháp không phững lần sát đã mãn Hà 
còn cướp đoạt xà bóc lột nhân đân ta đến xương tây. 
Ông đã phải kêu lên một cách thống thiết: - 

khá thương thay: Dân s nước lửa bấy chầy : 

giặc ép mỡ dâu hết sức. (278) 
—— Những người dân lành của mất nhà tan đó không 
hề được chúng buông tha mà vẫn bị: : 
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Phiạt bói, đến người hèn kẻ khó, thâu của quay 
reo ; 
Tội: chẳng tha con nịt đàn bà, đốt nhà bắt vật. (277) 


Nguyễn Định Chiều còn tỗ giặc Pháp lợi dụng tỏn 
giáo và thuốc phiện đề đầu độc nhân dân la. 


Dân mà mê đạo Tây rồi 
Nước người muốn láy. mấy hồi phòng lo 
Dầu ai tránh khỏi mê đồ 
Lại đem nha phiến trao cho hút liền. 
Tối ngày ôm những ống đèn , 
Nào rồi toan việc đánh phiên dẹp loàn. (217). 


Những hành động của giặc, nhằm khủng bó đã ¡ man, 
cướp bóc trắng trợn, đầu độc thâm hiềm như vậy đã 
liên tục hàng chục năm trời bị Nguyễn Dinh Chiêu lên 
án một cách quyết liệt. Đây là lần đầu Liên trong lịch sử. 
một kể thà mới mẻ của dân lộc ta đã bị chỉiên vạch mặt, 
với sự phân nộ ngủn ngụt như vậy. Tuy nhiên, sự vạch 
mặt và tố cáo của ông mới chỉ tập trung vào những hành 
vi độc ác của chúng: côn bản chất của kể thủ như 
thế nào, thi do sự hạn chế của lịch sử, Nguyễn Đình 
Chiều chưa thề hiều được. Cũng vì vậy mà dưới eon 
mắt của ông. bọn thực dân Pháp không có gì phân biệt 
về chất với bọn xâm lược trước kia từ phương bắc tới, 

-Sự bạn chế đó không khỏi có ảnh hưởng dến quan 
niệm của ông về sự phát triền và tương lai của a công 
cuộc kháng chiến cứu nước. 


- Tuy không hiền bản chất của kể thù, nhưng Nguyễn 
Đình Chiều cũng đi sớm nhận ra đó là một kẻ thủ 
không những độc ác, làn bạo, mà còn vỏ củng nguy 
hiểm. vỉ chúng có những PHƠ 2E tiện chiến tranh và 
vũ ñ khi tỉnh xảo: 
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Há. .—.~ thấy : sức giác Lang-s; nhiều phương: 

quỷ quái. 

Giáng dưỡi nước tàu đồng, tàu ssất, sảng nở quá 
.._. bắp rang;. 

Kéo trên bờ ma-ni, mã tà, đạn bắn như mưa vẫi, 

Dầu những đại đồn thuở trước, cũng khó toan 
đẻ trứng nghìn cần ; huống chỉ cô lũy ngày nay, dâu. 
dám chắc treo mành một giải. (265)... 


Với sự trang bị tối tân Ry, kẻ thủ đã gây nhiều 

: khó khăn cho cuộc chiến đấu của quân dân ta, Nguyễn 

_ Đình Chiêu đã phải nói lên điều đó Lư, những câu nói 

_ chứa chi bao nỗi căm hờn: . ' 

Vì ai khiến quan quân khó Bi ăn n tuyết yấm ï 
sương ; 

- Vì ai xui đồn lũy tan lành, xiêu mưa ngũ gió. (253) 


_—— Nhưng dù bọn thực dân xâm lược có chiến hạm, - 
ˆ' dại bác tối lân đến đâu, đủ cho cuộc chiến đấu giữa 
_ ta và địch có phần không ngang sức, tHì điều đó cũng 
: không hề làm nhụt.ý chí và lòng quyết tâm dánh giặc 
. cứu nước của Nguyễn Đình Chiều. Trong hoàn cảnh 
— khó khăn đó, ông vẫn nêu cao tỉnh thần quyết chiến, 
_ Hên tục liến công kế thù. «Sống đánh giặc, thác còn. 
:đảnh giặc, linh hồn theo giúp cơ bình », 


| Ông đặc biệt cồ vũ những hành động chiến đáo. 

. ngoan cường, hễ gặp giặc là sẵn sàng, xốc tới: . 

Bữa thấy bòng bong che trắng lốp, muốn tới ăn. 
"gan; , 

_Nghy xem: Ống khói đen sì, muốn. Kê. cân cô, TT 


Đối với Nguyễn Đình Chiều, việc. "quyết chi với. 
mmội kê thủ lớn nữ như vậy không phải là chuyện 
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liều lĩnh.-phiêu lưu. mà xuấi phát tử một niềm tin trong 
sáng, Cuộc chiến đấu của dân tộc ta là chính nghĩa, là 
hợp với lẽ phải. hợp với lòng người. Cho nên theo ông, 
cuộc chiến đấu dủ có gặp kHó khăn hiềm nghẽo, 1hì 

' sớm muộn cũng thắng lợi. Đã vì nghĩa cả mà chiến đấu 
thì có ngại gì hy sinh, kề cả hy sinh tính mệnh, 


Ngòi bút của Nguyễn: Định Chiều còn kịch hệt lên 
án những kẻ cam tâm Tàm tay sai cho giặc, những kế 
nhân nhượng đầu hàng giặc đến nỗi phản bội lại quyền 
lợi của dân tộc. Ông xem những kể đó là «đồ hư, đồ 
bỏ, đồ thối; đồ nhơ », và cái thân phận của chúng thì: 


Dầu vinh cũng tiếng nhận thân 
Trâu cày, hgựa cưỡi cái thân ra gì. 
Chở ăn lộc nước đời suy" 
Bãy chim lưới thổ, e khi mắc nàn.. 
~ Trỗi ai ra sức muôngsẵn . 
- Một mai hết thổ cọp ăn đến mình. (213-214) 


-_ Theo Nguyễn Đình Chiều thì những kẻ cam lâm 

với cải thân phận làm tôi đòi cho giặc ấy thật đăng 

4 -nhc nhã, đáng xấu hồ, và không tránh khôi sự khinh 
bỉ của mọi người. : 


Ông vạcH rõ cái tương lai đen tối của › những kế 
làm chó săn, chim mỗi cho giặc. và pH! tích rõ. lẽ 
thiệt hơn chớ chúng : ` 

Thà thắc mà đặng câu địch. khái, Về. ¡heo: tô. phụ 

cũng vinh ; 


Ởở với man đị 


rất khô, (253) 


Hơn còn mà chịu chữ đầu Tây, 


Ngay cả chủ trương cầu hòa bán nước cửa triều 
_đình Huế cũng khống tráuh khỏi ngọn đòn đã kích 
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xủa Nguyễn. Đình Chiều Việc ông buộc tội: hãnh „động 
đần hàng, cảt đãi cho giặc Khiết Đàn của vua ä Thạch 
Tấn, cũng chính.là buộc tội triều đình Huế : 


Kẻ từ Thạch Tân ở ngôi - 
U, Yên mấy quận cắt bồi Khiết Dan, _ 
- Sinh dân nào xiết bùn than 
.D_, Yên trọn những giao bàn về liên (286) 


Ngài búi của Nguyễn Đình Chiều không chỉ dừng. 
lgãi ở sự phê phán bọn cuớn nước và lay sai; mà: 
còn đề cập phần nào đến con đường chống giặc. 
cứu nước. 


Đối với ông,, không thể có một sự nhân nhượng. 
hoặc «hợp lác nào với quân địch. Việc nhân dân cầm. 
vũ khi chống giặc bảo vệ quê. hương là một điều'tất 
nhiên và hợp đạo lý. Trước mắt người dân mãt nước. 
chỉ còn một con đường sống là nắm chắc «cậy thương 
phá lỗ» và «giáo tre ngàn-dặm đánh Tây s Cuộc. 
chiến đấu đủ chỉ bằng vũ khí thô sơ: nhưng cũng đủ, 
gây ra sự tốn (hát và sợ hãi cho quân thủ : 


Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi, cũng “đốt: 

xong ˆ nhà đạy. đạc kia ¡ 
Gư¿m đeo dùng bằng lưỡi đao phay, : cũng: 
- chém rớt đầu quan, hai 19, (0527 


: Đường lối võ trang chiến đấu đy: đã: lạm cho quản. 
giặc vớ Cùng: lùng túng. Nó hoán toàn đối, lập với 
đường lối zghị hòa. nhượng bộ và đậu bằng cửa. triều. 
đình Huế. 


Khi triều đình ra chiếu chỉ ngăn cấm Trương Đỳ h 
liếp tục đánh Pháp, thi Nguyễn 'Đình Chiều lần thành 
chỗ tr tiên NET mệnh triều đình và-tính (hân quyết. 
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làm chống giặc của Trương Định và nghìa quân. Đổi 
với ông, chiến đấu cho độc lập dân lộc là nghĩa vụ 
thiêng liêng, côn chiếu chỉ của: « thiên: tử» không có 
giá trị gi nữa, vì chính nhà vua đã phẩn bội Tồ quốc. 
Với những lời văn hùng trắng. ông đã ngợi ca khí 
phách anh bùng. tỉnh thần bất khuă! của nhàn dân ta: 


Bởi lòng chúng chẳng nghe thiên tử chiếu, đón 
, ngăn mãy dặ:¡n mã tiền ; 
Thec bụng dân phải chịu tướng quân phủ, - 
_ + gánh vắc một vai khồn ngoại. 

Gồm ba tỉnh, dựng cờ phấn nghĩa, sĩ phu lắm 
£" 2 "kể vui theo; 
Tóm muôn dân, gây sở mộ binh, luật lệ nào 
ai đằm trái. (264) 


_ Nguyễn Định Chiều kiên quyết bác bỏ thái độ ngu 

_ trung, luàn lệnh vua một cách mù quáng Ông "nêu lên 
_ hai trường hợp trong lịch sử đề phê phán, Đó là 
trường hợp của Nhạc Phi và trường hợp của Dương . 
Nghiệp. Hai vị anh hùng này đã chiến đấu oanh tiệt 
chống ngoại xâm và bảo vệ nhân dân. Nhưng trước 
mệnh lệnh phản bội của nhà vua, họ đều trước sau 
chấp hành một cách mù quáng. Hai người ấy đã đặt 
nhà vua lên trên Tô quốc, Ở Nguyễn Đình Chiều thì 
_ngược lại, Theo ông thì thà mang tiếng nghịch thần 
“đối với nhà vua còn hơn là nhắm mắt trước sự tấn 
công của giặc. ' 


__ Nguyễn Đình Chiều không chỉ ủng hộ cuộc khảng 
chiến của nhân đân mà còn thực sự tham gia vào Cuộc 
kháng chiến ấy. khi về Ha Tri, ông thường đi lại, 
Hên lạc với Đốc bỉnh Là. nhất là với Trương Định, 
người mà ong rất kinh phục. Giữa ông và Trương 
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Định, thường. hãy có thư trao đồi ý kiến về thời cuộc, 
và địch tình, về trận thế, Trương, Định rất quý trọng 
'ông và xem ông như người tham mưu của mình, CÁc. 
sĩ phu yêu nừớc khác như Phan Văn Trị cũng thường 
hay đến thăm viễng ông và bản luận với ông về tình 
hình kháng chiến và kế sách giữ nước. 


, l Ông nhiệt liệt biều dương tỉnh thần trung nghĩa 
của các vị thủ lĩnh Trương Định, Phán Tòng : 
Vi nườc tấm thân đã gởi, còn mất cũng cam ;' 


Giúp đời cái nghĩa đáng làm, nén nh lùi nào 
. (265) 


Những con người, hự thế sẽ sống mãi với non 
sông đất nước ¿ - 
"tâm bgười trung gi đáng Địa son 
Đứng giữa càn khôn tiếng chẳng: nuỒn “ 
Tỉnh thần hai chữ pha. sương tuyết | 
Khi phách ngàn thu rỡ núi non. G75) 


_- Nguyễn Đình Chiều hòa mình với binh sĩ VÀ: quẦn 
-chủng đề xót thương vô bạn vị thủ đạnh: đã bố: mình. 
vÌ nước: 


Chạnh lông tướng ST, Thương quan. tưởng, nhắc: 
quan tướng chịu chí như gà... _ (hối Anh 
_. Trương" Định và Phan Tổng hỳ. sảnh" lạ iột tôn 
"thất không gì bù đấp nội. bài thơ. điểu' Trương Định 
của Nguyễn Đình: Chiều vđã làm lân: ly thống thiết 
xiết bao ! 

Trên trại đồn điền hoa khóe chủ: _ 

Dưới vàm: đạo Ngược sóng kêu quan. 
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Mây giăng Truông Cốc đường quân vắng: 
Trăng xế Gò Rùa liếng đạn tan 

Mấy dặm non sông đề xửng vững 

Nạn dân ách nước đề ai toan ? (258) 


Khi Phan Tòng -chết, ông cũng xót $a Biết :hừng 
nào : 
Thương ôi! Người ngọc ở Bình Đông 
Lớn nhỏ trong lòng thảy mến trông (270) 
Một: trận trải gan trời đất thấy 
'$no xưa nào thẹn tiếng anh hùng. (271) 


'— Các vị thủ lĩnh của nghĩa quân sở đĩ trở thành 
anh hùng chân chính là vì họ đấp ứng được lòng 
mong đợi của hàng triệu nhân dân đang nóng bỏng 
căm thủ. Đằng sau các vị anh hùng ấy, Nguyễn Đình 
Chiều nhìn rð sức mạnh to lớn của nhàn dân trong 
kháng chiến, Trong thơ ván của mình. ng đã giảnh 
những trang chói lọi nhất đề nói về những cuộc chiến 
đấu của những người nghẻo khô lam lũ, xuất thân từ 
« đân ấp dân lân». Tiêu biều cho những áng thơ văn 
ấy là bài Văn fế nghĩa sĩ Cần Giuộc viết năm 1861, 
và bài Vấn fế nghĩa sỉ lrận 0ong lục Tỉnh viế: 
nắm 184. 


Những người nông dân «côi cút làm ăn, toan lo 
nghèo khó», vừa bình đị, vừa anh hùng, thật đáng 
yêu thương biết máy. Những con người đó có những 
phầm chất cao đẹp khiến cho «tiếng đồn trung nghĩa 
đi xa; thói giữ cương thường làm chắc ». Trong lĩnh 
vực sản xuất, họ ngày đêm gian lao «mười năm công 
vỡ ruộng », Họ gắn. hộ với làng xóm quê hương mội 
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“cách tự nhiên và giản dị. Từng tặc đất ngọn rau, tùng ˆ 
vùa. hương, bát nước đối với họ đều thân thiết. Khi 

“bàn chân xâm .lược của kể thà.giày xéơ quê hương, 

“thì chỉnh họ phải chịn nhiều tồn thất nhất. Họ là nạn 

nhân của sự khủng bố. đàn úp, đối phá, 'cướp, bóc dã - 
man của quân giặc. Bao nhiêu nhà cửa, ihôn xóm tan 

hoang, bao nhiêu người thân „« bị khảo, bị tù, bị đày, 

bị giết, già trẻ nghe nào xiết iếm tên». bo đó tâm 

can họ ngùn ngụt căm thủ : 


'2' Nùi tỉnh chiên vấy và đã ba năm, ghét thói mạt 
như nhà nông ghét cổ. (251) 


Sự gắn bó với quê hương và lòng căm thủ kế địch 
đã tạo nên ở người:nông dần nghèo khó trên đất, 
"Nam Kỳ lục tỉnh một sức ¡nanh linh thần cực kỳ to 
đớn. Mật giáp mặt với quân thù, họ chiến đấu kiên. 
Cường. sẵn sàng hy Sinh đề bảo vệ Tô: quốc, không 
quần ngại bất kỳ một khó khăn nào, họ đạp bằng mọi. 
trẻ. lực đề xống lên phĩa trước. Khó khăn lớn là «cưa: 
quên cung ngựa, dẫn. đến trường nhung», Hợ vốn là: 
"những người đân lãnh, hằng ngày « chỉ biết ruộng trâu ` 
'ở theo làng bộ, việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy: l 
tay vốn quen làm ». Còn như việc « tập khiên, tập súng. 
tập mác. tập cờ, “mắt chưa từng ngó ». Khó khăn nữa. 
ở họ là hợ không có đủ «bao tấu bầu ngÒi », « đao tu. 
nón gö », mà chỉ có « trong tay cầm một uuộn tầm ôngh, 
« gươm đeo đùng lưỡi dao phay», và «hỗa mai, đán! 
_bằng-rơm con cúi ». 


Những khó khăn đó không hề làm lay chuyện ý 
chỉ chiến đấu của những hgưởi anh hùng áo vải này. 
Khi tồ quốc làm nguy là họ muốn xông thẳng ra chiến 
trường, khỏi shờ phải rèn tập đầy đứ «mười tám ban 
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Ẳ 


vôi nghiện» và đọc hổi «cb†n chạc bộ trình thư ».. Xưng 
vào bác đội nghĩa bình, họ có ý tHức rất rõ ràng về. 
nghĩa vụ.của. “minh dối với đãi nước. Con dường diệt 
thủ cứu nước là con dường hợp với đạo lý iàm người, 
hợp. với chính nghĩa, Họ ra đi chiến đấu với tư thế 
của một chiến sĩ Roàn toàn tự ¡nguyện ? 
“Nào ai đôi ai bất, phen TÂY XỈU ra SỨC đoạn tìimlii 
“chẳng thêm trồn ngược trön' xuôi, chuyển nay dốc 
*$ _` Ta tAY `bộ hồ. 
Kha thương thay 
- Vốn chẳng n q1 quân cơ, HIẾN 3y vệ $ theo vông ở linh 
ề ._ diễn binh : 
'Chẳng qua là dân ấp đâu lân, mến: nghĩa làm quân. 
chiêu mộ. (251) 


- Bất chấp vũ khi lối tân và hỗổa lực mạnh› mẽ củn 
kẻ thù, họ quyết lâm chiến dấu và dũng cảm hiêm 
ngang Ì: ;hí xông lên diệt dịch. 
Với ngòi bút hiện thực của Nguyễn Đình Chiều, 
hình ảnh những người chiến sĩ nhân đản đã hiện lên- 
một cách đẹp đẽ phí thường Long khói lửa của chiến ` 
\ ường: 
Chẳng nhọc quan quận gióng trống } kỳ, trồng giục, 
dạp rào lưới tới, coi giặc cũng như khẳng; 
Nào sợ. Điằng Tây bản đạn nhỏ; dạn 10, xô cửa: 
xông vào,.hêu mình như chẳng có, 
kể đàm ngang, người chém ngược, làm cho thã tà 
ina-ni hồn kinh, 
lộn hè trước, lũ ó sau, rỗi kệ tàu thiệe tàu đồng 
: -sũng nỏ. (252) 


Thấy tÕ hành ví của mình phì hợp với đại nghĩa, 
họ không Sợ một sự hy sinh nào: 
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Những lým lòng nghĩa, Mu dùng “đều biết 34¿ phẩm 
vội xế: (3 


._ Hành động xả thân vì nước. của “bọ là tấm gương: 
sSẵng, đời đời bị ất điệt : 


_'Ôi ! một trận. khói lan, ngàn. năm tiết rỡ.. 


lanh thơm đồn sâu tĩnh, giiAng đầu khen.., 
"Tiếng. hạy,tểÃi muôn đời, ai cũng mộ. (254) ˆ 


Nói chưng; khi để cập đến linh thần chiến đấu của 
nghĩa bình: ngồi bút của Nguyễn" Đình Chiều rất hào 
hùng gói: nối, những đứng trước `*e&| chết của những 
chiết. sĩ ở ngoài mặt trận, áng đã thối ra những tiếng 
Mhến tiểu - 'buồn Ảo. não: 


Thấp, thoảng. hồn” hơn: bóng quế, lông cỗ hương: 
_ g1. Tại báng. trăng thu, 


tơ xợ,tưzổc quỷ non ma, hơi ân SÁT về. theo Inồng` 
gió bác. (278). 


Nguyễn. Đình Chiều. viết những lời trên đây trong . 
.hoàn cảnh- sự tồn thất và hy sinh của nhân dân ta đã. 
“qUÁ nặng nề. Hết tỉnh. này đến tỉnh khác rơi vào tay 
giác. Bao cuộc nồi đậy của nhân dân bị dập tắt. Dao, 
chiến sĩ đã bỏ mình vi nước.. Triều đình/đä cam tâm 
cất đất đầu hàng. Nguyễn Đình Chiều chưa.lim Tạ 
được một kế sách cứu: nước nên cũng khó tránh được 
những tình cảnã cớ chút bí quan như vậy, : | 

Đó "là một giới hạn của! lịch sử mà Nguyễn Đình 
Chiều chưa thề vượt qua, Tuy nhiên điều đó: không. hề - 
làm giẫm những giá trị về mặt lư tửởng của ' Nguyễn . 
Dinh Chiều. Trong thời đại của ông và suốt hàng nghìn 
năm trong xã hội phong kiến, quan: điềm nhân dân, 
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nhất là quan điềm về vai trò của nhân dân trong chiến 
tranh, đã đại tới đỉnh cao ở Nguyễn Đình Chiều. Ông. 
đã phát triền một truyền thống lâu đời của dân tộc 
ta, tức truyền thống dựa vào đân đề đánh giặc, ø, 


Ngay từ thời kỳ dân tộc ta mới giành được: 
quyền độc lập tự chủ từ lay bọn phong kiến Trưng 
Quốc, vấn đề chống ngoại xâm đã được đặt ra một cáoh. 
cấp bách. Trãi qua các triều Ngô, Đinh, Lê, Lý. Trần, 
bao cuộc chiến tranh vệ quốc đã giành được thắng lợi 
về vang với sự (ham gia của đông đảo quần chúng. 
Sức mạnh của nhân dân bao giờ cũng có ý nghĩa quyết. 
định đối với mọi thắng lợi. Nhận thức được điều đớ 
là mệt điều kiện thành công và mội thước đo phẩm 
chất của người trí thức. Trần Quốc Tuấn sau khi chỉ 
đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông 
đã có nhận xét mang linh chất tồng kết về thượng sách 
giữ bên là : « Khoan thư sức dân đề làm kế sâu gốc, 
bền rễ... 

Đến thế kỷ XV, với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, và 
trong cuộc chiến franh giải phóng vĩ đại chống quân. 
Minh, Nguyễn Trải càng nhấn mạnh đến vai trỏ 
của bốn phương manh lệ. Ông coi yêu cầu của nhân 
_ đân phải là điềm xuất phát của mọi cuộc chiến tranh 
và mợi đường lối chính trị. Tuy nhiên. quan điềm 
nhân dân của Nguyễ ên Trãi cũng vẫn còn dừng Tại ở 
chỗ dựa vào những «nhân tài như sao buồi sớm, 
tuần kiệt như lá mùa thu, Còn đối với nhân dân, 
. ông bao giờ cũng thương xót nhân dân, lo tonn đến 
đời sống của nhân dân. Nhưng ông mới xem nhân dân 
là lực lượng hậu thuẫn, là một thành phần tham giả 
quộc chiến tranh, chứ chưa phải là chủ lực của các. 
_ CHỐC Nướng tranh đó. ˆ 


* 
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Nhà trí. thức Nguyễn Đình Chiều. Nể tướn › 
tỉnh hoa của ông cha. đã tiến xa hơac cữc thể hệ trước. ` 
"Qua thơ văn ông, nhận đàn: không chỉ là qhững: người ˆ : 
đáng thương yêu. những người thase gia không chiến, ˆ 
-mâ còn là động lực chủ yếu và M những chiến sĩ 
kiên Cường nhất trong chiến đấu Tĩnh hình này cá 
liên hệ với những: điều kiện lịch sử đương thời, khi - 
triều đình phong kiến đã cam tâm đầu hàng, và chỉ 
còn nhân dân là lực lượng chủ yếu của cuộc khăng 
.chiến. Tỉnh tích cực và chủ động của 'hợ được phát huy 
khá rõ ràng, khác hẳn với những giai đoạn lịch sử về 
trước, họ đã cửng với những trí thức cửa mình nắm 
lấy ngọn cờ cứu nước tử tay giai cấp phong kiến. 


Nguyễn. Đình, qChiều khi viết vẻ những người chiến 
sĩ nhân đân và về những cuộc chiến đấu chống giặc 
'của nhân dân, thi thơ văn ông đã nồi lện hùng tráng 
như mộ: tiếng kèn xung trận. Ngôi bút đó sắc bén 
không kém gì khi ông ca ngợi các vị thủ lĩnh cúà nghĩa... 
Bánh, cũng như khi ông phê phán kế thù. + 


7” Với ngòi bút chiến đấu, Nguyễn Đình, 'Chiều đà 
có những công hiến xứng đáng của mội người. trị thức 
trên trận địa tư: lưởng; hRhông: phải ngẫu nhiễn mà 
òng đã được một nhà thơ đương thời khen là: ạ Thư 
sinh giết giặc bằng ngòi t9: @®). : 


vĩ 


KHI MIỀN NAM CỦA TÔ QUỐC BỊ ĐỊCH CHIẾM ĐÔNG - 


Nguyễn Định Chiều theo đối rất sát. cuộc kháng | 
chiến ˆ "chõng Phần của toàn đân, Ôn đã phải chứng 


@) Miáa Thẩm :, Chị cách thư sinh không bật trận. 
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kiển những ngày đau thương nhất cẩu đân tộc, những 
ngày mà 'đt nước ngÀy càng sa vào tay giặc. _ 

Sau khi quân Pháyy chiếm được ba tỉnh miễn đông 
và tiến hành đán áp hàng loại những cuộc khới nghĩa 
của nhân dân thì đến năm 1567 chủng lại thiếm nối 
ba tỉnh-miền tây Nanr bộ. Triều đình Huế đã nhượng - 
bộ và đạn hàng gia mội cách nhục nhà. Thế là cả đất. 
Nam Kỷ lục tlỉna chốt (hịt của Fõ quốc Bội nằm trong 
vùng chiếm đóng của t:ẻ thủ. : Wị 
Tiếp lục truynu thống của Trương Định ‹Irong 
những ngày dâu kháng chiến, nhân dân ba lĩnh miền 
.tây vẫn không nzới vùng lên chống giặc. Qua những 
cuộc chiến đâu không ngang sức với kể thù, phong 
trào chống Pháp của nhân dân đần đần lắng xuống. 
Cùng với nhiêu chiến sĩ nhân đân, nhiên vị thủ: Hinh 
của ngiÌĩa quân dã hy sinh anh dũng. Sai Trương 
Định, là Han Tông tử trận, rồi Nguyễn Trung Trực bị 
bắt và bị giét. Năm 1875 lại đến từ ợt Thủ Khoa Huân: 
bị bÁt và hành hình ở Mỹ Tho, Chiếm được Nam Bộ, 
quân Pháp !tð chức bộ máy cai trị ở đó và tiến ra Đắc 
Đánh thành Hà Nội vào năm 1573. Iiành động xâm 
lược của thực dân Pháp vẫn ngày càng được đầy mạnh. 
Hơn mười năm sau, c` trúng đã đặt dược ách thống trị 
- lên toàn cõi Việt Nam, 

Cả mội thời kỳ đen tối của lịch sử trùm lên cuộc 
đời của Nguyễn Định :;hi 2u. Trong hoàn cảnh ấy: lòng 
ông cứ rỗi như tơ, không cách nào gỡ được. Những 
.Hgười Irun# nza1a đèn không tim ra mội sách kế chống 
giác! Những người vốn kiện quyết chiến đấu chỉ có 
bản tay. không: =- 

Mối tơ ai gỡ lúc này xong, 


Một dây trời éXam biết mấy trủn 
M, htfps: AheniuiR1 TT Oorg 


_ M8 ứa. dan trung trương: mắing , . 
.. Người liều. dạ sắt múa ta y không. (83) 


` Nguyễn Đỉnh Chiều đấ=hình dùng ï nạn ngoại xăm ` 
- đang giày xéo lên quê hương đất nước mình như một. 
,hạn lụt lớn, Đứng trước cái lai nạn ghê gớm ấy, ông 
đã phải kêu lên một cách thổng thiết: : 


Trời mưa từng trận gió từng hồi ị 
Bồn mặt giang sơn ngập cả rồi. (230) 


Trong cải cảnh lụt lội này, dân đen thì chim đắm, 
cờn lũ chó thì ngồi lồm chồm ở giường cao, ai lÀ người - 
đến cứu vớt nhàn dân ? Đâu ông Hạ Vũ người anh. 
hùng trị thủy thời xua: ạ Này ông Hạ Võ ở đâu ơil». 

_Rhi một phần đất n:ớc bị địch chiếm, trước mắt 
Nguyên Đinh Chiều khóng chỉ là bão lụt, mà còn là-~ 
sự ngự trị của thế lực bắc âm gian tà trùm lên tất cả: ' 


_ Mấy dòng biền nghiệt chia nguồn nước: 
“Trăm chặng rừng hoang bịt cội cây —ˆ 
„ Hơi chỉnh ngàn năm về cụm núi =, 
_ Thói tà bốn biển động vầng mây, (291) 


_ Lòng yêu nước và căm thủ giác của Nguyễn. Đinh : 
Chiều lúc này đã lộ ra trong nỗi buồn day đứt không 
nguôi. Không buôn làm sao được khi quân thủ. vẫn 
chiếm cứ lừng mảnh đất của Tô quốc thân yêu. bao 
chiến sĩ anh hùng đã. ngã xuống, mà triền vọng của 
kháng chiến vẫn: mịt mở. Tâm trạng trên đây, ông đã 
thể hiện troug cuốn Ngư điều g thuội nến đáp. Trong 
truyện thơ đài này, ồng đã dựng lên một số nhân vật. 
yêu nước tìm thầy học thuốc đề chữa bệmh cho nhân 
dân. Qua đối thoại của các nhân vật, lác giả vừa trình. 
bày những kiến thức y 2%, vừa nói lên lâu: trạng của. 
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minh. Những nỗi đau buồn cửa người ri thức trước 
cảnh đất nước sa vào tuy: giặc đã được điễn là đây. 
xúc độnz. 


Chung T ông tất cả đéu ám đạm đau thương, 
Từ cây có. núi non, chím cá mọi thứ đu kêu cứu, 
kèu đau: 
Mắt nhìn trong tiết thanh mninh 
U, Yên đátcũ cảnh tỉnh trêu người 
Trăm hoa nửa khóc nửa cười 
Như tuông xiêu lạc gặp người cố hương 
Cổ cây đưa nhánh đón đường, 
Như tuông níu ¡ hỏi: Dòng hoàng ở đâu 
bên non đá cụm cúi đầu 
Như tuồng oan khúc lạy cầu cứu sinh 
kín lo chỉm hót trên cành 
Như tuồng kẻ mách tỉnh hình dân đa, (299) 


Dù kế thủ đã đặt được ách thông trị của chúng 
trên đất sước ta, Nguyễn Đỉnh Chiều vẫn kiên trì tín 
tưởng, phần biệt đứt khoái giữa chính và tà. giữa ta. 
và địch. '/351 kháng giữa chính khí và tà khi, giữa trời 

"đồng và gia tây, giữa ạ hơi mắt » và œ khí âm » là không 
. thề dưng noa được, Cả trong lĩnh vực y học nữa, ông 
biết phần tien sự tương hỗ của âm dương, sự thắng 
phụ‹c:và tác động lẫn nhau giữa chính khí và là: khi. 
_ Ôuz nghiên cứu sự sinh, khắc, thửa, chế của ngũ hành, 
tìm biểu mối quan hệ giăa sự thay đồi của thời tiết, 
khi b¿u, với diễn biến của “5z biện tượng Lệnh lý. Từ 
gự vận: chuyền nối tiếp f FOU2 š dời gian của âm dương 
nh hành, 4 "N:: cho rằng câi đ- ‹a/+ lên lại phìt triển đến. 
.l©t mức, và đến chỗ: thái quả, “C1 là qocang cực », thì 
nó sinh biến và nhường vị trí cho Cải mới. Liên lên, 
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Cải mới này. sẽ thửa tiếp cái đã: quả và giảnh lấy địa: 
vị tồn. lại. Đề khẳng định thêm điều đó, ông đã nhào. 
Ti lời của Triệu Quán : « Đó là chuyện cải sắp tới thì 
tiến lên, cái thành công rồi Lhì lui xuống ». Như vậy là. 
trên đồng suối của sự vận động không một sự vật và: 
một quả trình nào là cế định và bất biến cả: Số phận. 
và sự tồn lại của chúng đều bị ‹chỉ phối bởi những 
nguyên lắc phố biến như « vật cực thời phân », « cang 
cực thời biến ». « hết cùng lại thông». - ¿ 8n, 


Quan hệ giữa (a và địch cũng mang tính chất. xung 
đột tất yếu như vậy. thì rõ rang chỉ có thê đư giải 
quyết bằng con đường dấu tranh chứ không phải bằng 
con đường hòa giải. Trên con đường chiến đấu chộng. 
kể thử và giảnh lại độc lập cho dân lộc, Nguyễn Định 
Chiều cũng tin rằng tình thế xã hội sẽ biến chuyển" 
theo những quy lắc của tự nhiên nhí « vật cực thời phân », 
« cang cực thời biến », «hết cùng lại thông ». Ông đã 
từng nhấn mạnh tính phò biến của cải quy tắc về Sự: 
biến ôi này. . 


Đạo trời có thịnh có suy 
Hết cơn bĩ bế, đến kỷ thải banh. (355) 


Với một niềm tin như vậy, Nguyễn Đình Chiên. 
đã cùng nhân ,dàn tha thiết trêng đợi ở tương lại sáng 
của cuộc kháng chiến cứu nước « bờ từ Ái Bắc đến 
Non Nam»: ˆ 

Hoa có ngủi ngủi ngóng giỏ đông 
Chúa xuân đâu hỡi, có bay không ?' 
Mây giảng: -Âi BẮc trông lin nhạn - 
. Ngày xế Non Nam bặt tiếng hồng 
Bờ cði xưa đà chia đất khác. - r 
Năng ì sương nay há đội trời chung †. 


MG/PBBAMILIBPU SfC 


Chùng nào Thánh đế ân soi thấu ` 
Miột trận mưa nhuần rửa núi sóng. (252) 

Dưởi vòm trời đen nghịt của chế độ thực dân, 
Nguyễn Hình Chiều vẫn nung nấu một niềm hy vọng 
ở ngày"mai trên đãi nướe hoàn toàn giải phỏng: 

Ngày nào trời đất an ngôi cũ 

Mừng thấy non sông bặt gió tây. (221) 

Một trận bão rồi bơ côi sạch 

Trơi thu như cũ mãi không hao. (229) 
.  Niêm hy vọng đó, một khi trở than: hiện Lhực; 
Km. ta sẽ được yên vui, những người hiền tài 
sẽ cóWÍp phỏ đời giúp nước như Ngư ông đã nói : 

Ngư rằng : gặp thuở thái hanh . 
Bọn ta cũng đặng rạng danh nước nhà. (355) 


Niềm hy vọng trên đây đã như mi tỉa nắng hồng 
sươi ấm lòng ông trước cảnh đãi nước đau thương. 
Nó làm cho ông thêm lạc quan trong cuộc sống và éả 
trong y học: 

Nhở câu «vạn bệnh hồi xuân», 
Đòi ngày luống đợi Đông quân cứu đời (355). 


Tỳ những ngày đầu kháng chiến. trong không khi 
hào hứng của nhân dân chống giặ ', óng vẫn tin rằng 
cuộc chiến tranh cứu nước cửa ta rồi sẽ thắng lợi. 
Nhưng kẻ thủ ngày một lấn tới, đãi nước dần dân sa 
vào lay giặc với bao nhieu hy sinh và, lồn thất. Cái 

ngày mai mà ông tip tuổng, chơ mong, văn côn xa 
xăm và mở nhạt. Với một nói buôn khôn xiết trước 
vận mệnh của noe sóng, ông chuyền hế: nhiệt tình 
và nghị lực vào nghiên cứu y lọc, mong phần nào 
giúp ich cho đời bằng chữa bệnh cứu dân. 
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Quan điểm triết học Ti NguyÊ Đình Chiều chịu 
nhiều ảnh hướng của những nhân tố. biện chứng tự 
phát trong Kinh Dịch. Nó chưa có đầy đủ những căn 
cứ khoa học chắc chắn và không gắn liền với một: 
giai cấp tiến bộ đang nắm vận mệnh lịch sử trong lay. 
Đo những giới hạn ấy của thời đại, nó không thê sản 
sinh ra đượp một đường lõi chiến lược và sách lược cụ 
thê để chiến thắng quân thủ, Fuy nhiên, quan điềm của 
ông đã có ý nghĩa tích cực vì nó cồ vũ tinh thần 
nhân dân trong lúc nước sôi lửa bỏng. làm cho nhân 
dân hướng về mội tương lai lZ đề, dù xa xối nhưng 
nhất định sẽ tới. 


Quan điềm triết học của Nguyễn Đỉnh Chiều 
không chỉ tiếp thu Kinh Dịch, mà còn biêu thị sự kế 
thửa nghiêm túc đi sản tư tưởng của dân tộc. Đó là 
tỉnh thần lạc quan và niềm lin sâu sắc vào thắng lợi. 
'cuối cùng: bĩ rồi lại thái, khó khăn rồi sẽ thuận lợi,. 
thất bại rồi sẽ thành công, gian khó rồi sẽ, có. ngày 
hạnh phúc. Tư tưởng truyền thống này đã được. 
Nguyễn Trải thể hiện trong Bình buổi đại cáo với. 
những câu như: lổ 

_Xã tác do đó được yên 
Non sông từ đây đồi mới 
Cân khôn bĩ rồi lại thái - 
Nhật nguyệt ˆ mờ. rồi dại trong @. 


-Sau khi Nguyễn Đình Chiều mất, các sỉ phú yêu. 
nước Việt Nam lại tiếp tục nêu những mệnh đề. ccùng. 
tác biãn, biển. tắg thông » đề phát động nhân dân. 
chống Phap và tíu tưởng vào công: cuộc giải phóng. 





(@) Ngoi: Trải toần _ ủã dẫn, tr. 68,  - 
https: /ieulun.hopto.org -. 
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nước nhà, Đó cũng là tiếp tực phát triên những suý: 
nghỉ của Nguyễn Dình Chiều và truyền thống tư 
tưởng của đàn lộc Ea, 


—_ Thực dân Pháp đã đặt ra sự thống !rị của nó trêu 
toàn bộ đất nước, Sống như thế nào dây trong hoàn 
cảnh tối tăm và tủi nhục này? Với khi phách anh 
hùng, tinh thần bất khuất, Nguyễn Đình Chiêu kiên 
quyết không hợp tác với giặc. Ông không học chữ của 
giặc, không Hãng đồ hàng của giác. Người ta nói tẳng ỏng 
nhất định không cho con đi học trường cửa Pháp.. 
- không cho con được cắt búi tóc. Ông nhất dịnh không 
dùng xà phòng, mà chỉ dùng nước tro và bồ hòn đề 
giặt quần ấo, Có người chê ông là bào thủ † Nếu trong 
hoàn cảnh bình thường, trong quan hệ bình dẳng vớ 
.e&c nước tây phương, mà không biết tiếp thu nhữn¿, 
cái mới từ bên ngoài đưa vào thì quả là tư tưởng bìo 
thủ, Nhưng trong hoàn cảnh của Nguyễn Đình Chiều, 
khi lâm trạng òng còn đầy những uất hận với bọn 
cướp nước, đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, ' 
thì tạ lại hiều nỗi lòng ông, hiều khí tiết của ông khi 
ông có thái độ căm ghét đối với tất cả cái gì mà giặc 
Pháp mang lại, 


Thực dân Pháp với chế độ thuộc địa vừa bạo làn. 
vửa quỷ quyệt, đã ra sức mua chuc trí thức và lừa 
gạt nhân dân, Một số đã bám lấy gót giày củn giặc. 
Tà khi của bọn cướp nước và bán nước đã lan tràn 
khắp nơi. Nguyễn Đình Chiều phân ánh tỉnh trạng ấy 
trong Ngư tiều thuật ấn đáp: 

Ấy rằng quang nhạc khi phân 
"Thánh hiền dấu lối, đi luân rối nuồi 
Khiến nên mọi rợ đề duôi 
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Tối loàu, cơn giặt, phanh phui bự đới: 
....Høi tà ngang bủa khắp nơi... (463). 
;Trong hoãn cảnh xã hội «Đua tranh công lợi, lấp 
“đỡng nghĩa nhân » này, Nguyễn “Đình Chiều đã kêu: 
'gọi mọi người, nhất là trí thức, phải giữ. gin tâm hồn 
và nhân cách như bỏng hơa sen sgắn bùn mà chẳng. 
hôi tanl; mùi bủn». Và Nguyễn Đình Chiều đã tự 
mình nêu lên một tấm gương sáng, Trước sự dụ dỗ 
và mua chuộc của bọn thực dân Pháp, ông đã nêu caoœ 
khi tiết của một con người « giàu sang không thề quyến, 
rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy,lực không thề 
khuất phúc ». c 
- Tên Pòng-sông chủ tỉnh Bến Tre đã mấy lần đến 
gặp Nguyễn Đình Chiều. Lần nào ông cũng tỏ ra lạnh 
nhạt. Lần cuối, Pông-sông đặt vẫn đề trả lại ruộng 
đất mà chúng đã cướp giật của ông, nhưng ông đã đứt 
khoát từ chối : Nuớc chung đã mất, đất riêng còn có được 
sao?», Pông-sông nói đến việc cấp tiền dưỡng lão 
cho ông, nhưng ông cũng nhất định không nhận, 


Nguyễn Đình Chiều đã bao năm đau khô vì cảnh: 
đui mù, Đui mù trước đây vốn là một tai nạn đối với. 
'ông, thi giờ đây trở thành một điều tự nguyện, Ông 
tự hào rằng :mắt ông dẫu mù mà lòng ông chói sáøg! 
Suốt trong thời gian quân Pháp đánh chiếrn “nước ta. 
ông đã nhận ra roưu xâm lược của giặc, nhìĩn rõ nguy 
cơ của đất nước, và thấy được trách nhiệm của bản 
thân, sáng suốt biết chừng nào. Ông đã nhìn: Eồ những 
điều mà triền đình Huế và những trí thức của triều. 
. đình ẩy không nhìn thấy, Ông không'còn đôi mắt bình: 
thường của con ngưởi nữa, nhưng ông đã có đôi mắt 
kỳ diệu hơn, đôi mắt tử trong trải tìm và khối óc của: 
người yêu nước, 
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Sống ngột ngạt trong vùng kiềm soại của dịch, 
Nguyễn Dinh Chiều hằng ngày thấy rồ uhững hành ví 
tàn bạo của quân giặc, những cử chỉ đê hèn vẳa bè 
lũ tay sai. Hiết làm gì đây ? Lúc này, đôi mắt ông dù 
có sáng ra cũng chẳng tìm được lỗi thoát mà chỉ khô 
cho nó phải nhìn những cảnh kế thủ ngang ngược, nhân. 
dân khốn khô, phải nhìn bọn theo giác đang gương to 
đổi mắt không biết nhục nhã. Trong bường hựp ấy 
ông xác định thái độ: 

Sự đời thà khuất đôi tròng thịt 
Lòng đạo xin tròn một tấm gương. (369) 


Theo ông thà mù đôi mắt mà giữ được thân, giữ 
được đạo, còn đáng quý gấp trăm lần những kẻ sáng . 
mắt mà theo giặc, mà bất nhân bất nghĩa : 


Thà cho trước mắt mù mù, 
Chẳng thà ngồi thấy kể thủ quân thân, 
Thà cho trước mắt vô nhàn, - 
Chẳng thà ngồi ngó sinh đân nghiêng nghèo, 
Thà cho trước mắt vắng hiu, 
Chẳng thà thấy cảnh trời chiều phân xâm, - 
: Thà cho trước mắt tối hầm, 
Chẳng thà thấy đất lục trầm can qua. 
Dù đui mà giữ đạo nhà, — 
“Còn hơn có mắt ông cha không thờ, 
Dù đui mà khỏi danh nhơ, 
. Gòn hơn có mắt ăn dơ tanh rình. (466). 


Bằng những lời hào hùng, Nguyễn Đình Chiều 
đã nẻu những tắm gương rực rỡ trong lịch sử, ngợi 
ca những anh bùng nghĩa sĩ giữ trọn tiết tháo, làm nên 
những công tích phi thường, những người thà chịu 
_: €hém chữ không hàng giặc, những người mình đầy 
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ăn và thường tích, vẫn Kfền quyềt chiến đấu đến. 
tùng. Qua những lần: gương trùng liệt đỏ ông khẳng” 
¬ _Ấy đều hơi chính vấn -vương ta 
“Người làm oanh liệt một trưởng dấu ghi 
. Dời suy hoười triết phủ trí . _ 
Nên câu «thiên trụ địa duy » vững và ng. (465). 
- ` 
Trong cuốn Ngư tiều y thuật nẩn đáp, ông đã nêu 
lên một loạt những nhân vật vừa có iài năng vừa có 
phầm hạnh. Đó là những Mộng Thẻ T:riên, Bào Tử ˆ 
Phược, Đường Nhập Môn, Chu Đạo Dẫu, và đặc biệt - 
là Kỳ Nhân Sư, một vị đại sư tài cao, đức trọng: 


Ngư rằng: Vốn thật thầy nhu 
Lòng cưu gấm nhiễu, lại giàu lược :haơœ 
__ Nói ra: vàng, đá chẳng xao 
Văn ra: đấy phụng, rời giao. tưng bửng 
— Trong mình đủ chước kinh luân 
Thêm trau đạo đức mười phân rõ ràng... (293) 


, Tất cả những hiền sĩ trên đây đều «sinh không 
.ập đời», đều đang trải qua cái thời kỷ hơi là ngang . 
bủa khắp nơi, kể thù boành hành trên đất nước,- 
Trong cái xã hội rối ren vỏ đạo ấy, họ đều quvết-không 
Gộng lác với kẻ thủ, đều giữ mình trong sạch; . - 

.__ Nước non theo thú ần cư h 
Thờ lrên, nuôi đưới.. nên như ¡ặc trời, (287) 


Cuộc đời dù có đâu biền đèn đâu thì lòng họ cũng - 


sẽ không bao giờ thay đồi; 
ổ “ X% 


Tuy rằng ở cuộc lang thương 
Tâm lòng ngay thảo nào thường dồi xây. (354)-. 
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Mộng Thê Triên thì làm nghề đốn củi, một ông 
tền- làm bạn với núi cao rừng rạn Côn Bảo Tủ 
Phược thì làm nghề chài lưới giữ cương vị của mội 
ngư ông trên đảm ao. sông nước. CẢ hai đều cùng với 
động đão dân nghèo sinh nhai bằng cái nghề lao động, 
Cả hai đều gặp cánh khốn khô, hoặc vợ đau hoặc con 
chết. nên đã quyết tâm tìm học nghề thuốc đề cứu 
nhà, cứu đời, 


Trường hợp Kỷ Nhân Sư lại có những nét độc 
đáo khác. Ông từ bỏ cái xã hội vô đạo, quay lưng 
lại phía kể thù, rồi đi thẳng vào địa hạt y hột _ 


Chẳng may gặp buôi nước loàn 
Thương câu dân mạc» về đàng Ÿ lâm 

An: mình chốn ngọc vùi câm (kim) 
Người con mắt tục coi lầm biết đâu (293) 


7 Tuy nhiên, kể thù vẫn cứ bám Híy Nhân Sử đề 
mua chuộc dụ đỗ. Việc Nhân Sư tỷ chọc cho mù đôi 
“mắt là một hành động phẫn kháng quyết liệt đối với 
kẻ thủ. Đây là một sự tuyên bố dút khoát và thái độ 
không bao giờ hợp tác với chúng. Đây cũng là sự biều 
thị nhân cách cao đẹp và khí tiết sẩng ngời của người 
la thức. 


: Các nhân vật nói trên cũng như Ông Ngư, ông 
Tiều, ông Quân trong Lục Ván Ti¿n đều mang danh 
là những người di ở n. do đều cho mình là noi teo 
tắm gương của Bá Di, Thúc Tề, của Hứa Do, Sào Phủ. 
Họ muốn xa lánh cuộc sống đáo điên đang diễn ra 
hằng ngày đề söag mọi cuộc sống khác, Họ muốn như 
„Khuất Nguyên ngày xưa: cả đời say, mà họ: vẫn tĨnh, 
cả đời đục; raà họ vẫn trong, cả đời thấp hèn, mà hạ: 
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văn 6ao thượng, Họ sống nơi - - nữ. non rùng suối: làm : 
nghề đốn cùi, chài lưới, hãy bốc thuốc chữa bệnh cho 
dân. Với sự săng tạo của Nguyễn Đình- Chiều, tất cÄ 
“các nhân. vật ở ân của ông đều không đoạn luyệt triệt 
'đề với cuộc sống trần thế, đều không (hờ ơ lạnh nhạt 
trước: mọi điễ n biến của cuộc đời Họ không giống các 
hà ần sĩ theo Hiuyết vỏ vị tuyệt đối của Lão Trang. 
Họ quan tâm - sảit sắc đến cuộc sống khốn: khỏ của 
nhân dân, dến cải xã "hội hiện thực đầy rối loạn. Họ 
vấn thiết tha mong muốn có sự thay đôi trong cải xã 
hội ấy. Trên con đường đi tìm chân lý và học nghề 
thuổc, lòng họ lúc nào cũng sôi dộng những tình cắm 
yêu nước, thương dân, lúc nào cũng canh cánh một. 
niềm hy vọng ở ngày mai tốt đẹp. Cái duyên nợ của ' 
họ với cuộc sống hiện thực, với nhân dân và đãi nước, 
là một sợi dây không thề nào dứt đứt. Đi ở ần, hay 
đi vào y học,. thực chất chỉ” là một sự phê phán cài chế 
độ xã hội hiện hành với nền thống trị của ngoại bang. 
'Đồng thời, đó cũng là một lỗi thoát đề họ bảo vệ sự 
thanh cao của (âm bồn của nhân cách. Với ý nghĩa. 
đồ, Nguyễn Đình Chiều đã tổ racó nhiều cảm tình đối 
với các nhân vật nói trên, và qua các nhân vật đó 
ông cũng phần nào nói lên cài nguyện vọng của bản - 
thân mình, Tuy nhiền, Nguyễn Đình Chiều không 
hoàn toàn lán thành kiều ở ằần này, Chỉ phê phản xã 
hội và bảo vệ khi tiết, thì hành động'đó ít nhiền vẫn 
có tính chất tiêu cực, vì nó từ chối hoặc tạm thời -từ. 
chối sự đấu tranh tiếp tục và trực điện với quản thù, 
Chính vì thế mà trong cuộc đời thực, Nguyễn Đình 
Chiều không đi theo q@øn đường của các ần sĩ. Ông 
đứng trên lập trường tích cực của những người vì ` 
nước vì dân, luôn luôn chê trách thái độ tiêu cực của 
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những người tu phật, tu tiên, höện hoắn toàn thờ, ơ 
với cujư sống. 


Với Nguyễn Đình Chiều, suốt cả cuộc đời hoạt 
động. khi tham gia chống giặc, cũng như những khi 
làm văng dạy học, hay làm thuốc, ông đều hết lòng vì. 

:nước vì dàn mà lao động và chiến dấu. — 


Cho mãi đến những ngày cuỗi cùng. ông vẫn nứu 
cao lắm gương, đó, xứng đàng là nhà trí thứ, nhà thơ 
chân chính của nhân đân' và của Tô quốc. Ÿ¡ thế mà 
quần ohúng nhân dân. nhất là nhân dâu vùng Gia 
Định— Bến Tre rãtL taực thương mễn và kinh trọng ông, 


Ngày 3-8-1888 ông lạ thế ở Ba Tri. Nhân dân khắp : 
vùng này cùng họcrỏ ông, con cháu ôn;;, đã tiên đưa 
ông với một lãm lòng tiếc thương vô hạn, 


* 
.. 


Nguyễn Ð Đình Chiều qua đời, nhưng ngôi san Ấy 
sẽ khéo # bạo giờ !Á(, : 


Những người trí thức như ông tiếp tục cùng với . 

nhân dân chiến đấu. Họ cùng với ông hình thành một 
đội nuũ trí thức kiên cường bãi khuất, Suốt thời kỳ — 
quản Phả xâm lược và chiếm đóng nước la, họ đã - 
_ nêu cao những lấm gương nghĩa liệt, mãi mãi xúc động 
_ lòng người. Mỗi lần nhân dân tà nhắc tới Nguyễn Đỉnh 
Cầiều là mài lần lên tuôi những người trí thức anh 
hùng ấy lại nồi lên rực rỡ cùng với những PHEDE chất 
va hành vị sáng ngời của họ. g 


ˆ. Họ kí những Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu 


"Hụ sàn, Hồ HuAn ng hg! V.V.. 
Ntosifttedfun Negiesiotd 


21. 


_ Họ là Nguyễn Duy Lương, người trí thức quê ở 
Quảng Ngãi, trước lúc bị xử tử đã cắn ngôn: tay lấy 
máảu viết lên tường bài Hịch đánh Tây.. : 


Họ là Nguyễn Cao, khi bị giặc bát. đã lấy dao xạỂN 

bụng rút ruột ra tự tử, Họ là những Đam Văn Nghị, - 
Phan Đình: Phùng; Nguyễn Xuân Ôn, Nguyễn Quang 
Bích đã từ bố quan chúng và cuộc sống êm ấ¡n :của gia 
định để lên rửng núi lăn lộn với nghĩa guên chống giác. 
_ Những người trí thức ấy hữu danh hoặc vô danh 
đã gửi lại cho đời sau và góp vào kho !ảng lhơ văn 
yêu nước biết bao lời ca anh hùng vú thông thiết viết 
bằng nước nát và máu của họ, 
Khi triều định Huế đà công khai đầu hàng và vua 
Hàm Nghỉ giương cao ngọn cở chống Pháp thÍ, đội .ngũ 
trí thức đã gia nhập phong trào Cân vương tiếp tục 
cùng nhàn dân chién đấu. Nhiêu bài hịch cửa họ đã 
được gửi đi các nơi vạch lội ác của quân xâm lược và 
"bọn đầu hàng bản nước. Họ nói lén nỗi khôn khô của 
nhản đân tạ dưới nanh vuốt của hùm beo. (Hịch của 
văn thân Hà Nội gửi văn thân Nam. Định). Họ gửi thu 
cho Tự Đức lên án thái độ sợ địch của nhà vua. lrong 
khi akể mưu thần nghiến răng, người tráng sĩ đựng 
Lóc, tấm iỏng, muốn đánh ai cũng như ai» (Văn thân 
bốn tính Ninh Bình. thanh Hóa, Nghệ nh Hã: Tĩnh gửi 
Tự Đức, 


Tho văn họ gửi sục tỉnh thân chiến đấu : 


Có người có ta 

Còn nước còn tát 

Đọc Chiếu bình Ngô 
“Noi gương Sát thát† 


(Lảnk Œ3 : Trong. .ịct đánh Ta? 
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-_ Họ lấy những tấn gương oanh liệt của ông cha 

__ thaờ trướclđề động viên mọi người: : 

_ Sỏng Bạch Đằng, máu Bá Linh thuể nọ _ 

Lưỡi gươm thiêng còn nhấp nhánh sóng Bình 

Núi Mã Yên, thây Liễu tưởng ngày nào 

Xgụn cờ nghĩa vẫn phất phơ tầng mây bạc. 
(Pnụa: Văn Nghị: Trong Phú šỲ s: giấm PA4#) 


Tiếp bước các nhà trí thức ghong kiến trên đây là 
các sỉ phu tân học trong những nặn: đần thế kỷ 20 ở 
nước 1a. Tầng lớp trí thức này phần nhiều cñng'È các 
nho sĩ nhưng họ ra đời khi nên kinh tế tư bắn chỗ 
tnghfa đã thâm nhập mình mỹ và (oàn diện vác mẹi 
mặt củá xã hội Việt am. ` 


Những thay đôi bước đầu về mặt kinh 4ế và quxn 
hệ giải cấp ở nước ta luc báy giờ đã tạo ra những 
“điều kiện thuận lợi đề cño hệ lư tưởng tư sẵn phương 
tây qua Trung Quốc và Nhật Hản thàm nhập vào Việi 
Nam, Tầng lớp sĩ phu yêu nước ngày. càng nhận ra sự. 
bất lực và lỗi thời của hệ tư lường phong kiến, Hệ tự 
tưởng này không còn sinh lực đề động viên nhân dân 
hước vùo cuộc chiến đấu mới. : 

Các trí hức nho sĩ có đầu óc canh tân hòi đầu 
thể xỷ XX ở nước (a tiếp tục nêu cao lòng yêu nước 
thương dân và chủ nghĩa nhân -đạo vủa người trí thức 
Việt. Nam đã lửng kết linh ở Nguyễn Đình Chiều. 
Nhưng Ö đây, tư tưởng của họ đã dựe trên cơ số gủa 
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những qưan niệm. mới về niên gia đân tộc ch) nhữ. 
về dẫn quyền; DA: chủ và dân sinh, 


Đối với họ. cứu nước không phải là trở lại một 
nước độc lập kiều phong kiến cồ xưa, mà là xây dựng 
một chế độ xã hội duy tân. Chế độ này được tỀ chức 
theo chính thể quản chủ lập hiến hay cộng hòa đại 
nghị kiểu tư sản phải đảm bảo cho nước nhà giàu 
mạnh, và phát triền về mọi mặt. 


'*. Mục tiêu mới này đã cồ vũ mạnh mẽ những người 
đang đầu tranh và hướng họ tới một chân trời mới. 
Nhưng hệ tư tưởng tư sản lúc này đã lỗi thời. Nó 
không còn khả năng giúp họ phái hiện được quy luật 
khách quan của cách mạng Việt Nam và nhìn thấy 
những lực lượng xã hội đang đóng vai trò quyết 
định trong việc thực hiện những quy luật ấy. Rút 
cục, họ văn không có được một đường lối cách mạug” 
đúng đắn đề đứa cách mạng Việt Nam đi đến thắng 
lợi. Chính vì thể họ đã không tránh khỗi ng va: 
vấp, sai lầm, thất bại. 


Sau nhiều phen thất bại Hiên tiếp. những: nhà trí 
thức duy`tân đã từ lạc quan lin tưởng chuyền: thành 
bỉ quan buồn nắn. Phan Bội. Châu là nhà cách mạng 
và nhà trí thức tiêu biều của phong trào yêu nước 
trong 20 năm đầu thế kỷ!XX ở nước ta. Ông đã lao 
vào cuộc chiến đấu cho công cuộc giải phóng dân tộc 
với tất cả nhiệt tình và quyết lâm cao độ. Trải qua 
một chặng đường đấu tranh. đầy HUờ bại đau DÁN HỆ? , 
ông, đã thốt lên : 


« Thương cho đồng bào tới, thương cho đồng bào. 
tôi. Vì cớ sao. vậy hỡi trời, ức vạn con người phải 
vao tay bọn quỷ trắng; mối ác hại ấy do ai dẫn tới” 


Mibiilbefono d7? 


-Một giấc ngũ mê. mệt kéo đãi hàng trăm nghìn _nÄm Ì 
Tôi khóc tôi hát tôi cười nói mà không cứu được gi 
cho đồng bào tôi cả. Hay dùng súng bằng xương, đạn. 


bằng thịt, tuốt kiếm mà - gào lớn, mà Xu mội tiếng 
cho đài » (1), 


Tâm trạng đau buồn đó cũng là tâm trạng chung 
_ của nhiều nhà trí thức nước ta hồi đó. Nguyễn Xu và | 
- Hiền một sĩ ghu lân học đồng thời là một nhà hoạ 


động tịch cực của phong trào Đông Du đã viết những 
lời da diết: 


Ôi ta gặp cược bề đâu 
"Mắt trông nạn nước mà đau đớn lò 
Chênh vênh thẳng tuổi bách tùng 
¡Với hàng lau cổ đứng củng được saof 
Áo xưa nay lại mặc vào ‹ 
Mấy câu nhân khứng, nghẽu ngao vu cười Œ® 


Sự bế tắc này là bi kịch của các thế hệ trí thức từ 
Nguyễn Dình Chiều đến Phan Bội Châu. Và xạ hợn 
nữa đó còn là sự bế tác của nhiều thế hệ trí thức 
trước Nguyễn Đình Chiều, Dởi vì bản thân người trị 
thức dưới chế độ phong kiến không nhận thức được 
và càñg không giải quyết được những mâu thuần của 
chế dộ đé, Có thê nói sự hạn chế và bế tác nói trên 
của người trí thức là mội hiện. tượng kéo dài trọn 
- lịch sử nước ta, cho mãi đến những năm đầu ( thế ký 
_ XX, ngày cảng sâu sắc. 


"e) Phan Bội Châu. 4i Vịt đu Điển. Tẹp chí Wghi#n cứu LịcÀ 
F1 số BỘ, tháng i1-| 63. 


(À) Thợ văn Nguyễn Thượng Hiểm, Nhà xuất bận Văn bóa, Mà 
: Nói, 1957, tr, 9, 
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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ SỬ MỆNH - 
VINH QUA:+G CỦA NGƯỜI TRÍ THỨC THỜI NAY 


L: 


ÄM.1917, Cách mạng Tháng Mười Nga bùng nồ. 

_ Một mắt khâu trong hệ thống dây chuyền của 
-chô - nghĩa đế quốc thế giới bị phá vỡ. Chủ nghĩa xã 
hội được xây dựng trên một phần sáu trái đất. - 


Đúng như Hồ Chủ tịch đã nói : « Như ánh sáng mặt 
trời xua fan bóng tối. cuộc Cách mạng Tháng Mười đã 
chiếu rọi ánh Sáng mới vào lịch sử loài người » ) và 
«Cách mạng kháng Mười như tiếng sét đã đánh thức 
nhàn dân châu Á iÍnh giấc mơ hàng thế kỷ naÝ » @?), 
Cuộc cách mạng đó đã đem lại cho các nước châu À„ 
trọng đó có Việt Nam và tất cả các dân tộc bị áp bức. 
trên toàn thể giới, một vũ khi lý luận sắc bén là chủ nghĩa: 
Má — Lêuin. Vấn đề dân tộc và giải phong dân tậ©: 
đã được Lênin chỉ dẫn đầy đủ và chỉnh xác. Nhờ. ảnh: 
hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, nhờ ánh - {ng 
của chủ nghĩa Lênig và nhờ sự lãnh b đạo của: 'Qu 





TỔN Gì Hồ Chỉ Minh, Cạn đường dân HẾ ÝMm đả sgÂM 
ke Mức % $%œ tệ, Hà Nội, 42, tr 4. 


https:/ftieulun.hopt#f, 


tế cộng sẵn ñg Lênin sảng lập, phong trào giải phóng 
dân tộc phát triền lớn mạnh như mội đông thác tiến. 
công vào chủ nghĩa đế quốc. 


tương ứng với những thuận lợi trên đây của tình 

hình thế giới. phong trào yêu nước và sự trưởng thành 

của giai cấp công nhân Việt Nam đã thúc đầy những 

người trí thức liền tiến nhất đi với chủ nghĩa Mác — 
Lènin. Trèn lập trưởng của giai cấp công nhân. họ vận 

dụng chủ nghĩa Mác — Lênin vào việc tìm hiều xã hội 

Việt Nam và tử đó vạch ra một đường lối cách mạng 

đúng dắn. Đó là những người mác-xít đầu tiên của 

cách mại:g Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí TP Hệnh người 

. tiêu biều "nhất, 


Việc Hồ Chủ tịch nắm được những giá trị khoa 
học và tỉnh thần cách rhạng của chủ nghĩa Mác — Lênin. 
có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp cách 
mạng củu nhàn dân ta lúc bấy giờ. No chấm đứt sự bế 
tắc lâu dài đă đẳn đến bao nhiêu tồn thất và đâu 
thương của nhàn dân Việt Nam và người trí thức 
Việt Naro. 


Đảng Cộng sản Đông !iương ra đời là một sự kiện 
VÔ cùng quan trọng đối với nhân dân Việt Nam và 
giới trí thức Việt Nam. 


Lấy chủ nghĩa Xác — Lênin làm ngọn cờ lý luận, 
Đẳng đã phân tích xà hội Việt Nam, và từ đó vạch ra 
một đường lỗi cách mạng đúng đản với những chiến 
lược và sách lược tài tình, đề dưa cách mạng Việt Nam 
đến thắng lợi, 

Với Đăng Cộng sản Việt Ñuờu một đội ngũ tri thức 
tnởi đã xuất "hiện ngày một nhiều, cùng với công nông 
gánh lấy những trách nhiệm mà lịch sử giao phó. 
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tlọ không những kẻ thừa được những giá trị tối 
đẹt: họng truyện thống của người trí thức Việt Nam 
mà cỏn mang trong mình tất cá sức mạnh của thế 
giới quan Xac—lênin và lập trường cách mạng của 
giai cáp vỏ sản, Họ không những có nhãn quan vó 
củng sung suốt Khi tìm hiểu và giải quyết những vấn 
để của đời sống xã hội, mà còn có những phầm chất 
đạo đức đẹp đè, xứng đáng là những lắm gương để 
quản chúng noi theo, Trong đâu tranh cách mạng, 
Đăng đã lạm cho nhiều cần bộ công nông trở thành 
trí thức, dòng thời tạo điêu kiện cho trí thức yêu 
nước được (œvõ sản hóa» đề gản bó với công nòng. 


rong thớt ký đầu tranh bị mật và bãi hợp pháp, 
Đẳng dà thông qua đội ngũ trí thức cách mạng của 
mình fàc động đến toàn bộ những người trí thức trong 
xã hội. Đăng đã đảnh thức dày ở họ nhiệt tình yêu nước 
và những truyền thông Lốt đẹp tử lâu đời của người trí 
thức Việt Nam. Những người trí thức chàn chính ở 
nước tá ngày cảng ngà về phía cách mạng, tin tưởng 
vào đường lỗi đúng đắn mà Đẳng dã vạch ra, 
Trong thời ký Mặt trận bình dân và trong những 
nằm chuẩn bị Tỏng khởi nghĩa, Đảng đã quan {âm 
hướng dẫn i¡ tưởng và hoại dộng của trí thức trêu 
mặt lrận văn hóa Bằng sách báo công khai, Đẳng đá 
chỉ cho các văn nghệ sĩ thầy rõ con dường phục vụ 
cách mạng, phục vụ nhân dân bằng sáng lạo nghệ 
thuật, Đăng đã phê phân khuynh hướng nghệ thuật 
vị nghệ thuật, kêu gọi văn nghệ sĩ dùng nghệ thuậi 
_ làm vũ khi đấu tranh cách mạng. Đặc biệt là năm 1943, 
Đề cương văn hóa của Dãng đã vạch ra tính chất của 
nền văn hóa mới, nhãn mạnh nhiệm vụ rước mắt của 
người trí thức là phải « chống lại văn hóa phát xÍt. 
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hong kiến thoái bộ và nò dịch, văn hóa ngu dân và 
phỉnh dân », Bản Đề cương đã giúp người trí thứe 
nhìn rõ luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác và 
chống phá cách mạng của bọn Tơrốtkít, đồng thời 
tránh khỏi tâm trạng bì quan, chắn chường, trụy lạc 
của sách báo hợp pháp lúc bấy giờ Được sự lãnh đạo 
®á( sao và đúng đắn như vậy của Đảng, những người 
trí thức Việt Nam chân chính lúc đó đã có những đóng 
góp xứng đáng vào thắng lợi của cách mạng Tháng 
Yám năm 1945. 


H 


Sau cách mạng Tháng Tám, đội nøñ trí thức yêu 
qước lại vô cùng phấn khởi dem hết trí luệ và tài 
"năng phục vụ cho việc xây dựng một nước Việt Nam 
mới, một chế độ xã hội mới trong độc lập tự do. 


Với sự ủng hộ của để quốc Anh và bè lũ Quốc đân 
đẳng Trung Quốc, thực dàn Pháp lại xâtn lược nước ta 
một lần nữa. Ðề bảo vệ Tô quốc, Đăng đã phát dộng và 
lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của cả dâu tộc, Lúc 
này người ¡ri thức nghe theo tiếng gọi của làng đã tích 
cực tham gia Kháng chiến, xiết chặt haug ngũ xung 
quanh Đẳng và Nhà nước. Họ đã tạo nên mội nẻn văn 
nóa kháng chiến lành mạnh và đầy sức sóng, Ở vùng 
tự đo, trường phô thông và trường đại học vẫn tiếp 
tục mở cửa, Sách báo tiết bộ và cách mạng vẫn rà 
đều đạn, Những doàn văn công của nghệ sĩ chuyên 
nghiệp và của cá quản chúng đông đảo được phát 
triều ở khấp nơi.. Ngành y tế không những phục v 
tối cho quân đội mà cũng tham gia tỐt vàc việc HrỶ 
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bệnh và phòng bệnh của nhân dân, Đặc biệt. trong rừng 

âu, các nhà trí thức có trình độ khoa học kỹ thuật 
lã mải miết tính loàn và thí nghiệm. lo chế vũ khí 
và thuốc men cung cắp cho bộ đội đánh giặc. 

Tất cả những hoạt động văn hỏi. khoa bạc và 
nghệ thuật trên đây của người tri thức Việt Nam đều 
thấm nhuần đường lỗi cách mạng của Đáng và được 
tiến hành dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác — Lênin, 
Chính vi thế mà hoạt động của người trí thức Việt. 
Nam đã góp phần to lớn trong sự nghiệp kháng chiến 
thân thânnh của nhân dân ta, 


Kháng chiến chống Pháp thắng lợi đã làm cho 
một nửa đái nước được hoàn toàn giải phóng và bước 
vào thời kỷ xây dựng chủ nghĩa xà hội. Dưới ngọn cờ 
của Đảng, một đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa đã 
hình thành. Nhiều trí thức đã được Đẳng rên luyện 
trong đâu tranh cách mạng đân' tộc đàn chủ. Một bộ 
phận đông đáo khác là những trí tiức được đao tạo 
tử nhà trường xã hội chủ nghĩa, Các táng lớp trí thức 
này không những được thăm nhuân chủ nghĩa yêu 
nước và chủ nghĩa xã hội, được vũ trang bằng chủ 
"nghĩa Mác ~ Lênin, mà còn được nàng cao trình độ 
bàng cách thường xuyên tiếp xúc với nền khoa học kỹ 
thuật hiện đại của thế giới. Chính vì vậy mà họ có 
khả năng tiếp cận với chàn lý, nhận thức dược quy 
luậi của sách mạng, từ đó tin tưởng vững chắc ở tương 
lai và hãng hải hoàn thành mới nhiệm vụ, Đó là chỗ 
ưu việt của người trí thức xà hội chú nghĩa sơ với các 
thế hệ tri thức ở nước ta ngày xưa. Họ không còn chịu 
sự hạn chế của lập trường giai cấp và trình độ nhận 
thức của eùc sĩ phu yêu nước Irước đây, Họ hoàn loàn 
tự dO vì Bọ nhậu thức dược xu thẻ tài yếu của đời 
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xong xã hội. Họ hoạt động và sáng tạo với tư cách là 
chủ nhân của xñ hội, Dó là niềm vinh dự lớn lao 
của người trí thức xã hội chủ nghĩa ở nước ta dưới 
ngọn cờ quanh vinh eủa Đảng. 


Trong khi những người trí thức ở miền Púc tham 
ga xây đựng chủ nghĩa xã hội, thì ở miền Nam của 
TÔ quốc, những người trí thức còn phải sống dưới ách 
thống trị của Mỹ ngụy. Dưới sự lãnh đạo của Đẳng. 
nhiều trí thức yêu nước đã cùng các tầng iớp nhân 
đân Riện trì cuộc cách mạng đân tộc và dàn chủ trong 
.mãy chục năm trời, Cuối cùng, chiến thẳng mùa Xuân 
năm 1975 đã đập tan chế độ thực đân mới của đế quốc 
Mỹ, làm cho miền Nam nước ta được giải phóng, đất 
nước ta được thống nhất, và nhân đân cả nước “ủng 
đi vàc xây dựng chủ nghĩa xã hội Đội ngũ trí thức 
nước ta cảng lớn mạnh thêm, đáp ứng những đòi hỏi 
mới của đãt nước, Một số khá lớn trí thức được đào 
tạo dưới chế độ cũ. nhưng giàu tỉnh thần dân tộc và 
gắn bó với nhân dân đã ở lại góp phần Xây dựng Tô 
quỐc và gia nhập vào dội ngũ hùng hậu của trí thức 
gã hội chủ nghĩa. 


Người trí thức mới có những thuận lợi hết sức căn 
bản. Sự lãnh đạo đúng dắn của Đẳng, ánh sáng soi 
đường của chủ nghĩa Mác ~ Lênin, điều kiện mới của 
đất nước độc lập thống nhất và xã hội chủ nghĩa đã 
làm thay đồi điều kiện làm việc và vị trí chiến đấu 
của người trí thức, Lần đầu tiên trong lịch sử. giới trí 
thức cùng với công nhân, nỏng dân phát huy quyền 
làm chủ tập thể của mình đối với đất nước, Trí tuệ và 
tài năng của họ đang tạo ra những thành tích cực kỳ 

lớn lao trên mọi lĩnh vực. 
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Tiên cạnh những thuận lợi nái trên côn có những 
khó khăn rất lớn đang thử thách người trí thức. 


Sản xuất còn phát triền quá chậm trong khi số đân 
thì cứ lăng lên quả nhanh, Thu nhập quốc dân chưa 
b1o đảm được tiêu dùng của xã hội, Đời sống của công 
nhân, viên chức. và đời sống nông dân côn rất nhiều 
thiếu thốn. Trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, trong 
nếp sống công cộng và an nình xã hội còn nhiều hiệp 
tượng tiêu cực, 


Tất cả những khó khăn nói trên đã ảnh hưởng lớn 
đến sinh hoạt vậi chất và tỉnh thần. trước hết là những 
như cầu cơ bắn như ăn. mặc, ở của nhân dân. trong 
đó có người trí thức, Dối với người trí thức thì ảnh 
hưởng đó có (hề tăng lên và họ phải chịu đựng đổi 
lúc còn vã! và hơn nữa. Đó là vị người trí thức không 
trực tiếp sản xuất, nhưng lại có nhu cầu cao hơn những 
người sản xuất, ì 


Đứng trước những thử thách ấy, có những trí thức 
đã đao dộng hoặc chùn bước. Họ không nhận thức 
được rằng nguồn gốc sâu xa cúa những khó khăn và 
kinh tế và đời sống là do tình trạng nền kinh tế nướt 
ta còn nhỏ biến là sản xuất nhỏ, hại bị chiến tranh tắn 
phả nặng nè, bị thiên tại lớn gây ra đồn đập. Chúng 
ta phíi tiến hành chiến tranh giữ nước liên tục. Kể địch 
lại đang phá hoại chúng ta vẻ mọi mặt. Khó khăn còn 
tăng thêm do khuyết điềm, sai lầm khó tránh khổi khi 
chúng la bướ › vào xây dựng chủ nghĩa xã hội mà chưa 
có kinh nghiệm uận lý kinh tế, quản lý xã hội, Không 
nhận thức được thực chất và nguyên nhân của những 
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khó khăn và con đường khắc phục những khó khan 
ấy, một số trí thức đã không củng toàn dân dồug cap 
cộng khồ vượt qua thử thách. Có nuười đà bố nước 
ra dì, xa rờ: dần những ¡iruyên thống tốt đẹp của dân 
_ tỘc và của người tri thức Việt Nam. 


Đội ngũ đông đảo người trí thức không hành động 
như thế. Họ gìn giữ phầm giá và khi liết trong bất kỳ. 
tình huống nào. Họ biết khó khăn tuy chồng chất trên 
con đường đi tới chỉ là tạm thời. Họ tin vào sư lãnh 
đạo của Đăng, tin vào chủ nghĩa Mác — Lênin, tín 
vào sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội, tỉnvào cuính bài: 
thân hẹ. 


Cũng như toàn thê nhân dân. người trí thức Việt 
Nam dang dứng trước những thử thách lo lớn. Trên 
lập trương của chủ nghĩa xã hội, họ nhận rõ trách 
nhiệm lịch sử của họ. Họ biết rằng họ dứng vào một 
vị trí chưa từng có ở những người trí thức trong chế 
độ cũ. Trước day dù người trí thức được ưu đãi thế 
nào chăng nữa của ngươi chủ nỏ, chủ phong kiến, chủ 
tư bản thị nói như Lènin, họ văn chỉ là «công cụ vô 
ý thức của grú cấp thống trị ». 

Ngày này thí khác, Họ cùng với công nhân và nông 
đân làm chủ dắt nước, Họ khong thể đồ lôi cho ai mà 
chỉ thấy trách nhuệm của bán thân mình, khi nền kinh 
tế của đãi nước còn trì trẻ, khi mức sống của nhân dân 
còn quả thấp, khi gia dình họ và bún thàn Mộ cỏn 
thiếu thốn. 


Chưa lúc nào bằng lúc này. lịch sử đòi hỏi sự suy 
lư và sáng tạo của người trí thức, Nếu như trước đây 
những anh hùng và trí tiức của dân Lộc đã cùng Trản 
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Hưng Đạo. [Lê lợi: «nằm gai nếm mẬ!» (f). cnưở. 
mắt đầm đỉa lỏng đau như cÁI» (). nếu như Nguyễn 
Trãi về ở ần ở Côn Sơn mà tắm lòng «lo nước yêu 
dân» vẫn đêm ngày như nước triều cuồn cuộn Œ}, 
nếu như Cao Bá Quát suốt đêm không ngủ thẹn mình 
là trí thức mà không giúp gì được cho nhân dân (9). 
thì người trí hức ngày nay với truyền thống của dân ˆ 
tộc và sứ mệnh của thời đại càng băn khoản day dứửi 
hờn nữa, 


IV 


Xức nay đã có nhiều định nghĩa về Irí thức. Trong 
những thập kỷ gần đây, người ta lại tiếp Lục định nghĩa 
về trí thức, __ : 


Vậy trị thức là ai? LÀ những người đã tốt nghiệp 
đại học, là những viên chức của nhà nước, ! những 
người lao động bằng trí óc, là những người hoạt động 
trong các ngành khoa học. nghệ thuật, giáo đục? Mỗi 
nước có thề sắp xếp vào trí thức những thành phần 
khác nhau tủy theo tiêu chuần được định ra ở mỗi 
nước. Tôi đồng tinh với một định nghĩa tuy khả! khe 
một chút nhưng có mại hợp lý. Định nghĩa ấy không 
cho rằng: tắt cả những người lao dộng bằng trí óc 


(C1 Bình Ngẻ đại cáo. 
C2) Hịch tướng sĩ. 
C3) Bui mộ: tấm lòng ưu ái cũ 
Đếm ngày cuồn cuộn nước triều động. 
(4) Thái hình và nhất lược 
LẠ: lộc sĩ vì nhơ. 
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. đều là trí thức. Người trí thức khác người khắc ö 
chỗ người trí thức phải dùng đâu ó: mình đề suy 
nghĩ về những vẫn đề dang được đặt ra cho nhàn loại, 
cho Tổ quốc, cho xố phận của mỗi con người. Nói 
Chung là người trí thưc phải biết sử dụng khối óc sáng 
Suôt và trái lim nồng nhiệt của mình dễ suy nghĩ về ý 
nghĩa của cuộc sống và đấu tranh cho một tương lai 
tốt dẹp cua cả xã hỏi. Theo định nghĩa này, chưa thể 
gọi là trí thức nhưng người chỉ băn khoăn rước những 
Sự được mái nhỏ nhà: của cá nhàn, những ước muốn 
vụn vặt trong cuộc sông và dễ dang «ăn no ngủ kỹ » 
ki nhưng cải lầm thường được thổa màn, 


Một loạt văn đề lớn lao đang dược đặt ra trước 
những người trí thức và đang ngay đèm thôi thúc họ 
Suy LỰ, (Ìm LÒI và sang lạo. 


Làm thế nào đem lại phồn vịnh cho Tổ quốc và 
hạnh phúc cho nhân đản, khi lịch sử đại vao tay 
Chúng ta toàu bộ tài sản của đãi nước, Lịch sử đòi hồi 
phát biến đổi toàn bộ tại nguyên đất dai và lao động 
nay thanh từ liệu dội dao dạp Ứng nhu cầugliêu dùng 
và phải triển của nuân đân tà, Đất đại và lao đóng 
không thề lự bản thân chúng lạo ra của cải Chúng chị 
phát huy tác dụng khi con người sử dụng chúng với 
những thành tựu của khoa học kỹ thuả: hiện đại, với 
đâu óc sàng tạo trong LÔ chức và quán !ý. 


Trách nhiệm sủa giới trí thức là trên cơ sở điều 
tra cơ bán danh giá được đứng dắn nhất tiềm năng 
thực sư của đất đai và lao động, Dánh giá quá cao và 
quá thấp tài nguyên này sẽ dẫn đếp những kế hoạch 
Ảo tưởng hoặc thiêu cận. 


288 https://tieulun.hopto.org 


vang và Nhà nướ. :ròng đợi tính thân làm việc 
khoa học và nghiêm tức của giới trí thức đề đặt trước 
Đẳng những dữ kiện chính „ác, góp phần xây dựng 
một chiến lược trước mắi và lâu dài trên toàn bộ sự 
nghiệp phát trin kinh tế và xã hội. Chiến lược tỉnh 
tế và xã hội của Dăng là sự kết tỉnh của những kiến 
thức rộng lớn vẻ bài học của lịch sử, về tiềm năng 
sửa thời đại, về triền vọng của thế giới và dân lộc. 


_ Chiến lược kinh tế và xã hội của Đảng phải được 
cụ thề hóa bằng những phương hướng và chủ trương 
nhỄ:n xây dựng những cơ cấu kinh lễ uà cơ cấu x8 
hội thích hợp. Trên cơ sở nắm vững chuyên chính vô 
sảu Và phát huy quyền làm chủ lập thê của nhàn dân, 
Đẳng đề ra nhiệm vụ đồng thời đầy mạnh ba cuộc 
cách mạng. Đó là sự nghiệp của toàn dân trong đó 
người trí thức giữ vai trỏ cực kỷ trọng yếu. Người trí 
thức cùng với toàn thề nhân dân chiến đấu nhưng 
người trí thức lại khác với các thành phần khác, ở 
chỗ người trí thức phải có những nhận (hức sáu sắc 
*ơn về diễn biến của tình hình, về triền vọng của 
ngày mai, 


Nấu cách mạng khoa học nà kỹ thuật là then chốt 
thì then chốt đó đang được đặt lên vai của những 
người trí thức, Trên cơ sử tìm hiều sâu sắc tỉnh 
hình của đất nước và trên cơ sở tiếp thu những 
thành quả mới nhất của nhân loại, họ suy nghĩ, sáng 
tạo và đưa vào ứng dụng những tiến bộ khoá học kỹ 
thuật có giá trị nhất định, rút ra từ bộ óc sáng suốt và 
trái tím đầy nhiệt tình của họ. 


Người trí thức cũng là những người phải đi đầu 
trong cách mạng tự tưởng 0k 0uãn hóa. lọ phải suy nghĩ 
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và đề ra được những yêu cầu của sự nghiệp cách mạng 
về nền păn hóa mới và con người mơi. Họ biết rằng 
chúng ta xảy dụng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 
không phải trên một miếng đất trõp g không mà trên cơ 
#ở một di sản phong phú của cha ông và những tinh hơa 
được gạn lọc của nhân loại. Công việc lớn lao này sẽ 
không đem lại bao nhiều hiệu quẢ nếu như giới trí 
thức không đặt vào đó chính tâ¡m huyết của mình. 

Cách mạng oề quan hệ sẵn xuất dang cần được mở 
rộng và củng cố. Đây- là mội vấn đề quan trọng có 
tác dụng thúc đầy hoặc kìm hãm toàn bộ sự phát triền 
của đãi nước. ChÏ có đi sâu điều tra cụ thề những điễn 
biến phức tạp trong các xi nghiệp cùng như (rong các 
hợp tác xã, chứng ta mới thấy được Linh chất toàn diện 
và hoàn chỉnh của chủ nghĩa xã hội. Mặt sở hữu công 
cộng vẻ tư liệu sản xuất chưa dủ đề thúc đầy sự phát 
triền của lực lượng sản xuâi, nếu như chúng ta không 
kịp thời nốn nắn những thiểu sói về quản lý va những 
sai lầm vẻ phán phối, Phải triền và củng cố quan hệ 
sản xuất mới phái trở thành đối tượng hàng đầu của 
giới trí thức, nhất là rong xà hội học, triết học và kinh 
tế học.” 

Những vấn đề nêu lên mội cách sơ lược trên đày 
đang được đặt ra với toàn họ giới ¡rl: thức Việt Nam 
trong tãi cá các ngành khoa học khác nhau: khoa học 
xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật. Thời 
đại chúng ta là thời đại gấn bó chặt chẽ giữa các 
ngành khoa học ấy, Không thê giải quyết được bất cử 
một việc gÌ trên phương điện vĩ mô, và cả lrẻn phương 
điện ví mô, nếu như không có sự tiến hành đồng bộ 
cả ba loại khoa học ấy, nếu như khong có sự hợp tác 
xã hội chủ nghĩa anh em trong nội bộ dội ngũ trí thức. 
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Trước những nhiệm vụ quang vinh trên đây, người 
trí thức Việt Nam chân chính tìm thấy vai trẻ của trí 
thức, tim thấy ý nghĩa của cuộc sống và hạnh phúc 
chân chính của mình, l 


Chúng ta biết chắc chắn rằng đội ngũ trí thức 
đang phải khắc phục rất nhiều khó khăn trong cả lao 
động và sinh hoại, nhưng điều mong mỗi cao nhất, 
nguyện vọng thiêng liêng nhất của họ là được đóng 
góp gì cho dắt nước hòm nay, 


V 


Khi người trí thức đặt hết tài năng và trí tuệ cũa 
mình vào vận mệnh và liền đồ của Tô quốc thì họ 
sẵn sàng chịu dựng mọi kho khăn. sẵn sàng quên đi 
những thiếu thốn vẻ vật chất và tinh thần trong cuộc 
sống. = 

Tuy nhiên, Đảng và Nhà nước và chỉnh bản thân 
giới trí thức phải nghiên cứu những chính sách xã hội 
hợp lý đề ngay trong hoàn cảnh khó khăn này, cải 
thiện được điều kiện sinh hoạt và lao động của họ. 


xNhững cuộc điều tra xã hội học gần đây cho biết 
giữa các thành p]ản trí thức cónhững điểm khác nhau 
va sự chênh iệcn nhất định về môi trường hoại động, 
vẻ paương tiện nghiền cứu, về đời sống vật chất, về 
nhủ cảu văn hóa, 

Về mặt lao động còn rất nhiều tri thức chưa được 
phân công theo đúng ngành nghề. Có nhiều trí thức 
không có dủ những paương liện Lối thiều về tài liệu, 
về sách bao, vẻ gi tong diện thí nghiệm và thông tín, 
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Có những trí thức đã gặp những khó khăn rãi lớp 
về vấn đề nhà ở. Người trí thức cän phải nghiền cửu 
tại nhà nhưng ngày trong nhà, họ cũng không có những 
phương tiện lối thiểu, 


Hệ thống dịch vụ của thành phố còn quá kém, 
Người trí thức dä mặt quá nhiêu thì giờ đề lo lắng về 
bữa ăn. vẻ sinh boại gia dình. về chấm nom con cái. 
Rất nhiễu việc có thề làm được nhưng chưa được làm 
đa tước di Ở người trí thức rấi nhiều công sức và 
ti giờ đáng lề có thê giành cho những công việc 
quý giá hưn của họ là nghiên cứu và sáng tạo, 


Những cuộc điều'tra xã hội học gần đây mới chỉ 
là bước đảu tìm hiểu về trí thức, Công việc này cần 
được tiến hành sâu rộng hơn nữa. Có nắm vững được 
cơ cấu xã hội, đặc điềm lao động và sinh hoạt, tâm tư 
và nguyện vọng của giới trí thức Hiện nay mới đem 
lại cơ sở khơa nọc cho những chính sách xã hội nhằm: 
cải thiện diều kiện lao động và sinh hoại của họ, 


Ngày nay người .¡¡ thức Việt Nam kháng còn rơi 
vào bẻ tắc và bí kịch của những tri thủ.' thời xưa, Nhưng 
trí thức thởi xưa vẫn luôn luôn ở bên họ, đề lại cho 
họ những bài học vô giá. 


Họ học ở trí thức thời xưa (ruyền thống về lòng 
yêu nước, về sự gắn bó suốt đời với nhân dân, về tỉnh 
thần lận tụy đem hết tải năng và trí luệ paục vụ cho 
dân, cho nước. 
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Họ học ở trí thức thời xé biểm Ha sÃi đá và nghị 
lực kiên cường đề vượi qua mọi khó khăn, chiếm 
thắng mọi quân thủ, hoàn thành mọi nhiệm vụ. - 


-Họ học ở trí thức thời xua nhủ nụ tấm pương T4 
dưỡng đạo đức, giữ gìn khi liết và nhân cach trước mọi 
thử thách của giàu sang, nghèo khó và uy vũ.. 


Ngày nay, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. với 
_ Ảnh sáng của chủ nghĩa Mác — Lênin, vớinhững thuận 
lợi của thời đai, người trí thức Việt Nam càng siết chặt 
_ hàng ngũ vớ P6ng nhân, nông dân, hoàn thành sứ mệnh 
quang vinh mà lịch sử đang đặt lèn vai của họ. 
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